
1Biểu số: 01
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DVMTR NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĂN XUÔI - HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KON TUM
(Kèm theo văn bản số…..QBVPTR-KHKT ngày    tháng 03 năm 2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum)

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng
Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số
K

Trong đó
Diện tích

được chi trả
tiền DVMTR

(ha)
Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] -
[8=9*10*
11*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]

I Tên hộ gia đình cá nhân

1

A Đức 27 8 237 Ba Khen 3,73 0,9 1 0,9 1 1 3,36
A Đức 28 8 237 Ba Khen 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38
A Đức 31 8 237 Ba Khen 5,69 0,9 1 0,9 1 1 5,12

Cộng 9,84 8,86 

2 A Cối 33 11 237 Ba Khen 9,83 0,9 1 0,9 1 1 8,85
Cộng 9,83 8,85 

3

A Duẩn 2 11 237 Ba Khen 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
A Duẩn 4 11 237 Ba Khen 1,47 0,9 1 0,9 1 1 1,32
A Duẩn 5 11 237 Ba Khen 4,96 0,9 1 0,9 1 1 4,46

Cộng 6,72 6,05 

4

A Lá 31 14 241 Ba Khen 0,84 0,8 1 0,9 1 1 0,68
A Lá 3 9 242 Ba Khen 1,43 0,9 1 0,9 1 1 1,29
A Lá 8 9 242 Ba Khen 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29
A Lá 11 9 242 Ba Khen 0,77 0,9 1 0,9 1 1 0,69
A Lá 1 10 242 Ba Khen 2,02 0,9 1 0,9 1 1 1,82

Cộng 5,38 4,77 

5

A Lâm 30 8 237 Ba Khen 2,22 0,9 1 0,9 1 1 2,00
A Lâm 32 8 237 Ba Khen 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Lâm 35 8 237 Ba Khen 7,06 0,9 1 0,9 1 1 6,35
A Lâm 36 8 237 Ba Khen 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29

Cộng 9,96 8,96 

6

A Mét 12 11 237 Ba Khen 2,98 0,9 1 0,9 1 1 2,68
A Mét 14 11 237 Ba Khen 0,53 0,9 1 0,9 1 1 0,48
A Mét 17 11 237 Ba Khen 0,71 0,9 1 0,9 1 1 0,64
A Mét 18 11 237 Ba Khen 4,01 0,9 1 0,9 1 1 3,61
A Mét 20 11 237 Ba Khen 1,00 0,9 1 0,9 1 1 0,90
A Mét 23 11 237 Ba Khen 0,62 0,9 1 0,9 1 1 0,56

Cộng 9,85 8,87 

7
A Non 27 4 237 Ba Khen 5,69 0,9 1 0,9 1 1 5,12
A Non 28 4 237 Ba Khen 3,75 0,9 1 0,9 1 1 3,38

Cộng 9,44 8,50 

8

A Ním 26 8 237 Ba Khen 6,17 0,9 1 0,9 1 1 5,55
A Ním 29 8 237 Ba Khen 1,95 0,9 1 0,9 1 1 1,76
A Ním 33 8 237 Ba Khen 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
A Ním 34 8 237 Ba Khen 1,50 0,9 1 0,9 1 1 1,35

Cộng 9,95 8,96 

9

A Quỳnh 21 4 237 Ba Khen 7,90 0,9 1 0,9 1 1 7,11
A Quỳnh 22 4 237 Ba Khen 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
A Quỳnh 23 4 237 Ba Khen 0,40 0,9 1 0,9 1 1 0,36
A Quỳnh 26 4 237 Ba Khen 0,84 0,9 1 0,9 1 1 0,76

Cộng 9,37 8,43 

10
A Rô Miến 3 8 237 Ba Khen 7,07 0,9 1 0,9 1 1 6,36
A Rô Miến 7 8 237 Ba Khen 2,93 0,9 1 0,9 1 1 2,64

Cộng 10,00 9,00 

11

A Tánh 13 8 237 Ba Khen 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58
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2

A Tánh 15 8 237 Ba Khen 6,95 0,9 1 0,9 1 1 6,26
A Tánh 16 8 237 Ba Khen 0,78 0,9 1 0,9 1 1 0,70
A Tánh 19 8 237 Ba Khen 0,74 0,9 1 0,9 1 1 0,67
A Tánh 22 8 237 Ba Khen 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32

Cộng 9,46 8,51 

12
A Tiến 31 11 237 Ba Khen 8,50 0,9 1 0,9 1 1 7,65
A Tiến 34 11 237 Ba Khen 0,49 0,9 1 0,9 1 1 0,44

Cộng 8,99 8,09 

13

A Tiếng 14 8 237 Ba Khen 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27
A Tiếng 17 8 237 Ba Khen 1,42 0,9 1 0,9 1 1 1,28
A Tiếng 18 8 237 Ba Khen 1,03 0,9 1 0,9 1 1 0,93
A Tiếng 20 8 237 Ba Khen 0,79 0,9 1 0,9 1 1 0,71
A Tiếng 21 8 237 Ba Khen 6,45 0,9 1 0,9 1 1 5,81

Cộng 9,99 8,99 

14 Y Biểu 18 12 242 Ba Khen 9,19 0,9 1 0,9 1 1 8,27
Cộng 9,19 8,27 

15
Y Đai 1 8 237 Ba Khen 0,74 0,9 1 0,9 1 1 0,67
Y Đai 2 8 237 Ba Khen 9,14 0,9 1 0,9 1 1 8,23

Cộng 9,88 8,89 

16

Y Đím 38 6 237 Ba Khen 0,49 0,9 1 0,9 1 1 0,44
Y Đím 40 6 237 Ba Khen 8,47 0,9 1 0,9 1 1 7,62
Y Đím 41 6 237 Ba Khen 1,04 0,9 1 0,9 1 1 0,94

Cộng 10,00 9,00 

17
Y Băng 24 12 242 Ba Khen 4,61 0,9 1 0,9 1 1 4,15
Y Băng 33 12 242 Ba Khen 1,25 0,9 1 0,9 1 1 1,13

Cộng 5,86 5,27 

18
Y Bích 4 8 237 Ba Khen 0,81 0,9 1 0,9 1 1 0,73
Y Bích 8 8 237 Ba Khen 9,11 0,9 1 0,9 1 1 8,20

Cộng 9,92 8,93 

19

Y Chuyến
(Con Y Kim

Chi)
35 11 237 Ba Khen 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32

Y Chuyến
(Con Y Kim

Chi)
36 11 237 Ba Khen 7,42 0,9 1 0,9 1 1 6,68

Y Chuyến
(Con Y Kim

Chi)
37 11 237 Ba Khen 1,44 0,9 1 0,9 1 1 1,30

Y Chuyến
(Con Y Kim

Chi)
38 11 237 Ba Khen 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26

Cộng 9,50 8,55 

20

Y Hương 19 11 237 Ba Khen 1,15 0,9 1 0,9 1 1 1,04
Y Hương 21 11 237 Ba Khen 0,65 0,9 1 0,9 1 1 0,59
Y Hương 22 11 237 Ba Khen 7,00 0,9 1 0,9 1 1 6,30
Y Hương 24 11 237 Ba Khen 0,76 0,9 1 0,9 1 1 0,68

Cộng 9,56 8,60 

21

Y Khiếm 37 6 237 Ba Khen 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
Y Khiếm 39 6 237 Ba Khen 1,99 0,9 1 0,9 1 1 1,79
Y Khiếm 42 6 237 Ba Khen 4,21 0,9 1 0,9 1 1 3,79
Y Khiếm 45 6 237 Ba Khen 3,50 0,9 1 0,9 1 1 3,15

Cộng 9,99 8,99 

11
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22

Y Lượng 23 8 237 Ba Khen 6,97 0,9 1 0,9 1 1 6,27
Y Lượng 24 8 237 Ba Khen 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
Y Lượng 25 8 237 Ba Khen 2,15 0,9 1 0,9 1 1 1,94

Cộng 9,35 8,42 

23
Y Phun 11 11 237 Ba Khen 1,05 0,9 1 0,9 1 1 0,95
Y Phun 13 11 237 Ba Khen 7,44 0,9 1 0,9 1 1 6,70

Cộng 8,49 7,64 

24

Y Sang 46 6 237 Ba Khen 3,97 0,9 1 0,9 1 1 3,57
Y Sang 47 6 237 Ba Khen 1,66 0,9 1 0,9 1 1 1,49
Y Sang 48 6 237 Ba Khen 0,88 0,9 1 0,9 1 1 0,79
Y Sang 49 6 237 Ba Khen 1,46 0,9 1 0,9 1 1 1,31

Cộng 7,97 7,17 

25

Y Siêu 3 11 237 Ba Khen 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
Y Siêu 6 11 237 Ba Khen 0,74 0,9 1 0,9 1 1 0,67
Y Siêu 7 11 237 Ba Khen 1,43 0,9 1 0,9 1 1 1,29
Y Siêu 8 11 237 Ba Khen 1,85 0,9 1 0,9 1 1 1,67
Y Siêu 9 11 237 Ba Khen 0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46
Y Siêu 10 11 237 Ba Khen 4,50 0,9 1 0,9 1 1 4,05
Y Siêu 15 11 237 Ba Khen 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27
Y Siêu 16 11 237 Ba Khen 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25

Cộng 9,92 8,93 

26

Y Thuyến 25 11 237 Ba Khen 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23
Y Thuyến 27 11 237 Ba Khen 0,40 0,9 1 0,9 1 1 0,36
Y Thuyến 28 11 237 Ba Khen 7,97 0,9 1 0,9 1 1 7,17
Y Thuyến 29 11 237 Ba Khen 0,90 0,9 1 0,9 1 1 0,81

Cộng 9,52 8,57 

27

Y Viến 5 8 237 Ba Khen 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
Y Viến 6 8 237 Ba Khen 4,23 0,9 1 0,9 1 1 3,81
Y Viến 9 8 237 Ba Khen 0,68 0,9 1 0,9 1 1 0,61
Y Viến 10 8 237 Ba Khen 3,26 0,9 1 0,9 1 1 2,93
Y Viến 11 8 237 Ba Khen 0,74 0,9 1 0,9 1 1 0,67
Y Viến 12 8 237 Ba Khen 0,57 0,9 1 0,9 1 1 0,51

Cộng 9,79 8,81 

28

Y Xuyến 26 11 237 Ba Khen 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
Y Xuyến 30 11 237 Ba Khen 8,83 0,9 1 0,9 1 1 7,95
Y Xuyến 32 11 237 Ba Khen 0,60 0,9 1 0,9 1 1 0,54

Cộng 9,78 8,80 

29
A Đường 3 6 237 Đăk Linh 9,20 0,9 1 0,9 1 1 8,28
A Đường 7 6 237 Đăk Linh 0,65 0,9 1 0,9 1 1 0,59

Cộng 9,85 8,87 

30

A Đuốn 1 1 241 Đăk Linh 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29
A Đuốn 2 1 241 Đăk Linh 1,54 0,9 1 0,9 1 1 1,39
A Đuốn 3 1 241 Đăk Linh 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
A Đuốn 4 1 241 Đăk Linh 5,26 0,9 1 0,9 1 1 4,73
A Đuốn 5 1 241 Đăk Linh 0,60 0,9 1 0,9 1 1 0,54

Cộng 8,01 7,21 

31

A Blêm 49 4 241 Đăk Linh 1,59 0,9 1 0,9 1 1 1,43
A Blêm 58 4 241 Đăk Linh 0,45 0,9 1 0,9 1 1 0,41
A Blêm 59 4 241 Đăk Linh 4,48 0,9 1 0,9 1 1 4,03
A Blêm 61 4 241 Đăk Linh 0,70 0,9 1 0,9 1 1 0,63
A Blêm 4 7 241 Đăk Linh 0,73 0,9 1 0,9 1 1 0,66
A Blêm 5 7 241 Đăk Linh 1,39 0,9 1 0,9 1 1 1,25
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4

A Blêm 8 7 241 Đăk Linh 0,23 0,8 1 0,9 1 1 0,19
Cộng 9,57 8,59 

32

A Dôn 6 1 241 Đăk Linh 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
A Dôn 7 1 241 Đăk Linh 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
A Dôn 8 1 241 Đăk Linh 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
A Dôn 10 1 241 Đăk Linh 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38
A Dôn 13 1 241 Đăk Linh 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
A Dôn 14 1 241 Đăk Linh 7,30 0,9 1 0,9 1 1 6,57
A Dôn 15 1 241 Đăk Linh 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23

Cộng 9,32 8,39 

33

A Khanh 37 1 241 Đăk Linh 2,22 0,9 1 0,9 1 1 2,00
A Khanh 39 1 241 Đăk Linh 0,78 0,9 1 0,9 1 1 0,70
A Khanh 41 1 241 Đăk Linh 5,42 0,9 1 0,9 1 1 4,88
A Khanh 42 1 241 Đăk Linh 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
A Khanh 43 1 241 Đăk Linh 0,69 0,9 1 0,9 1 1 0,62

Cộng 9,52 8,57 

34

A Khuôn 1 2 241 Đăk Linh 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
A Khuôn 4 2 241 Đăk Linh 0,72 0,9 1 0,9 1 1 0,65
A Khuôn 5 2 241 Đăk Linh 5,03 0,9 1 0,9 1 1 4,53

Cộng 6,03 5,43 

35
A Làng 1 5 237 Đăk Linh 0,81 0,9 1 0,9 1 1 0,73
A Làng 2 5 237 Đăk Linh 4,87 0,9 1 0,9 1 1 4,38

Cộng 5,68 5,11 

36

A Lối 9 1 241 Đăk Linh 0,55 0,9 1 0,9 1 1 0,50
A Lối 11 1 241 Đăk Linh 0,49 0,9 1 0,9 1 1 0,44
A Lối 12 1 241 Đăk Linh 0,34 0,9 1 0,9 1 1 0,31
A Lối 16 1 241 Đăk Linh 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
A Lối 17 1 241 Đăk Linh 0,82 0,9 1 0,9 1 1 0,74
A Lối 19 1 241 Đăk Linh 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
A Lối 21 1 241 Đăk Linh 6,97 0,9 1 0,9 1 1 6,27

Cộng 9,74 8,77 

37

A Nam 30 2 237 Đăk Linh 1,28 0,9 1 0,9 1 1 1,15
A Nam 32 2 237 Đăk Linh 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Nam 38 2 237 Đăk Linh 8,03 0,9 1 0,9 1 1 7,23
A Nam 41 2 237 Đăk Linh 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23

Cộng 9,92 8,93 

38

A Phân 17 4 237 Đăk Linh 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39
A Phân 18 4 237 Đăk Linh 7,18 0,9 1 0,9 1 1 6,46
A Phân 19 4 237 Đăk Linh 0,58 0,9 1 0,9 1 1 0,52
A Phân 24 4 237 Đăk Linh 0,61 0,9 1 0,9 1 1 0,55
A Phân 25 4 237 Đăk Linh 0,60 0,9 1 0,9 1 1 0,54
A Phân 23 6 237 Đăk Linh 0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46

Cộng 9,91 8,92 

39

A Tiếng 18 1 241 Đăk Linh 0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46
A Tiếng 20 1 241 Đăk Linh 0,80 0,9 1 0,9 1 1 0,72
A Tiếng 23 1 241 Đăk Linh 0,60 0,9 1 0,9 1 1 0,54
A Tiếng 24 1 241 Đăk Linh 4,33 0,9 1 0,9 1 1 3,90
A Tiếng 27 1 241 Đăk Linh 3,55 0,9 1 0,9 1 1 3,20

Cộng 9,79 8,81 

40

A Vôn 22 1 241 Đăk Linh 1,09 0,9 1 0,9 1 1 0,98
A Vôn 25 1 241 Đăk Linh 1,55 0,9 1 0,9 1 1 1,40
A Vôn 28 1 241 Đăk Linh 1,29 0,9 1 0,9 1 1 1,16

31
TT
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A Vôn 30 1 241 Đăk Linh 5,74 0,9 1 0,9 1 1 5,17
Cộng 9,67 8,70 

41

Y Phai 2 4 241 Đăk Linh 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
Y Phai 3 4 241 Đăk Linh 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
Y Phai 10 4 241 Đăk Linh 4,45 0,9 1 0,9 1 1 4,01
Y Phai 21 4 241 Đăk Linh 0,40 0,8 1 0,9 1 1 0,32
Y Phai 29 4 241 Đăk Linh 1,30 0,9 1 0,9 1 1 1,17
Y Phai 41 4 241 Đăk Linh 1,88 0,9 1 0,9 1 1 1,69
Y Phai 45 4 241 Đăk Linh 0,54 0,9 1 0,9 1 1 0,49

Cộng 9,31 8,34 

42

Y Tan 29 1 241 Đăk Linh 0,50 0,9 1 0,9 1 1 0,45
Y Tan 31 1 241 Đăk Linh 2,82 0,9 1 0,9 1 1 2,54
Y Tan 32 1 241 Đăk Linh 1,27 0,9 1 0,9 1 1 1,14
Y Tan 33 1 241 Đăk Linh 1,03 0,9 1 0,9 1 1 0,93
Y Tan 35 1 241 Đăk Linh 0,71 0,9 1 0,9 1 1 0,64
Y Tan 36 1 241 Đăk Linh 1,24 0,9 1 0,9 1 1 1,12
Y Tan 38 1 241 Đăk Linh 1,90 0,9 1 0,9 1 1 1,71

Cộng 9,47 8,52 

43 Y Vấn 11 1 237 Đăk Linh 9,83 0,9 1 0,9 1 1 8,85
Cộng 9,83 8,85 

44
A ủy 1 7 237 Đăk Văn 1 14,38 0,9 1 0,9 1 1 12,94
A ủy 2 7 237 Đăk Văn 1 0,62 0,9 1 0,9 1 1 0,56

Cộng 15,00 13,50 

45 Y Choan 20 9 237 Đăk Văn 1 7,00 0,9 1 0,9 1 1 6,30
Cộng 7,00 6,30 

46

A  Anh
(Nghín) 16 10 237 Đăk Văn 1 3,99 0,9 1 0,9 1 1 3,59

A  Anh
(Nghín) 23 10 237 Đăk Văn 1 0,89 0,9 1 0,9 1 1 0,80

Cộng 4,88 4,39 

47
A  Mắt 8 12 237 Đăk Văn 1 0,49 0,9 1 0,9 1 1 0,44
A  Mắt 9 12 237 Đăk Văn 1 6,49 0,9 1 0,9 1 1 5,84

Cộng 6,98 6,28 

48

A Đô 1 3 237 Đăk Văn 1 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43
A Đô 4 3 237 Đăk Văn 1 4,75 0,9 1 0,9 1 1 4,28
A Đô 8 3 237 Đăk Văn 1 1,04 0,9 1 0,9 1 1 0,94
A Đô 13 3 237 Đăk Văn 1 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Đô 15 3 237 Đăk Văn 1 4,87 0,9 1 0,9 1 1 4,38

Cộng 11,50 10,35 

49
A Dén 12 9 237 Đăk Văn 1 0,53 0,9 1 0,9 1 1 0,48
A Dén 15 9 237 Đăk Văn 1 9,76 0,9 1 0,9 1 1 8,78

Cộng 10,29 9,26 

50

A Dối 3 5 237 Đăk Văn 1 0,95 0,9 1 0,9 1 1 0,86
A Dối 4 5 237 Đăk Văn 1 7,81 0,9 1 0,9 1 1 7,03
A Dối 5 5 237 Đăk Văn 1 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Dối 6 5 237 Đăk Văn 1 0,88 0,9 1 0,9 1 1 0,79

Cộng 10,00 9,00 

51

A Diêm 7 5 237 Đăk Văn 1 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24
A Diêm 8 5 237 Đăk Văn 1 3,06 0,9 1 0,9 1 1 2,75
A Diêm 9 5 237 Đăk Văn 1 12,29 0,9 1 0,9 1 1 11,06
A Diêm 10 5 237 Đăk Văn 1 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25

Cộng 15,90 14,31 

40

TT
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52

A Diện 24 3 237 Đăk Văn 1 3,55 0,9 1 0,9 1 1 3,20
A Diện 27 3 237 Đăk Văn 1 1,04 0,9 1 0,9 1 1 0,94
A Diện 28 3 237 Đăk Văn 1 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
A Diện 30 3 237 Đăk Văn 1 0,50 0,9 1 0,9 1 1 0,45
A Diện 32 3 237 Đăk Văn 1 6,15 0,9 1 0,9 1 1 5,54
A Diện 33 3 237 Đăk Văn 1 0,57 0,9 1 0,9 1 1 0,51
A Diện 34 3 237 Đăk Văn 1 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33

Cộng 12,46 11,21 

53

A Hép 1 2 237 Đăk Văn 1 0,59 0,9 1 0,9 1 1 0,53
A Hép 3 2 237 Đăk Văn 1 0,96 0,9 1 0,9 1 1 0,86
A Hép 4 2 237 Đăk Văn 1 1,95 0,9 1 0,9 1 1 1,76
A Hép 7 2 237 Đăk Văn 1 3,19 0,9 1 0,9 1 1 2,87
A Hép 16 2 237 Đăk Văn 1 0,40 0,9 1 0,9 1 1 0,36

Cộng 7,09 6,38 

54

A Hùng 23 3 237 Đăk Văn 1 0,45 0,9 1 0,9 1 1 0,41
A Hùng 26 3 237 Đăk Văn 1 1,23 0,9 1 0,9 1 1 1,11
A Hùng 29 3 237 Đăk Văn 1 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
A Hùng 31 3 237 Đăk Văn 1 7,79 0,9 1 0,9 1 1 7,01
A Hùng 35 3 237 Đăk Văn 1 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23

Cộng 10,00 9,00 

55 A Hráp 2 6 237 Đăk Văn 1 10,00 0,9 1 0,9 1 1 9,00
Cộng 10,00 9,00 

56

A H'Rua 31 2 237 Đăk Văn 1 0,66 0,9 1 0,9 1 1 0,59
A H'Rua 33 2 237 Đăk Văn 1 8,93 0,9 1 0,9 1 1 8,04
A H'Rua 34 2 237 Đăk Văn 1 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30

Cộng 9,92 8,93 

57

A Khế 11 9 241 Đăk Văn 1 6,43 0,9 1 0,9 1 1 5,79
A Khế 14 9 241 Đăk Văn 1 1,91 0,9 1 0,9 1 1 1,72
A Khế 15 9 241 Đăk Văn 1 1,26 0,9 1 0,9 1 1 1,13

Cộng 9,60 8,64 

58

A Lón 9 3 237 Đăk Văn 1 1,12 0,9 1 0,9 1 1 1,01
A Lón 19 3 237 Đăk Văn 1 5,88 0,9 1 0,9 1 1 5,29
A Lón 25 3 237 Đăk Văn 1 2,76 0,9 1 0,9 1 1 2,48

Cộng 9,76 8,78 

59

A Lao 10 10 237 Đăk Văn 1 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
A Lao 11 10 237 Đăk Văn 1 0,40 0,9 1 0,9 1 1 0,36
A Lao 12 10 237 Đăk Văn 1 15,35 0,9 1 0,9 1 1 13,82
A Lao 15 10 237 Đăk Văn 1 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22

Cộng 16,40 14,76 

60

A Léo 1 9 237 Đăk Văn 1 1,59 0,9 1 0,9 1 1 1,43
A Léo 2 9 237 Đăk Văn 1 0,21 0,9 1 0,9 1 1 0,19
A Léo 3 9 237 Đăk Văn 1 2,96 0,9 1 0,9 1 1 2,66
A Léo 5 9 237 Đăk Văn 1 0,52 0,9 1 0,9 1 1 0,47
A Léo 8 9 237 Đăk Văn 1 9,69 0,9 1 0,9 1 1 8,72

Cộng 14,97 13,47 

61

A Lúc 2 3 237 Đăk Văn 1 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
A Lúc 3 3 237 Đăk Văn 1 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
A Lúc 6 3 237 Đăk Văn 1 1,10 0,9 1 0,9 1 1 0,99
A Lúc 7 3 237 Đăk Văn 1 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Lúc 10 3 237 Đăk Văn 1 0,44 0,9 1 0,9 1 1 0,40
A Lúc 12 3 237 Đăk Văn 1 9,06 0,9 1 0,9 1 1 8,15
A Lúc 22 3 237 Đăk Văn 1 2,63 0,9 1 0,9 1 1 2,37
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Cộng 14,00 12,60 

62
A Long 37 10 237 Đăk Văn 1 6,90 0,9 1 0,9 1 1 6,21
A Long 43 10 237 Đăk Văn 1 0,34 0,9 1 0,9 1 1 0,31

Cộng 7,24 6,52 

63
A Măng 34 10 237 Đăk Văn 1 3,99 0,9 1 0,9 1 1 3,59
A Măng 46 10 237 Đăk Văn 1 0,70 0,9 1 0,9 1 1 0,63

Cộng 4,69 4,22 

64

A Muốn 5 3 237 Đăk Văn 1 0,67 0,9 1 0,9 1 1 0,60
A Muốn 11 3 237 Đăk Văn 1 0,60 0,9 1 0,9 1 1 0,54
A Muốn 16 3 237 Đăk Văn 1 13,36 0,9 1 0,9 1 1 12,02
A Muốn 17 3 237 Đăk Văn 1 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42

Cộng 15,10 13,59 

65

A Ngâu 16 9 237 Đăk Văn 1 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Ngâu 18 9 237 Đăk Văn 1 4,00 0,9 1 0,9 1 1 3,60
A Ngâu 19 10 237 Đăk Văn 1 0,61 0,9 1 0,9 1 1 0,55
A Ngâu 22 10 237 Đăk Văn 1 2,77 0,9 1 0,9 1 1 2,49
A Ngâu 25 10 237 Đăk Văn 1 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
A Ngâu 31 10 237 Đăk Văn 1 0,89 0,9 1 0,9 1 1 0,80

Cộng 8,83 7,95 

66

A Nghiếu 48 4 241 Đăk Văn 1 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
A Nghiếu 1 7 241 Đăk Văn 1 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
A Nghiếu 2 7 241 Đăk Văn 1 0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46
A Nghiếu 3 7 241 Đăk Văn 1 0,76 0,9 1 0,9 1 1 0,68
A Nghiếu 11 7 241 Đăk Văn 1 7,79 0,9 1 0,9 1 1 7,01

Cộng 9,76 8,78 

67

A Nhím 3 7 237 Đăk Văn 1 1,69 0,9 1 0,9 1 1 1,52
A Nhím 4 7 237 Đăk Văn 1 0,45 0,9 1 0,9 1 1 0,41
A Nhím 7 7 237 Đăk Văn 1 10,13 0,9 1 0,9 1 1 9,12
A Nhím 8 7 237 Đăk Văn 1 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38

Cộng 12,69 11,42 

68

A Quân 12 9 241 Đăk Văn 1 1,31 0,9 1 0,9 1 1 1,18
A Quân 2 12 241 Đăk Văn 1 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
A Quân 5 12 241 Đăk Văn 1 5,45 0,9 1 0,9 1 1 4,91

Cộng 7,17 6,45 

69 A Rái 8 1 237 Đăk Văn 1 9,89 0,9 1 0,9 1 1 8,90
Cộng 9,89 8,90 

70

A Ràng 23 9 237 Đăk Văn 1 1,04 0,9 1 0,9 1 1 0,94
A Ràng 25 9 237 Đăk Văn 1 5,37 0,9 1 0,9 1 1 4,83
A Ràng 31 9 237 Đăk Văn 1 2,86 0,9 1 0,9 1 1 2,57
A Ràng 33 9 237 Đăk Văn 1 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25

Cộng 9,55 8,60 

71
A Táo 27 9 237 Đăk Văn 1 7,59 0,9 1 0,9 1 1 6,83
A Táo 32 9 237 Đăk Văn 1 2,29 0,9 1 0,9 1 1 2,06

Cộng 9,88 8,89 

72
A Thánh 1 12 237 Đăk Văn 1 9,18 0,9 1 0,9 1 1 8,26
A Thánh 2 12 237 Đăk Văn 1 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42

Cộng 9,65 8,69 

73

A Theo 5 7 237 Đăk Văn 1 5,13 0,9 1 0,9 1 1 4,62
A Theo 6 7 237 Đăk Văn 1 0,62 0,9 1 0,9 1 1 0,56
A Theo 9 7 237 Đăk Văn 1 14,25 0,9 1 0,9 1 1 12,83

Cộng 20,00 18,00 

74

A Thiêng 40 2 237 Đăk Văn 1 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23
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A Thiêng 42 2 237 Đăk Văn 1 2,56 0,9 1 0,9 1 1 2,30
A Thiêng 43 2 237 Đăk Văn 1 0,39 0,9 1 0,9 1 1 0,35
A Thiêng 44 2 237 Đăk Văn 1 10,62 0,9 1 0,9 1 1 9,56

Cộng 13,82 12,44 

75

A Tới 10 9 237 Đăk Văn 1 1,22 0,9 1 0,9 1 1 1,10
A Tới 13 9 237 Đăk Văn 1 0,39 0,9 1 0,9 1 1 0,35
A Tới 14 9 237 Đăk Văn 1 14,24 0,9 1 0,9 1 1 12,82
A Tới 17 9 237 Đăk Văn 1 0,39 0,9 1 0,9 1 1 0,35

Cộng 16,24 14,62 

76 A Tèo 3 8 243 Đăk Văn 1 4,43 0,9 1 0,9 1 1 3,99
Cộng 4,43 3,99 

77

A Xuống; Vợ:
Y Tiến 19 12 241 Đăk Văn 1 2,09 0,9 1 0,9 1 1 1,88

A Xuống; Vợ:
Y Tiến 31 12 241 Đăk Văn 1 3,65 0,9 1 0,9 1 1 3,29

A Xuống; Vợ:
Y Tiến 37 12 241 Đăk Văn 1 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22

A Xuống; Vợ:
Y Tiến 39 12 241 Đăk Văn 1 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22

A Xuống; Vợ:
Y Tiến 41 12 241 Đăk Văn 1 1,69 0,9 1 0,9 1 1 1,52

A Xuống; Vợ:
Y Tiến 43 12 241 Đăk Văn 1 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21

A Xuống; Vợ:
Y Tiến 2 3 242 Đăk Văn 1 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25

A Xuống; Vợ:
Y Tiến 4 3 242 Đăk Văn 1 0,74 0,9 1 0,9 1 1 0,67

A Xuống; Vợ:
Y Tiến 8 3 242 Đăk Văn 1 0,40 0,8 1 0,9 1 1 0,32

Cộng 9,56 8,57 

78

Y BáI (con Y
Liếm) 14 10 237 Đăk Văn 1 3,00 0,9 1 0,9 1 1 2,70

Y BáI (con Y
Liếm) 20 10 237 Đăk Văn 1 0,49 0,9 1 0,9 1 1 0,44

Y BáI (con Y
Liếm) 21 10 237 Đăk Văn 1 0,55 0,9 1 0,9 1 1 0,50

Y BáI (con Y
Liếm) 27 10 237 Đăk Văn 1 2,77 0,9 1 0,9 1 1 2,49

Cộng 6,81 6,13 

79

Y Bang 12 7 237 Đăk Văn 1 2,71 0,9 1 0,9 1 1 2,44
Y Bang 13 7 237 Đăk Văn 1 0,60 0,9 1 0,9 1 1 0,54
Y Bang 14 7 237 Đăk Văn 1 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
Y Bang 15 7 237 Đăk Văn 1 12,72 0,9 1 0,9 1 1 11,45
Y Bang 16 7 237 Đăk Văn 1 1,25 0,9 1 0,9 1 1 1,13

Cộng 17,50 15,75 

80

Y Biên 1 10 237 Đăk Văn 1 1,67 0,9 1 0,9 1 1 1,50
Y Biên 2 10 237 Đăk Văn 1 0,55 0,9 1 0,9 1 1 0,50
Y Biên 3 10 237 Đăk Văn 1 1,50 0,9 1 0,9 1 1 1,35
Y Biên 4 10 237 Đăk Văn 1 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41
Y Biên 5 10 237 Đăk Văn 1 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
Y Biên 6 10 237 Đăk Văn 1 0,63 0,9 1 0,9 1 1 0,57
Y Biên 7 10 237 Đăk Văn 1 7,50 0,9 1 0,9 1 1 6,75

74
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Y Biên 8 10 237 Đăk Văn 1 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
Y Biên 9 10 237 Đăk Văn 1 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29

Cộng 13,31 11,98 

81
Y Hạnh 29 10 237 Đăk Văn 1 4,49 0,9 1 0,9 1 1 4,04
Y Hạnh 35 10 237 Đăk Văn 1 1,61 0,9 1 0,9 1 1 1,45

Cộng 6,10 5,49 

82

Y Hùng 15 3 242 Đăk Văn 1 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27
Y Hùng 18 3 242 Đăk Văn 1 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34
Y Hùng 19 3 242 Đăk Văn 1 6,94 0,9 1 0,9 1 1 6,25

Cộng 7,62 6,86 

83

Y Sún 5 4 237 Đăk Văn 1 2,22 0,9 1 0,9 1 1 2,00
Y Sún 7 4 237 Đăk Văn 1 0,39 0,9 1 0,9 1 1 0,35
Y Sún 11 4 237 Đăk Văn 1 6,61 0,9 1 0,9 1 1 5,95
Y Sún 12 4 237 Đăk Văn 1 0,68 0,9 1 0,9 1 1 0,61

Cộng 9,90 8,91 

84

Y Trường 4 9 237 Đăk Văn 1 2,42 0,9 1 0,9 1 1 2,18
Y Trường 6 9 237 Đăk Văn 1 12,00 0,9 1 0,9 1 1 10,80
Y Trường 7 9 237 Đăk Văn 1 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34

Cộng 14,80 13,32 

85

Y Xuân 22 3 242 Đăk Văn 1 0,70 0,9 1 0,9 1 1 0,63
Y Xuân 24 3 242 Đăk Văn 1 7,70 0,9 1 0,9 1 1 6,93
Y Xuân 30 3 242 Đăk Văn 1 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30

Cộng 8,73 7,86 

86
A Đôn (vợ Y

Liêng) 5 1 237 Đăk Văn 2 9,38 0,9 1 0,9 1 1 8,44

Cộng 9,38 8,44 

87

A Đê 12 2 237 Đăk Văn 2 7,67 0,9 1 0,9 1 1 6,90
A Đê 19 2 237 Đăk Văn 2 0,93 0,9 1 0,9 1 1 0,84
A Đê 21 2 237 Đăk Văn 2 0,65 0,9 1 0,9 1 1 0,59

Cộng 9,25 8,33 

88 A Đất 10 1 242 Đăk Văn 2 5,45 0,9 1 0,9 1 1 4,91
Cộng 5,45 4,91 

89 A Báo 10 1 237 Đăk Văn 2 9,86 0,9 1 0,9 1 1 8,87
Cộng 9,86 8,87 

90

A Ba 9 4 237 Đăk Văn 2 3,25 0,9 1 0,9 1 1 2,93
A Ba 13 4 237 Đăk Văn 2 0,99 0,9 1 0,9 1 1 0,89
A Ba 14 4 237 Đăk Văn 2 5,76 0,9 1 0,9 1 1 5,18

Cộng 10,00 9,00 

91

A Bin (con A
Sam) 26 2 237 Đăk Văn 2 0,63 0,9 1 0,9 1 1 0,57

A Bin (con A
Sam) 28 2 237 Đăk Văn 2 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21

A Bin (con A
Sam) 29 2 237 Đăk Văn 2 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29

A Bin (con A
Sam) 35 2 237 Đăk Văn 2 3,72 0,9 1 0,9 1 1 3,35

A Bin (con A
Sam) 36 2 237 Đăk Văn 2 4,63 0,9 1 0,9 1 1 4,17

Cộng 9,53 8,58 

92

A Bía 8 6 237 Đăk Văn 2 0,56 0,9 1 0,9 1 1 0,50
A Bía 10 6 237 Đăk Văn 2 4,11 0,9 1 0,9 1 1 3,70
A Bía 11 6 237 Đăk Văn 2 0,76 0,9 1 0,9 1 1 0,68

80
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A Bía 15 6 237 Đăk Văn 2 2,36 0,9 1 0,9 1 1 2,12
A Bía 16 6 237 Đăk Văn 2 1,43 0,9 1 0,9 1 1 1,29
A Bía 17 6 237 Đăk Văn 2 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41
A Bía 19 6 237 Đăk Văn 2 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21

Cộng 9,91 8,92 

93

A Cánh 9 2 237 Đăk Văn 2 1,82 0,9 1 0,9 1 1 1,64
A Cánh 13 2 237 Đăk Văn 2 0,87 0,9 1 0,9 1 1 0,78
A Cánh 18 2 237 Đăk Văn 2 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41
A Cánh 20 2 237 Đăk Văn 2 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
A Cánh 24 2 237 Đăk Văn 2 1,17 0,9 1 0,9 1 1 1,05
A Cánh 25 2 237 Đăk Văn 2 5,11 0,9 1 0,9 1 1 4,60

Cộng 9,74 8,77 

94 A Dấp 1 6 237 Đăk Văn 2 9,40 0,9 1 0,9 1 1 8,46
Cộng 9,40 8,46 

95 A Duốn 11 1 242 Đăk Văn 2 7,11 0,9 1 0,9 1 1 6,40
Cộng 7,11 6,40 

96

A Duy (Em A
Gội) 15 4 237 Đăk Văn 2 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30

A Duy (Em A
Gội) 16 4 237 Đăk Văn 2 8,91 0,9 1 0,9 1 1 8,02

A Duy (Em A
Gội) 20 4 237 Đăk Văn 2 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41

Cộng 9,70 8,73 

97

A Hà 20 6 237 Đăk Văn 2 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
A Hà 25 6 237 Đăk Văn 2 2,28 0,9 1 0,9 1 1 2,05
A Hà 27 6 237 Đăk Văn 2 0,59 0,9 1 0,9 1 1 0,53
A Hà 28 6 237 Đăk Văn 2 1,40 0,9 1 0,9 1 1 1,26
A Hà 33 6 237 Đăk Văn 2 2,60 0,9 1 0,9 1 1 2,34
A Hà 34 6 237 Đăk Văn 2 1,49 0,9 1 0,9 1 1 1,34

Cộng 8,73 7,86 

98

A Kéo 12 6 237 Đăk Văn 2 0,79 0,9 1 0,9 1 1 0,71
A Kéo 14 6 237 Đăk Văn 2 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
A Kéo 18 6 237 Đăk Văn 2 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
A Kéo 21 6 237 Đăk Văn 2 0,70 0,9 1 0,9 1 1 0,63
A Kéo 30 6 237 Đăk Văn 2 5,95 0,9 1 0,9 1 1 5,36
A Kéo 36 6 237 Đăk Văn 2 0,87 0,9 1 0,9 1 1 0,78

Cộng 9,06 8,15 

99 A Ngắn 4 1 237 Đăk Văn 2 9,06 0,9 1 0,9 1 1 8,15
Cộng 9,06 8,15 

100

A Nghi (em
trai A Ngát) 7 1 237 Đăk Văn 2 8,05 0,9 1 0,9 1 1 7,25

A Nghi (em
trai A Ngát) 9 1 237 Đăk Văn 2 0,67 0,9 1 0,9 1 1 0,60

Cộng 8,72 7,85 

101 A Ngưỡng 6 1 237 Đăk Văn 2 8,10 0,9 1 0,9 1 1 7,29
Cộng 8,10 7,29 

102 A Nguyệt 3 1 237 Đăk Văn 2 8,32 0,9 1 0,9 1 1 7,49
Cộng 8,32 7,49 

103
A Nhiến 1 1 237 Đăk Văn 2 0,73 0,9 1 0,9 1 1 0,66
A Nhiến 2 1 237 Đăk Văn 2 9,01 0,9 1 0,9 1 1 8,11

Cộng 9,74 8,77 

104
A Núi 43 6 237 Đăk Văn 2 7,26 0,9 1 0,9 1 1 6,53

92
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A Núi 44 6 237 Đăk Văn 2 1,87 0,9 1 0,9 1 1 1,68
Cộng 9,13 8,22 

105

A Quân 22 6 237 Đăk Văn 2 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27
A Quân 26 6 237 Đăk Văn 2 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22
A Quân 29 6 237 Đăk Văn 2 2,29 0,9 1 0,9 1 1 2,06
A Quân 31 6 237 Đăk Văn 2 0,50 0,9 1 0,9 1 1 0,45
A Quân 32 6 237 Đăk Văn 2 1,12 0,9 1 0,9 1 1 1,01
A Quân 35 6 237 Đăk Văn 2 3,73 0,9 1 0,9 1 1 3,36

Cộng 8,18 7,36 

106
A Qui 6 4 237 Đăk Văn 2 4,44 0,9 1 0,9 1 1 4,00
A Qui 10 4 237 Đăk Văn 2 5,42 0,9 1 0,9 1 1 4,88

Cộng 9,86 8,87 

107
A Thoát 9 6 237 Đăk Văn 2 2,83 0,9 1 0,9 1 1 2,55
A Thoát 13 6 237 Đăk Văn 2 6,75 0,9 1 0,9 1 1 6,08

Cộng 9,58 8,62 

108

A Tuấn 27 2 237 Đăk Văn 2 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Tuấn 37 2 237 Đăk Văn 2 8,66 0,9 1 0,9 1 1 7,79
A Tuấn 39 2 237 Đăk Văn 2 0,83 0,9 1 0,9 1 1 0,75

Cộng 9,85 8,87 

109

Y Bun 1 4 237 Đăk Văn 2 3,32 0,9 1 0,9 1 1 2,99
Y Bun 2 4 237 Đăk Văn 2 5,94 0,9 1 0,9 1 1 5,35
Y Bun 4 4 237 Đăk Văn 2 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21

Cộng 9,49 8,54 

110

Y Huyến 2 2 237 Đăk Văn 2 0,67 0,9 1 0,9 1 1 0,60
Y Huyến 8 2 237 Đăk Văn 2 8,08 0,9 1 0,9 1 1 7,27
Y Huyến 17 2 237 Đăk Văn 2 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41

Cộng 9,21 8,29 

111

Y Lý 4 6 237 Đăk Văn 2 8,22 0,9 1 0,9 1 1 7,40
Y Lý 5 6 237 Đăk Văn 2 1,20 0,9 1 0,9 1 1 1,08
Y Lý 6 6 237 Đăk Văn 2 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
Y Lý 1 5 238 Đăk Văn 2 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24

Cộng 10,00 9,00 

112
A Đeo 19 5 237 Đăk Văn 3 0,65 0,9 1 0,9 1 1 0,59
A Đeo 24 5 237 Đăk Văn 3 7,23 0,9 1 0,9 1 1 6,51

Cộng 7,88 7,09 

113

A Dút 13 7 241 Đăk Văn 3 0,98 0,9 1 0,9 1 1 0,88
A Dút 17 7 241 Đăk Văn 3 5,50 0,9 1 0,9 1 1 4,95
A Dút 20 7 241 Đăk Văn 3 0,58 0,8 1 0,9 1 1 0,47

Cộng 7,06 6,30 

114
A Leo 3 4 237 Đăk Văn 3 6,90 0,9 1 0,9 1 1 6,21
A Leo 8 4 237 Đăk Văn 3 2,89 0,9 1 0,9 1 1 2,60

Cộng 9,79 8,81 

115

A Pha 13 5 237 Đăk Văn 3 0,57 0,9 1 0,9 1 1 0,51
A Pha 18 5 237 Đăk Văn 3 0,84 0,9 1 0,9 1 1 0,76
A Pha 21 5 237 Đăk Văn 3 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Pha 22 5 237 Đăk Văn 3 7,83 0,9 1 0,9 1 1 7,05
A Pha 31 5 237 Đăk Văn 3 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32

Cộng 9,95 8,96 

116

A Thiệm 27 4 241 Đăk Văn 3 6,34 0,9 1 0,9 1 1 5,71
A Thiệm 28 4 241 Đăk Văn 3 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
A Thiệm 35 4 241 Đăk Văn 3 2,04 0,9 1 0,9 1 1 1,84

Cộng 8,85 7,97 

104
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117

A Thích 5 2 237 Đăk Văn 3 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
A Thích 11 2 237 Đăk Văn 3 7,61 0,9 1 0,9 1 1 6,85
A Thích 14 2 237 Đăk Văn 3 0,34 0,9 1 0,9 1 1 0,31
A Thích 15 2 237 Đăk Văn 3 0,87 0,9 1 0,9 1 1 0,78
A Thích 23 2 237 Đăk Văn 3 0,45 0,9 1 0,9 1 1 0,41

Cộng 9,64 8,68 

118

A Tiếc 14 5 237 Đăk Văn 3 2,21 0,9 1 0,9 1 1 1,99
A Tiếc 16 5 237 Đăk Văn 3 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
A Tiếc 20 5 237 Đăk Văn 3 3,11 0,9 1 0,9 1 1 2,80
A Tiếc 25 5 237 Đăk Văn 3 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
A Tiếc 27 5 237 Đăk Văn 3 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27
A Tiếc 30 5 237 Đăk Văn 3 1,67 0,9 1 0,9 1 1 1,50
A Tiếc 33 5 237 Đăk Văn 3 2,18 0,9 1 0,9 1 1 1,96

Cộng 9,92 8,93 

119

A Tuấn 13 4 241 Đăk Văn 3 1,12 0,9 1 0,9 1 1 1,01
A Tuấn 18 4 241 Đăk Văn 3 1,64 0,9 1 0,9 1 1 1,48
A Tuấn 23 4 241 Đăk Văn 3 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27
A Tuấn 38 4 241 Đăk Văn 3 2,88 0,9 1 0,9 1 1 2,59

Cộng 5,94 5,35 

120 Y Hiến 26 5 237 Đăk Văn 3 9,58 0,9 1 0,9 1 1 8,62
Cộng 9,58 8,62 

121

Y Tem 37 5 237 Đăk Văn 3 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
Y Tem 38 5 237 Đăk Văn 3 7,83 0,9 1 0,9 1 1 7,05
Y Tem 39 5 237 Đăk Văn 3 0,63 0,9 1 0,9 1 1 0,57

Cộng 8,69 7,82 

122

Y Thu 17 5 237 Đăk Văn 3 0,94 0,9 1 0,9 1 1 0,85
Y Thu 23 5 237 Đăk Văn 3 1,51 0,9 1 0,9 1 1 1,36
Y Thu 28 5 237 Đăk Văn 3 0,72 0,9 1 0,9 1 1 0,65
Y Thu 29 5 237 Đăk Văn 3 2,47 0,9 1 0,9 1 1 2,22
Y Thu 32 5 237 Đăk Văn 3 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24
Y Thu 34 5 237 Đăk Văn 3 1,80 0,9 1 0,9 1 1 1,62
Y Thu 35 5 237 Đăk Văn 3 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27
Y Thu 36 5 237 Đăk Văn 3 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41

Cộng 8,47 7,62 

123

Y Vinh 6 2 237 Đăk Văn 3 2,69 0,9 1 0,9 1 1 2,42
Y Vinh 10 2 237 Đăk Văn 3 5,20 0,9 1 0,9 1 1 4,68
Y Vinh 22 2 237 Đăk Văn 3 0,55 0,9 1 0,9 1 1 0,50

Cộng 8,44 7,60 

124

A Đám 17 4 243 Long Tro 4,23 0,9 1 0,9 1 1 3,81
A Đám 19 4 243 Long Tro 0,69 0,9 1 0,9 1 1 0,62
A Đám 20 4 243 Long Tro 1,35 0,9 1 0,9 1 1 1,22
A Đám 27 4 243 Long Tro 4,98 0,9 1 0,9 1 1 4,48

Cộng 11,25 10,13 

125

A Đà 12 4 243 Long Tro 4,11 0,9 1 0,9 1 1 3,70
A Đà 13 4 243 Long Tro 0,70 0,9 1 0,9 1 1 0,63
A Đà 14 4 243 Long Tro 0,66 0,9 1 0,9 1 1 0,59
A Đà 16 4 243 Long Tro 5,55 0,9 1 0,9 1 1 5,00

Cộng 11,02 9,92 

126

A Đại 1 1 243 Long Tro 0,86 0,9 1 0,9 1 1 0,77
A Đại 2 1 243 Long Tro 4,75 0,9 1 0,9 1 1 4,28
A Đại 3 1 243 Long Tro 5,44 0,9 1 0,9 1 1 4,90
A Đại 5 1 243 Long Tro 0,45 0,9 1 0,9 1 1 0,41

TT
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A Đại 8 1 243 Long Tro 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
Cộng 11,79 10,61 

127
A Đe 6 3 243 Long Tro 10,30 0,9 1 0,9 1 1 9,27
A Đe 8 3 243 Long Tro 0,73 0,9 1 0,9 1 1 0,66

Cộng 11,03 9,93 

128

A Được 6 2 243 Long Tro 4,61 0,9 1 0,9 1 1 4,15
A Được 14 2 243 Long Tro 5,03 0,9 1 0,9 1 1 4,53
A Được 16 2 243 Long Tro 1,90 0,9 1 0,9 1 1 1,71

Cộng 11,54 10,39 

129

A Đớn 24 4 243 Long Tro 4,17 0,9 1 0,9 1 1 3,75
A Đớn 25 4 243 Long Tro 1,31 0,9 1 0,9 1 1 1,18
A Đớn 31 4 243 Long Tro 4,59 0,9 1 0,9 1 1 4,13

Cộng 10,07 9,06 

130

A Điệp 10 1 243 Long Tro 11,75 0,9 1 0,9 1 1 10,58
A Điệp 11 1 243 Long Tro 0,92 0,9 1 0,9 1 1 0,83
A Điệp 8 2 243 Long Tro 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25

Cộng 12,95 11,66 

131

A Đoán 30 2 243 Long Tro 3,71 0,9 1 0,9 1 1 3,34
A Đoán 35 2 243 Long Tro 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
A Đoán 36 2 243 Long Tro 1,75 0,9 1 0,9 1 1 1,58
A Đoán 38 2 243 Long Tro 2,92 0,9 1 0,9 1 1 2,63
A Đoán 39 2 243 Long Tro 1,37 0,9 1 0,9 1 1 1,23
A Đoán 40 2 243 Long Tro 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28

Cộng 10,47 9,42 

132

A Đếm 9 7 243 Long Tro 4,40 0,9 1 0,9 1 1 3,96
A Đếm 13 7 243 Long Tro 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22
A Đếm 14 7 243 Long Tro 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
A Đếm 15 7 243 Long Tro 2,12 0,9 1 0,9 1 1 1,91

Cộng 6,98 6,28 

133

A Đến 8 5 243 Long Tro 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58
A Đến 12 5 243 Long Tro 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
A Đến 17 5 243 Long Tro 0,69 0,9 1 0,9 1 1 0,62
A Đến 25 5 243 Long Tro 0,90 0,9 1 0,9 1 1 0,81

Cộng 2,51 2,26 

134

A Bôi 2 6 243 Long Tro 2,33 0,9 1 0,9 1 1 2,10
A Bôi 5 6 243 Long Tro 2,37 0,9 1 0,9 1 1 2,13
A Bôi 8 6 243 Long Tro 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21

Cộng 4,93 4,44 

135

A Băng 29 4 243 Long Tro 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
A Băng 32 4 243 Long Tro 0,62 0,9 1 0,9 1 1 0,56
A Băng 33 4 243 Long Tro 4,03 0,9 1 0,9 1 1 3,63
A Băng 34 4 243 Long Tro 8,14 0,9 1 0,9 1 1 7,33

Cộng 13,08 11,77 

136

A Bóng 22 2 243 Long Tro 5,68 0,9 1 0,9 1 1 5,11
A Bóng 25 2 243 Long Tro 1,08 0,9 1 0,9 1 1 0,97
A Bóng 28 2 243 Long Tro 3,99 0,9 1 0,9 1 1 3,59

Cộng 10,75 9,68 

137 A Bộ 22 6 243 Long Tro 3,90 0,9 1 0,9 1 1 3,51
Cộng 3,90 3,51 

138

A Bối 2 4 243 Long Tro 0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46
A Bối 4 4 243 Long Tro 0,87 0,9 1 0,9 1 1 0,78
A Bối 6 4 243 Long Tro 8,73 0,9 1 0,9 1 1 7,86

126
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Cộng 10,11 9,10 

139

A Bin 21 4 243 Long Tro 3,99 0,9 1 0,9 1 1 3,59
A Bin 23 4 243 Long Tro 0,40 0,9 1 0,9 1 1 0,36
A Bin 28 4 243 Long Tro 7,24 0,9 1 0,9 1 1 6,52
A Bin 30 4 243 Long Tro 0,81 0,9 1 0,9 1 1 0,73

Cộng 12,44 11,20 

140

A Dũng 5 2 243 Long Tro 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
A Dũng 9 2 243 Long Tro 8,71 0,9 1 0,9 1 1 7,84
A Dũng 13 2 243 Long Tro 2,30 0,9 1 0,9 1 1 2,07
A Dũng 15 2 243 Long Tro 1,09 0,9 1 0,9 1 1 0,98

Cộng 12,32 11,09 

141 A Gép 7 3 243 Long Tro 10,36 0,9 1 0,9 1 1 9,32
Cộng 10,36 9,32 

142

A Hơm 2 5 243 Long Tro 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
A Hơm 3 5 243 Long Tro 0,50 0,9 1 0,9 1 1 0,45
A Hơm 5 5 243 Long Tro 5,91 0,9 1 0,9 1 1 5,32
A Hơm 10 5 243 Long Tro 8,40 0,9 1 0,9 1 1 7,56

Cộng 15,14 13,63 

143

A Hiền 7 5 243 Long Tro 7,26 0,9 1 0,9 1 1 6,53
A Hiền 9 5 243 Long Tro 0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46
A Hiền 18 5 243 Long Tro 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
A Hiền 20 5 243 Long Tro 2,50 0,9 1 0,9 1 1 2,25
A Hiền 24 5 243 Long Tro 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
A Hiền 27 5 243 Long Tro 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29
A Hiền 31 5 243 Long Tro 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21

Cộng 11,44 10,30 

144
A Lúc 23 1 243 Long Tro 9,72 0,9 1 0,9 1 1 8,75
A Lúc 9 3 243 Long Tro 0,49 0,9 1 0,9 1 1 0,44

Cộng 10,21 9,19 

145

A Mín (vợ Y
Tiễn) 4 1 243 Long Tro 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20

A Mín (vợ Y
Tiễn) 6 1 243 Long Tro 0,57 0,9 1 0,9 1 1 0,51

A Mín (vợ Y
Tiễn) 7 1 243 Long Tro 8,67 0,9 1 0,9 1 1 7,80

A Mín (vợ Y
Tiễn) 9 1 243 Long Tro 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39

Cộng 9,89 8,90 

146
A Phượng 7 2 243 Long Tro 10,77 0,9 1 0,9 1 1 9,69
A Phượng 11 2 243 Long Tro 0,44 0,9 1 0,9 1 1 0,40

Cộng 11,21 10,09 

147

A Phòng 1 2 243 Long Tro 0,66 0,9 1 0,9 1 1 0,59
A Phòng 2 2 243 Long Tro 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58
A Phòng 3 2 243 Long Tro 10,39 0,9 1 0,9 1 1 9,35
A Phòng 4 2 243 Long Tro 0,62 0,9 1 0,9 1 1 0,56

Cộng 12,31 11,08 

148

A Sơn 24 1 243 Long Tro 8,90 0,9 1 0,9 1 1 8,01
A Sơn 25 1 243 Long Tro 0,53 0,9 1 0,9 1 1 0,48
A Sơn 1 5 243 Long Tro 0,75 0,9 1 0,9 1 1 0,68

Cộng 10,18 9,16 

149

A Tình 26 2 243 Long Tro 4,99 0,9 1 0,9 1 1 4,49
A Tình 29 2 243 Long Tro 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39

138
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A Tình 37 2 243 Long Tro 4,65 0,9 1 0,9 1 1 4,19
A Tình 42 2 243 Long Tro 0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46

Cộng 10,58 9,52 

150
A Têng 35 4 243 Long Tro 9,61 0,9 1 0,9 1 1 8,65
A Têng 1 7 243 Long Tro 0,45 0,9 1 0,9 1 1 0,41

Cộng 10,06 9,05 

151 A Thành 13 3 243 Long Tro 9,38 0,9 1 0,9 1 1 8,44
Cộng 9,38 8,44 

152 A Thưởng 23 3 243 Long Tro 8,12 0,9 1 0,9 1 1 7,31
Cộng 8,12 7,31 

153 A Thiên 22 1 243 Long Tro 10,71 0,9 1 0,9 1 1 9,64
Cộng 10,71 9,64 

154

A Thiếm 12 3 243 Long Tro 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39
A Thiếm 14 3 243 Long Tro 0,67 0,9 1 0,9 1 1 0,60
A Thiếm 15 3 243 Long Tro 9,28 0,9 1 0,9 1 1 8,35

Cộng 10,38 9,34 

155

A Thiệu (vợ Y
Duyên) 10 2 243 Long Tro 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27

A Thiệu (vợ Y
Duyên) 12 2 243 Long Tro 8,10 0,9 1 0,9 1 1 7,29

A Thiệu (vợ Y
Duyên) 17 2 243 Long Tro 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38

A Thiệu (vợ Y
Duyên) 18 2 243 Long Tro 0,75 0,9 1 0,9 1 1 0,68

A Thiệu (vợ Y
Duyên) 19 2 243 Long Tro 1,15 0,9 1 0,9 1 1 1,04

A Thiệu (vợ Y
Duyên) 23 2 243 Long Tro 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21

Cộng 10,95 9,86 

156

A Thoáng 16 1 243 Long Tro 10,35 0,9 1 0,9 1 1 9,32
A Thoáng 17 1 243 Long Tro 0,50 0,9 1 0,9 1 1 0,45
A Thoáng 18 1 243 Long Tro 0,34 0,9 1 0,9 1 1 0,31
A Thoáng 1 3 243 Long Tro 0,34 0,9 1 0,9 1 1 0,31

Cộng 11,53 10,38 

157

A Thoại 27 3 243 Long Tro 4,65 0,9 1 0,9 1 1 4,19
A Thoại 29 3 243 Long Tro 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
A Thoại 32 3 243 Long Tro 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27
A Thoại 4 6 243 Long Tro 0,85 0,9 1 0,9 1 1 0,77

Cộng 6,11 5,50 

158

A Thuận 17 3 243 Long Tro 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
A Thuận 18 3 243 Long Tro 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58
A Thuận 19 3 243 Long Tro 0,05 0,9 1 0,9 1 1 0,05
A Thuận 24 3 243 Long Tro 4,01 0,9 1 0,9 1 1 3,61
A Thuận 28 3 243 Long Tro 3,69 0,9 1 0,9 1 1 3,32

Cộng 8,61 7,75 

159 A Thun 11 3 243 Long Tro 10,62 0,9 1 0,9 1 1 9,56
Cộng 10,62 9,56 

160

A Thuế 34 3 243 Long Tro 0,54 0,9 1 0,9 1 1 0,49
A Thuế 35 3 243 Long Tro 7,19 0,9 1 0,9 1 1 6,47
A Thuế 16 7 243 Long Tro 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23

Cộng 7,99 7,19 

161

A Tùng 8 4 243 Long Tro 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38

149
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A Tùng 10 4 243 Long Tro 10,22 0,9 1 0,9 1 1 9,20
A Tùng 15 4 243 Long Tro 0,39 0,9 1 0,9 1 1 0,35

Cộng 11,03 9,93 

162

A Trọng 33 2 243 Long Tro 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
A Trọng 34 2 243 Long Tro 0,86 0,9 1 0,9 1 1 0,77
A Trọng 41 2 243 Long Tro 5,92 0,9 1 0,9 1 1 5,33
A Trọng 43 2 243 Long Tro 1,32 0,9 1 0,9 1 1 1,19
A Trọng 1 4 243 Long Tro 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
A Trọng 3 4 243 Long Tro 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34
A Trọng 5 4 243 Long Tro 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Trọng 7 4 243 Long Tro 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27
A Trọng 9 4 243 Long Tro 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43
A Trọng 11 4 243 Long Tro 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29

Cộng 10,78 9,70 

163

A Vi 7 6 243 Long Tro 0,85 0,9 1 0,9 1 1 0,77
A Vi 11 6 243 Long Tro 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22
A Vi 15 6 243 Long Tro 5,59 0,9 1 0,9 1 1 5,03

Cộng 6,68 6,01 

164

A Vinh (vợ Y
Liệu) 10 3 243 Long Tro 10,00 0,9 1 0,9 1 1 9,00

A Vinh (vợ Y
Liệu) 22 4 243 Long Tro 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23

Cộng 10,25 9,23 

165
A Xa 19 1 243 Long Tro 9,27 0,9 1 0,9 1 1 8,34
A Xa 20 1 243 Long Tro 0,95 0,9 1 0,9 1 1 0,86

Cộng 10,22 9,20 

166

Y Bay (A Thuật) 12 1 243 Long Tro 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41
Y Bay (A Thuật) 13 1 243 Long Tro 9,79 0,9 1 0,9 1 1 8,81
Y Bay (A Thuật) 14 1 243 Long Tro 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38
Y Bay (A Thuật) 15 1 243 Long Tro 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
Cộng 10,90 9,81 

167
Y Bây 4 3 243 Long Tro 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38
Y Bây 5 3 243 Long Tro 9,72 0,9 1 0,9 1 1 8,75

Cộng 10,14 9,13 

168 Y Khuyến 3 3 243 Long Tro 10,00 0,9 1 0,9 1 1 9,00
Cộng 10,00 9,00 

169

Y Nai (chết)
Con Y Đai 20 2 243 Long Tro 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58

Y Nai (chết)
Con Y Đai 21 2 243 Long Tro 8,23 0,9 1 0,9 1 1 7,41

Y Nai (chết)
Con Y Đai 31 2 243 Long Tro 1,29 0,9 1 0,9 1 1 1,16

Y Nai (chết)
Con Y Đai 2 3 243 Long Tro 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20

Cộng 10,38 9,34 

170

Y Nam 24 2 243 Long Tro 1,62 0,9 1 0,9 1 1 1,46
Y Nam 27 2 243 Long Tro 1,84 0,9 1 0,9 1 1 1,66
Y Nam 32 2 243 Long Tro 6,57 0,9 1 0,9 1 1 5,91

Cộng 10,03 9,03 

171
Y Rê 2 7 243 Long Tro 0,65 0,9 1 0,9 1 1 0,59
Y Rê 3 7 243 Long Tro 9,90 0,9 1 0,9 1 1 8,91

Cộng 10,55 9,50 

161
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Tổng cộng hộ gia đình 1.666,59 1.499,71 
II Ủy ban nhân dân xã
1 UBND xã 30 9 237 Xã Văn Xuôi 4,4 0,9 1 0,9 1 1 3,96
2 UBND xã 60 10 237 Xã Văn Xuôi 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
3 UBND xã 49 10 237 Xã Văn Xuôi 4,14 0,9 1 0,9 1 1 3,73
4 UBND xã 63 10 237 Xã Văn Xuôi 1,13 0,9 1 0,9 1 1 1,02
5 UBND xã 55 10 237 Xã Văn Xuôi 0,4 0,9 1 0,9 1 1 0,36
6 UBND xã 42 10 237 Xã Văn Xuôi 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24
7 UBND xã 50 10 237 Xã Văn Xuôi 0,55 0,9 1 0,9 1 1 0,50
8 UBND xã 10 12 237 Xã Văn Xuôi 0,55 0,9 1 0,9 1 1 0,50
9 UBND xã 29 12 237 Xã Văn Xuôi 0,83 0,9 1 0,9 1 1 0,75
10 UBND xã 16 12 237 Xã Văn Xuôi 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
11 UBND xã 7 12 237 Xã Văn Xuôi 1,43 0,9 1 0,9 1 1 1,29
12 UBND xã 12 12 237 Xã Văn Xuôi 1,02 0,9 1 0,9 1 1 0,92
13 UBND xã 22 12 237 Xã Văn Xuôi 3,49 0,9 1 0,9 1 1 3,14
14 UBND xã 5 12 237 Xã Văn Xuôi 0,89 0,9 1 0,9 1 1 0,80
15 UBND xã 24 12 237 Xã Văn Xuôi 0,99 0,9 1 0,9 1 1 0,89
16 UBND xã 25 12 237 Xã Văn Xuôi 1,54 0,9 1 0,9 1 1 1,39
17 UBND xã 4 12 237 Xã Văn Xuôi 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
18 UBND xã 1 7 238 Xã Văn Xuôi 18,09 0,9 1 0,9 1 1 16,28
19 UBND xã 45 1 241 Xã Văn Xuôi 3,55 0,9 1 0,9 1 1 3,20
20 UBND xã 40 1 241 Xã Văn Xuôi 4,32 0,9 1 0,9 1 1 3,89
21 UBND xã 7 2 241 Xã Văn Xuôi 0,96 0,9 1 0,9 1 1 0,86
22 UBND xã 10 2 241 Xã Văn Xuôi 1,58 0,9 1 0,9 1 1 1,42
23 UBND xã 3 2 241 Xã Văn Xuôi 0,55 0,9 1 0,9 1 1 0,50
24 UBND xã 17 2 241 Xã Văn Xuôi 1,4 0,9 1 0,9 1 1 1,26
25 UBND xã 16 2 241 Xã Văn Xuôi 0,92 0,9 1 0,9 1 1 0,83
26 UBND xã 23 2 241 Xã Văn Xuôi 1,62 0,9 1 0,9 1 1 1,46
27 UBND xã 6 2 241 Xã Văn Xuôi 0,61 0,9 1 0,9 1 1 0,55
28 UBND xã 25 2 241 Xã Văn Xuôi 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
29 UBND xã 22 3 241 Xã Văn Xuôi 0,85 0,9 1 0,9 1 1 0,77
30 UBND xã 8 3 241 Xã Văn Xuôi 8,21 0,9 1 0,9 1 1 7,39
31 UBND xã 30 3 241 Xã Văn Xuôi 2,65 0,9 1 0,9 1 1 2,39
32 UBND xã 17 3 241 Xã Văn Xuôi 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39
33 UBND xã 15 3 241 Xã Văn Xuôi 1,81 0,9 1 0,9 1 1 1,63
34 UBND xã 30 4 241 Xã Văn Xuôi 0,77 0,9 1 0,9 1 1 0,69
35 UBND xã 12 4 241 Xã Văn Xuôi 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38
36 UBND xã 64 4 241 Xã Văn Xuôi 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24
37 UBND xã 52 4 241 Xã Văn Xuôi 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32
38 UBND xã 53 4 241 Xã Văn Xuôi 2,46 0,9 1 0,9 1 1 2,21
39 UBND xã 8 4 241 Xã Văn Xuôi 0,44 0,9 1 0,9 1 1 0,40
40 UBND xã 46 4 241 Xã Văn Xuôi 1,15 0,9 1 0,9 1 1 1,04
41 UBND xã 63 4 241 Xã Văn Xuôi 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
42 UBND xã 5 4 241 Xã Văn Xuôi 1,48 0,9 1 0,9 1 1 1,33
43 UBND xã 4 4 241 Xã Văn Xuôi 0,55 0,9 1 0,9 1 1 0,50
44 UBND xã 33 4 241 Xã Văn Xuôi 1 0,9 1 0,9 1 1 0,90
45 UBND xã 42 4 241 Xã Văn Xuôi 0,78 0,9 1 0,9 1 1 0,70
46 UBND xã 6 4 241 Xã Văn Xuôi 0,72 0,9 1 0,9 1 1 0,65
47 UBND xã 1 4 241 Xã Văn Xuôi 0,99 0,9 1 0,9 1 1 0,89
48 UBND xã 31 4 241 Xã Văn Xuôi 9,39 0,9 1 0,9 1 1 8,45
49 UBND xã 20 4 241 Xã Văn Xuôi 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
50 UBND xã 55 4 241 Xã Văn Xuôi 0,67 0,9 1 0,9 1 1 0,60
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51 UBND xã 9 4 241 Xã Văn Xuôi 1,29 0,9 1 0,9 1 1 1,16
52 UBND xã 51 4 241 Xã Văn Xuôi 0,54 0,9 1 0,9 1 1 0,49
53 UBND xã 22 4 241 Xã Văn Xuôi 4,85 0,9 1 0,9 1 1 4,37
54 UBND xã 16 4 241 Xã Văn Xuôi 0,15 0,9 1 0,9 1 1 0,14
55 UBND xã 14 4 241 Xã Văn Xuôi 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
56 UBND xã 50 4 241 Xã Văn Xuôi 1,1 0,9 1 0,9 1 1 0,99
57 UBND xã 43 4 241 Xã Văn Xuôi 1,54 0,9 1 0,9 1 1 1,39
58 UBND xã 36 4 241 Xã Văn Xuôi 0,65 0,9 1 0,9 1 1 0,59
59 UBND xã 1 6 241 Xã Văn Xuôi 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
60 UBND xã 27 7 241 Xã Văn Xuôi 1,5 0,9 1 0,9 1 1 1,35
61 UBND xã 10 7 241 Xã Văn Xuôi 0,52 0,9 1 0,9 1 1 0,47
62 UBND xã 32 7 241 Xã Văn Xuôi 0,69 0,9 1 0,9 1 1 0,62
63 UBND xã 25 7 241 Xã Văn Xuôi 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24
64 UBND xã 31 7 241 Xã Văn Xuôi 0,7 0,9 1 0,9 1 1 0,63
65 UBND xã 19 7 241 Xã Văn Xuôi 0,58 0,9 1 0,9 1 1 0,52
66 UBND xã 26 7 241 Xã Văn Xuôi 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24
67 UBND xã 16 7 241 Xã Văn Xuôi 4,59 0,9 1 0,9 1 1 4,13
68 UBND xã 7 7 241 Xã Văn Xuôi 5,68 0,9 1 0,9 1 1 5,11
69 UBND xã 28 7 241 Xã Văn Xuôi 1,14 0,9 1 0,9 1 1 1,03
70 UBND xã 6 7 241 Xã Văn Xuôi 6,31 0,9 1 0,9 1 1 5,68
71 UBND xã 14 7 241 Xã Văn Xuôi 15,17 0,9 1 0,9 1 1 13,65
72 UBND xã 5 8 241 Xã Văn Xuôi 2,01 0,9 1 0,9 1 1 1,81
73 UBND xã 7 8 241 Xã Văn Xuôi 2,3 0,9 1 0,9 1 1 2,07
74 UBND xã 13 9 241 Xã Văn Xuôi 0,82 0,9 1 0,9 1 1 0,74
75 UBND xã 20 9 241 Xã Văn Xuôi 0,87 0,9 1 0,9 1 1 0,78
76 UBND xã 10 9 241 Xã Văn Xuôi 2,44 0,9 1 0,9 1 1 2,20
77 UBND xã 6 9 241 Xã Văn Xuôi 0,49 0,9 1 0,9 1 1 0,44
78 UBND xã 10 9 241 Xã Văn Xuôi 0,57 0,9 1 0,9 1 1 0,51
79 UBND xã 12 11 241 Xã Văn Xuôi 0,87 0,9 1 0,9 1 1 0,78
80 UBND xã 15 11 241 Xã Văn Xuôi 0,3 0,9 1 0,9 1 1 0,27
81 UBND xã 6 12 241 Xã Văn Xuôi 2,69 0,9 1 0,9 1 1 2,42
82 UBND xã 9 12 241 Xã Văn Xuôi 0,59 0,9 1 0,9 1 1 0,53
83 UBND xã 46 12 241 Xã Văn Xuôi 1,66 0,9 1 0,9 1 1 1,49
84 UBND xã 19 13 241 Xã Văn Xuôi 1,32 0,9 1 0,9 1 1 1,19
85 UBND xã 13 14 241 Xã Văn Xuôi 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
86 UBND xã 25 14 241 Xã Văn Xuôi 1,43 0,9 1 0,9 1 1 1,29
87 UBND xã 21a 14 241 Xã Văn Xuôi 2,3 0,9 1 0,9 1 1 2,07
88 UBND xã 20 14 241 Xã Văn Xuôi 6,3 0,9 1 0,9 1 1 5,67
89 UBND xã 9 1 242 Xã Văn Xuôi 0,6 0,9 1 0,9 1 1 0,54
90 UBND xã 4 1 242 Xã Văn Xuôi 1,63 0,9 1 0,9 1 1 1,47
91 UBND xã 16 1 242 Xã Văn Xuôi 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
92 UBND xã 17 1 242 Xã Văn Xuôi 3,41 0,9 1 0,9 1 1 3,07
93 UBND xã 28 1 242 Xã Văn Xuôi 1,61 0,9 1 0,9 1 1 1,45
94 UBND xã 27 1 242 Xã Văn Xuôi 0,54 0,9 1 0,9 1 1 0,49
95 UBND xã 31 1 242 Xã Văn Xuôi 1,58 0,9 1 0,9 1 1 1,42
96 UBND xã 6 1 242 Xã Văn Xuôi 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
97 UBND xã 3 1 242 Xã Văn Xuôi 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43
98 UBND xã 13 1 242 Xã Văn Xuôi 1,25 0,9 1 0,9 1 1 1,13
99 UBND xã 25 1 242 Xã Văn Xuôi 1,05 0,9 1 0,9 1 1 0,95

100 UBND xã 36 1 242 Xã Văn Xuôi 2,33 0,9 1 0,9 1 1 2,10
101 UBND xã 8 1 242 Xã Văn Xuôi 3,8 0,9 1 0,9 1 1 3,42
102 UBND xã 25 3 242 Xã Văn Xuôi 1,63 0,9 1 0,9 1 1 1,47
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103 UBND xã 43 3 242 Xã Văn Xuôi 0,97 0,9 1 0,9 1 1 0,87
104 UBND xã 3 3 242 Xã Văn Xuôi 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
105 UBND xã 13 3 242 Xã Văn Xuôi 1,06 0,9 1 0,9 1 1 0,95
106 UBND xã 33 3 242 Xã Văn Xuôi 1,43 0,9 1 0,9 1 1 1,29
107 UBND xã 31 3 242 Xã Văn Xuôi 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32
108 UBND xã 34 3 242 Xã Văn Xuôi 2,7 0,9 1 0,9 1 1 2,43
109 UBND xã 17 4 242 Xã Văn Xuôi 3,19 0,9 1 0,9 1 1 2,87
110 UBND xã 7 4 242 Xã Văn Xuôi 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22
111 UBND xã 12 4 242 Xã Văn Xuôi 1,23 0,9 1 0,9 1 1 1,11
112 UBND xã 15 4 242 Xã Văn Xuôi 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43
113 UBND xã 19 4 242 Xã Văn Xuôi 1,11 0,9 1 0,9 1 1 1,00
114 UBND xã 10 4 242 Xã Văn Xuôi 1,88 0,9 1 0,9 1 1 1,69
115 UBND xã 4 4 242 Xã Văn Xuôi 2,33 0,9 1 0,9 1 1 2,10
116 UBND xã 16 4 242 Xã Văn Xuôi 0,66 0,9 1 0,9 1 1 0,59
117 UBND xã 6 5 242 Xã Văn Xuôi 0,5 0,9 1 0,9 1 1 0,45
118 UBND xã 4 5 242 Xã Văn Xuôi 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39
119 UBND xã 20 5 242 Xã Văn Xuôi 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
120 UBND xã 27 6 242 Xã Văn Xuôi 0,89 0,9 1 0,9 1 1 0,80
121 UBND xã 24 6 242 Xã Văn Xuôi 0,65 0,9 1 0,9 1 1 0,59
122 UBND xã 11 6 242 Xã Văn Xuôi 0,97 0,9 1 0,9 1 1 0,87
123 UBND xã 31 6 242 Xã Văn Xuôi 1,58 0,9 1 0,9 1 1 1,42
124 UBND xã 21 6 242 Xã Văn Xuôi 0,57 0,9 1 0,9 1 1 0,51
125 UBND xã 1 6 242 Xã Văn Xuôi 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
126 UBND xã 3 6 242 Xã Văn Xuôi 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
127 UBND xã 29 6 242 Xã Văn Xuôi 0,39 0,9 1 0,9 1 1 0,35
128 UBND xã 25 7 242 Xã Văn Xuôi 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
129 UBND xã 35 7 242 Xã Văn Xuôi 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
130 UBND xã 24 7 242 Xã Văn Xuôi 8,45 0,9 1 0,9 1 1 7,61
131 UBND xã 28 7 242 Xã Văn Xuôi 1,82 0,9 1 0,9 1 1 1,64
132 UBND xã 2 7 242 Xã Văn Xuôi 1,11 0,9 1 0,9 1 1 1,00
133 UBND xã 37 7 242 Xã Văn Xuôi 0,91 0,9 1 0,9 1 1 0,82
134 UBND xã 39 7 242 Xã Văn Xuôi 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
135 UBND xã 38 7 242 Xã Văn Xuôi 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43
136 UBND xã 21 7 242 Xã Văn Xuôi 0,9 0,9 1 0,9 1 1 0,81
137 UBND xã 12 7 242 Xã Văn Xuôi 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41
138 UBND xã 2 8 242 Xã Văn Xuôi 0,59 0,9 1 0,9 1 1 0,53
139 UBND xã 53 9 242 Xã Văn Xuôi 0,85 0,9 1 0,9 1 1 0,77
140 UBND xã 30 9 242 Xã Văn Xuôi 0,4 0,9 1 0,9 1 1 0,36
141 UBND xã 58 9 242 Xã Văn Xuôi 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
142 UBND xã 49 9 242 Xã Văn Xuôi 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
143 UBND xã 18 9 242 Xã Văn Xuôi 0,54 0,9 1 0,9 1 1 0,49
144 UBND xã 9 9 242 Xã Văn Xuôi 0,66 0,9 1 0,9 1 1 0,59
145 UBND xã 2 9 242 Xã Văn Xuôi 5,39 0,9 1 0,9 1 1 4,85
146 UBND xã 23 9 242 Xã Văn Xuôi 1,25 0,9 1 0,9 1 1 1,13
147 UBND xã 57 9 242 Xã Văn Xuôi 1,27 0,9 1 0,9 1 1 1,14
148 UBND xã 26 9 242 Xã Văn Xuôi 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
149 UBND xã 4 9 242 Xã Văn Xuôi 2,27 0,9 1 0,9 1 1 2,04
150 UBND xã 55 9 242 Xã Văn Xuôi 1,75 0,9 1 0,9 1 1 1,58
151 UBND xã 12 9 242 Xã Văn Xuôi 13,06 0,9 1 0,9 1 1 11,75
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152 UBND xã 10 9 242 Xã Văn Xuôi 6,39 0,9 1 0,9 1 1 5,75
153 UBND xã 7 10 242 Xã Văn Xuôi 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
154 UBND xã 36 10 242 Xã Văn Xuôi 0,82 0,9 1 0,9 1 1 0,74
155 UBND xã 4 10 242 Xã Văn Xuôi 0,5 0,9 1 0,9 1 1 0,45
156 UBND xã 22 11 242 Xã Văn Xuôi 0,68 0,9 1 0,9 1 1 0,61
157 UBND xã 5 11 242 Xã Văn Xuôi 0,93 0,9 1 0,9 1 1 0,84
158 UBND xã 29 11 242 Xã Văn Xuôi 0,79 0,9 1 0,9 1 1 0,71
159 UBND xã 15 11 242 Xã Văn Xuôi 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29
160 UBND xã 10 11 242 Xã Văn Xuôi 0,49 0,9 1 0,9 1 1 0,44
161 UBND xã 12 11 242 Xã Văn Xuôi 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
162 UBND xã 16 11 242 Xã Văn Xuôi 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58
163 UBND xã 33 11 242 Xã Văn Xuôi 2,6 0,9 1 0,9 1 1 2,34
164 UBND xã 28 11 242 Xã Văn Xuôi 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
165 UBND xã 3 11 242 Xã Văn Xuôi 0,57 0,9 1 0,9 1 1 0,51
166 UBND xã 1 11 242 Xã Văn Xuôi 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41
167 UBND xã 34 11 242 Xã Văn Xuôi 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38
168 UBND xã 20 11 242 Xã Văn Xuôi 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
169 UBND xã 14 11 242 Xã Văn Xuôi 4,87 0,9 1 0,9 1 1 4,38
170 UBND xã 36 11 242 Xã Văn Xuôi 3,62 0,9 1 0,9 1 1 3,26
171 UBND xã 23a 11 242 Xã Văn Xuôi 0,58 0,9 1 0,9 1 1 0,52
172 UBND xã 23 11 242 Xã Văn Xuôi 1,84 0,9 1 0,9 1 1 1,66
173 UBND xã 21 12 242 Xã Văn Xuôi 2,6 0,9 1 0,9 1 1 2,34
174 UBND xã 9 12 242 Xã Văn Xuôi 1,08 0,9 1 0,9 1 1 0,97
175 UBND xã 8 12 242 Xã Văn Xuôi 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
176 UBND xã 17 12 242 Xã Văn Xuôi 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38
177 UBND xã 15 12 242 Xã Văn Xuôi 1,53 0,9 1 0,9 1 1 1,38
178 UBND xã 40 12 242 Xã Văn Xuôi 0,94 0,9 1 0,9 1 1 0,85
179 UBND xã 12 12 242 Xã Văn Xuôi 3,14 0,9 1 0,9 1 1 2,83
180 UBND xã 6 12 242 Xã Văn Xuôi 0,5 0,9 1 0,9 1 1 0,45
181 UBND xã 5b 12 242 Xã Văn Xuôi 9,2 0,9 1 0,9 1 1 8,28
182 UBND xã 5a 12 242 Xã Văn Xuôi 14,51 0,9 1 0,9 1 1 13,06
183 UBND xã 40 12 242 Xã Văn Xuôi 25,56 0,9 1 0,9 1 1 23,00
184 UBND xã 10 13 242 Xã Văn Xuôi 0,94 0,9 1 0,9 1 1 0,85
185 UBND xã 24 13 242 Xã Văn Xuôi 1,33 0,9 1 0,9 1 1 1,20
186 UBND xã 17 13 242 Xã Văn Xuôi 5,25 0,9 1 0,9 1 1 4,73
187 UBND xã 11 13 242 Xã Văn Xuôi 2,06 0,9 1 0,9 1 1 1,85
188 UBND xã 29a 13 242 Xã Văn Xuôi 3,22 0,9 1 0,9 1 1 2,90
189 UBND xã 41 13 242 Xã Văn Xuôi 3,54 0,9 1 0,9 1 1 3,19
190 UBND xã 29b 13 242 Xã Văn Xuôi 8,7 0,9 1 0,9 1 1 7,83
191 UBND xã 15 5 243 Xã Văn Xuôi 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24
192 UBND xã 47 5 243 Xã Văn Xuôi 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29
193 UBND xã 57 5 243 Xã Văn Xuôi 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
194 UBND xã 32 5 243 Xã Văn Xuôi 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
195 UBND xã 50 5 243 Xã Văn Xuôi 0,52 0,9 1 0,9 1 1 0,47
196 UBND xã 40 5 243 Xã Văn Xuôi 0,89 0,9 1 0,9 1 1 0,80
197 UBND xã 23 5 243 Xã Văn Xuôi 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43
198 UBND xã 13 5 243 Xã Văn Xuôi 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24
199 UBND xã 62 5 243 Xã Văn Xuôi 0,57 0,9 1 0,9 1 1 0,51
200 UBND xã 67 5 243 Xã Văn Xuôi 0,3 0,9 1 0,9 1 1 0,27
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201 UBND xã 42 5 243 Xã Văn Xuôi 0,59 0,9 1 0,9 1 1 0,53
202 UBND xã 21 5 243 Xã Văn Xuôi 0,76 0,9 1 0,9 1 1 0,68
203 UBND xã 6 5 243 Xã Văn Xuôi 1,81 0,9 1 0,9 1 1 1,63
204 UBND xã 33 5 243 Xã Văn Xuôi 0,63 0,9 1 0,9 1 1 0,57
205 UBND xã 66 5 243 Xã Văn Xuôi 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29
206 UBND xã 41 5 243 Xã Văn Xuôi 15,62 0,9 1 0,9 1 1 14,06
207 UBND xã 48 5 243 Xã Văn Xuôi 13,18 0,9 1 0,9 1 1 11,86
208 UBND xã 60 5 243 Xã Văn Xuôi 6,95 0,9 1 0,9 1 1 6,26
209 UBND xã 60a 5 243 Xã Văn Xuôi 2,21 0,9 1 0,9 1 1 1,99
210 UBND xã 1 8 243 Xã Văn Xuôi 0,85 0,9 1 0,9 1 1 0,77
211 UBND xã 24 8 243 Xã Văn Xuôi 0,52 0,9 1 0,9 1 1 0,47
212 UBND xã 26 8 243 Xã Văn Xuôi 1,69 0,9 1 0,9 1 1 1,52
213 UBND xã 6 8 243 Xã Văn Xuôi 0,87 0,9 1 0,9 1 1 0,78
214 UBND xã 13 8 243 Xã Văn Xuôi 0,87 0,9 1 0,9 1 1 0,78
215 UBND xã 14 8 243 Xã Văn Xuôi 0,54 0,9 1 0,9 1 1 0,49
216 UBND xã 11 8 243 Xã Văn Xuôi 4,69 0,9 1 0,9 1 1 4,22
217 UBND xã 20 8 243 Xã Văn Xuôi 0,49 0,9 1 0,9 1 1 0,44
218 UBND xã 21 8 243 Xã Văn Xuôi 1,28 0,9 1 0,9 1 1 1,15
219 UBND xã 15 8 243 Xã Văn Xuôi 0,3 0,9 1 0,9 1 1 0,27
220 UBND xã 17 8 243 Xã Văn Xuôi 6,32 0,9 1 0,9 1 1 5,69
221 UBND xã 19 8 243 Xã Văn Xuôi 0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46
222 UBND xã 12 8 243 Xã Văn Xuôi 0,95 0,9 1 0,9 1 1 0,86
223 UBND xã 22 8 243 Xã Văn Xuôi 0,66 0,9 1 0,9 1 1 0,59
224 UBND xã 18 8 243 Xã Văn Xuôi 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
225 UBND xã 8 8 243 Xã Văn Xuôi 63,89 0,9 1 0,9 1 1 57,50
226 UBND xã 10 10 243 Xã Văn Xuôi 1,32 0,9 1 0,9 1 1 1,19
227 UBND xã 27 10 243 Xã Văn Xuôi 4,34 0,9 1 0,9 1 1 3,91
228 UBND xã 15 10 243 Xã Văn Xuôi 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23
229 UBND xã 13 10 243 Xã Văn Xuôi 1,68 0,9 1 0,9 1 1 1,51
230 UBND xã 5 10 243 Xã Văn Xuôi 1,44 0,9 1 0,9 1 1 1,30
231 UBND xã 16 10 243 Xã Văn Xuôi 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22
232 UBND xã 8 10 243 Xã Văn Xuôi 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
233 UBND xã 4 10 243 Xã Văn Xuôi 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38
234 UBND xã 1 10 243 Xã Văn Xuôi 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
235 UBND xã 6 10 243 Xã Văn Xuôi 0,94 0,9 1 0,9 1 1 0,85
236 UBND xã 9 10 243 Xã Văn Xuôi 0,5 0,9 1 0,9 1 1 0,45
237 UBND xã 23 10 243 Xã Văn Xuôi 4,52 0,9 1 0,9 1 1 4,07
238 UBND xã 25 10 243 Xã Văn Xuôi 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
239 UBND xã 17 10 243 Xã Văn Xuôi 0,58 0,9 1 0,9 1 1 0,52
240 UBND xã 18 10 243 Xã Văn Xuôi 0,85 0,9 1 0,9 1 1 0,77
241 UBND xã 21 10 243 Xã Văn Xuôi 0,62 0,9 1 0,9 1 1 0,56
242 UBND xã 3 10 243 Xã Văn Xuôi 4,69 0,9 1 0,9 1 1 4,22
243 UBND xã 42 10 243 Xã Văn Xuôi 1,16 0,9 1 0,9 1 1 1,04
244 UBND xã 33 10 243 Xã Văn Xuôi 7,64 0,9 1 0,9 1 1 6,88
245 UBND xã 41 10 243 Xã Văn Xuôi 11,97 0,9 1 0,9 1 1 10,77
246 UBND xã 21C 10 243 Xã Văn Xuôi 15,46 0,9 1 0,9 1 1 13,91
247 UBND xã 13 11 243 Xã Văn Xuôi 1,71 0,9 1 0,9 1 1 1,54
248 UBND xã 26 11 243 Xã Văn Xuôi 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
249 UBND xã 36 11 243 Xã Văn Xuôi 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng
Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số
K

Trong đó
Diện tích

được chi trả
tiền DVMTR

(ha)
Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4
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22

250 UBND xã 42 11 243 Xã Văn Xuôi 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22
251 UBND xã 40 11 243 Xã Văn Xuôi 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28

Tổng UBND xã 564,09 507,68 
Tổng cộng (I+II) 2.230,68 2.007,39 

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng
Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số
K

Trong đó
Diện tích

được chi trả
tiền DVMTR

(ha)
Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4
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Biểu số: 02
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DVMTR NĂM 2023 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TU MƠ RÔNG - HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KON TUM
(Kèm theo văn bản số…..QBVPTR-KHKT ngày    tháng 03 năm 2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum)

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích
được chi trả

tiền
DVMTR

(Ha)

Lô Khoảnh Tiểu
khu

Tên địa
 phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-

[8=9*10*11*
12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]

I Chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng
1 Tên hộ gia đình, cá nhân (02 hộ)  

1.1

A Thắng 36 7 261 Long Leo 0,70 0,9 1 0,9 1 1 0,63 
A Thắng 39 7 261 Long Leo 0,75 0,9 1 0,9 1 1 0,68 
A Thắng 41 7 261 Long Leo 3,37 0,9 1 0,9 1 1 3,03 
Cộng 4,82 4,34 

1.2

A Danh 13 8 261 Long Leo 1,97 0,9 1 0,9 1 1 1,77 
A Danh 20 8 261 Long Leo 0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46 
A Danh 25 8 261 Long Leo 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42 
A Danh 28 8 261 Long Leo 1,38 0,9 1 0,9 1 1 1,24 
A Danh 32 8 261 Long Leo 1,33 0,9 1 0,9 1 1 1,20 
Cộng 5,66 0,9 1 0,9 1 1 5,09 

Cộng hộ gia đình 10,48 9,43 
2 Cộng đồng dân cư thôn (02 cộng đồng)

2.1

Đăk Chum I 3 5 261 Đăk Chum I 2,23 0,9 1 0,9 1 1 2,01 
Đăk Chum I 7 5 261 Đăk Chum I 0,72 0,9 1 0,9 1 1 0,65 
Đăk Chum I 17 5 261 Đăk Chum I 3,69 0,9 1 0,9 1 1 3,32 
Đăk Chum I 19 5 261 Đăk Chum I 4,07 0,9 1 0,9 1 1 3,66 
Đăk Chum I 30 6 261 Đăk Chum I 0,60 0,9 1 0,9 1 1 0,54 
Đăk Chum I 31 6 261 Đăk Chum I 0,39 0,9 1 0,9 1 1 0,35 
Đăk Chum I 35 6 261 Đăk Chum I 0,03 0,9 1 0,9 1 1 0,03 
Đăk Chum I 45 6 261 Đăk Chum I 0,54 0,9 1 0,9 1 1 0,49 
Đăk Chum I 40b 6 261 Đăk Chum I 0,66 0,9 1 0,9 1 1 0,59 
Đăk Chum I 40c 6 261 Đăk Chum I 6,97 0,9 1 0,9 1 1 6,27 
Đăk Chum I 4 9 261 Đăk Chum I 1,03 0,9 1 0,9 1 1 0,93 
Đăk Chum I 5 9 261 Đăk Chum I 0,86 0,9 1 0,9 1 1 0,77 
Đăk Chum I 6 9 261 Đăk Chum I 10,18 0,9 1 0,9 1 1 9,16 
Đăk Chum I 8 9 261 Đăk Chum I 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38 
Đăk Chum I 9 9 261 Đăk Chum I 23,27 0,9 1 0,9 1 1 20,94 
Đăk Chum I 10 9 261 Đăk Chum I 0,93 0,9 1 0,9 1 1 0,84 
Đăk Chum I 12 9 261 Đăk Chum I 0,34 0,9 1 0,9 1 1 0,31 
Đăk Chum I 13 9 261 Đăk Chum I 7,88 0,9 1 0,9 1 1 7,09 
Đăk Chum I 14 9 261 Đăk Chum I 19,04 0,9 1 0,9 1 1 17,14 
Đăk Chum I 15 9 261 Đăk Chum I 1,94 0,9 1 0,9 1 1 1,75 
Đăk Chum I 3 10 261 Đăk Chum I 5,28 0,9 1 0,9 1 1 4,75 
Đăk Chum I 5 10 261 Đăk Chum I 1,83 0,9 1 0,9 1 1 1,65 
Đăk Chum I 8 10 261 Đăk Chum I 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34 
Đăk Chum I 10 10 261 Đăk Chum I 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43 
Đăk Chum I 12 10 261 Đăk Chum I 2,63 0,9 1 0,9 1 1 2,37 
Đăk Chum I 13 10 261 Đăk Chum I 1,09 0,9 1 0,9 1 1 0,98 
Đăk Chum I 14 10 261 Đăk Chum I 1,29 0,9 1 0,9 1 1 1,16 
Đăk Chum I 15 10 261 Đăk Chum I 6,13 0,9 1 0,9 1 1 5,52 
Đăk Chum I 16 10 261 Đăk Chum I 0,66 0,9 1 0,9 1 1 0,59 
Đăk Chum I 17 10 261 Đăk Chum I 4,06 0,9 1 0,9 1 1 3,65 
Đăk Chum I 19 10 261 Đăk Chum I 0,34 0,9 1 0,9 1 1 0,31 

Page 23

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Đăk Chum I 21 10 261 Đăk Chum I 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32 
Đăk Chum I 22 10 261 Đăk Chum I 0,62 0,9 1 0,9 1 1 0,56 
Đăk Chum I 23 10 261 Đăk Chum I 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37 
Đăk Chum I 24 10 261 Đăk Chum I 0,71 0,9 1 0,9 1 1 0,64 
Đăk Chum I 25 10 261 Đăk Chum I 5,80 0,9 1 0,9 1 1 5,22 
Đăk Chum I 28 10 261 Đăk Chum I 2,58 0,9 1 0,9 1 1 2,32 
Đăk Chum I 29 10 261 Đăk Chum I 0,91 0,9 1 0,9 1 1 0,82 
Đăk Chum I 30 10 261 Đăk Chum I 4,13 0,9 1 0,9 1 1 3,72 
Đăk Chum I 31 10 261 Đăk Chum I 0,82 0,9 1 0,9 1 1 0,74 
Đăk Chum I 32 10 261 Đăk Chum I 20,14 0,9 1 0,9 1 1 18,13 
Đăk Chum I 33 10 261 Đăk Chum I 37,84 0,9 1 0,9 1 1 34,06 
Đăk Chum I 35 10 261 Đăk Chum I 1,31 0,9 1 0,9 1 1 1,18 
Đăk Chum I 14a 10 261 Đăk Chum I 1,10 0,9 1 0,9 1 1 0,99 
Cộng 186,69 168,02 

2.2

Tu Mơ Rông 3 12 261 Tu Mơ Rông 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28 
Tu Mơ Rông 5 12 261 Tu Mơ Rông 0,67 0,9 1 0,9 1 1 0,60 
Tu Mơ Rông 6 12 261 Tu Mơ Rông 0,57 0,9 1 0,9 1 1 0,51 
Tu Mơ Rông 9 12 261 Tu Mơ Rông 13,41 0,9 1 0,9 1 1 12,07 
Tu Mơ Rông 11 12 261 Tu Mơ Rông 0,34 0,9 1 0,9 1 1 0,31 
Tu Mơ Rông 16 12 261 Tu Mơ Rông 14,49 0,9 1 0,9 1 1 13,04 
Tu Mơ Rông 17 12 261 Tu Mơ Rông 3,15 0,9 1 0,9 1 1 2,84 
Tu Mơ Rông 18 12 261 Tu Mơ Rông 0,52 0,9 1 0,9 1 1 0,47 
Tu Mơ Rông 19 12 261 Tu Mơ Rông 0,79 0,9 1 0,9 1 1 0,71 
Tu Mơ Rông 20 12 261 Tu Mơ Rông 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42 
Tu Mơ Rông 22 12 261 Tu Mơ Rông 0,71 0,9 1 0,9 1 1 0,64 
Tu Mơ Rông 24 12 261 Tu Mơ Rông 34,37 0,9 1 0,9 1 1 30,93 
Tu Mơ Rông 25 12 261 Tu Mơ Rông 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37 
Tu Mơ Rông 27 12 261 Tu Mơ Rông 0,53 0,9 1 0,9 1 1 0,48 
Tu Mơ Rông 29 12 261 Tu Mơ Rông 1,05 0,9 1 0,9 1 1 0,95 
Tu Mơ Rông 30 12 261 Tu Mơ Rông 1,07 0,9 1 0,9 1 1 0,96 
Tu Mơ Rông 31 12 261 Tu Mơ Rông 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27 
Tu Mơ Rông 32 12 261 Tu Mơ Rông 10,09 0,9 1 0,9 1 1 9,08 
Tu Mơ Rông 32a 12 261 Tu Mơ Rông 8,07 0,9 1 0,9 1 1 7,26 
Tu Mơ Rông 18 13 261 Tu Mơ Rông 1,17 0,9 1 0,9 1 1 1,05 
Tu Mơ Rông 26 13 261 Tu Mơ Rông 1,31 0,9 1 0,9 1 1 1,18 
Tu Mơ Rông 32 13 261 Tu Mơ Rông 5,82 0,9 1 0,9 1 1 5,24 
Tu Mơ Rông 33 13 261 Tu Mơ Rông 15,45 0,9 1 0,9 1 1 13,91 
Tu Mơ Rông 35 13 261 Tu Mơ Rông 0,70 0,9 1 0,9 1 1 0,63 
Tu Mơ Rông 1 14 261 Tu Mơ Rông 0,86 0,9 1 0,9 1 1 0,77 
Tu Mơ Rông 2 14 261 Tu Mơ Rông 0,83 0,9 1 0,9 1 1 0,75 
Tu Mơ Rông 5 14 261 Tu Mơ Rông 1,28 0,9 1 0,9 1 1 1,15 
Tu Mơ Rông 6 14 261 Tu Mơ Rông 0,39 0,9 1 0,9 1 1 0,35 
Tu Mơ Rông 8 14 261 Tu Mơ Rông 0,40 0,9 1 0,9 1 1 0,36 
Tu Mơ Rông 9 14 261 Tu Mơ Rông 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34 
Tu Mơ Rông 10 14 261 Tu Mơ Rông 1,61 0,9 1 0,9 1 1 1,45 
Tu Mơ Rông 12 14 261 Tu Mơ Rông 11,15 0,9 1 0,9 1 1 10,04 
Tu Mơ Rông 13 14 261 Tu Mơ Rông 1,41 0,9 1 0,9 1 1 1,27 
Tu Mơ Rông 14 14 261 Tu Mơ Rông 38,70 0,9 1 0,9 1 1 34,83 
Tu Mơ Rông 15 14 261 Tu Mơ Rông 1,03 0,9 1 0,9 1 1 0,93 
Tu Mơ Rông 16 14 261 Tu Mơ Rông 1,00 0,9 1 0,9 1 1 0,90 

2.1

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích
được chi trả

tiền
DVMTR

(Ha)

Lô Khoảnh Tiểu
khu

Tên địa
 phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-

[8=9*10*11*
12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]
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Tu Mơ Rông 19 14 261 Tu Mơ Rông 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38 
Tu Mơ Rông 23 14 261 Tu Mơ Rông 8,55 0,9 1 0,9 1 1 7,70 
Tu Mơ Rông 25 14 261 Tu Mơ Rông 4,95 0,9 1 0,9 1 1 4,46 
Tu Mơ Rông 27 14 261 Tu Mơ Rông 7,05 0,9 1 0,9 1 1 6,35 
Tu Mơ Rông 28 14 261 Tu Mơ Rông 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27 
Tu Mơ Rông 29 14 261 Tu Mơ Rông 1,05 0,9 1 0,9 1 1 0,95 
Cộng 197,13 177,42 

Cộng đồng dân cư thôn 383,82 345,44 
Tổng cộng (1+2) 394,30 354,87 
II Ủy ban nhân dân xã
1 UBND xã 2 9 261 Xã Tu Mơ Rông 1,39 0,9 1 0,9 1 1 1,25 
2 UBND xã 17 9 261 Xã Tu Mơ Rông 0,56 0,9 1 0,9 1 1 0,50 
3 UBND xã 11 9 261 Xã Tu Mơ Rông 0,53 0,9 1 0,9 1 1 0,48 
4 UBND xã 1 9 261 Xã Tu Mơ Rông 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37 
5 UBND xã 18 9 261 Xã Tu Mơ Rông 0,85 0,9 1 0,9 1 1 0,77 
6 UBND xã 3 9 261 Xã Tu Mơ Rông 0,96 0,9 1 0,9 1 1 0,86 
7 UBND xã 16 9 261 Xã Tu Mơ Rông 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30 
8 UBND xã 15 9 261 Xã Tu Mơ Rông 3,08 0,9 1 0,9 1 1 2,77 
9 UBND xã 6 9 261 Xã Tu Mơ Rông 1,3 0,9 1 0,9 1 1 1,17 
10 UBND xã 33 10 261 Xã Tu Mơ Rông 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22 
11 UBND xã 14 9 261 Xã Tu Mơ Rông 76,03 0,9 1 0,9 1 1 68,43 
12 UBND xã 7 9 261 Xã Tu Mơ Rông 7,8 0,9 1 0,9 1 1 7,02 
13 UBND xã 7 2 262 Xã Tu Mơ Rông 0,97 0,95 1 0,95 1 1 0,92 
14 UBND xã 8 2 262 Xã Tu Mơ Rông 1,23 0,95 1 0,95 1 1 1,17 
15 UBND xã 9 2 262 Xã Tu Mơ Rông 6,35 0,95 1 0,95 1 1 6,03 
16 UBND xã 11 2 262 Xã Tu Mơ Rông 0,65 0,95 1 0,95 1 1 0,62 
17 UBND xã 17 2 262 Xã Tu Mơ Rông 0,45 0,95 1 0,95 1 1 0,43 
18 UBND xã 24 2 262 Xã Tu Mơ Rông 0,36 0,95 1 0,95 1 1 0,34 
19 UBND xã 25 2 262 Xã Tu Mơ Rông 15,27 0,95 1 0,95 1 1 14,51 
20 UBND xã 31 2 262 Xã Tu Mơ Rông 2,09 0,95 1 0,95 1 1 1,99 
21 UBND xã 39 2 262 Xã Tu Mơ Rông 0,34 0,95 1 0,95 1 1 0,32 
22 UBND xã 3 3 262 Xã Tu Mơ Rông 0,88 0,95 1 0,95 1 1 0,84 
23 UBND xã 8 3 262 Xã Tu Mơ Rông 0,39 0,95 1 0,95 1 1 0,37 
24 UBND xã 10 3 262 Xã Tu Mơ Rông 4,27 0,95 1 0,95 1 1 4,06 
25 UBND xã 18 3 262 Xã Tu Mơ Rông 1,71 0,95 1 0,95 1 1 1,62 
26 UBND xã 19 3 262 Xã Tu Mơ Rông 0,85 0,95 1 0,95 1 1 0,81 
27 UBND xã 20 3 262 Xã Tu Mơ Rông 0,39 0,95 1 0,95 1 1 0,37 
28 UBND xã 23 3 262 Xã Tu Mơ Rông 1,32 0,95 1 0,95 1 1 1,25 
29 UBND xã 28 3 262 Xã Tu Mơ Rông 0,4 0,95 1 0,95 1 1 0,38 
30 UBND xã 29 3 262 Xã Tu Mơ Rông 1,94 0,95 1 0,95 1 1 1,84 
31 UBND xã 33 3 262 Xã Tu Mơ Rông 0,34 0,95 1 0,95 1 1 0,32 
32 UBND xã 7 4 263 Xã Tu Mơ Rông 0,53 0,95 1 0,95 1 1 0,50 
33 UBND xã 3 5 263 Xã Tu Mơ Rông 11,77 0,95 1 0,95 1 1 11,18 
34 UBND xã 22 8 264 Xã Tu Mơ Rông 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58 
35 UBND xã 23 8 264 Xã Tu Mơ Rông 8,55 0,9 1 0,9 1 1 7,70 
36 UBND xã 25 8 264 Xã Tu Mơ Rông 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21 
37 UBND xã 26 8 264 Xã Tu Mơ Rông 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28 
38 UBND xã 27 8 264 Xã Tu Mơ Rông 0,86 0,9 1 0,9 1 1 0,77 
39 UBND xã 28 8 264 Xã Tu Mơ Rông 0,63 0,9 1 0,9 1 1 0,57 
40 UBND xã 29 8 264 Xã Tu Mơ Rông 0,53 0,9 1 0,9 1 1 0,48 

2.2

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích
được chi trả

tiền
DVMTR

(Ha)

Lô Khoảnh Tiểu
khu

Tên địa
 phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-

[8=9*10*11*
12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]
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41 UBND xã 30 8 264 Xã Tu Mơ Rông 1,08 0,9 1 0,9 1 1 0,97 
42 UBND xã 31 8 264 Xã Tu Mơ Rông 0,3 0,9 1 0,9 1 1 0,27 
43 UBND xã 30 10 264 Xã Tu Mơ Rông 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28 
44 UBND xã 31 10 264 Xã Tu Mơ Rông 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34 
45 UBND xã 34 10 264 Xã Tu Mơ Rông 0,36 0,95 1 0,95 1 1 0,34 
46 UBND xã 36 10 264 Xã Tu Mơ Rông 1,92 0,9 1 0,9 1 1 1,73 
47 UBND xã 5 11 264 Xã Tu Mơ Rông 11,44 0,95 1 0,95 1 1 10,87 
48 UBND xã 6 11 264 Xã Tu Mơ Rông 3,53 0,95 1 0,95 1 1 3,35 
49 UBND xã 9 11 264 Xã Tu Mơ Rông 0,46 0,95 1 0,95 1 1 0,44 
50 UBND xã 15 11 264 Xã Tu Mơ Rông 1,49 0,95 1 0,95 1 1 1,42 
51 UBND xã 16 11 264 Xã Tu Mơ Rông 0,5 0,95 1 0,95 1 1 0,48 
52 UBND xã 17 11 264 Xã Tu Mơ Rông 0,67 0,95 1 0,95 1 1 0,64 
53 UBND xã 18 11 264 Xã Tu Mơ Rông 36,51 0,95 1 0,95 1 1 34,68 
54 UBND xã 19 11 264 Xã Tu Mơ Rông 1,53 0,95 1 0,95 1 1 1,45 
55 UBND xã 21 11 264 Xã Tu Mơ Rông 0,63 0,95 1 0,95 1 1 0,60 
56 UBND xã 1 12 264 Xã Tu Mơ Rông 0,66 0,9 1 0,9 1 1 0,59 
57 UBND xã 3 12 264 Xã Tu Mơ Rông 27,48 0,9 1 0,9 1 1 24,73 
58 UBND xã 4 12 264 Xã Tu Mơ Rông 1,45 0,9 1 0,9 1 1 1,31 
59 UBND xã 8 12 264 Xã Tu Mơ Rông 0,76 0,9 1 0,9 1 1 0,68 
60 UBND xã 9 12 264 Xã Tu Mơ Rông 0,62 0,95 1 0,95 1 1 0,59 

Cộng UBND xã 249,81 230,34
Tổng cộng (I+II) 644,11 585,21 

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích
được chi trả

tiền
DVMTR

(Ha)

Lô Khoảnh Tiểu
khu

Tên địa
 phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-

[8=9*10*11*
12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]
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Biểu số: 03
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DVMTR NĂM 2023 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÊ XĂNG - HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KON TUM
(Kèm theo văn bản số…..QBVPTR-KHKT ngày    tháng 03 năm 2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum)

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số
K

Trong đó Diện tích
được chi trả
tiền DVMTR

(Ha)
Lô Khoảnh Tiểu

khu

Tên địa
 phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-

[8=9*10*
11*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]

I Tên hộ gia đình, cá nhân  

1

A Biên (A) 1 1 221 Đăk Viên 1,00 0,9 1 0,9 1 1 0,90
A Biên (A) 4 1 221 Đăk Viên 0,79 0,9 1 0,9 1 1 0,71
A Biên (A) 3 1 221 Đăk Viên 10,62 0,9 1 0,9 1 1 9,56
A Biên (A) 12 2 221 Đăk Viên 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34
A Biên (A) 5 1 221 Đăk Viên 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
A Biên (A) 2 1 221 Đăk Viên 1,31 0,9 1 0,9 1 1 1,18
Cộng 14,33 12,90

2

A Din 13 2 221 Đăk Viên 1,13 0,9 1 0,9 1 1 1,02
A Din 10 2 221 Đăk Viên 3,75 0,9 1 0,9 1 1 3,38
A Din 9 2 221 Đăk Viên 0,78 0,9 1 0,9 1 1 0,70
A Din 15 2 221 Đăk Viên 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
A Din 11 2 221 Đăk Viên 1,21 0,9 1 0,9 1 1 1,09
Cộng 7,20 6,48

3

A Dìu 16 1 221 Đăk Viên 1,05 0,9 1 0,9 1 1 0,95
A Dìu 5 5 221 Đăk Viên 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27
A Dìu 8 5 221 Đăk Viên 0,71 0,9 1 0,9 1 1 0,64
A Dìu 3 5 221 Đăk Viên 1,34 0,9 1 0,9 1 1 1,21
A Dìu 2 5 221 Đăk Viên 4,49 0,9 1 0,9 1 1 4,04
Cộng 7,89 7,10

4
A Hồng 11 1 221 Đăk Viên 8,17 0,9 1 0,9 1 1 7,35
A Hồng 14 1 221 Đăk Viên 1,83 0,9 1 0,9 1 1 1,65
Cộng 10,00 9,00

5

A Liếu 14 5 221 Đăk Viên 0,92 0,9 1 0,9 1 1 0,83
A Liếu 24 5 221 Đăk Viên 0,85 0,9 1 0,9 1 1 0,77
A Liếu 9 5 221 Đăk Viên 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
A Liếu 7 5 221 Đăk Viên 2,67 0,9 1 0,9 1 1 2,40
A Liếu 10 5 221 Đăk Viên 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Liếu 13 5 221 Đăk Viên 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
Cộng 5,19 4,67

6

A Pôi 27 5 221 Đăk Viên 0,94 0,9 1 0,9 1 1 0,85
A Pôi 15 5 221 Đăk Viên 0,76 0,9 1 0,9 1 1 0,68
A Pôi 26 5 221 Đăk Viên 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32
Cộng 2,06 1,85

7

A Trường 8 1 221 Đăk Viên 12,23 0,9 1 0,9 1 1 11,01
A Trường 16 2 221 Đăk Viên 1,45 0,9 1 0,9 1 1 1,31
A Trường 7 1 221 Đăk Viên 0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46
A Trường 6 1 221 Đăk Viên 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
Cộng 14,60 13,14

8

Y Dỹ 2 2 221 Đăk Viên 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
Y Dỹ 4 2 221 Đăk Viên 0,97 0,9 1 0,9 1 1 0,87
Y Dỹ 1 2 221 Đăk Viên 0,56 0,9 1 0,9 1 1 0,50
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Y Dỹ 3 2 221 Đăk Viên 3,46 0,9 1 0,9 1 1 3,11
Y Dỹ 5 2 221 Đăk Viên 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
Y Dỹ 6 2 221 Đăk Viên 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
Cộng 5,91 5,32

9

Y Geng (Con
Y Dec) 17 1 220a Đăk Viên 1,75 0,9 1 0,9 1 1 1,58

Y Geng (Con
Y Dec) 12 1 220a Đăk Viên 3,43 0,9 1 0,9 1 1 3,09

Y Geng (Con
Y Dec) 10 1 220a Đăk Viên 0,81 0,9 1 0,9 1 1 0,73

Y Geng (Con
Y Dec) 16 1 220a Đăk Viên 0,57 0,9 1 0,9 1 1 0,51

Y Geng (Con
Y Dec) 9 1 220a Đăk Viên 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38

Cộng 6,98 6,28
Cộng hộ gia đình 74,16 66,74

II Ủy ban nhân dân xã
1 UBND xã 1 1 221  Xã Tê Xăng 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23 
2 UBND xã 2 1 221  Xã Tê Xăng 3,33 0,9 1 0,9 1 1 3,00 
3 UBND xã 1 2 221  Xã Tê Xăng 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34 
4 UBND xã 2 2 221  Xã Tê Xăng 0,68 0,9 1 0,9 1 1 0,61 
5 UBND xã 3 2 221  Xã Tê Xăng 14,93 0,9 1 0,9 1 1 13,44 
6 UBND xã 4 2 221  Xã Tê Xăng 2,97 0,9 1 0,9 1 1 2,67 
7 UBND xã 1 4 221  Xã Tê Xăng 1,29 0,9 1 0,9 1 1 1,16 
8 UBND xã 2 4 221  Xã Tê Xăng 1,40 0,9 1 0,9 1 1 1,26 
9 UBND xã 3 4 221  Xã Tê Xăng 4,48 0,9 1 0,9 1 1 4,03 
10 UBND xã 4 4 221  Xã Tê Xăng 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24 
11 UBND xã 5 4 221  Xã Tê Xăng 1,92 0,9 1 0,9 1 1 1,73 
12 UBND xã 6 4 221  Xã Tê Xăng 0,65 0,9 1 0,9 1 1 0,59 
13 UBND xã 7 4 221  Xã Tê Xăng 3,46 0,9 1 0,9 1 1 3,11 
14 UBND xã 1 10 221  Xã Tê Xăng 1,75 0,9 1 0,9 1 1 1,58 
15 UBND xã 2 10 221  Xã Tê Xăng 2,95 0,9 1 0,9 1 1 2,66 
16 UBND xã 3 10 221  Xã Tê Xăng 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20 
17 UBND xã 1 11 221  Xã Tê Xăng 1,17 0,9 1 0,9 1 1 1,05 
18 UBND xã 2 11 221  Xã Tê Xăng 4,24 0,9 1 0,9 1 1 3,82 
19 UBND xã 3 11 221  Xã Tê Xăng 0,61 0,9 1 0,9 1 1 0,55 
20 UBND xã 4 11 221  Xã Tê Xăng 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32 
21 UBND xã 5 11 221  Xã Tê Xăng 1,39 0,9 1 0,9 1 1 1,25 
22 UBND xã 6 11 221  Xã Tê Xăng 6,79 0,9 1 0,9 1 1 6,11 
23 UBND xã 1 12 221  Xã Tê Xăng 0,54 0,9 1 0,9 1 1 0,49 
24 UBND xã 2 12 221  Xã Tê Xăng 7,90 0,9 1 0,9 1 1 7,11 
25 UBND xã 3 12 221  Xã Tê Xăng 0,90 0,9 1 0,9 1 1 0,81 
26 UBND xã 4 12 221  Xã Tê Xăng 1,00 0,9 1 0,9 1 1 0,90 
27 UBND xã 5 12 221  Xã Tê Xăng 0,59 0,9 1 0,9 1 1 0,53 
28 UBND xã 2 1 222  Xã Tê Xăng 2,41 0,9 1 0,9 1 1 2,17 
29 UBND xã 3 1 222  Xã Tê Xăng 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39 
30 UBND xã 4 1 222  Xã Tê Xăng 0,72 0,9 1 0,9 1 1 0,65 
31 UBND xã 5 1 222  Xã Tê Xăng 0,40 0,9 1 0,9 1 1 0,36 
32 UBND xã 1 2 222  Xã Tê Xăng 0,90 0,9 1 0,9 1 1 0,81 
33 UBND xã 2 2 222  Xã Tê Xăng 6,03 0,9 1 0,9 1 1 5,43 

8

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số
K

Trong đó Diện tích
được chi trả
tiền DVMTR

(Ha)
Lô Khoảnh Tiểu

khu

Tên địa
 phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-

[8=9*10*
11*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]
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34 UBND xã 3 2 222  Xã Tê Xăng 0,72 0,9 1 0,9 1 1 0,65 
35 UBND xã 4 2 222  Xã Tê Xăng 1,13 0,9 1 0,9 1 1 1,02 
36 UBND xã 5 2 222  Xã Tê Xăng 1,29 0,9 1 0,9 1 1 1,16 
37 UBND xã 6 2 222  Xã Tê Xăng 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41 
38 UBND xã 7 2 222  Xã Tê Xăng 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32 
39 UBND xã 8 2 222  Xã Tê Xăng 1,24 0,9 1 0,9 1 1 1,12 
40 UBND xã 9 2 222  Xã Tê Xăng 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32 
41 UBND xã 10 2 222  Xã Tê Xăng 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28 
42 UBND xã 2 3 222  Xã Tê Xăng 0,56 0,9 1 0,9 1 1 0,50 
43 UBND xã 4 3 222  Xã Tê Xăng 3,16 0,9 1 0,9 1 1 2,84 
44 UBND xã 6 3 222  Xã Tê Xăng 0,50 0,9 1 0,9 1 1 0,45 
45 UBND xã 8 3 222  Xã Tê Xăng 0,45 0,9 1 0,9 1 1 0,41 
46 UBND xã 9 3 222  Xã Tê Xăng 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32 
47 UBND xã 11 3 222  Xã Tê Xăng 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34 
48 UBND xã 12 3 222  Xã Tê Xăng 1,16 0,9 1 0,9 1 1 1,04 
49 UBND xã 1 4 222  Xã Tê Xăng 1,19 0,9 1 0,9 1 1 1,07 
50 UBND xã 2 4 222  Xã Tê Xăng 1,03 0,9 1 0,9 1 1 0,93 
51 UBND xã 3 4 222  Xã Tê Xăng 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41 
52 UBND xã 1 7 222  Xã Tê Xăng 1,38 0,9 1 0,9 1 1 1,24 
53 UBND xã 1 1 223  Xã Tê Xăng 2,39 0,9 1 0,9 1 1 2,15 
54 UBND xã 1 2 223  Xã Tê Xăng 1,29 0,9 1 0,9 1 1 1,16 
55 UBND xã 3 2 223  Xã Tê Xăng 0,99 0,9 1 0,9 1 1 0,89 
56 UBND xã 4 2 223  Xã Tê Xăng 1,19 0,9 1 0,9 1 1 1,07 
57 UBND xã 5 2 223  Xã Tê Xăng 1,96 0,9 1 0,9 1 1 1,76 
58 UBND xã 6 2 223  Xã Tê Xăng 1,76 0,9 1 0,9 1 1 1,58 
59 UBND xã 7 2 223  Xã Tê Xăng 1,36 0,9 1 0,9 1 1 1,22 
60 UBND xã 1 3 223  Xã Tê Xăng 5,96 0,9 1 0,9 1 1 5,36 
61 UBND xã 2 3 223  Xã Tê Xăng 1,35 0,9 1 0,9 1 1 1,22 
62 UBND xã 1 5 223  Xã Tê Xăng 2,15 0,9 1 0,9 1 1 1,94 
63 UBND xã 1 10 223  Xã Tê Xăng 3,57 0,9 1 0,9 1 1 3,21 
64 UBND xã 2 10 223  Xã Tê Xăng 0,50 0,9 1 0,9 1 1 0,45 
65 UBND xã 3 10 223  Xã Tê Xăng 2,96 0,9 1 0,9 1 1 2,66 
66 UBND xã 4 10 223  Xã Tê Xăng 2,19 0,9 1 0,9 1 1 1,97 
67 UBND xã 5 10 223  Xã Tê Xăng 3,15 0,9 1 0,9 1 1 2,84 
68 UBND xã 7 10 223  Xã Tê Xăng 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27 
69 UBND xã 8 10 223  Xã Tê Xăng 2,08 0,9 1 0,9 1 1 1,87 
70 UBND xã 9 10 223  Xã Tê Xăng 1,00 0,9 1 0,9 1 1 0,90 
71 UBND xã 10 10 223  Xã Tê Xăng 0,76 0,9 1 0,9 1 1 0,68 
72 UBND xã 1 11 223  Xã Tê Xăng 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23 
73 UBND xã 1 1 224  Xã Tê Xăng 2,21 0,9 1 0,9 1 1 1,99 
74 UBND xã 1 2 224  Xã Tê Xăng 1,73 0,9 1 0,9 1 1 1,56 
75 UBND xã 1 8 224  Xã Tê Xăng 0,61 0,9 1 0,9 1 1 0,55 
76 UBND xã 1 9 224  Xã Tê Xăng 0,54 0,9 1 0,9 1 1 0,49 
77 UBND xã 2 9 224  Xã Tê Xăng 1,09 0,9 1 0,9 1 1 0,98 
78 UBND xã 3 9 224  Xã Tê Xăng 0,75 0,9 1 0,9 1 1 0,68 
79 UBND xã 4 9 224  Xã Tê Xăng 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29 
80 UBND xã 1 10 224  Xã Tê Xăng 0,93 0,9 1 0,9 1 1 0,84 
81 UBND xã 2 10 224  Xã Tê Xăng 0,84 0,9 1 0,9 1 1 0,76 
82 UBND xã 3 10 224  Xã Tê Xăng 1,09 0,9 1 0,9 1 1 0,98 
83 UBND xã 4 10 224  Xã Tê Xăng 2,47 0,9 1 0,9 1 1 2,22 

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số
K

Trong đó Diện tích
được chi trả
tiền DVMTR

(Ha)
Lô Khoảnh Tiểu

khu

Tên địa
 phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-

[8=9*10*
11*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]
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84 UBND xã 5 10 224  Xã Tê Xăng 2,50 0,9 1 0,9 1 1 2,25 
85 UBND xã 6 10 224  Xã Tê Xăng 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22 
86 UBND xã 1 11 224  Xã Tê Xăng 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37 
87 UBND xã 1 12 224  Xã Tê Xăng 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22 
88 UBND xã 2 12 224  Xã Tê Xăng 1,90 0,9 1 0,9 1 1 1,71 
89 UBND xã 3 12 224  Xã Tê Xăng 1,37 0,9 1 0,9 1 1 1,23 
90 UBND xã 4 12 224  Xã Tê Xăng 0,53 0,9 1 0,9 1 1 0,48 
91 UBND xã 5 12 224  Xã Tê Xăng 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37 
92 UBND xã 6 12 224  Xã Tê Xăng 0,71 0,9 1 0,9 1 1 0,64 
93 UBND xã 1 2 220a  Xã Tê Xăng 5,07 0,9 1 0,9 1 1 4,56 

Cộng UBND xã 156,90 141,21 
Tổng cộng (I+II) 231,06 207,95 

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số
K

Trong đó Diện tích
được chi trả
tiền DVMTR

(Ha)
Lô Khoảnh Tiểu

khu

Tên địa
 phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-

[8=9*10*
11*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]
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Biểu số: 04 A
 TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỪ THÁNG 01 ĐẾN

THÁNG 6 NĂM 2023 - XÃ MĂNG RI - HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KON TUM
(Kèm theo văn bản số…..QBVPTR-KHKT ngày    tháng 03 năm 2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum)

TT

Bên cung
ứng dịch cụ
môi trường

rừng

Ví trí khu rừng
Diện tích
cung ứng
DVMTR

(Ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích
được chi
trả tiền

DVMTR
(Ha)

Lô
K

ho
ản

h
Tiểu
khu

Tên địa
phương (nếu

có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-

[8=9*10*11
*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]

1 UBND xã 5 11 217 xã Măng Ri 0,46 0,86 1 0,95 0,9 1 0,39 
2 UBND xã 3 11 217 xã Măng Ri 0,81 0,95 1 0,95 1 1 0,77 
3 UBND xã 7 4 217 xã Măng Ri 1,58 0,95 1 0,95 1 1 1,50 
4 UBND xã 3 12 217 xã Măng Ri 2,79 0,95 1 0,95 1 1 2,65 
5 UBND xã 9 4 217 xã Măng Ri 0,33 0,95 1 0,95 1 1 0,31 
6 UBND xã 5 12 217 xã Măng Ri 0,36 0,95 1 0,95 1 1 0,34 
7 UBND xã 1 11 217 xã Măng Ri 0,81 0,95 1 0,95 1 1 0,77 
8 UBND xã 6 4 217 xã Măng Ri 1,96 0,95 1 0,95 1 1 1,86 
9 UBND xã 4 12 217 xã Măng Ri 0,73 0,86 1 0,95 0,9 1 0,62 
10 UBND xã 1 12 217 xã Măng Ri 0,64 0,95 1 0,95 1 1 0,61 
11 UBND xã 1 8 217 xã Măng Ri 0,62 0,95 1 0,95 1 1 0,59 
12 UBND xã 2 11 217 xã Măng Ri 6,18 0,95 1 0,95 1 1 5,87 
13 UBND xã 2 12 217 xã Măng Ri 30,04 0,95 1 0,95 1 1 28,54 
14 UBND xã 8 4 217 xã Măng Ri 5,76 0,95 1 0,95 1 1 5,47 
15 UBND xã 3 7 217 xã Măng Ri 0,99 0,95 1 0,95 1 1 0,94 
16 UBND xã 4 7 217 xã Măng Ri 0,19 0,95 1 0,95 1 1 0,18 
17 UBND xã 5 7 217 xã Măng Ri 0,19 0,95 1 0,95 1 1 0,18 
18 UBND xã 2 7 217 xã Măng Ri 0,56 0,95 1 0,95 1 1 0,53 
19 UBND xã 4 11 217 xã Măng Ri 0,49 0,95 1 0,95 1 1 0,47 
20 UBND xã 1 10 217 xã Măng Ri 0,84 0,9 1 0,9 1 1 0,76 
21 UBND xã 3 7 218 xã Măng Ri 1,04 0,9 1 0,9 1 1 0,94 
22 UBND xã 6 4 218 xã Măng Ri 2,22 0,95 1 0,95 1 1 2,11 
23 UBND xã 5 4 218 xã Măng Ri 2,9 0,95 1 0,95 1 1 2,76 
24 UBND xã 7 4 218 xã Măng Ri 0,97 0,95 1 0,95 1 1 0,92 
25 UBND xã 4 10 218 xã Măng Ri 2,95 0,9 1 0,9 1 1 2,66 
26 UBND xã 3 10 218 xã Măng Ri 4,72 0,9 1 0,9 1 1 4,25 
27 UBND xã 2 7 218 xã Măng Ri 1,95 0,9 1 0,9 1 1 1,76 
28 UBND xã 4 4 218 xã Măng Ri 1,85 0,95 1 0,95 1 1 1,76 
29 UBND xã 1 7 218 xã Măng Ri 0,72 0,9 1 0,9 1 1 0,65 
30 UBND xã 1 6 219 xã Măng Ri 0,34 0,81 1 0,9 0,9 1 0,28 
31 UBND xã 3 5 219 xã Măng Ri 0,93 0,81 1 0,9 0,9 1 0,75 
32 UBND xã 2 5 219 xã Măng Ri 0,81 0,81 1 0,9 0,9 1 0,66 
33 UBND xã 1 5 219 xã Măng Ri 0,28 0,81 1 0,9 0,9 1 0,23 
34 UBND xã 1 8 219 xã Măng Ri 0,97 0,9 1 0,9 1 1 0,87 
35 UBND xã 3 6 220 xã Măng Ri 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43 
36 UBND xã 1 6 220 xã Măng Ri 8,45 0,9 1 0,9 1 1 7,61 
37 UBND xã 2 6 220 xã Măng Ri 0,79 0,9 1 0,9 1 1 0,71 
38 UBND xã 2 1 222a xã Măng Ri 1,41 0,9 1 0,9 1 1 1,27 
39 UBND xã 4 5 222a xã Măng Ri 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39 
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40 UBND xã 3 1 222a xã Măng Ri 1,85 0,9 1 0,9 1 1 1,67 
41 UBND xã 1 1 222a xã Măng Ri 0,4 0,9 1 0,9 1 1 0,36 
42 UBND xã 2 5 222a xã Măng Ri 4,18 0,9 1 0,9 1 1 3,76 
43 UBND xã 11 5 222a xã Măng Ri 1,73 0,9 1 0,9 1 1 1,56 
44 UBND xã 14 5 222a xã Măng Ri 0,55 0,9 1 0,9 1 1 0,50 
45 UBND xã 10 5 222a xã Măng Ri 2,11 0,9 1 0,9 1 1 1,90 
46 UBND xã 18 5 222a xã Măng Ri 1,28 0,9 1 0,9 1 1 1,15 
47 UBND xã 6 5 222a xã Măng Ri 2,49 0,9 1 0,9 1 1 2,24 
48 UBND xã 8 5 222a xã Măng Ri 1,31 0,9 1 0,9 1 1 1,18 
49 UBND xã 5 5 222a xã Măng Ri 2,76 0,9 1 0,9 1 1 2,48 
50 UBND xã 9 5 222a xã Măng Ri 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22 
51 UBND xã 17 5 222a xã Măng Ri 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26 
52 UBND xã 16 5 222a xã Măng Ri 1,03 0,9 1 0,9 1 1 0,93 
53 UBND xã 12 5 222a xã Măng Ri 1,87 0,9 1 0,9 1 1 1,68 
54 UBND xã 10 3 222a xã Măng Ri 0,59 0,9 1 0,9 1 1 0,53 
55 UBND xã 3 5 222a xã Măng Ri 1,12 0,9 1 0,9 1 1 1,01 
56 UBND xã 1 5 222a xã Măng Ri 2,21 0,9 1 0,9 1 1 1,99 
57 UBND xã 6 3 222a xã Măng Ri 0,52 0,9 1 0,9 1 1 0,47 
58 UBND xã 11 3 222a xã Măng Ri 0,58 0,9 1 0,9 1 1 0,52 
59 UBND xã 9 3 222a xã Măng Ri 1,17 0,9 1 0,9 1 1 1,05 
60 UBND xã 13 3 222a xã Măng Ri 1,5 0,9 1 0,9 1 1 1,35 
61 UBND xã 15 5 222a xã Măng Ri 1,56 0,9 1 0,9 1 1 1,40 
62 UBND xã 7 5 222a xã Măng Ri 2,38 0,9 1 0,9 1 1 2,14 
63 UBND xã 12 3 222a xã Măng Ri 0,73 0,9 1 0,9 1 1 0,66 
64 UBND xã 13 5 222a xã Măng Ri 2,07 0,9 1 0,9 1 1 1,86 

Tổng cộng 127,06 117,20 

TT

Bên cung
ứng dịch cụ
môi trường

rừng

Ví trí khu rừng
Diện tích
cung ứng
DVMTR

(Ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích
được chi
trả tiền

DVMTR
(Ha)

Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương (nếu

có)

K1 K2 K3 K4
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Biểu số: 04B

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỪ THÁNG 07 ĐẾN THÁNG
12 NĂM 2023 - XÃ MĂNG RI - HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KON TUM

(Kèm theo văn bản số…..QBVPTR-KHKT ngày    tháng 03 năm 2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum)

TT

Bên cung
ứng dịch cụ
môi trường

rừng

Ví trí khu rừng
Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số K

Trong đó
Diện tích

được chi trả
tiền DVMTR

(Ha)
Lô Khoảnh TK K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]=8*9*10*11 [8] [9] [10] [11] [12]=6*7

1 UBND xã 5 11 217 0,46 0,86 1 0,95 0,9 1 0,39
2 UBND xã 3 11 217 0,81 0,95 1 0,95 1 1 0,77
3 UBND xã 7 4 217 1,58 0,95 1 0,95 1 1 1,50
4 UBND xã 3 12 217 2,79 0,95 1 0,95 1 1 2,65
5 UBND xã 9 4 217 0,33 0,95 1 0,95 1 1 0,31
6 UBND xã 5 12 217 0,36 0,95 1 0,95 1 1 0,34
7 UBND xã 1 11 217 0,81 0,95 1 0,95 1 1 0,77
8 UBND xã 6 4 217 1,96 0,95 1 0,95 1 1 1,86
9 UBND xã 4 12 217 0,73 0,86 1 0,95 0,9 1 0,62
10 UBND xã 1 12 217 0,64 0,95 1 0,95 1 1 0,61
11 UBND xã 1 8 217 0,62 0,95 1 0,95 1 1 0,59
12 UBND xã 2 11 217 6,18 0,95 1 0,95 1 1 5,87
13 UBND xã 2 12 217 30,04 0,95 1 0,95 1 1 28,54
14 UBND xã 8 4 217 5,76 0,95 1 0,95 1 1 5,47
15 UBND xã 3 7 217 0,99 0,95 1 0,95 1 1 0,94
16 UBND xã 4 7 217 0,19 0,95 1 0,95 1 1 0,18
17 UBND xã 5 7 217 0,19 0,95 1 0,95 1 1 0,18
18 UBND xã 2 7 217 0,56 0,95 1 0,95 1 1 0,53
19 UBND xã 4 11 217 0,49 0,95 1 0,95 1 1 0,47
20 UBND xã 1 10 217 0,84 0,90 1 0,9 1 1 0,76
21 UBND xã 3 7 218 1,04 0,90 1 0,9 1 1 0,94
22 UBND xã 6 4 218 2,22 0,95 1 0,95 1 1 2,11
23 UBND xã 5 4 218 2,9 0,95 1 0,95 1 1 2,76
24 UBND xã 7 4 218 0,97 0,95 1 0,95 1 1 0,92
25 UBND xã 4 10 218 2,95 0,90 1 0,9 1 1 2,66
26 UBND xã 3 10 218 4,72 0,90 1 0,9 1 1 4,25
27 UBND xã 2 7 218 1,95 0,90 1 0,9 1 1 1,76
28 UBND xã 4 4 218 1,85 0,95 1 0,95 1 1 1,76
29 UBND xã 1 7 218 0,72 0,90 1 0,9 1 1 0,65
30 UBND xã 8b 8 218 2,05 0,95 1 0,95 1 1 1,95
31 UBND xã 4a 6 218 8,29 0,95 1 0,95 1 1 7,88
32 UBND xã 5a 9 218 0,96 0,95 1 0,95 1 1 0,91
33 UBND xã 9 5 218 0,22 0,95 1 0,95 1 1 0,21
34 UBND xã 7 6 218 1,02 0,95 1 0,95 1 1 0,97
35 UBND xã 4 8 218 1,5 0,95 1 0,95 1 1 1,43
36 UBND xã 4 6 218 4,19 0,95 1 0,95 1 1 3,98
37 UBND xã 9a 5 218 10,39 0,95 1 0,95 1 1 9,87
38 UBND xã 3 9 218 8,03 0,95 1 0,95 1 1 7,63
39 UBND xã 8c 8 218 1,85 0,95 1 0,95 1 1 1,76
44 UBND xã 1 6 219 0,34 0,81 1 0,9 0,9 1 0,28
45 UBND xã 3 5 219 0,93 0,81 1 0,9 0,9 1 0,75
46 UBND xã 2 5 219 0,81 0,81 1 0,9 0,9 1 0,66
47 UBND xã 1 5 219 0,28 0,81 1 0,9 0,9 1 0,23
48 UBND xã 1 8 219 0,97 0,90 1 0,9 1 1 0,87
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49 UBND xã 3 6 220 0,48 0,90 1 0,9 1 1 0,43
50 UBND xã 1 6 220 8,45 0,90 1 0,9 1 1 7,61
51 UBND xã 2 6 220 0,79 0,90 1 0,9 1 1 0,71
52 UBND xã 2 1 222a 1,41 0,90 1 0,9 1 1 1,27
53 UBND xã 4 5 222a 0,43 0,90 1 0,9 1 1 0,39
54 UBND xã 3 1 222a 1,85 0,90 1 0,9 1 1 1,67
55 UBND xã 1 1 222a 0,4 0,90 1 0,9 1 1 0,36
56 UBND xã 2 5 222a 4,18 0,90 1 0,9 1 1 3,76
57 UBND xã 11 5 222a 1,73 0,90 1 0,9 1 1 1,56
58 UBND xã 14 5 222a 0,55 0,90 1 0,9 1 1 0,50
59 UBND xã 10 5 222a 2,11 0,90 1 0,9 1 1 1,90
60 UBND xã 18 5 222a 1,28 0,90 1 0,9 1 1 1,15
61 UBND xã 6 5 222a 2,49 0,90 1 0,9 1 1 2,24
62 UBND xã 8 5 222a 1,31 0,90 1 0,9 1 1 1,18
63 UBND xã 5 5 222a 2,76 0,90 1 0,9 1 1 2,48
64 UBND xã 9 5 222a 0,24 0,90 1 0,9 1 1 0,22
65 UBND xã 17 5 222a 0,29 0,90 1 0,9 1 1 0,26
66 UBND xã 16 5 222a 1,03 0,90 1 0,9 1 1 0,93
67 UBND xã 12 5 222a 1,87 0,90 1 0,9 1 1 1,68
68 UBND xã 10 3 222a 0,59 0,90 1 0,9 1 1 0,53
69 UBND xã 3 5 222a 1,12 0,90 1 0,9 1 1 1,01
70 UBND xã 1 5 222a 2,21 0,90 1 0,9 1 1 1,99
71 UBND xã 6 3 222a 0,52 0,90 1 0,9 1 1 0,47
72 UBND xã 11 3 222a 0,58 0,90 1 0,9 1 1 0,52
73 UBND xã 9 3 222a 1,17 0,90 1 0,9 1 1 1,05
74 UBND xã 13 3 222a 1,5 0,90 1 0,9 1 1 1,35
75 UBND xã 15 5 222a 1,56 0,90 1 0,9 1 1 1,40
76 UBND xã 7 5 222a 2,38 0,90 1 0,9 1 1 2,14
77 UBND xã 12 3 222a 0,73 0,90 1 0,9 1 1 0,66
78 UBND xã 13 5 222a 2,07 0,90 1 0,9 1 1 1,86

Tổng cộng 165,56 153,78

Ghi chú: UBND huyện Tu Mơ Rông có Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 về việc giao rừng, giao đất lâm
nghiệp cho UBND xã Măng Ri để quản lý, bảo vệ khu di tích lịch sử cách mạng căn cứ Tỉnh ủy  Kon Tum với diện tích có
rừng là 38,5 ha (Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông kèm theo). Do đó, diện tích
UBND xã được hưởng tiền DVMTR từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023 là 165,56 ha (diện tích quy đổi là 153,78 ha).

TT

Bên cung
ứng dịch cụ
môi trường

rừng

Ví trí khu rừng
Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số K

Trong đó
Diện tích

được chi trả
tiền DVMTR

(Ha)
Lô Khoảnh TK K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]=8*9*10*11 [8] [9] [10] [11] [12]=6*7
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Biểu số: 05
BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DVMTR NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK NA - HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KON TUM
(Kèm theo văn bản số…..QBVPTR-KHKT ngày    tháng 03 năm 2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum)

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng

DVMTR (ha)
Hệ số
K

Trong đó Diện tích
được chi trả
tiền DVMTR

(ha)
Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] -
[8=9*10*1
1*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]

I Tên hộ gia đình cá nhân

1 A Doái 18 5 206 Đăk Rê 1 3,49 0,90 1 0,90 1 1 3,14
Cộng 3,49 3,14

2

A Dưỡng 45 6 206 Đăk Rê 1 21,38 0,90 1 0,90 1 1 19,24
A Dưỡng 39 5 206 Đăk Rê 1 6,08 0,90 1 0,90 1 1 5,47
A Dưỡng 46 6 206 Đăk Rê 1 0,45 0,90 1 0,90 1 1 0,41
A Dưỡng 47 6 206 Đăk Rê 1 0,27 0,90 1 0,90 1 1 0,24
Cộng 28,18 25,36

3
A Kinh 19 7 206 Đăk Rê 1 11,51 0,90 1 0,90 1 1 10,36
A Kinh 22 7 206 Đăk Rê 1 0,74 0,90 1 0,90 1 1 0,67
Cộng 12,25 11,03

4
A Noang 32 5 206 Đăk Rê 1 0,86 0,90 1 0,90 1 1 0,77
A Noang 39 6 206 Đăk Rê 1 2,76 0,90 1 0,90 1 1 2,48
Cộng 3,62 3,26

5

A Tép 35 5 206 Đăk Rê 1 3,31 0,90 1 0,90 1 1 2,98
A Tép 41 6 206 Đăk Rê 1 13,12 0,90 1 0,90 1 1 11,81
A Tép 38 6 206 Đăk Rê 1 0,54 0,90 1 0,90 1 1 0,49
A Tép 42 6 206 Đăk Rê 1 0,36 0,90 1 0,90 1 1 0,32
A Tép 40 6 206 Đăk Rê 1 0,59 0,90 1 0,90 1 1 0,53
Cộng 17,92 16,13

6
A Thớt 37 5 206 Đăk Rê 1 0,84 0,90 1 0,90 1 1 0,76
A Thớt 36 5 206 Đăk Rê 1 20,61 0,90 1 0,90 1 1 18,55
Cộng 21,45 19,31

7 A Vắng 29 5 206 Đăk Rê 1 4,81 0,90 1 0,90 1 1 4,33
Cộng 4,81 4,33

8

A Biêm 22 8 206 Đăk Rê 2 24,68 0,90 1 0,90 1 1 22,21
A Biêm 24 8 206 Đăk Rê 2 0,32 0,90 1 0,90 1 1 0,29
A Biêm 15 8 206 Đăk Rê 2 0,59 0,90 1 0,90 1 1 0,53
A Biêm 21 8 206 Đăk Rê 2 0,41 0,90 1 0,90 1 1 0,37
Cộng 26,00 23,40

9
A Dâng 29 8 206 Đăk Rê 2 0,30 0,90 1 0,90 1 1 0,27
A Dâng 33 9 206 Đăk Rê 2 16,36 0,90 1 0,90 1 1 14,72
Cộng 16,66 14,99

10

A Glinh 49 9 206 Đăk Rê 2 3,08 0,90 1 0,90 1 1 2,77
A Glinh 41 9 206 Đăk Rê 2 1,03 0,90 1 0,90 1 1 0,93
A Glinh 31 9 206 Đăk Rê 2 2,10 0,90 1 0,90 1 1 1,89
A Glinh 42 9 206 Đăk Rê 2 0,88 0,90 1 0,90 1 1 0,79
A Glinh 53 9 206 Đăk Rê 2 2,24 0,90 1 0,90 1 1 2,02
A Glinh 48 9 206 Đăk Rê 2 1,17 0,90 1 0,90 1 1 1,05
A Glinh 50 9 206 Đăk Rê 2 0,31 0,90 1 0,90 1 1 0,28
Cộng 10,81 9,73

11

A Kiêu 25 8 206 Đăk Rê 2 0,25 0,90 1 0,90 1 1 0,23
A Kiêu 26 8 206 Đăk Rê 2 0,41 0,90 1 0,90 1 1 0,37
A Kiêu 28 8 206 Đăk Rê 2 22,31 0,90 1 0,90 1 1 20,08
Cộng 22,97 20,67

12
A Vã 27 8 206 Đăk Rê 2 26,66 0,90 1 0,90 1 1 23,99
A Vã 27 9 206 Đăk Rê 2 0,33 0,90 1 0,90 1 1 0,30
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Cộng 26,99 24,29

13
A Vinh 30 7 206 Đăk Rê 2 2,37 0,90 1 0,90 1 1 2,13
A Vinh 27 7 206 Đăk Rê 2 0,54 0,90 1 0,90 1 1 0,49
Cộng 2,91 2,62

14

A Cường 21 8 204 Đăk Riếp1 5,65 0,90 1 0,90 1 1 5,09
A Cường 19 8 204 Đăk Riếp1 1,56 0,90 1 0,90 1 1 1,40
A Cường 27 8 204 Đăk Riếp1 0,70 0,90 1 0,90 1 1 0,63
Cộng 7,91 7,12

15

A Đui 34 8 204 Đăk Riếp1 1,19 0,90 1 0,90 1 1 1,07
A Đui 24 8 204 Đăk Riếp1 3,47 0,90 1 0,90 1 1 3,12
A Đui 20 8 204 Đăk Riếp1 0,85 0,90 1 0,90 1 1 0,77
A Đui 32 8 204 Đăk Riếp1 2,74 0,90 1 0,90 1 1 2,47
A Đui 30 8 204 Đăk Riếp1 0,46 0,90 1 0,90 1 1 0,41
Cộng 8,71 7,84

16

A Lun 35 8 204 Đăk Riếp1 3,70 0,90 1 0,90 1 1 3,33
A Lun 26 8 204 Đăk Riếp1 0,21 0,81 1 0,90 1 1 0,17
A Lun 29 8 204 Đăk Riếp1 0,10 0,81 1 0,90 1 1 0,08
A Lun 31 8 204 Đăk Riếp1 0,76 0,81 1 0,90 1 1 0,62
A Lun 33 8 204 Đăk Riếp1 1,40 0,90 1 0,90 1 1 1,26
Cộng 6,17 5,46

17

A Pé 38 8 204 Đăk Riếp1 2,75 0,90 1 0,90 1 1 2,48
A Pé 1 8 205 Đăk Riếp1 1,95 0,90 1 0,90 1 1 1,76
A Pé 37 8 204 Đăk Riếp1 4,07 0,90 1 0,90 1 1 3,66
A Pé 36 8 204 Đăk Riếp1 0,31 0,90 1 0,90 1 1 0,28
Cộng 9,08 8,17

18

A Phoát 22 8 204 Đăk Riếp1 1,00 0,90 1 0,90 1 1 0,90
A Phoát 28 8 204 Đăk Riếp1 1,90 0,90 1 0,90 1 1 1,71
A Phoát 25 8 204 Đăk Riếp1 6,18 0,90 1 0,90 1 1 5,56
Cộng 9,08 8,17

19
A Blát 2 3 203 Kon Chai 17,12 0,90 1 0,90 1 1 15,41
A Blát 4 1 203 Kon Chai 12,49 0,90 1 0,90 1 1 11,24
Cộng 29,61 26,65

20
A Ben 11 3 204 Kon Chai 26,66 0,90 1 0,90 1 1 23,99
A Ben 9 3 204 Kon Chai 2,37 0,90 1 0,90 1 1 2,13
Cộng 29,03 26,13

21

A Bi 5 4 204 Kon Chai 17,61 0,90 1 0,90 1 1 15,85
A Bi 4 4 204 Kon Chai 0,55 0,90 1 0,90 1 1 0,50
A Bi 6 4 204 Kon Chai 9,56 0,90 1 0,90 1 1 8,60
Cộng 27,72 24,95

22

A Blung (em A
Phan) 20 5 204 Kon Chai 8,60 0,90 1 0,90 1 1 7,74

A Blung (em A
Phan) 13 7 204 Kon Chai 1,98 0,90 1 0,90 1 1 1,78

A Blung (em A
Phan) 35 5 204 Kon Chai 0,40 0,90 1 0,90 1 1 0,36

A Blung (em A
Phan) 30 5 204 Kon Chai 0,13 0,90 1 0,90 1 1 0,12

A Blung (em A
Phan) 32 5 204 Kon Chai 0,45 0,90 1 0,90 1 1 0,41

A Blung (em A
Phan) 33 5 204 Kon Chai 0,60 0,90 1 0,90 1 1 0,54

A Blung (em A
Phan) 31 5 204 Kon Chai 0,53 0,90 1 0,90 1 1 0,48

12

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng

DVMTR (ha)
Hệ số
K

Trong đó Diện tích
được chi trả
tiền DVMTR

(ha)
Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4
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A Blung (em A
Phan) 4 5 204 Kon Chai 0,43 0,90 1 0,90 1 1 0,39

A Blung (em A
Phan) 22 5 204 Kon Chai 0,67 0,90 1 0,90 1 1 0,60

A Blung (em A
Phan) 14 5 204 Kon Chai 13,71 0,90 1 0,90 1 1 12,34

A Blung (em A
Phan) 19 4 204 Kon Chai 0,81 0,90 1 0,90 1 1 0,73

Cộng 28,31 25,48

23

A Bôm 4 2 204 Kon Chai 0,51 0,90 1 0,90 1 1 0,46
A Bôm 2 4 204 Kon Chai 6,92 0,90 1 0,90 1 1 6,23
A Bôm 1 4 204 Kon Chai 0,68 0,90 1 0,90 1 1 0,61
A Bôm 3 4 204 Kon Chai 20,95 0,90 1 0,90 1 1 18,86
Cộng 29,06 26,15

24
A Bui 9 1 204 Kon Chai 27,28 0,90 1 0,90 1 1 24,55
A Bui 8 1 204 Kon Chai 1,02 0,90 1 0,90 1 1 0,92
Cộng 28,30 25,47

25 A Đai 3 1 203 Kon Chai 25,77 0,90 1 0,90 1 1 23,19
Cộng 25,77 23,19

26

A Đem 20 2 204 Kon Chai 4,16 0,90 1 0,90 1 1 3,74
A Đem 2 5 204 Kon Chai 7,53 0,90 1 0,90 1 1 6,78
A Đem 3 5 204 Kon Chai 0,66 0,90 1 0,90 1 1 0,59
A Đem 1 5 204 Kon Chai 2,10 0,90 1 0,90 1 1 1,89
A Đem 19 2 204 Kon Chai 0,49 0,90 1 0,90 1 1 0,44
A Đem 8 4 204 Kon Chai 4,23 0,90 1 0,90 1 1 3,81
A Đem 7 4 204 Kon Chai 1,22 0,90 1 0,90 1 1 1,10
A Đem 11 4 204 Kon Chai 0,24 0,90 1 0,90 1 1 0,22
A Đem 9 4 204 Kon Chai 4,52 0,90 1 0,90 1 1 4,07
A Đem 10 4 204 Kon Chai 1,00 0,90 1 0,90 1 1 0,90
Cộng 26,15 23,54

27

A Díu 14 4 204 Kon Chai 13,00 0,90 1 0,90 1 1 11,70
A Díu 13 4 204 Kon Chai 0,87 0,90 1 0,90 1 1 0,78
A Díu 12 4 204 Kon Chai 0,98 0,90 1 0,90 1 1 0,88
A Díu 15 4 204 Kon Chai 12,99 0,90 1 0,90 1 1 11,69
A Díu 16 4 204 Kon Chai 1,43 0,90 1 0,90 1 1 1,29
Cộng 29,27 26,34

28

A Dốc 11 8 204 Kon Chai 2,89 0,90 1 0,90 1 1 2,60
A Dốc 17 8 204 Kon Chai 2,74 0,90 1 0,90 1 1 2,47
A Dốc 15 8 204 Kon Chai 0,46 0,90 1 0,90 1 1 0,41
A Dốc 10 8 204 Kon Chai 9,18 0,90 1 0,90 1 1 8,26
A Dốc 12 8 204 Kon Chai 0,34 0,90 1 0,90 1 1 0,31
A Dốc 8 8 204 Kon Chai 9,01 0,90 1 0,90 1 1 8,11
Cộng 24,62 22,16

29
A Hăm 12 1 204 Kon Chai 22,85 0,90 1 0,90 1 1 20,57
A Hăm 13 1 204 Kon Chai 0,25 0,90 1 0,90 1 1 0,23
Cộng 23,10 20,79

30

A Hoan 5 5 204 Kon Chai 1,85 0,90 1 0,90 1 1 1,67
A Hoan 9 5 204 Kon Chai 21,01 0,90 1 0,90 1 1 18,91
A Hoan 11 5 204 Kon Chai 4,49 0,90 1 0,90 1 1 4,04
A Hoan 10 5 204 Kon Chai 0,60 0,90 1 0,90 1 1 0,54
Cộng 27,95 25,16

31

A Hol 1 3 204 Kon Chai 1,23 0,90 1 0,90 1 1 1,11
A Hol 3 3 204 Kon Chai 0,81 0,90 1 0,90 1 1 0,73
A Hol 4 3 204 Kon Chai 1,25 0,90 1 0,90 1 1 1,13

22TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng

DVMTR (ha)
Hệ số
K

Trong đó Diện tích
được chi trả
tiền DVMTR

(ha)
Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4
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A Hol 6 3 204 Kon Chai 18,54 0,90 1 0,90 1 1 16,69
A Hol 5 3 204 Kon Chai 0,78 0,90 1 0,90 1 1 0,70
A Hol 8 3 204 Kon Chai 3,03 0,90 1 0,90 1 1 2,73
A Hol 10 3 204 Kon Chai 0,55 0,90 1 0,90 1 1 0,50
A Hol 7 3 204 Kon Chai 1,30 0,90 1 0,90 1 1 1,17
Cộng 27,49 24,74

32

A Hôm 24 5 204 Kon Chai 1,25 0,90 1 0,90 1 1 1,13
A Hôm 2 8 204 Kon Chai 7,75 0,90 1 0,90 1 1 6,98
A Hôm 20 4 204 Kon Chai 18,24 0,90 1 0,90 1 1 16,42
A Hôm 17 4 204 Kon Chai 0,30 0,90 1 0,90 1 1 0,27
A Hôm 18 4 204 Kon Chai 0,89 0,90 1 0,90 1 1 0,80
Cộng 28,43 25,59

33
A Hơn 12 3 203 Kon Chai 26,98 0,90 1 0,90 1 1 24,28
A Hơn 13 3 203 Kon Chai 1,46 0,90 1 0,90 1 1 1,31
Cộng 28,44 25,60

34 A Khoan 2 1 203 Kon Chai 28,48 0,90 1 0,90 1 1 25,63
Cộng 28,48 25,63

35

A Lay 7 3 203 Kon Chai 26,67 0,90 1 0,90 1 1 24,00
A Lay 11 3 203 Kon Chai 0,38 0,90 1 0,90 1 1 0,34
A Lay 8 3 203 Kon Chai 0,83 0,90 1 0,90 1 1 0,75
A Lay 6 3 203 Kon Chai 0,40 0,90 1 0,90 1 1 0,36
Cộng 28,28 25,45

36 A Liêu 1 1 204 Kon Chai 29,36 0,90 1 0,90 1 1 26,42
Cộng 29,36 26,42

37

A Lôi 16 3 203 Kon Chai 0,29 0,90 1 0,90 1 1 0,26
A Lôi 14 3 203 Kon Chai 0,22 0,90 1 0,90 1 1 0,20
A Lôi 2 6 204 Kon Chai 1,89 0,90 1 0,90 1 1 1,70
A Lôi 3 6 204 Kon Chai 19,88 0,90 1 0,90 1 1 17,89
A Lôi 9 6 204 Kon Chai 1,50 0,90 1 0,90 1 1 1,35
A Lôi 10 3 203 Kon Chai 1,35 0,90 1 0,90 1 1 1,22
A Lôi 11 6 204 Kon Chai 0,56 0,90 1 0,90 1 1 0,50
A Lôi 12 6 204 Kon Chai 0,31 0,90 1 0,90 1 1 0,28
A Lôi 4 6 204 Kon Chai 0,32 0,90 1 0,90 1 1 0,29
Cộng 26,32 23,69

38

A Lối 9 2 204 Kon Chai 26,00 0,90 1 0,90 1 1 23,40
A Lối 12 2 204 Kon Chai 0,98 0,90 1 0,90 1 1 0,88
A Lối 7 2 204 Kon Chai 0,45 0,90 1 0,90 1 1 0,41
A Lối 10 2 204 Kon Chai 0,44 0,90 1 0,90 1 1 0,40
A Lối 6 2 204 Kon Chai 0,42 0,90 1 0,90 1 1 0,38
A Lối 8 2 204 Kon Chai 0,29 0,90 1 0,90 1 1 0,26
Cộng 28,58 25,72

39

A Lôl 9 3 203 Kon Chai 1,57 0,90 1 0,90 1 1 1,41
A Lôl 1 6 204 Kon Chai 9,79 0,90 1 0,90 1 1 8,81
A Lôl 11 1 204 Kon Chai 13,39 0,90 1 0,90 1 1 12,05
A Lôl 14 1 204 Kon Chai 0,27 0,90 1 0,90 1 1 0,24
Cộng 25,02 22,52

40

A Ngoan 6 1 203 Kon Chai 24,71 0,90 1 0,90 1 1 22,24
A Ngoan 7 1 203 Kon Chai 0,46 0,90 1 0,90 1 1 0,41
A Ngoan 5 1 203 Kon Chai 0,25 0,90 1 0,90 1 1 0,23
A Ngoan 3 3 203 Kon Chai 2,32 0,90 1 0,90 1 1 2,09
A Ngoan 4 3 203 Kon Chai 0,93 0,90 1 0,90 1 1 0,84
A Ngoan 5 3 203 Kon Chai 0,42 0,90 1 0,90 1 1 0,38
Cộng 29,09 26,18

41
A Ngũ 10 1 204 Kon Chai 26,37 0,90 1 0,90 1 1 23,73

31
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A Ngũ 7 1 204 Kon Chai 0,25 0,90 1 0,90 1 1 0,23
Cộng 26,62 23,96

42

A Nhe 16 2 204 Kon Chai 24,20 0,90 1 0,90 1 1 21,78
A Nhe 14 2 204 Kon Chai 1,22 0,90 1 0,90 1 1 1,10
A Nhe 13 2 204 Kon Chai 3,60 0,90 1 0,90 1 1 3,24
Cộng 29,02 26,12

43
A Nhim 1 3 203 Kon Chai 5,17 0,90 1 0,90 1 1 4,65
A Nhim 4 1 204 Kon Chai 17,88 0,90 1 0,90 1 1 16,09
Cộng 23,05 20,75

44

A Ran 3 2 204 Kon Chai 14,48 0,90 1 0,90 1 1 13,03
A Ran 5 2 204 Kon Chai 2,18 0,90 1 0,90 1 1 1,96
A Ran 1 2 204 Kon Chai 8,83 0,90 1 0,90 1 1 7,95
A Ran 2 2 204 Kon Chai 0,85 0,90 1 0,90 1 1 0,77
Cộng 26,34 23,71

45

A Riêng (con
trai A Lê) 17 2 204 Kon Chai 22,45 0,90 1 0,90 1 1 20,21

A Riêng (con
trai A Lê) 11 2 204 Kon Chai 0,46 0,90 1 0,90 1 1 0,41

A Riêng (con
trai A Lê) 15 2 204 Kon Chai 3,67 0,90 1 0,90 1 1 3,30

A Riêng (con
trai A Lê) 18 2 204 Kon Chai 0,30 0,90 1 0,90 1 1 0,27

Cộng 26,88 24,19

46

A Vay 17 3 203 Kon Chai 0,63 0,90 1 0,90 1 1 0,57
A Vay 18 3 203 Kon Chai 17,35 0,90 1 0,90 1 1 15,62
A Vay 21 3 203 Kon Chai 0,87 0,90 1 0,90 1 1 0,78
A Vay 20 3 203 Kon Chai 8,15 0,90 1 0,90 1 1 7,34
A Vay 19 3 203 Kon Chai 0,93 0,90 1 0,90 1 1 0,84
A Vay 15 3 203 Kon Chai 0,24 0,90 1 0,90 1 1 0,22
Cộng 28,17 25,35

47

Y Gai 36 4 203 Kon Chai 2,38 0,90 1 0,90 1 1 2,14
Y Gai 20 6 204 Kon Chai 2,57 0,90 1 0,90 1 1 2,31
Y Gai 19 6 204 Kon Chai 1,08 0,90 1 0,90 1 1 0,97
Y Gai 23 3 203 Kon Chai 0,59 0,90 1 0,90 1 1 0,53
Y Gai 22 3 203 Kon Chai 1,18 0,90 1 0,90 1 1 1,06
Y Gai 14 6 204 Kon Chai 10,31 0,90 1 0,90 1 1 9,28
Y Gai 17 6 204 Kon Chai 7,31 0,90 1 0,90 1 1 6,58
Y Gai 15 6 204 Kon Chai 2,39 0,90 1 0,90 1 1 2,15
Y Gai 16 6 204 Kon Chai 0,52 0,90 1 0,90 1 1 0,47
Y Gai 13 6 204 Kon Chai 0,68 0,90 1 0,90 1 1 0,61
Cộng 29,01 26,11

48

Y Nang 6 8 204 Kon Chai 11,30 0,90 1 0,90 1 1 10,17
Y Nang 9 7 204 Kon Chai 0,53 0,90 1 0,90 1 1 0,48
Y Nang 4 8 204 Kon Chai 9,73 0,90 1 0,90 1 1 8,76
Y Nang 34 5 204 Kon Chai 0,30 0,90 1 0,90 1 1 0,27
Y Nang 29 5 204 Kon Chai 0,38 0,90 1 0,90 1 1 0,34
Y Nang 1 8 204 Kon Chai 0,34 0,90 1 0,90 1 1 0,31
Y Nang 27 5 204 Kon Chai 0,92 0,90 1 0,90 1 1 0,83
Y Nang 3 8 204 Kon Chai 3,99 0,90 1 0,90 1 1 3,59
Y Nang 25 5 204 Kon Chai 0,46 0,90 1 0,90 1 1 0,41
Cộng 27,95 25,16

49

A Doáp 6 2 206 Kon Sang 10,14 0,90 1 0,90 1 1 9,13
A Doáp 7 2 206 Kon Sang 7,16 0,90 1 0,90 1 1 6,44
A Doáp 3 2 206 Kon Sang 7,35 0,90 1 0,90 1 1 6,62

41
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A Doáp 2 2 206 Kon Sang 0,56 0,90 1 0,90 1 1 0,50
A Doáp 5 2 206 Kon Sang 0,67 0,90 1 0,90 1 1 0,60
A Doáp 2 3 206 Kon Sang 0,21 0,90 1 0,90 1 1 0,19
A Doáp 4 2 206 Kon Sang 0,49 0,90 1 0,90 1 1 0,44
Cộng 26,58 23,92

50 A Giang 3 1 206 Kon Sang 5,13 0,90 1 0,90 1 1 4,62
Cộng 5,13 4,62

51

A Giao 5 8 206 Kon Sang 9,82 0,90 1 0,90 1 1 8,84
A Giao 1 8 206 Kon Sang 0,50 0,90 1 0,90 1 1 0,45
A Giao 4 8 206 Kon Sang 1,18 0,90 1 0,90 1 1 1,06
A Giao 29 7 206 Kon Sang 9,15 0,90 1 0,90 1 1 8,24
Cộng 20,65 18,59

52

A Glên 48 6 206 Kon Sang 2,23 0,90 1 0,90 1 1 2,01
A Glên 12 8 206 Kon Sang 0,39 0,90 1 0,90 1 1 0,35
A Glên 13 8 206 Kon Sang 24,19 0,90 1 0,90 1 1 21,77
Cộng 26,81 24,13

53

A Ni 1 1 206 Kon Sang 4,56 0,90 1 0,90 1 1 4,10
A Ni 5 3 206 Kon Sang 14,30 0,90 1 0,90 1 1 12,87
A Ni 3 3 206 Kon Sang 8,13 0,90 1 0,90 1 1 7,32
A Ni 1 3 206 Kon Sang 0,96 0,90 1 0,90 1 1 0,86
A Ni 1 2 206 Kon Sang 0,63 0,90 1 0,90 1 1 0,57
Cộng 28,58 25,72

54

A Thông 13 2 206 Kon Sang 2,97 0,90 1 0,90 1 1 2,67
A Thông 14 2 206 Kon Sang 4,90 0,90 1 0,90 1 1 4,41
A Thông 17 2 206 Kon Sang 6,23 0,90 1 0,90 1 1 5,61
Cộng 14,10 12,69

55

A Binh 5 4 202 Lê Văng 0,70 0,90 1 0,90 1 1 0,63
A Binh 3 4 202 Lê Văng 0,88 0,90 1 0,90 1 1 0,79
A Binh 1 6 203 Lê Văng 5,12 0,90 1 0,90 1 1 4,61
A Binh 4 4 202 Lê Văng 0,27 0,90 1 0,90 1 1 0,24
Cộng 6,97 6,27

56

A BLui 26 7 203 Lê Văng 4,70 0,90 1 0,90 1 1 4,23
A BLui 25 7 203 Lê Văng 0,27 0,90 1 0,90 1 1 0,24
A BLui 21 7 203 Lê Văng 0,45 0,90 1 0,90 1 1 0,41
A BLui 25 6 203 Lê Văng 1,51 0,90 1 0,90 1 1 1,36
A BLui 28 6 203 Lê Văng 0,34 0,90 1 0,90 1 1 0,31
Cộng 7,27 6,54

57
A Cúi 22 6 203 Lê Văng 2,88 0,90 1 0,90 1 1 2,59
A Cúi 19 6 203 Lê Văng 0,66 0,90 1 0,90 1 1 0,59
Cộng 3,54 3,19

58

A Dài 24 4 203 Lê Văng 8,33 0,90 1 0,90 1 1 7,50
A Dài 14 4 203 Lê Văng 2,37 0,90 1 0,90 1 1 2,13
A Dài 23 4 203 Lê Văng 1,89 0,90 1 0,90 1 1 1,70
A Dài 19 5 203 Lê Văng 0,25 0,90 1 0,90 1 1 0,23
Cộng 12,84 11,56

59 A Đái 2 2 203 Lê Văng 8,22 0,90 1 0,90 1 1 7,40
Cộng 8,22 7,40

60 A Dăm 25 2 203 Lê Văng 10,08 0,90 1 0,90 1 1 9,07
Cộng 10,08 9,07

61

A Dây 24 5 203 Lê Văng 7,18 0,90 1 0,90 1 1 6,46
A Dây 25 5 203 Lê Văng 0,36 0,90 1 0,90 1 1 0,32
A Dây 21 5 203 Lê Văng 1,76 0,90 1 0,90 1 1 1,58
A Dây 23 5 203 Lê Văng 0,83 0,90 1 0,90 1 1 0,75
A Dây 22 5 203 Lê Văng 0,63 0,90 1 0,90 1 1 0,57

49

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng

DVMTR (ha)
Hệ số
K

Trong đó Diện tích
được chi trả
tiền DVMTR

(ha)
Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

Page 40

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cộng 10,76 9,68

62
A Dem 10 4 203 Lê Văng 3,42 0,90 1 0,90 1 1 3,08
A Dem 12 4 203 Lê Văng 5,74 0,90 1 0,90 1 1 5,17
Cộng 9,16 8,24

63
A Dia 4 8 203 Lê Văng 7,61 0,90 1 0,90 1 1 6,85
A Dia 13 7 203 Lê Văng 1,03 0,90 1 0,90 1 1 0,93
Cộng 8,64 7,78

64

A Dom 9 2 203 Lê Văng 4,07 0,90 1 0,90 1 1 3,66
A Dom 13 2 203 Lê Văng 3,35 0,90 1 0,90 1 1 3,02
A Dom 8 2 203 Lê Văng 0,69 0,90 1 0,90 1 1 0,62
Cộng 8,11 7,30

65

A Dôm 31 4 203 Lê Văng 4,43 0,90 1 0,90 1 1 3,99
A Dôm 32 4 203 Lê Văng 2,13 0,90 1 0,90 1 1 1,92
A Dôm 35 4 203 Lê Văng 3,21 0,90 1 0,90 1 1 2,89
Cộng 9,77 8,79

66
A Drôi 1 2 203 Lê Văng 6,88 0,90 1 0,90 1 1 6,19
A Drôi 1 1 203 Lê Văng 1,30 0,90 1 0,90 1 1 1,17
Cộng 8,18 7,36

67

A Du 7 2 203 Lê Văng 7,03 0,90 1 0,90 1 1 6,33
A Du 5 2 203 Lê Văng 0,56 0,90 1 0,90 1 1 0,50
A Du 11 2 203 Lê Văng 0,59 0,90 1 0,90 1 1 0,53
Cộng 8,18 7,36

68 A Dúa 16 4 203 Lê Văng 10,04 0,90 1 0,90 1 1 9,04
Cộng 10,04 9,04

69 A Dùa 15 2 203 Lê Văng 9,19 0,90 1 0,90 1 1 8,27
Cộng 9,19 8,27

70

A Duân 7 6 203 Lê Văng 6,79 0,90 1 0,90 1 1 6,11
A Duân 2 6 203 Lê Văng 1,34 0,90 1 0,90 1 1 1,21
A Duân 12 6 203 Lê Văng 0,22 0,90 1 0,90 1 1 0,20
Cộng 8,35 7,52

71

A Dũng 30 4 203 Lê Văng 6,08 0,90 1 0,90 1 1 5,47
A Dũng 33 4 203 Lê Văng 6,32 0,90 1 0,90 1 1 5,69
A Dũng 38 4 203 Lê Văng 0,58 0,90 1 0,90 1 1 0,52
A Dũng 37 4 203 Lê Văng 0,39 0,90 1 0,90 1 1 0,35
Cộng 13,37 12,03

72

A Dương 1 4 202 Lê Văng 1,41 0,90 1 0,90 1 1 1,27
A Dương 5 5 203 Lê Văng 7,37 0,90 1 0,90 1 1 6,63
A Dương 7 5 203 Lê Văng 1,32 0,90 1 0,90 1 1 1,19
Cộng 10,10 9,09

73

A Dúy 27 5 203 Lê Văng 0,62 0,90 1 0,90 1 1 0,56
A Dúy 31 5 203 Lê Văng 7,20 0,90 1 0,90 1 1 6,48
A Dúy 26 5 203 Lê Văng 0,74 0,90 1 0,90 1 1 0,67
Cộng 8,56 7,70

74

A HLol 26 4 203 Lê Văng 0,35 0,90 1 0,90 1 1 0,32
A HLol 21 4 203 Lê Văng 7,04 0,90 1 0,90 1 1 6,34
A HLol 19 4 203 Lê Văng 2,58 0,90 1 0,90 1 1 2,32
A HLol 17 4 203 Lê Văng 1,04 0,90 1 0,90 1 1 0,94
A HLol 22 4 203 Lê Văng 0,59 0,90 1 0,90 1 1 0,53
Cộng 11,60 10,44

75

A Hô 10 7 203 Lê Văng 0,26 0,90 1 0,90 1 1 0,23
A Hô 6 7 203 Lê Văng 0,77 0,90 1 0,90 1 1 0,69
A Hô 12 7 203 Lê Văng 1,10 0,90 1 0,90 1 1 0,99
A Hô 8 7 203 Lê Văng 2,11 0,90 1 0,90 1 1 1,90
A Hô 1 7 203 Lê Văng 0,93 0,90 1 0,90 1 1 0,84
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A Hô 4 7 203 Lê Văng 0,30 0,90 1 0,90 1 1 0,27
Cộng 5,47 4,92

76
A K lôi 11 4 203 Lê Văng 10,39 0,90 1 0,90 1 1 9,35
A K lôi 15 4 203 Lê Văng 0,42 0,90 1 0,90 1 1 0,38
Cộng 10,81 9,73

77
A Kat 13 4 203 Lê Văng 2,18 0,90 1 0,90 1 1 1,96
A Kat 20 4 203 Lê Văng 6,02 0,90 1 0,90 1 1 5,42
Cộng 8,20 7,38

78

A Khôt 1 5 203 Lê Văng 2,08 0,90 1 0,90 1 1 1,87
A Khôt 4 5 203 Lê Văng 0,43 0,90 1 0,90 1 1 0,39
A Khôt 3 4 203 Lê Văng 2,62 0,90 1 0,90 1 1 2,36
A Khôt 6 5 203 Lê Văng 2,11 0,90 1 0,90 1 1 1,90
Cộng 7,24 6,52

79

A Koat 17 5 203 Lê Văng 9,25 0,90 1 0,90 1 1 8,33
A Koat 18 5 203 Lê Văng 0,73 0,90 1 0,90 1 1 0,66
A Koat 20 5 203 Lê Văng 0,67 0,90 1 0,90 1 1 0,60
A Koat 16 5 203 Lê Văng 0,32 0,90 1 0,90 1 1 0,29
Cộng 10,97 9,87

80

A Kum 6 8 203 Lê Văng 2,00 0,90 1 0,90 1 1 1,80
A Kum 23 7 203 Lê Văng 0,40 0,90 1 0,90 1 1 0,36
A Kum 27 7 203 Lê Văng 0,69 0,90 1 0,90 1 1 0,62
A Kum 29 7 203 Lê Văng 3,09 0,90 1 0,90 1 1 2,78
A Kum 31 7 203 Lê Văng 0,36 0,90 1 0,90 1 1 0,32
A Kum 20 7 203 Lê Văng 2,03 0,90 1 0,90 1 1 1,83
Cộng 8,57 7,71

81

A La 19 2 203 Lê Văng 7,19 0,90 1 0,90 1 1 6,47
A La 18 2 203 Lê Văng 0,53 0,90 1 0,90 1 1 0,48
A La 20 2 203 Lê Văng 4,46 0,90 1 0,90 1 1 4,01
Cộng 12,18 10,96

82

A Liên 12 5 203 Lê Văng 4,23 0,90 1 0,90 1 1 3,81
A Liên 15 5 203 Lê Văng 1,08 0,90 1 0,90 1 1 0,97
A Liên 14 5 203 Lê Văng 4,67 0,90 1 0,90 1 1 4,20
Cộng 9,98 8,98

83

A Lợi 23 6 203 Lê Văng 5,94 0,90 1 0,90 1 1 5,35
A Lợi 29 6 203 Lê Văng 2,33 0,90 1 0,90 1 1 2,10
A Lợi 32 6 203 Lê Văng 0,32 0,90 1 0,90 1 1 0,29
Cộng 8,59 7,73

84
A Lpum 8 4 203 Lê Văng 7,91 0,90 1 0,90 1 1 7,12
A Lpum 9 4 203 Lê Văng 1,62 0,90 1 0,90 1 1 1,46
Cộng 9,53 8,58

85

A Nhiếu 11 6 203 Lê Văng 0,80 0,90 1 0,90 1 1 0,72
A Nhiếu 9 6 203 Lê Văng 6,70 0,90 1 0,90 1 1 6,03
A Nhiếu 18 6 203 Lê Văng 0,27 0,90 1 0,90 1 1 0,24
A Nhiếu 14 6 203 Lê Văng 1,15 0,90 1 0,90 1 1 1,04
A Nhiếu 28 5 203 Lê Văng 1,50 0,90 1 0,90 1 1 1,35
Cộng 10,42 9,38

86

A Nia 30 5 203 Lê Văng 6,54 0,90 1 0,90 1 1 5,89
A Nia 34 5 203 Lê Văng 0,48 0,90 1 0,90 1 1 0,43
A Nia 33 5 203 Lê Văng 1,98 0,90 1 0,90 1 1 1,78
A Nia 29 5 203 Lê Văng 0,71 0,90 1 0,90 1 1 0,64
A Nia 32 5 203 Lê Văng 0,56 0,90 1 0,90 1 1 0,50
Cộng 10,27 9,24

87

A Nim 10 8 203 Lê Văng 0,47 0,90 1 0,90 1 1 0,42
A Nim 38 7 203 Lê Văng 0,64 0,90 1 0,90 1 1 0,58

75
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A Nim 33 7 203 Lê Văng 2,71 0,90 1 0,90 1 1 2,44
A Nim 39 7 203 Lê Văng 0,23 0,90 1 0,90 1 1 0,21
A Nim 36 7 203 Lê Văng 1,44 0,90 1 0,90 1 1 1,30
A Nim 37 7 203 Lê Văng 1,13 0,90 1 0,90 1 1 1,02
Cộng 6,62 5,96

88

A Nui 3 6 202 Lê Văng 0,56 0,90 1 0,90 1 1 0,50
A Nui 2 7 203 Lê Văng 1,48 0,90 1 0,90 1 1 1,33
A Nui 7 7 203 Lê Văng 1,04 0,90 1 0,90 1 1 0,94
A Nui 3 7 203 Lê Văng 3,45 0,90 1 0,90 1 1 3,11
A Nui 2 6 202 Lê Văng 0,78 0,90 1 0,90 1 1 0,70
Cộng 7,31 6,58

89
A P Rút 7 8 203 Lê Văng 6,89 0,90 1 0,90 1 1 6,20
A P Rút 9 8 203 Lê Văng 3,61 0,90 1 0,90 1 1 3,25
Cộng 10,50 9,45

90

A Ph Lim 1 6 202 Lê Văng 0,31 0,90 1 0,90 1 1 0,28
A Ph Lim 6 4 202 Lê Văng 0,39 0,90 1 0,90 1 1 0,35
A Ph Lim 5 6 203 Lê Văng 3,78 0,90 1 0,90 1 1 3,40
A Ph Lim 8 6 203 Lê Văng 3,07 0,90 1 0,90 1 1 2,76
A Ph Lim 10 6 203 Lê Văng 0,65 0,90 1 0,90 1 1 0,59
A Ph Lim 13 6 203 Lê Văng 3,25 0,90 1 0,90 1 1 2,93
A Ph Lim 15 6 203 Lê Văng 0,26 0,90 1 0,90 1 1 0,23
Cộng 11,71 10,54

91

A Rông 5 8 203 Lê Văng 0,66 0,90 1 0,90 1 1 0,59
A Rông 18 7 203 Lê Văng 4,25 0,90 1 0,90 1 1 3,83
A Rông 15 7 203 Lê Văng 0,43 0,90 1 0,90 1 1 0,39
A Rông 17 7 203 Lê Văng 0,67 0,90 1 0,90 1 1 0,60
A Rông 19 7 203 Lê Văng 1,97 0,90 1 0,90 1 1 1,77
Cộng 7,98 7,18

92
A Thăng 4 2 203 Lê Văng 3,63 0,90 1 0,90 1 1 3,27
A Thăng 6 2 203 Lê Văng 9,45 0,90 1 0,90 1 1 8,51
Cộng 13,08 11,77

93

A Thiêng 12 2 203 Lê Văng 1,33 0,90 1 0,90 1 1 1,20
A Thiêng 10 2 203 Lê Văng 0,61 0,90 1 0,90 1 1 0,55
A Thiêng 16 2 203 Lê Văng 10,38 0,90 1 0,90 1 1 9,34
Cộng 12,32 11,09

94 A Tổi 3 2 203 Lê Văng 10,42 0,90 1 0,90 1 1 9,38
Cộng 10,42 9,38

95

A Vem 2 4 202 Lê Văng 2,28 0,90 1 0,90 1 1 2,05
A Vem 8 5 203 Lê Văng 0,84 0,90 1 0,90 1 1 0,76
A Vem 10 5 203 Lê Văng 6,53 0,90 1 0,90 1 1 5,88
A Vem 9 5 203 Lê Văng 0,43 0,90 1 0,90 1 1 0,39
Cộng 10,08 9,07

96

A Via 22 2 203 Lê Văng 2,68 0,90 1 0,90 1 1 2,41
A Via 21 2 203 Lê Văng 0,68 0,90 1 0,90 1 1 0,61
A Via 24 2 203 Lê Văng 6,08 0,90 1 0,90 1 1 5,47
A Via 23 2 203 Lê Văng 0,51 0,90 1 0,90 1 1 0,46
Cộng 9,95 8,96

97

A Vôi 16 7 203 Lê Văng 0,35 0,90 1 0,90 1 1 0,32
A Vôi 14 7 203 Lê Văng 4,66 0,90 1 0,90 1 1 4,19
A Vôi 9 7 203 Lê Văng 1,70 0,90 1 0,90 1 1 1,53
Cộng 6,71 6,04

98

Y Vé (con Y
Thuỷ) 1 4 203 Lê Văng 0,61 0,90 1 0,90 1 1 0,55

87
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Y Vé (con Y
Thuỷ) 4 4 203 Lê Văng 8,52 0,90 1 0,90 1 1 7,67

Y Vé (con Y
Thuỷ) 17 2 203 Lê Văng 0,98 0,90 1 0,90 1 1 0,88

Y Vé (con Y
Thuỷ) 7 4 203 Lê Văng 0,43 0,90 1 0,90 1 1 0,39

Cộng 10,54 9,49

99

A Thùa 66 3 209 Mô Pành 1 1,50 0,90 1 0,90 1 1 1,35
A Thùa 9 7 209 Mô Pành 1 7,41 0,90 1 0,90 1 1 6,67
A Thùa 68 3 209 Mô Pành 1 1,11 0,90 1 0,90 1 1 1,00
A Thùa 84 3 209 Mô Pành 1 1,20 0,90 1 0,90 1 1 1,08
Cộng 11,22 10,10

100

A B Ran 3 1 209 Mô Pành 1 6,77 0,90 1 0,90 1 1 6,09
A B Ran 4 1 209 Mô Pành 1 0,36 0,90 1 0,90 1 1 0,32
A B Ran 10 1 209 Mô Pành 1 0,48 0,90 1 0,90 1 1 0,43
A B Ran 8 1 209 Mô Pành 1 3,33 0,90 1 0,90 1 1 3,00
Cộng 10,94 9,85

101

A BRễH 2 7 208 Mô Pành 1 1,98 0,90 1 0,90 1 1 1,78
A BRễH 2 1 209 Mô Pành 1 3,87 0,90 1 0,90 1 1 3,48
A BRễH 1 1 209 Mô Pành 1 4,21 0,90 1 0,90 1 1 3,79
A BRễH 1 7 208 Mô Pành 1 1,43 0,90 1 0,90 1 1 1,29
Cộng 11,49 10,34

102

A Đúi 9 6 209 Mô Pành 1 1,40 0,90 1 0,90 1 1 1,26
A Đúi 12 7 209 Mô Pành 1 0,59 0,90 1 0,90 1 1 0,53
A Đúi 16 7 209 Mô Pành 1 0,66 0,90 1 0,90 1 1 0,59
A Đúi 18 7 209 Mô Pành 1 0,31 0,90 1 0,90 1 1 0,28
A Đúi 28 7 209 Mô Pành 1 0,63 0,90 1 0,90 1 1 0,57
A Đúi 36 7 209 Mô Pành 1 8,19 0,90 1 0,90 1 1 7,37
A Đúi 34 7 209 Mô Pành 1 0,22 0,90 1 0,90 1 1 0,20
Cộng 12,00 10,80

103

A Ging 61 3 209 Mô Pành 1 1,04 0,90 1 0,90 1 1 0,94
A Ging 48 3 209 Mô Pành 1 0,53 0,90 1 0,90 1 1 0,48
A Ging 45 3 209 Mô Pành 1 0,42 0,90 1 0,90 1 1 0,38
A Ging 67 3 209 Mô Pành 1 0,37 0,90 1 0,90 1 1 0,33
A Ging 56 3 209 Mô Pành 1 2,00 0,90 1 0,90 1 1 1,80
A Ging 70 3 209 Mô Pành 1 0,11 0,90 1 0,90 1 1 0,10
A Ging 54 3 209 Mô Pành 1 0,14 0,90 1 0,90 1 1 0,13
Cộng 4,61 4,15

104

A Im 31 7 209 Mô Pành 1 9,21 0,90 1 0,90 1 1 8,29
A Im 33 7 209 Mô Pành 1 1,33 0,90 1 0,90 1 1 1,20
A Im 27 7 209 Mô Pành 1 0,44 0,90 1 0,90 1 1 0,40
A Im 24 7 209 Mô Pành 1 0,76 0,90 1 0,90 1 1 0,68
Cộng 11,74 10,57

105
A Kỷ 35 7 209 Mô Pành 1 12,54 0,90 1 0,90 1 1 11,29
A Kỷ 23 7 209 Mô Pành 1 0,23 0,90 1 0,90 1 1 0,21
Cộng 12,77 11,49

106
A Lăng 5 1 209 Mô Pành 1 11,07 0,90 1 0,90 1 1 9,96
A Lăng 3 7 208 Mô Pành 1 0,99 0,90 1 0,90 1 1 0,89
Cộng 12,06 10,85

107

A Luân (A) 19 7 209 Mô Pành 1 6,09 0,90 1 0,90 1 1 5,48
A Luân (A) 29 7 209 Mô Pành 1 0,27 0,90 1 0,90 1 1 0,24
A Luân (A) 20 7 209 Mô Pành 1 1,32 0,90 1 0,90 1 1 1,19
A Luân (A) 8 7 209 Mô Pành 1 3,17 0,90 1 0,90 1 1 2,85
Cộng 10,85 9,77

98
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108

A Lý 27 1 209 Mô Pành 1 1,82 0,90 1 0,90 1 1 1,64
A Lý 29 1 209 Mô Pành 1 0,40 0,90 1 0,90 1 1 0,36
A Lý 30 1 209 Mô Pành 1 3,15 0,90 1 0,90 1 1 2,84
A Lý 23 1 209 Mô Pành 1 2,55 0,90 1 0,90 1 1 2,30
A Lý 26 1 209 Mô Pành 1 6,78 0,90 1 0,90 1 1 6,10
Cộng 14,70 13,23

109

A Mâng 30 7 209 Mô Pành 1 0,72 0,90 1 0,90 1 1 0,65
A Mâng 32 7 209 Mô Pành 1 2,39 0,90 1 0,90 1 1 2,15
A Mâng 26 7 209 Mô Pành 1 5,02 0,90 1 0,90 1 1 4,52
A Mâng 15 7 209 Mô Pành 1 4,16 0,90 1 0,90 1 1 3,74
Cộng 12,29 11,06

110
A Mảnh 74 3 209 Mô Pành 1 1,71 0,90 1 0,90 1 1 1,54
A Mảnh 10 7 209 Mô Pành 1 6,91 0,90 1 0,90 1 1 6,22
Cộng 8,62 7,76

111

A Mâu 18 3 209 Mô Pành 1 6,08 0,90 1 0,90 1 1 5,47
A Mâu 21 3 209 Mô Pành 1 1,11 0,90 1 0,90 1 1 1,00
A Mâu 46 3 209 Mô Pành 1 0,41 0,90 1 0,90 1 1 0,37
A Mâu 51 3 209 Mô Pành 1 0,61 0,90 1 0,90 1 1 0,55
A Mâu 52 3 209 Mô Pành 1 0,19 0,90 1 0,90 1 1 0,17
Cộng 8,40 7,56

112 A Mẽ 10 6 209 Mô Pành 1 10,56 0,90 1 0,90 1 1 9,50
Cộng 10,56 9,50

113

A Miến 37 7 209 Mô Pành 1 12,76 0,90 1 0,90 1 1 11,48
A Miến 38 7 209 Mô Pành 1 2,38 0,90 1 0,90 1 1 2,14
A Miến 39 7 209 Mô Pành 1 1,97 0,90 1 0,90 1 1 1,77
Cộng 17,11 15,40

114

A Miếu 17 6 209 Mô Pành 1 8,20 0,90 1 0,90 1 1 7,38
A Miếu 19 6 209 Mô Pành 1 1,38 0,90 1 0,90 1 1 1,24
A Miếu 15 6 209 Mô Pành 1 1,12 0,90 1 0,90 1 1 1,01
A Miếu 16 6 209 Mô Pành 1 0,34 0,90 1 0,90 1 1 0,31
A Miếu 18 6 209 Mô Pành 1 0,11 0,90 1 0,90 1 1 0,10
Cộng 11,15 10,04

115

A Môn 5 3 209 Mô Pành 1 2,30 0,90 1 0,90 1 1 2,07
A Môn 24 3 209 Mô Pành 1 7,08 0,90 1 0,90 1 1 6,37
A Môn 31 3 209 Mô Pành 1 0,65 0,90 1 0,90 1 1 0,59
A Môn 38 3 209 Mô Pành 1 3,41 0,90 1 0,90 1 1 3,07
Cộng 13,44 12,10

116

A Neng 17 1 209 Mô Pành 1 0,94 0,90 1 0,90 1 1 0,85
A Neng 14 1 209 Mô Pành 1 7,65 0,90 1 0,90 1 1 6,89
A Neng 12 1 209 Mô Pành 1 5,98 0,90 1 0,90 1 1 5,38
Cộng 14,57 13,11

117

A Ng Ron 62 3 209 Mô Pành 1 5,89 0,90 1 0,90 1 1 5,30
A Ng Ron 3 7 209 Mô Pành 1 0,47 0,90 1 0,90 1 1 0,42
A Ng Ron 4 7 209 Mô Pành 1 2,98 0,90 1 0,90 1 1 2,68
A Ng Ron 2 7 209 Mô Pành 1 0,67 0,90 1 0,90 1 1 0,60
A Ng Ron 1 7 209 Mô Pành 1 0,80 0,90 1 0,90 1 1 0,72
A Ng Ron 32 1 209 Mô Pành 1 0,31 0,90 1 0,90 1 1 0,28
A Ng Ron 31 1 209 Mô Pành 1 0,39 0,90 1 0,90 1 1 0,35
A Ng Ron 28 1 209 Mô Pành 1 0,22 0,90 1 0,90 1 1 0,20
Cộng 11,73 10,56

118

A Ngơi (A) 11 7 209 Mô Pành 1 5,38 0,90 1 0,90 1 1 4,84
A Ngơi (A) 14 7 209 Mô Pành 1 1,54 0,90 1 0,90 1 1 1,39
A Ngơi (A) 79 3 209 Mô Pành 1 0,91 0,90 1 0,90 1 1 0,82
A Ngơi (A) 78 3 209 Mô Pành 1 0,33 0,90 1 0,90 1 1 0,30
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Cộng 8,16 7,34

119

A Ngơi (B) 17 7 209 Mô Pành 1 0,24 0,90 1 0,90 1 1 0,22
A Ngơi (B) 13 7 209 Mô Pành 1 8,03 0,90 1 0,90 1 1 7,23
A Ngơi (B) 81 3 209 Mô Pành 1 0,33 0,90 1 0,90 1 1 0,30
A Ngơi (B) 71 3 209 Mô Pành 1 0,22 0,90 1 0,90 1 1 0,20
A Ngơi (B) 6 7 209 Mô Pành 1 0,73 0,90 1 0,90 1 1 0,66
A Ngơi (B) 72 3 209 Mô Pành 1 0,15 0,90 1 0,90 1 1 0,14
Cộng 9,70 8,73

120

A Ngúp 36 3 209 Mô Pành 1 0,37 0,90 1 0,90 1 1 0,33
A Ngúp 24 1 209 Mô Pành 1 0,59 0,90 1 0,90 1 1 0,53
A Ngúp 23 3 209 Mô Pành 1 0,45 0,90 1 0,90 1 1 0,41
A Ngúp 18 1 209 Mô Pành 1 14,66 0,90 1 0,90 1 1 13,19
A Ngúp 25 1 209 Mô Pành 1 0,31 0,90 1 0,90 1 1 0,28
Cộng 16,38 14,74

121

A Noái 27 6 209 Mô Pành 1 3,99 0,90 1 0,90 1 1 3,59
A Noái 33 6 209 Mô Pành 1 0,48 0,90 1 0,90 1 1 0,43
A Noái 25 6 209 Mô Pành 1 0,63 0,90 1 0,90 1 1 0,57
A Noái 30 6 209 Mô Pành 1 0,74 0,90 1 0,90 1 1 0,67
A Noái 28 6 209 Mô Pành 1 1,42 0,90 1 0,90 1 1 1,28
A Noái 29 6 209 Mô Pành 1 12,58 0,90 1 0,90 1 1 11,32
Cộng 19,84 17,86

122

A Oai 3 3 209 Mô Pành 1 1,49 0,90 1 0,90 1 1 1,34
A Oai 15 3 209 Mô Pành 1 5,72 0,90 1 0,90 1 1 5,15
A Oai 13 3 209 Mô Pành 1 2,51 0,90 1 0,90 1 1 2,26
A Oai 22 3 209 Mô Pành 1 1,75 0,90 1 0,90 1 1 1,58
Cộng 11,47 10,32

123

A Phước 29 3 209 Mô Pành 1 0,72 0,90 1 0,90 1 1 0,65
A Phước 53 3 209 Mô Pành 1 0,51 0,90 1 0,90 1 1 0,46
A Phước 60 3 209 Mô Pành 1 0,36 0,90 1 0,90 1 1 0,32
A Phước 50 3 209 Mô Pành 1 3,75 0,90 1 0,90 1 1 3,38
A Phước 34 3 209 Mô Pành 1 0,35 0,90 1 0,90 1 1 0,32
A Phước 44 3 209 Mô Pành 1 2,14 0,90 1 0,90 1 1 1,93
Cộng 7,83 7,05

124

A Sanh 22 1 209 Mô Pành 1 7,11 0,90 1 0,90 1 1 6,40
A Sanh 21 1 209 Mô Pành 1 0,51 0,90 1 0,90 1 1 0,46
A Sanh 19 1 209 Mô Pành 1 1,22 0,90 1 0,90 1 1 1,10
A Sanh 20 1 209 Mô Pành 1 8,13 0,90 1 0,90 1 1 7,32
A Sanh 16 1 209 Mô Pành 1 1,55 0,90 1 0,90 1 1 1,40
Cộng 18,52 16,67

125

A Sơn A 13 1 209 Mô Pành 1 9,45 0,90 1 0,90 1 1 8,51
A Sơn A 15 1 209 Mô Pành 1 0,54 0,90 1 0,90 1 1 0,49
A Sơn A 9 1 209 Mô Pành 1 2,12 0,90 1 0,90 1 1 1,91
A Sơn A 6 1 209 Mô Pành 1 0,39 0,90 1 0,90 1 1 0,35
Cộng 12,50 11,25

126

A Uân 2 3 209 Mô Pành 1 3,76 0,90 1 0,90 1 1 3,38
A Uân 1 3 209 Mô Pành 1 0,43 0,90 1 0,90 1 1 0,39
A Uân 4 3 209 Mô Pành 1 4,80 0,90 1 0,90 1 1 4,32
A Uân 11 1 209 Mô Pành 1 1,54 0,90 1 0,90 1 1 1,39
Cộng 10,53 9,48

127

A Vân 22 6 209 Mô Pành 1 2,66 0,90 1 0,90 1 1 2,39
A Vân 24 6 209 Mô Pành 1 9,90 0,90 1 0,90 1 1 8,91
A Vân 26 6 209 Mô Pành 1 0,33 0,90 1 0,90 1 1 0,30
A Vân 21 6 209 Mô Pành 1 0,97 0,90 1 0,90 1 1 0,87
Cộng 13,86 12,47

118
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128 A Viếp 17 3 209 Mô Pành 1 6,05 0,90 1 0,90 1 1 5,45
Cộng 6,05 5,45

Tổng cộng hộ gia đình 1.953,75 1.758,28 
II Ủy ban nhân dân xã
1 UBND xã 1 3 202 xã Đăk Na 2,83 0,90 1 0,90 1 1 2,55
2 UBND xã 2 3 202 xã Đăk Na 2,43 0,90 1 0,90 1 1 2,19
3 UBND xã 3 3 202 xã Đăk Na 2,04 0,90 1 0,90 1 1 1,84
4 UBND xã 4 3 202 xã Đăk Na 0,70 0,95 1 0,95 1 1 0,67
5 UBND xã 5 3 202 xã Đăk Na 0,55 0,95 1 0,95 1 1 0,52
6 UBND xã 6 3 202 xã Đăk Na 0,89 0,95 1 0,95 1 1 0,85
7 UBND xã 1 5 202 xã Đăk Na 1,51 0,95 1 0,95 1 1 1,43
8 UBND xã 11 9 202 xã Đăk Na 0,76 0,90 1 0,90 1 1 0,68
9 UBND xã 39 4 203 xã Đăk Na 0,59 0,90 1 0,90 1 1 0,53
10 UBND xã 39 5 203 xã Đăk Na 0,34 0,90 1 0,90 1 1 0,31
11 UBND xã 40 5 203 xã Đăk Na 3,10 0,90 1 0,90 1 1 2,79
12 UBND xã 30 6 203 xã Đăk Na 0,95 0,90 1 0,90 1 1 0,86
13 UBND xã 35 6 203 xã Đăk Na 1,84 0,90 1 0,90 1 1 1,66
14 UBND xã 36 6 203 xã Đăk Na 1,45 0,90 1 0,90 1 1 1,31
15 UBND xã 38 6 203 xã Đăk Na 0,81 0,90 1 0,90 1 1 0,73
16 UBND xã 40 7 203 xã Đăk Na 0,62 0,90 1 0,90 1 1 0,56
17 UBND xã 41 7 203 xã Đăk Na 7,70 0,90 1 0,90 1 1 6,93
18 UBND xã 42 7 203 xã Đăk Na 1,44 0,90 1 0,90 1 1 1,30
19 UBND xã 44 7 203 xã Đăk Na 0,40 0,90 1 0,90 1 1 0,36
20 UBND xã 2 8 203 xã Đăk Na 0,45 0,90 1 0,90 1 1 0,41
21 UBND xã 3 8 203 xã Đăk Na 0,50 0,90 1 0,90 1 1 0,45
22 UBND xã 8 8 203 xã Đăk Na 0,26 0,90 1 0,90 1 1 0,23
23 UBND xã 11 8 203 xã Đăk Na 0,57 0,90 1 0,90 1 1 0,51
24 UBND xã 12 8 203 xã Đăk Na 4,05 0,90 1 0,90 1 1 3,65
25 UBND xã 14 8 203 xã Đăk Na 4,04 0,90 1 0,90 1 1 3,64
26 UBND xã 15 8 203 xã Đăk Na 0,52 0,90 1 0,90 1 1 0,47
27 UBND xã 16 8 203 xã Đăk Na 10,29 0,90 1 0,90 1 1 9,26
28 UBND xã 17 8 203 xã Đăk Na 1,97 0,90 1 0,90 1 1 1,77
29 UBND xã 18 8 203 xã Đăk Na 0,88 0,90 1 0,90 1 1 0,79
30 UBND xã 19 8 203 xã Đăk Na 16,39 0,90 1 0,90 1 1 14,75
31 UBND xã 20 8 203 xã Đăk Na 1,59 0,90 1 0,90 1 1 1,43
32 UBND xã 21 8 203 xã Đăk Na 0,32 0,90 1 0,90 1 1 0,29
33 UBND xã 22 8 203 xã Đăk Na 0,40 0,90 1 0,90 1 1 0,36
34 UBND xã 23 8 203 xã Đăk Na 0,64 0,90 1 0,90 1 1 0,58
35 UBND xã 1 9 203 xã Đăk Na 0,28 0,90 1 0,90 1 1 0,25
36 UBND xã 12 9 203 xã Đăk Na 1,13 0,90 1 0,90 1 1 1,02
37 UBND xã 15 1 204 xã Đăk Na 3,40 0,90 1 0,90 1 1 3,06
38 UBND xã 2 3 204 xã Đăk Na 1,09 0,90 1 0,90 1 1 0,98
39 UBND xã 7 5 204 xã Đăk Na 1,74 0,90 1 0,90 1 1 1,57
40 UBND xã 8 5 204 xã Đăk Na 0,49 0,90 1 0,90 1 1 0,44
41 UBND xã 12 5 204 xã Đăk Na 0,61 0,90 1 0,90 1 1 0,55
42 UBND xã 13 5 204 xã Đăk Na 4,12 0,90 1 0,90 1 1 3,71
43 UBND xã 16 5 204 xã Đăk Na 18,21 0,90 1 0,90 1 1 16,39
44 UBND xã 18 5 204 xã Đăk Na 0,59 0,90 1 0,90 1 1 0,53
45 UBND xã 19 5 204 xã Đăk Na 3,15 0,90 1 0,90 1 1 2,84
46 UBND xã 21 5 204 xã Đăk Na 2,97 0,90 1 0,90 1 1 2,67
47 UBND xã 28 5 204 xã Đăk Na 0,37 0,90 1 0,90 1 1 0,33
48 UBND xã 6 6 204 xã Đăk Na 1,76 0,90 1 0,90 1 1 1,58
49 UBND xã 7 6 204 xã Đăk Na 10,16 0,90 1 0,90 1 1 9,14
50 UBND xã 21 6 204 xã Đăk Na 0,41 0,90 1 0,90 1 1 0,37
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51 UBND xã 22 6 204 xã Đăk Na 2,36 0,90 1 0,90 1 1 2,12
52 UBND xã 2 7 204 xã Đăk Na 8,75 0,90 1 0,90 1 1 7,88
53 UBND xã 3 7 204 xã Đăk Na 7,61 0,90 1 0,90 1 1 6,85
54 UBND xã 7 7 204 xã Đăk Na 0,44 0,90 1 0,90 1 1 0,40
55 UBND xã 11 7 204 xã Đăk Na 0,74 0,90 1 0,90 1 1 0,67
56 UBND xã 12 7 204 xã Đăk Na 0,39 0,90 1 0,90 1 1 0,35
57 UBND xã 15 7 204 xã Đăk Na 0,29 0,90 1 0,90 1 1 0,26
58 UBND xã 16 7 204 xã Đăk Na 4,83 0,90 1 0,90 1 1 4,35
59 UBND xã 17 7 204 xã Đăk Na 4,47 0,90 1 0,90 1 1 4,02
60 UBND xã 20 7 204 xã Đăk Na 0,40 0,90 1 0,90 1 1 0,36
61 UBND xã 21 7 204 xã Đăk Na 0,42 0,90 1 0,90 1 1 0,38
62 UBND xã 23 7 204 xã Đăk Na 0,53 0,90 1 0,90 1 1 0,48
63 UBND xã 24 7 204 xã Đăk Na 0,75 0,90 1 0,90 1 1 0,68
64 UBND xã 25 7 204 xã Đăk Na 11,53 0,90 1 0,90 1 1 10,38
65 UBND xã 27 7 204 xã Đăk Na 2,13 0,90 1 0,90 1 1 1,92
66 UBND xã 28 7 204 xã Đăk Na 0,44 0,90 1 0,90 1 1 0,40
67 UBND xã 29 7 204 xã Đăk Na 1,14 0,90 1 0,90 1 1 1,03
68 UBND xã 5 8 204 xã Đăk Na 0,26 0,90 1 0,90 1 1 0,23
69 UBND xã 7 8 204 xã Đăk Na 5,38 0,90 1 0,90 1 1 4,84
70 UBND xã 9 8 204 xã Đăk Na 1,11 0,90 1 0,90 1 1 1,00
71 UBND xã 13 8 204 xã Đăk Na 2,93 0,90 1 0,90 1 1 2,64
72 UBND xã 14 8 204 xã Đăk Na 0,34 0,90 1 0,90 1 1 0,31
73 UBND xã 18 8 204 xã Đăk Na 0,23 0,90 1 0,90 1 1 0,21
74 UBND xã 23 8 204 xã Đăk Na 2,83 0,90 1 0,90 1 1 2,55
75 UBND xã 1 9 204 xã Đăk Na 0,47 0,90 1 0,90 1 1 0,42
76 UBND xã 2 9 204 xã Đăk Na 1,41 0,90 1 0,90 1 1 1,27
77 UBND xã 5 9 204 xã Đăk Na 0,35 0,90 1 0,90 1 1 0,32
78 UBND xã 6 9 204 xã Đăk Na 0,50 0,90 1 0,90 1 1 0,45
79 UBND xã 7 9 204 xã Đăk Na 1,01 0,90 1 0,90 1 1 0,91
80 UBND xã 8 9 204 xã Đăk Na 1,25 0,90 1 0,90 1 1 1,13
81 UBND xã 10 9 204 xã Đăk Na 1,13 0,90 1 0,90 1 1 1,02
82 UBND xã 13 9 204 xã Đăk Na 0,65 0,90 1 0,90 1 1 0,59
83 UBND xã 16 9 204 xã Đăk Na 0,63 0,90 1 0,90 1 1 0,57
84 UBND xã 17 9 204 xã Đăk Na 44,82 0,90 1 0,90 1 1 40,34
85 UBND xã 19 9 204 xã Đăk Na 1,47 0,90 1 0,90 1 1 1,32
86 UBND xã 2 1 206 xã Đăk Na 0,53 0,90 1 0,90 1 1 0,48
87 UBND xã 5 1 206 xã Đăk Na 0,57 0,90 1 0,90 1 1 0,51
88 UBND xã 20 2 206 xã Đăk Na 0,39 0,90 1 0,90 1 1 0,35
89 UBND xã 24 2 206 xã Đăk Na 0,31 0,90 1 0,90 1 1 0,28
90 UBND xã 25 2 206 xã Đăk Na 2,75 0,90 1 0,90 1 1 2,48
91 UBND xã 6 3 206 xã Đăk Na 3,29 0,90 1 0,90 1 1 2,96
92 UBND xã 7 3 206 xã Đăk Na 7,38 0,90 1 0,90 1 1 6,64
93 UBND xã 8 3 206 xã Đăk Na 0,62 0,90 1 0,90 1 1 0,56
94 UBND xã 1 4 206 xã Đăk Na 1,40 0,90 1 0,90 1 1 1,26
95 UBND xã 2 4 206 xã Đăk Na 0,62 0,90 1 0,90 1 1 0,56
96 UBND xã 3 4 206 xã Đăk Na 1,09 0,90 1 0,90 1 1 0,98
97 UBND xã 5 4 206 xã Đăk Na 1,75 0,90 1 0,90 1 1 1,58
98 UBND xã 20 4 206 xã Đăk Na 1,28 0,90 1 0,90 1 1 1,15
99 UBND xã 1 1 207 xã Đăk Na 0,38 0,95 1 0,95 1 1 0,36

100 UBND xã 5 1 207 xã Đăk Na 1,19 0,95 1 0,95 1 1 1,13
101 UBND xã 6 1 207 xã Đăk Na 24,79 0,95 1 0,95 1 1 23,55
102 UBND xã 9 1 207 xã Đăk Na 24,56 0,95 1 0,95 1 1 23,33
103 UBND xã 10 1 207 xã Đăk Na 0,38 0,95 1 0,95 1 1 0,36
104 UBND xã 13 1 207 xã Đăk Na 0,64 0,95 1 0,95 1 1 0,61
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105 UBND xã 18 1 207 xã Đăk Na 3,04 0,95 1 0,95 1 1 2,89
106 UBND xã 20 1 207 xã Đăk Na 0,49 0,95 1 0,95 1 1 0,47
107 UBND xã 1b 2 207 xã Đăk Na 0,98 0,95 1 0,95 1 1 0,93
108 UBND xã 4 3 207 xã Đăk Na 0,45 0,90 1 0,90 1 1 0,41
109 UBND xã 5 3 207 xã Đăk Na 0,22 0,90 1 0,90 1 1 0,20
110 UBND xã 6 3 207 xã Đăk Na 1,32 0,90 1 0,90 1 1 1,19
111 UBND xã 17 1 208 xã Đăk Na 0,44 0,95 1 0,95 1 1 0,42
112 UBND xã 38 1 208 xã Đăk Na 0,56 0,95 1 0,95 1 1 0,53
113 UBND xã 39 1 208 xã Đăk Na 0,67 0,95 1 0,95 1 1 0,64
114 UBND xã 41 1 208 xã Đăk Na 0,74 0,95 1 0,95 1 1 0,70
115 UBND xã 3 4 208 xã Đăk Na 0,76 0,95 1 0,95 1 1 0,72
116 UBND xã 4 4 208 xã Đăk Na 0,47 0,95 1 0,95 1 1 0,45
117 UBND xã 5 4 208 xã Đăk Na 0,85 0,95 1 0,95 1 1 0,81
118 UBND xã 6 4 208 xã Đăk Na 0,54 0,95 1 0,95 1 1 0,51
119 UBND xã 8 4 208 xã Đăk Na 0,86 0,95 1 0,95 1 1 0,82
120 UBND xã 12 4 208 xã Đăk Na 0,70 0,95 1 0,95 1 1 0,67
121 UBND xã 20 4 208 xã Đăk Na 0,68 0,95 1 0,95 1 1 0,65
122 UBND xã 23 4 208 xã Đăk Na 0,29 0,95 1 0,95 1 1 0,28
123 UBND xã 41 4 208 xã Đăk Na 1,86 0,95 1 0,95 1 1 1,77
124 UBND xã 41 4 208 xã Đăk Na 2,21 0,95 1 0,95 1 1 2,10
125 UBND xã 28 6 208 xã Đăk Na 2,45 0,95 1 0,95 1 1 2,33
126 UBND xã 38 6 208 xã Đăk Na 1,56 0,95 1 0,95 1 1 1,48
127 UBND xã 19 8 208 xã Đăk Na 1,46 0,95 1 0,95 1 1 1,39
128 UBND xã 26 8 208 xã Đăk Na 0,39 0,95 1 0,95 1 1 0,37
129 UBND xã 29 8 208 xã Đăk Na 7,50 0,95 1 0,95 1 1 7,13
130 UBND xã 34 8 208 xã Đăk Na 0,29 0,95 1 0,95 1 1 0,28
131 UBND xã 37 8 208 xã Đăk Na 0,33 0,95 1 0,95 1 1 0,31
132 UBND xã 7 1 209 xã Đăk Na 0,14 0,90 1 0,90 1 1 0,13
133 UBND xã 1 2 209 xã Đăk Na 0,34 0,90 1 0,90 1 1 0,31
134 UBND xã 17 2 209 xã Đăk Na 4,63 0,90 1 0,90 1 1 4,17
135 UBND xã 18 2 209 xã Đăk Na 0,50 0,90 1 0,90 1 1 0,45
136 UBND xã 39 2 209 xã Đăk Na 0,32 0,90 1 0,90 1 1 0,29
137 UBND xã 40 2 209 xã Đăk Na 0,78 0,90 1 0,90 1 1 0,70
138 UBND xã 16 3 209 xã Đăk Na 6,85 0,90 1 0,90 1 1 6,17
139 UBND xã 20 3 209 xã Đăk Na 3,68 0,90 1 0,90 1 1 3,31
140 UBND xã 32 3 209 xã Đăk Na 0,56 0,90 1 0,90 1 1 0,50
141 UBND xã 57 3 209 xã Đăk Na 0,42 0,90 1 0,90 1 1 0,38
142 UBND xã 59 3 209 xã Đăk Na 0,57 0,90 1 0,90 1 1 0,51
143 UBND xã 64 3 209 xã Đăk Na 1,16 0,90 1 0,90 1 1 1,04
144 UBND xã 76 3 209 xã Đăk Na 0,31 0,90 1 0,90 1 1 0,28
145 UBND xã 77 3 209 xã Đăk Na 4,61 0,90 1 0,90 1 1 4,15
146 UBND xã 82 3 209 xã Đăk Na 0,32 0,90 1 0,90 1 1 0,29
147 UBND xã 51 4 209 xã Đăk Na 7,57 0,90 1 0,90 1 1 6,81
148 UBND xã 53 4 209 xã Đăk Na 0,43 0,90 1 0,90 1 1 0,39
149 UBND xã 59 4 209 xã Đăk Na 0,68 0,90 1 0,90 1 1 0,61
150 UBND xã 11 6 209 xã Đăk Na 1,18 0,90 1 0,90 1 1 1,06
151 UBND xã 12 6 209 xã Đăk Na 25,19 0,90 1 0,90 1 1 22,67
152 UBND xã 20 6 209 xã Đăk Na 0,95 0,90 1 0,90 1 1 0,86
153 UBND xã 23 6 209 xã Đăk Na 0,34 0,90 1 0,90 1 1 0,31
154 UBND xã 31 6 209 xã Đăk Na 0,41 0,90 1 0,90 1 1 0,37
155 UBND xã 32 6 209 xã Đăk Na 4,41 0,90 1 0,90 1 1 3,97
156 UBND xã 30 8 209 xã Đăk Na 5,39 0,90 1 0,90 1 1 4,85
157 UBND xã 37 8 209 xã Đăk Na 1,84 0,90 1 0,90 1 1 1,66
158 UBND xã 45 8 209 xã Đăk Na 18,36 0,90 1 0,90 1 1 16,52

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng

DVMTR (ha)
Hệ số
K

Trong đó Diện tích
được chi trả
tiền DVMTR

(ha)
Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

Page 49

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



159 UBND xã 59 8 209 xã Đăk Na 9,00 0,90 1 0,90 1 1 8,10
160 UBND xã 60 8 209 xã Đăk Na 1,02 0,90 1 0,90 1 1 0,92
161 UBND xã 61 8 209 xã Đăk Na 0,77 0,90 1 0,90 1 1 0,69

Tổng UBND xã 447,05 406,63
Tổng cộng (I+II) 2.400,80 2.164,91 
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Biểu số: 06
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DVMTR NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK SAO - HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KON TUM
(Kèm theo văn bản số…..QBVPTR-KHKT ngày    tháng 03 năm 2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum)

TT

Bên cung
ứng dịch vụ
môi trường

rừng

Vị trí khu rừng
Diện tích
cung ứng

DVMTR (ha)
Hệ số K

Trong đó
Diện tích

được chi trả
tiền DVMTR

(ha)
Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-

[8=9*10*11
*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]

I Tên hộ gia đình, cá nhân

1

A Dôm 30 12 210 Đăk Giá 0,74 0,9 1 0,9 1 1 0,67
A Dôm 33 12 210 Đăk Giá 3,61 0,9 1 0,9 1 1 3,25
A Dôm 39 12 210 Đăk Giá 2,34 0,9 1 0,9 1 1 2,11
A Dôm 22 12 210 Đăk Giá 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38
Cộng 7,11 6,40

2
A Dun(B) 32 12 210 Đăk Giá 0,15 0,9 1 0,9 1 1 0,14
A Dun(B) 12 14 210 Đăk Giá 1,61 0,9 1 0,9 1 1 1,45
Cộng 1,76 1,58

3

A Hiên 13 15 210 Đăk Giá 1,89 0,9 1 0,9 1 1 1,70
A Hiên 23 15 210 Đăk Giá 4,71 0,9 1 0,9 1 1 4,24
A Hiên 19 15 210 Đăk Giá 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27
A Hiên 18 15 210 Đăk Giá 1,10 0,9 1 0,9 1 1 0,99
A Hiên 35 15 210 Đăk Giá 1,74 0,9 1 0,9 1 1 1,57
Cộng 9,74 8,77

4

A Moi 5 16 210 Đăk Giá 5,81 0,9 1 0,9 1 1 5,23
A Moi 27 14 210 Đăk Giá 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
A Moi 30 14 210 Đăk Giá 1,25 0,9 1 0,9 1 1 1,13
A Moi 4 16 210 Đăk Giá 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
A Moi 33 14 210 Đăk Giá 0,40 0,9 1 0,9 1 1 0,36
Cộng 8,10 7,29

5

A Niết 24 14 210 Đăk Giá 13,24 0,9 1 0,9 1 1 11,92
A Niết 17 14 210 Đăk Giá 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Niết 3 16 210 Đăk Giá 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22
A Niết 37 14 210 Đăk Giá 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
Cộng 14,30 12,87

6
A Phia 15 16 210 Đăk Giá 1,34 0,9 1 0,9 1 1 1,21
A Phia 32 16 210 Đăk Giá 3,11 0,9 1 0,9 1 1 2,80
Cộng 4,45 4,01

7

A phinh 16 16 210 Đăk Giá 2,42 0,9 1 0,9 1 1 2,18
A phinh 7 16 210 Đăk Giá 9,85 0,9 1 0,9 1 1 8,87
A phinh 36 14 210 Đăk Giá 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
Cộng 12,68 11,41

8

A Phú (con
gái Y
Thuyền)

31 16 210 Đăk Giá 1,42 0,9 1 0,9 1 1 1,28

A Phú (con
gái Y
Thuyền)

10 16 210 Đăk Giá 4,56 0,9 1 0,9 1 1 4,10

A Phú (con
gái Y
Thuyền)

13 16 210 Đăk Giá 5,80 0,9 1 0,9 1 1 5,22

Cộng 11,78 10,60
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9

A Phùng 14 14 210 Đăk Giá 12,28 0,9 1 0,9 1 1 11,05
A Phùng 22 14 210 Đăk Giá 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
A Phùng 11 14 210 Đăk Giá 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
A Phùng 23 14 210 Đăk Giá 3,28 0,9 1 0,9 1 1 2,95
A Phùng 13 14 210 Đăk Giá 0,45 0,9 1 0,9 1 1 0,41
Cộng 16,59 14,93

10
A Thiêm 8 14 210 Đăk Giá 0,98 0,9 1 0,9 1 1 0,88
A Thiêm 7 14 210 Đăk Giá 2,59 0,9 1 0,9 1 1 2,33
Cộng 3,57 3,21

11 A Đấy 10 5 210 Kạch lớn 1 1,48 0,9 1 0,9 1 1 1,33
Cộng 1,48 1,33

12
A Há 23 4 210 Kạch lớn 1 0,56 0,9 1 0,9 1 1 0,50
A Há 14 4 210 Kạch lớn 1 0,87 0,9 1 0,9 1 1 0,78
Cộng 1,43 1,29

13

A Hất (vợ Y
Pheo) 15 3 210 Kạch lớn 1 3,15 0,9 1 0,9 1 1 2,84

A Hất (vợ Y
Pheo) 25 3 210 Kạch lớn 1 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27

A Hất (vợ Y
Pheo) 58 1 210 Kạch lớn 1 0,50 0,8 1 0,9 1 1 0,41

A Hất (vợ Y
Pheo) 16 3 210 Kạch lớn 1 1,69 0,9 1 0,9 1 1 1,52

A Hất (vợ Y
Pheo) 24 3 210 Kạch lớn 1 0,39 0,9 1 0,9 1 1 0,35

Cộng 6,03 5,38

14

A Hổ 9 3 210 Kạch lớn 1 13,41 0,9 1 0,9 1 1 12,07
A Hổ 6 3 210 Kạch lớn 1 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Hổ 13 3 210 Kạch lớn 1 4,92 0,9 1 0,9 1 1 4,43
A Hổ 7 3 210 Kạch lớn 1 0,53 0,9 1 0,9 1 1 0,48
Cộng 19,11 17,20

15

A Hót 37 3 210 Kạch lớn 1 0,63 0,9 1 0,9 1 1 0,57
A Hót 21 4 210 Kạch lớn 1 3,61 0,9 1 0,9 1 1 3,25
A Hót 24 4 210 Kạch lớn 1 10,61 0,9 1 0,9 1 1 9,55
A Hót 32 3 210 Kạch lớn 1 0,89 0,9 1 0,9 1 1 0,80
Cộng 15,74 14,17

16
A Nân 36 5 210 Kạch lớn 1 8,93 0,9 1 0,9 1 1 8,04
A Nân 19 5 210 Kạch lớn 1 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
Cộng 9,16 8,24

17

A Ngáo 41 3 210 Kạch lớn 1 6,96 0,9 1 0,9 1 1 6,26
A Ngáo 42 3 210 Kạch lớn 1 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
A Ngáo 30 3 210 Kạch lớn 1 7,43 0,9 1 0,9 1 1 6,69
A Ngáo 29 3 210 Kạch lớn 1 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
A Ngáo 17 3 210 Kạch lớn 1 1,52 0,9 1 0,9 1 1 1,37
Cộng 16,55 14,90

18

A Plim 40 5 210 Kạch lớn 1 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41
A Plim 50 3 210 Kạch lớn 1 0,59 0,9 1 0,9 1 1 0,53
A Plim 30 4 210 Kạch lớn 1 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Plim 28 4 210 Kạch lớn 1 7,80 0,9 1 0,9 1 1 7,02
A Plim 26 4 210 Kạch lớn 1 5,44 0,9 1 0,9 1 1 4,90
Cộng 14,54 13,09

19

A Vắt 28 3 210 Kạch lớn 1 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32

TT

Bên cung
ứng dịch vụ
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A Vắt 13 4 210 Kạch lớn 1 3,38 0,9 1 0,9 1 1 3,04
A Vắt 22 4 210 Kạch lớn 1 5,11 0,9 1 0,9 1 1 4,60
A Vắt 26 3 210 Kạch lớn 1 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
A Vắt 27 4 210 Kạch lớn 1 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29
A Vắt 6 4 210 Kạch lớn 1 0,61 0,9 1 0,9 1 1 0,55
Cộng 10,06 9,05

20

A Dun 38 5 210 Kạch lớn 2 1,11 0,9 1 0,9 1 1 1,00
A Dun 35 5 210 Kạch lớn 2 1,55 0,9 1 0,9 1 1 1,40
A Dun 28 5 210 Kạch lớn 2 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
A Dun 30 5 210 Kạch lớn 2 0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46
A Dun 32 5 210 Kạch lớn 2 1,32 0,9 1 0,9 1 1 1,19
A Dun 51 5 210 Kạch lớn 2 10,66 0,9 1 0,9 1 1 9,59
Cộng 15,38 13,84

21

A Dũng 44 3 210 Kạch lớn 2 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Dũng 34 3 210 Kạch lớn 2 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Dũng 36 3 210 Kạch lớn 2 12,09 0,9 1 0,9 1 1 10,88
Cộng 12,70 11,43

22
A HLân 35 8 210 Kạch lớn 2 17,45 0,9 1 0,9 1 1 15,71
A HLân 32 8 210 Kạch lớn 2 0,96 0,9 1 0,9 1 1 0,86
Cộng 18,41 16,57

23

A Khánh 46 3 210 Kạch lớn 2 18,24 0,9 1 0,9 1 1 16,42
A Khánh 45 3 210 Kạch lớn 2 0,93 0,9 1 0,9 1 1 0,84
A Khánh 52 3 210 Kạch lớn 2 0,63 0,9 1 0,9 1 1 0,57
Cộng 19,80 17,82

24

A Klé 4 6 210 Kạch lớn 2 2,26 0,9 1 0,9 1 1 2,03
A Klé 11 6 210 Kạch lớn 2 1,69 0,9 1 0,9 1 1 1,52
A Klé 5 6 210 Kạch lớn 2 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
Cộng 4,17 3,75

25
A Lang 37 8 210 Kạch lớn 2 2,86 0,9 1 0,9 1 1 2,57
A Lang 12 8 210 Kạch lớn 2 1,70 0,9 1 0,9 1 1 1,53
Cộng 4,56 4,10

26
A Lốt (con Y
Thương) 22 8 210 Kạch lớn 2 1,26 0,9 1 0,9 1 1 1,13

Cộng 1,26 1,13

27

A Mít 10 3 210 Kạch lớn 2 20,70 0,9 1 0,9 1 1 18,63
A Mít 1 3 210 Kạch lớn 2 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
A Mít 14 3 210 Kạch lớn 2 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Mít 4 3 210 Kạch lớn 2 1,32 0,9 1 0,9 1 1 1,19
A Mít 3 3 210 Kạch lớn 2 0,49 0,9 1 0,9 1 1 0,44
A Mít 2 3 210 Kạch lớn 2 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Mít 11 3 210 Kạch lớn 2 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
A Mít 20 3 210 Kạch lớn 2 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38
Cộng 24,07 21,66

28

A Náp 27 7 210 Kạch lớn 2 4,62 0,9 1 0,9 1 1 4,16
A Náp 20 7 210 Kạch lớn 2 1,18 0,9 1 0,9 1 1 1,06
A Náp 14 7 210 Kạch lớn 2 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24
Cộng 6,07 5,46

29
A Nhác 33 8 210 Kạch lớn 2 8,58 0,9 1 0,9 1 1 7,72
A Nhác 39 8 210 Kạch lớn 2 0,67 0,9 1 0,9 1 1 0,60
Cộng 9,25 8,33

30

A Nhơng 51 3 210 Kạch lớn 2 0,86 0,9 1 0,9 1 1 0,77

19

TT
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A Nhơng 39 3 210 Kạch lớn 2 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24
A Nhơng 33 3 210 Kạch lớn 2 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41
A Nhơng 48 3 210 Kạch lớn 2 8,79 0,9 1 0,9 1 1 7,91
Cộng 10,38 9,34

31

A Val 46 5 210 Kạch lớn 2 5,34 0,9 1 0,9 1 1 4,81
A Val 7 8 210 Kạch lớn 2 0,77 0,9 1 0,9 1 1 0,69
A Val 8 8 210 Kạch lớn 2 4,80 0,9 1 0,9 1 1 4,32
A Val 6 8 210 Kạch lớn 2 0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46
A Val 16 8 210 Kạch lớn 2 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
Cộng 11,64 10,48

32

A Vúi 55 5 210 Kạch lớn 2 8,69 0,9 1 0,9 1 1 7,82
A Vúi 48 5 210 Kạch lớn 2 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41
A Vúi 19 8 210 Kạch lớn 2 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Vúi 47 5 210 Kạch lớn 2 3,58 0,9 1 0,9 1 1 3,22
A Vúi 49 5 210 Kạch lớn 2 0,79 0,9 1 0,9 1 1 0,71
A Vúi 11 8 210 Kạch lớn 2 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41
A Vúi 20 8 210 Kạch lớn 2 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38
A Vúi 9 8 210 Kạch lớn 2 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
Cộng 15,08 13,57

33

A Bôi 11 11 210 Khạch nhỏ 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
A Bôi 13 11 210 Khạch nhỏ 2,41 0,9 1 0,9 1 1 2,17
A Bôi 35 9 210 Khạch nhỏ 0,07 0,8 1 0,9 1 1 0,06
A Bôi 4 11 210 Khạch nhỏ 3,50 0,9 1 0,9 1 1 3,15
Cộng 6,26 5,63

34

A Phúi 42 6 210 Khạch nhỏ 2,61 0,9 1 0,9 1 1 2,35
A Phúi 45 6 210 Khạch nhỏ 9,18 0,8 1 0,9 1 1 7,44
A Phúi 36 6 210 Khạch nhỏ 0,45 0,8 1 0,9 1 1 0,36
A Phúi 35 6 210 Khạch nhỏ 0,71 0,9 1 0,9 1 1 0,64
A Phúi 39 6 210 Khạch nhỏ 1,65 0,9 1 0,9 1 1 1,49
A Phúi 44 6 210 Khạch nhỏ 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34
A Phúi 43 6 210 Khạch nhỏ 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
A Phúi 41 6 210 Khạch nhỏ 0,10 0,8 1 0,9 1 1 0,08
Cộng 15,45 13,03

35

A Tòong 23 2 211 Khạch nhỏ 0,45 0,9 1 0,9 1 1 0,41
A Tòong 31 4 211 Khạch nhỏ 1,64 0,9 1 0,9 1 1 1,48
A Tòong 30 4 211 Khạch nhỏ 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
A Tòong 32 4 211 Khạch nhỏ 5,29 0,9 1 0,9 1 1 4,76
Cộng 7,66 6,89

36

A Anh 14 10 210 Kon Cung 21,67 0,9 1 0,9 1 1 19,50
A Anh 16 10 210 Kon Cung 0,45 0,9 1 0,9 1 1 0,41
A Anh 13 10 210 Kon Cung 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34
Cộng 22,50 20,25

37
A Bêng 46 8 210 Kon Cung 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39
A Bêng 47 8 210 Kon Cung 20,17 0,9 1 0,9 1 1 18,15
Cộng 20,60 18,54

38
A Biên 34 8 210 Kon Cung 16,75 0,9 1 0,9 1 1 15,08
A Biên 23 8 210 Kon Cung 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
Cộng 17,04 15,34

39
A Búi 12 10 210 Kon Cung 16,56 0,9 1 0,9 1 1 14,90
A Búi 34 7 210 Kon Cung 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58
Cộng 17,20 15,48

30
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40

A Chuối 24 12 210 Kon Cung 4,23 0,9 1 0,9 1 1 3,81
A Chuối 18 12 210 Kon Cung 6,14 0,9 1 0,9 1 1 5,53
A Chuối 15 12 210 Kon Cung 3,26 0,9 1 0,9 1 1 2,93
Cộng 13,63 12,27

41

A Ku 35 7 210 Kon Cung 15,71 0,9 1 0,9 1 1 14,14
A Ku 11 10 210 Kon Cung 0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46
A Ku 26 7 210 Kon Cung 0,45 0,9 1 0,9 1 1 0,41
A Ku 37 7 210 Kon Cung 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29
Cộng 16,99 15,29

42

A Năng 6 12 210 Kon Cung 8,83 0,9 1 0,9 1 1 7,95
A Năng 10 12 210 Kon Cung 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29
A Năng 16 12 210 Kon Cung 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
Cộng 9,44 8,50

43

A Nây 2 14 210 Kon Cung 1,42 0,9 1 0,9 1 1 1,28
A Nây 4 14 210 Kon Cung 5,36 0,9 1 0,9 1 1 4,82
A Nây 3 14 210 Kon Cung 0,34 0,9 1 0,9 1 1 0,31
A Nây 5 14 210 Kon Cung 3,50 0,9 1 0,9 1 1 3,15
A Nây 23 12 210 Kon Cung 1,15 0,9 1 0,9 1 1 1,04
A Nây 28 12 210 Kon Cung 1,32 0,9 1 0,9 1 1 1,19
Cộng 13,09 11,78

44

A Né 3 10 210 Kon Cung 14,92 0,9 1 0,9 1 1 13,43
A Né 2 10 210 Kon Cung 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41
A Né 4 10 210 Kon Cung 0,59 0,9 1 0,9 1 1 0,53
A Né 30 7 210 Kon Cung 0,54 0,9 1 0,9 1 1 0,49
Cộng 16,51 14,86

45

A Nêy 41 7 210 Kon Cung 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
A Nêy 38 7 210 Kon Cung 2,21 0,9 1 0,9 1 1 1,99
A Nêy 39 7 210 Kon Cung 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
A Nêy 15 7 210 Kon Cung 0,44 0,9 1 0,9 1 1 0,40
A Nêy 13 7 210 Kon Cung 0,72 0,9 1 0,9 1 1 0,65
Cộng 4,31 3,88

46
A Niếk 8 10 210 Kon Cung 15,09 0,9 1 0,9 1 1 13,58
A Niếk 7 10 210 Kon Cung 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
Cộng 15,37 13,83

47

A Noa 14 12 210 Kon Cung 12,39 0,9 1 0,9 1 1 11,15
A Noa 6 14 210 Kon Cung 0,55 0,9 1 0,9 1 1 0,50
A Noa 25 12 210 Kon Cung 0,82 0,9 1 0,9 1 1 0,74
Cộng 13,76 12,38

48
A Nơng 12 12 210 Kon Cung 13,94 0,9 1 0,9 1 1 12,55
A Nơng 11 12 210 Kon Cung 1,15 0,9 1 0,9 1 1 1,04
Cộng 15,09 13,58

49 A Nuân 10 10 210 Kon Cung 18,69 0,9 1 0,9 1 1 16,82
Cộng 18,69 16,82

50

A Xanh 8 12 210 Kon Cung 2,50 0,9 1 0,9 1 1 2,25
A Xanh 17 12 210 Kon Cung 0,53 0,9 1 0,9 1 1 0,48
A Xanh 5 12 210 Kon Cung 0,62 0,9 1 0,9 1 1 0,56
A Xanh 9 15 210 Kon Cung 2,39 0,9 1 0,9 1 1 2,15
A Xanh 1 15 210 Kon Cung 2,28 0,9 1 0,9 1 1 2,05
A Xanh 6 15 210 Kon Cung 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
A Xanh 4 15 210 Kon Cung 0,92 0,9 1 0,9 1 1 0,83
A Xanh 3 15 210 Kon Cung 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
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A Xanh 2 15 210 Kon Cung 0,73 0,9 1 0,9 1 1 0,66
Cộng 10,57 9,51

51

A Bin 9 17 213 Năng lớn 1 6,76 0,9 1 0,9 1 1 6,08
A Bin 7 17 213 Năng lớn 1 0,81 0,9 1 0,9 1 1 0,73
A Bin 10 17 213 Năng lớn 1 2,58 0,9 1 0,9 1 1 2,32
A Bin 6 17 213 Năng lớn 1 0,44 0,9 1 0,9 1 1 0,40
A Bin 8 17 213 Năng lớn 1 2,60 0,9 1 0,9 1 1 2,34
A Bin 4 17 213 Năng lớn 1 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
Cộng 13,42 12,08

52

A Boan 16 17 213 Năng lớn 1 5,90 0,9 1 0,9 1 1 5,31
A Boan 18 17 213 Năng lớn 1 6,33 0,9 1 0,9 1 1 5,70
A Boan 24 17 213 Năng lớn 1 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
A Boan 17 17 213 Năng lớn 1 2,36 0,9 1 0,9 1 1 2,12
A Boan 12 17 213 Năng lớn 1 0,50 0,9 1 0,9 1 1 0,45
Cộng 15,50 13,95

53
A Đá 37 16 213 Năng lớn 1 1,35 0,9 1 0,9 1 1 1,22
A Đá 32 16 213 Năng lớn 1 3,09 0,9 1 0,9 1 1 2,78
Cộng 4,44 4,00

54

A Dói 27 17 213 Năng lớn 1 5,63 0,9 1 0,9 1 1 5,07
A Dói 28 17 213 Năng lớn 1 2,12 0,9 1 0,9 1 1 1,91
A Dói 21 17 213 Năng lớn 1 6,45 0,9 1 0,9 1 1 5,81
A Dói 23 17 213 Năng lớn 1 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
A Dói 13 17 213 Năng lớn 1 0,57 0,9 1 0,9 1 1 0,51
Cộng 15,00 13,50

55

A Hợp 25 17 213 Năng lớn 2 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
A Hợp 19 17 213 Năng lớn 2 11,35 0,9 1 0,9 1 1 10,22
A Hợp 26 17 213 Năng lớn 2 0,39 0,9 1 0,9 1 1 0,35
A Hợp 15 17 213 Năng lớn 2 0,40 0,9 1 0,9 1 1 0,36
A Hợp 22 17 213 Năng lớn 2 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41
A Hợp 14 17 213 Năng lớn 2 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43
A Hợp 5 17 213 Năng lớn 2 0,40 0,9 1 0,9 1 1 0,36
Cộng 13,89 12,50

56
A Nhất 20 17 213 Năng lớn 2 7,39 0,9 1 0,9 1 1 6,65
A Nhất 11 17 213 Năng lớn 2 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
Cộng 7,72 6,95

57

A Beo 18 3 211 Năng lớn 3 2,16 0,9 1 0,9 1 1 1,94
A Beo 1 6 211 Năng lớn 3 0,77 0,9 1 0,9 1 1 0,69
A Beo 17 3 211 Năng lớn 3 5,01 0,9 1 0,9 1 1 4,51
A Beo 9 3 211 Năng lớn 3 5,83 0,9 1 0,9 1 1 5,25
A Beo 25 3 211 Năng lớn 3 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24
Cộng 14,04 12,64

58

A Bía 6 6 211 Năng lớn 3 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
A Bía 19 3 211 Năng lớn 3 7,79 0,9 1 0,9 1 1 7,01
A Bía 20 3 211 Năng lớn 3 2,51 0,9 1 0,9 1 1 2,26
A Bía 8 6 211 Năng lớn 3 2,01 0,9 1 0,9 1 1 1,81
Cộng 12,59 11,33

59
A Nhương
(vợ Y Biêng) 7 3 211 Năng lớn 3 2,87 0,9 1 0,9 1 1 2,58

Cộng 2,87 2,58

60 Y Biêng 22 5 211 Năng lớn 3 5,55 0,9 1 0,9 1 1 5,00
Cộng 5,55 5,00
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61

A Chun 6 9 213 Năng nhỏ 1 1,61 0,9 1 0,9 1 1 1,45
A Chun 7 9 213 Năng nhỏ 1 4,24 0,9 1 0,9 1 1 3,82
A Chun 2 9 213 Năng nhỏ 1 3,63 0,9 1 0,9 1 1 3,27
A Chun 4 9 213 Năng nhỏ 1 0,78 0,9 1 0,9 1 1 0,70
Cộng 10,26 9,23

62

A Đối 6 5 213 Năng nhỏ 1 2,73 0,9 1 0,9 1 1 2,46
A Đối 3 5 213 Năng nhỏ 1 2,33 0,9 1 0,9 1 1 2,10
A Đối 9 5 213 Năng nhỏ 1 0,45 0,9 1 0,9 1 1 0,41
A Đối 8 5 213 Năng nhỏ 1 4,51 0,9 1 0,9 1 1 4,06
A Đối 10 5 213 Năng nhỏ 1 5,62 0,9 1 0,9 1 1 5,06
A Đối 16 5 213 Năng nhỏ 1 0,56 0,9 1 0,9 1 1 0,50
Cộng 16,20 14,58

63 A Đông 5 9 213 Năng nhỏ 1 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38
Cộng 0,42 0,38

64

A ék 30 4 213 Năng nhỏ 1 4,73 0,9 1 0,9 1 1 4,26
A ék 43 4 213 Năng nhỏ 1 3,57 0,9 1 0,9 1 1 3,21
A ék 16 4 213 Năng nhỏ 1 1,00 0,9 1 0,9 1 1 0,90
A ék 13 4 213 Năng nhỏ 1 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
A ék 21 4 213 Năng nhỏ 1 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A ék 27 4 213 Năng nhỏ 1 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39
A ék 40 4 213 Năng nhỏ 1 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
Cộng 10,78 9,70

65

A Hế 8 12 213 Năng nhỏ 1 3,76 0,9 1 0,9 1 1 3,38
A Hế 10 12 213 Năng nhỏ 1 0,40 0,9 1 0,9 1 1 0,36
A Hế 7 12 213 Năng nhỏ 1 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Hế 3 12 213 Năng nhỏ 1 2,73 0,9 1 0,9 1 1 2,46
Cộng 7,15 6,44

66

A Húc 17 9 213 Năng nhỏ 1 1,67 0,9 1 0,9 1 1 1,50
A Húc 10 9 213 Năng nhỏ 1 4,38 0,9 1 0,9 1 1 3,94
A Húc 22 9 213 Năng nhỏ 1 0,54 0,9 1 0,9 1 1 0,49
A Húc 2 12 213 Năng nhỏ 1 1,86 0,9 1 0,9 1 1 1,67
Cộng 8,45 7,61

67 A Lốc 15 12 213 Năng nhỏ 1 4,51 0,9 1 0,9 1 1 4,06
Cộng 4,51 4,06

68

A Lối 34 4 213 Năng nhỏ 1 13,80 0,9 1 0,9 1 1 12,42
A Lối 46 4 213 Năng nhỏ 1 2,72 0,9 1 0,9 1 1 2,45
A Lối 26 4 213 Năng nhỏ 1 0,88 0,9 1 0,9 1 1 0,79
A Lối 48 4 213 Năng nhỏ 1 1,44 0,9 1 0,9 1 1 1,30
A Lối 45 4 213 Năng nhỏ 1 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
A Lối 47 4 213 Năng nhỏ 1 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
Cộng 19,52 17,57

69

A Nếp 35 4 213 Năng nhỏ 1 6,07 0,9 1 0,9 1 1 5,46
A Nếp 39 4 213 Năng nhỏ 1 0,57 0,9 1 0,9 1 1 0,51
A Nếp 37 4 213 Năng nhỏ 1 1,07 0,9 1 0,9 1 1 0,96
A Nếp 41 4 213 Năng nhỏ 1 0,52 0,9 1 0,9 1 1 0,47
A Nếp 42 4 213 Năng nhỏ 1 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41
A Nếp 36 4 213 Năng nhỏ 1 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
A Nếp 44 4 213 Năng nhỏ 1 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27
Cộng 9,27 8,34

70

A Nhít 2 5 213 Năng nhỏ 1 5,03 0,9 1 0,9 1 1 4,53
A Nhít 5 5 213 Năng nhỏ 1 1,97 0,9 1 0,9 1 1 1,77

TT

Bên cung
ứng dịch vụ
môi trường

rừng

Vị trí khu rừng
Diện tích
cung ứng

DVMTR (ha)
Hệ số K

Trong đó
Diện tích

được chi trả
tiền DVMTR

(ha)
Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

Page 57

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



A Nhít 4 5 213 Năng nhỏ 1 8,10 0,9 1 0,9 1 1 7,29
Cộng 15,10 13,59

71

A Nhó 37 3 213 Năng nhỏ 1 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
A Nhó 31 3 213 Năng nhỏ 1 0,76 0,9 1 0,9 1 1 0,68
A Nhó 33 3 213 Năng nhỏ 1 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58
A Nhó 44 2 213 Năng nhỏ 1 1,08 0,9 1 0,9 1 1 0,97
A Nhó 35 2 213 Năng nhỏ 1 1,64 0,9 1 0,9 1 1 1,48
A Nhó 15 4 213 Năng nhỏ 1 0,70 0,9 1 0,9 1 1 0,63
A Nhó 23 4 213 Năng nhỏ 1 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
Cộng 5,66 5,09

72
A P lắc 18 1 213 Năng nhỏ 1 10,02 0,9 1 0,9 1 1 9,02
A P lắc 29 1 213 Năng nhỏ 1 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22
Cộng 10,26 9,23

73

A Plúc 23 1 213 Năng nhỏ 1 13,05 0,9 1 0,9 1 1 11,75
A Plúc 27 1 213 Năng nhỏ 1 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
A Plúc 1 5 213 Năng nhỏ 1 1,85 0,9 1 0,9 1 1 1,67
A Plúc 2 12 212 Năng nhỏ 1 1,82 0,9 1 0,9 1 1 1,64
A Plúc 3 12 212 Năng nhỏ 1 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
Cộng 17,60 15,84

74 A Suất 17 1 213 Năng nhỏ 1 8,32 0,9 1 0,9 1 1 7,49
Cộng 8,32 7,49

75

A Sút 12 5 213 Năng nhỏ 1 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
A Sút 20 5 213 Năng nhỏ 1 15,74 0,9 1 0,9 1 1 14,17
A Sút 13 5 213 Năng nhỏ 1 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Sút 15 5 213 Năng nhỏ 1 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29
A Sút 19 5 213 Năng nhỏ 1 1,32 0,9 1 0,9 1 1 1,19
A Sút 17 5 213 Năng nhỏ 1 0,70 0,9 1 0,9 1 1 0,63
A Sút 21 5 213 Năng nhỏ 1 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22
Cộng 18,90 17,01

76

A Toàn 19 4 213 Năng nhỏ 1 0,96 0,9 1 0,9 1 1 0,86
A Toàn 24 4 213 Năng nhỏ 1 0,69 0,9 1 0,9 1 1 0,62
A Toàn 29 4 213 Năng nhỏ 1 0,98 0,9 1 0,9 1 1 0,88
A Toàn 7 5 213 Năng nhỏ 1 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Toàn 11 5 213 Năng nhỏ 1 1,48 0,9 1 0,9 1 1 1,33
A Toàn 14 5 213 Năng nhỏ 1 1,14 0,9 1 0,9 1 1 1,03
A Toàn 23 5 213 Năng nhỏ 1 8,38 0,9 1 0,9 1 1 7,54
A Toàn 18 5 213 Năng nhỏ 1 3,07 0,9 1 0,9 1 1 2,76
A Toàn 1 12 213 Năng nhỏ 1 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
A Toàn 22 5 213 Năng nhỏ 1 0,52 0,9 1 0,9 1 1 0,47
Cộng 17,70 15,93

77
A Tốc 24 5 213 Năng nhỏ 1 17,51 0,9 1 0,9 1 1 15,76
A Tốc 25 5 213 Năng nhỏ 1 1,19 0,9 1 0,9 1 1 1,07
Cộng 18,70 16,83

78

A Tuổi (vợ Y
Pơng) 20 12 213 Năng nhỏ 1 4,44 0,9 1 0,9 1 1 4,00

A Tuổi (vợ Y
Pơng) 26 12 213 Năng nhỏ 1 1,75 0,9 1 0,9 1 1 1,58

A Tuổi (vợ Y
Pơng) 19 12 213 Năng nhỏ 1 0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46

Cộng 6,70 6,03

79
A Bai 50 11 213 Năng nhỏ 2 3,87 0,9 1 0,9 1 1 3,48

70
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A Bai 46 11 213 Năng nhỏ 2 1,23 0,9 1 0,9 1 1 1,11
Cộng 5,10 4,59

80

A Hiên(B) 29 14 213 Năng nhỏ 2 16,98 0,9 1 0,9 1 1 15,28
A Hiên(B) 30 14 213 Năng nhỏ 2 0,69 0,9 1 0,9 1 1 0,62
A Hiên(B) 28 14 213 Năng nhỏ 2 1,14 0,9 1 0,9 1 1 1,03
A Hiên(B) 31 16 213 Năng nhỏ 2 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58
A Hiên(B) 27 14 213 Năng nhỏ 2 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22
Cộng 19,69 17,72

81
A King 54 11 213 Năng nhỏ 2 1,23 0,9 1 0,9 1 1 1,11
A King 49 11 213 Năng nhỏ 2 7,72 0,9 1 0,9 1 1 6,95
Cộng 8,95 8,06

82

A Lập 25 14 213 Năng nhỏ 2 13,82 0,9 1 0,9 1 1 12,44
A Lập 26 14 213 Năng nhỏ 2 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Lập 24 14 213 Năng nhỏ 2 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22
Cộng 14,32 12,89

83

A Nim 33 16 213 Năng nhỏ 2 1,67 0,9 1 0,9 1 1 1,50
A Nim 30 16 213 Năng nhỏ 2 12,43 0,9 1 0,9 1 1 11,19
A Nim 26 16 213 Năng nhỏ 2 6,12 0,9 1 0,9 1 1 5,51
A Nim 24 16 213 Năng nhỏ 2 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23
Cộng 20,47 18,42

84 A Nú 10 14 213 Năng nhỏ 2 1,92 0,9 1 0,9 1 1 1,73
Cộng 1,92 1,73

85 A Pương 20 14 213 Năng nhỏ 2 2,58 0,9 1 0,9 1 1 2,32
Cộng 2,58 2,32

86
Y Blin 16 16 213 Năng nhỏ 2 1,19 0,9 1 0,9 1 1 1,07
Y Blin 1 16 213 Năng nhỏ 2 0,50 0,9 1 0,9 1 1 0,45
Cộng 1,69 1,52

Tổng hộ gia đình, cá nhân 976,35 877,79 
II
1 UBND xã 14 1 210 xã Đăk Sao 1,32 0,9 1 0,9 1 1 1,19
2 UBND xã 11a 1 210 xã Đăk Sao 1,17 0,9 1 0,9 1 1 1,05
3 UBND xã 13 10 210 xã Đăk Sao 3,7 0,9 1 0,9 1 1 3,33
4 UBND xã 1 14 210 xã Đăk Sao 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
5 UBND xã 44 1 211 xã Đăk Sao 0,98 0,9 1 0,9 1 1 0,88
6 UBND xã 45 1 211 xã Đăk Sao 0,55 0,9 1 0,9 1 1 0,50
7 UBND xã 20 2 211 xã Đăk Sao 5,03 0,9 1 0,9 1 1 4,53
8 UBND xã 24 2 211 xã Đăk Sao 2,41 0,9 1 0,9 1 1 2,17
9 UBND xã 6 7 211 xã Đăk Sao 0,53 0,9 1 0,9 1 1 0,48
10 UBND xã 5 7 211 xã Đăk Sao 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
11 UBND xã 29 9 211 xã Đăk Sao 1,61 0,9 1 0,9 1 1 1,45
12 UBND xã 19 12 211 xã Đăk Sao 2,51 0,9 1 0,9 1 1 2,26
13 UBND xã 23 13 211 xã Đăk Sao 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34
14 UBND xã 1 13 211 xã Đăk Sao 1,39 0,9 1 0,9 1 1 1,25
15 UBND xã 19a 10 212 xã Đăk Sao 8,97 0,95 1 1,0 1 1 8,52
16 UBND xã 21a 10 212 xã Đăk Sao 0,24 0,95 1 1,0 1 1 0,23
17 UBND xã 9a 11 212 xã Đăk Sao 3,64 0,95 1 1,0 1 1 3,46
18 UBND xã 8a 11 212 xã Đăk Sao 0,29 0,95 1 1,0 1 1 0,28
19 UBND xã 6a 1 213 xã Đăk Sao 0,5 0,9 1 0,9 1 1 0,45
20 UBND xã 27 1 213 xã Đăk Sao 0,86 0,9 1 0,9 1 1 0,77
21 UBND xã 34 3 213 xã Đăk Sao 9,58 0,9 1 0,9 1 1 8,62
22 UBND xã 49 4 213 xã Đăk Sao 1,36 0,9 1 0,9 1 1 1,22

79
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23 UBND xã 46 4 213 xã Đăk Sao 1,07 0,9 1 0,9 1 1 0,96
24 UBND xã 8 4 213 xã Đăk Sao 0,58 0,9 1 0,9 1 1 0,52
25 UBND xã 48 4 213 xã Đăk Sao 2,6 0,9 1 0,9 1 1 2,34
26 UBND xã 2a 7 213 xã Đăk Sao 0,59 0,9 1 0,9 1 1 0,53
27 UBND xã 2 8 213 xã Đăk Sao 1,57 0,9 1 0,9 1 1 1,41
28 UBND xã 4 11 213 xã Đăk Sao 1,25 0,9 1 0,9 1 1 1,13
29 UBND xã 4 12 213 xã Đăk Sao 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
30 UBND xã 6 12 213 xã Đăk Sao 3,81 0,9 1 0,9 1 1 3,43
31 UBND xã 18 12 213 xã Đăk Sao 8,93 0,9 1 0,9 1 1 8,04
32 UBND xã 7a 1 214 xã Đăk Sao 1,12 0,9 1 0,9 1 1 1,01
33 UBND xã 45 2 214 xã Đăk Sao 0,8 0,9 1 0,9 1 1 0,72
34 UBND xã 6a 2 214 xã Đăk Sao 0,56 0,9 1 0,9 1 1 0,50
35 UBND xã 38 2 214 xã Đăk Sao 3,35 0,9 1 0,9 1 1 3,02
36 UBND xã 9 2 214 xã Đăk Sao 0,66 0,9 1 0,9 1 1 0,59
37 UBND xã 44 2 214 xã Đăk Sao 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
38 UBND xã 36 2 214 xã Đăk Sao 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41
39 UBND xã 28 4 214 xã Đăk Sao 2,09 0,9 1 0,9 1 1 1,88
40 UBND xã 4a 7 214 xã Đăk Sao 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
41 UBND xã 4 7 214 xã Đăk Sao 4,5 0,9 1 0,9 1 1 4,05
42 UBND xã 4a 1 215 xã Đăk Sao 1,18 0,9 1 0,9 1 1 1,06
43 UBND xã 40 2 215 xã Đăk Sao 1,1 0,9 1 0,9 1 1 0,99
44 UBND xã 3b 2 215 xã Đăk Sao 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29
45 UBND xã 3 4 215 xã Đăk Sao 0,62 0,9 1 0,9 1 1 0,56

Tổng UBND xã 85,70 77,79 
Tổng (I+II) 1.062,05 955,58 
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Page 61
Biểu số: 7A

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DVMTR TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2023 CỦA CHỦ RỪNG LÀ
HỘ GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK HÀ - HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KON TUM
(Kèm theo văn bản số…..QBVPTR-KHKT ngày    tháng 03 năm 2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum)

TT
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-

[8=9*10*11
*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]

I Tên chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân

1

A Công 5 6 267 Đăk Hà 14,64 0,90 1 0,9 1,0 1 13,18
A Công 12 6 267 Đăk Hà 0,51 0,81 1 0,9 0,9 1 0,41
A Công 8 6 267 Đăk Hà 0,22 0,90 1 0,9 1,0 1 0,20
A Công 3 6 267 Đăk Hà 0,74 0,90 1 0,9 1,0 1 0,67
A Công 7 6 267 Đăk Hà 1,15 0,81 1 0,9 0,9 1 0,93
A Công 10 6 267 Đăk Hà 0,72 0,90 1 0,9 1,0 1 0,65
A Công 4 6 267 Đăk Hà 0,38 0,81 1 0,9 0,9 1 0,31
A Công 6 6 267 Đăk Hà 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26
Cộng 18,65 16,60 

2 A Gan 14 3 269 Đăk Hà 1,34 0,90 1 0,9 1,0 1 1,21
Cộng 1,34 1,21 

3 A GHít 22 6 269 Đăk Hà 4,23 0,90 1 0,9 1,0 1 3,81
Cộng 4,23 3,81 

4 A Hinh 17 5 267 Đăk Hà 4,67 0,90 1 0,9 1,0 1 4,20
Cộng 4,67 4,20 

5

A HNer 17 9 267 Đăk Hà 1,85 0,90 1 0,9 1,0 1 1,67
A HNer 10 9 267 Đăk Hà 1,29 0,90 1 0,9 1,0 1 1,16
A HNer 2 9 267 Đăk Hà 0,27 0,90 1 0,9 1,0 1 0,24
A HNer 5 9 267 Đăk Hà 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
A HNer 1 9 267 Đăk Hà 0,36 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
Cộng 4,00 3,60 

6
A Lớp 9 10 267 Đăk Hà 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25
A Lớp 8 10 267 Đăk Hà 5,65 0,90 1 0,9 1,0 1 5,09
Cộng 5,93 5,34 

7

A Phốt (con
A Phê) 11 5 267 Đăk Hà 12,47 0,90 1 0,9 1,0 1 11,22

A Phốt (con
A Phê) 19 5 267 Đăk Hà 1,98 0,90 1 0,9 1,0 1 1,78

A Phốt (con
A Phê) 20 5 267 Đăk Hà 1,63 0,90 1 0,9 1,0 1 1,47

Cộng 16,08 14,47 

8 A Thiên 9 6 269 Đăk Hà 1,85 0,90 1 0,9 1,0 1 1,67
Cộng 1,85 1,67 

9

A Vương 13 5 267 Đăk Hà 12,00 0,90 1 0,9 1,0 1 10,80
A Vương 18 5 267 Đăk Hà 2,02 0,90 1 0,9 1,0 1 1,82
A Vương 12 5 267 Đăk Hà 0,47 0,90 1 0,9 1,0 1 0,42
Cộng 14,49 13,04 

10
Y Klea (con
trai A Sinh) 21 1 269 Đăk Hà 1,10 0,90 1 0,9 1,0 1 0,99

Cộng 1,10 0,99 

11

A Đẹp 30 3 272 Kon Ling 9,85 0,90 1 0,9 1,0 1 8,87
A Đẹp 34 3 272 Kon Ling 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
A Đẹp 33 3 272 Kon Ling 0,74 0,90 1 0,9 1,0 1 0,67
A Đẹp 32 3 272 Kon Ling 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
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A Đẹp 29 3 272 Kon Ling 0,36 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
Cộng 11,50 10,35 

12
A Biêu 3 5 271 Kon Ling 8,15 0,90 1 0,9 1,0 1 7,34
A Biêu 5 5 271 Kon Ling 3,41 0,90 1 0,9 1,0 1 3,07
Cộng 11,56 10,40 

13

A Gô (con gái
Y Xa) 19 6 272 Kon Ling 7,95 0,90 1 0,9 1,0 1 7,16

A Gô (con gái
Y Xa) 23 6 272 Kon Ling 1,05 0,90 1 0,9 1,0 1 0,95

Cộng 9,00 8,10 

14
A Kên (con A
Hanh) 41 4 272 Kon Ling 7,21 0,90 1 0,9 1,0 1 6,49

Cộng 7,21 6,49 

15

A Khanh 8 6 272 Kon Ling 10,97 0,90 1 0,9 1,0 1 9,87
A Khanh 10 6 272 Kon Ling 2,07 0,90 1 0,9 1,0 1 1,86
A Khanh 7 6 272 Kon Ling 0,27 0,90 1 0,9 1,0 1 0,24
Cộng 13,31 11,98 

16

A Khuyên (vợ
Y Khum) 10 5 271 Kon Ling 6,41 0,90 1 0,9 1,0 1 5,77

A Khuyên (vợ
Y Khum) 12 5 271 Kon Ling 0,41 0,90 1 0,9 1,0 1 0,37

A Khuyên (vợ
Y Khum) 11 5 271 Kon Ling 0,56 0,90 1 0,9 1,0 1 0,50

A Khuyên (vợ
Y Khum) 9 5 271 Kon Ling 5,82 0,90 1 0,9 1,0 1 5,24

Cộng 13,20 11,88 

17

A Khuyết 9 2 272 Kon Ling 1,93 0,90 1 0,9 1,0 1 1,74
A Khuyết 14 2 272 Kon Ling 0,45 0,90 1 0,9 1,0 1 0,41
A Khuyết 10 2 272 Kon Ling 0,43 0,90 1 0,9 1,0 1 0,39
A Khuyết 13 2 272 Kon Ling 0,51 0,90 1 0,9 1,0 1 0,46
A Khuyết 12 2 272 Kon Ling 0,54 0,90 1 0,9 1,0 1 0,49
A Khuyết 11 2 272 Kon Ling 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26
Cộng 4,15 3,74 

18

A Kiang (vợ
Y Khu) 23 3 272 Kon Ling 8,83 0,90 1 0,9 1,0 1 7,95

A Kiang (vợ
Y Khu) 15 2 272 Kon Ling 0,16 0,90 1 0,9 1,0 1 0,14

Cộng 8,99 8,09 

19

A Ham 1 8 272 Kon Ling 1,95 0,90 1 0,9 1,0 1 1,76
A Ham 2 8 272 Kon Ling 9,31 0,90 1 0,9 1,0 1 8,38
A Ham 4 8 272 Kon Ling 1,90 0,90 1 0,9 1,0 1 1,71
Cộng 13,16 11,84 

20

A Lớp 24 6 272 Kon Ling 0,64 0,90 1 0,9 1,0 1 0,58
A Lớp 21 6 272 Kon Ling 0,47 0,90 1 0,9 1,0 1 0,42
A Lớp 20 6 272 Kon Ling 7,42 0,90 1 0,9 1,0 1 6,68
A Lớp 25 6 272 Kon Ling 1,54 0,90 1 0,9 1,0 1 1,39
A Lớp 18 6 272 Kon Ling 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22
A Lớp 26 6 272 Kon Ling 0,64 0,90 1 0,9 1,0 1 0,58
A Lớp 27 6 272 Kon Ling 0,85 0,90 1 0,9 1,0 1 0,77
Cộng 11,80 10,62 

21

A Mít 13 6 272 Kon Ling 8,48 0,90 1 0,9 1,0 1 7,63
A Mít 14 6 272 Kon Ling 0,31 0,90 1 0,9 1,0 1 0,28
A Mít 12 6 272 Kon Ling 0,25 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23

11
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A Mít 9 6 272 Kon Ling 0,56 0,90 1 0,9 1,0 1 0,50
Cộng 9,60 8,64 

22

A Ngôn 27 3 272 Kon Ling 10,18 0,90 1 0,9 1,0 1 9,16
A Ngôn 25 3 272 Kon Ling 0,34 0,90 1 0,9 1,0 1 0,31
A Ngôn 31 3 272 Kon Ling 0,58 0,90 1 0,9 1,0 1 0,52
A Ngôn 26 3 272 Kon Ling 0,96 0,90 1 0,9 1,0 1 0,86
Cộng 12,06 10,85 

23 A Sinh 8 8 272 Kon Ling 12,94 0,90 1 0,9 1,0 1 11,65
Cộng 12,94 11,65 

24

A Work 1 5 271 Kon Ling 0,31 0,90 1 0,9 1,0 1 0,28
A Work 52 4 272 Kon Ling 1,20 0,90 1 0,9 1,0 1 1,08
A Work 4 5 271 Kon Ling 6,05 0,90 1 0,9 1,0 1 5,45
A Work 51 4 272 Kon Ling 2,04 0,90 1 0,9 1,0 1 1,84
Cộng 9,60 8,64 

25

A Đinh 16 6 272 Kon Ling 0,84 0,90 1 0,9 1,0 1 0,76
A Đinh 17 6 272 Kon Ling 5,35 0,90 1 0,9 1,0 1 4,82
A Đinh 15 6 272 Kon Ling 5,77 0,90 1 0,9 1,0 1 5,19
A Đinh 11 6 272 Kon Ling 2,54 0,90 1 0,9 1,0 1 2,29
A Đinh 22 6 272 Kon Ling 0,50 0,90 1 0,9 1,0 1 0,45
Cộng 15,00 13,50 

26

Y Xuân 7 8 272 Kon Ling 5,35 0,90 1 0,9 1,0 1 4,82
Y Xuân 10 8 272 Kon Ling 1,55 0,90 1 0,9 1,0 1 1,40
Y Xuân 1 7 271 Kon Ling 0,61 0,90 1 0,9 1,0 1 0,55
Y Xuân 3 8 272 Kon Ling 0,50 0,90 1 0,9 1,0 1 0,45
Y Xuân 2 7 271 Kon Ling 2,45 0,90 1 0,9 1,0 1 2,21
Y Xuân 5 8 272 Kon Ling 0,59 0,90 1 0,9 1,0 1 0,53
Y Xuân 11 8 272 Kon Ling 0,48 0,90 1 0,9 1,0 1 0,43
Y Xuân 9 8 272 Kon Ling 3,15 0,90 1 0,9 1,0 1 2,84
Y Xuân 6 8 272 Kon Ling 1,12 0,90 1 0,9 1,0 1 1,01
Cộng 15,80 14,22 

27 A Chinh 28 8 269 Kon Pia 3,03 0,90 1 0,9 1,0 1 2,73
Cộng 3,03 2,73 

28

Điang 39 6 270 Kon Pia 15,46 0,90 1 0,9 1,0 1 13,91
Điang 31 6 270 Kon Pia 0,66 0,90 1 0,9 1,0 1 0,59
Điang 43 6 270 Kon Pia 2,09 0,90 1 0,9 1,0 1 1,88
Điang 36 6 270 Kon Pia 0,54 0,90 1 0,9 1,0 1 0,49
Cộng 18,75 16,88 

29

A Hieo 6 6 270 Kon Pia 0,26 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
A Hieo 9 6 270 Kon Pia 9,64 0,90 1 0,9 1,0 1 8,68
A Hieo 14 6 270 Kon Pia 0,22 0,90 1 0,9 1,0 1 0,20
A Hieo 12 6 270 Kon Pia 0,79 0,90 1 0,9 1,0 1 0,71
A Hieo 32 3 270 Kon Pia 1,02 0,90 1 0,9 1,0 1 0,92
A Hieo 7 6 270 Kon Pia 0,64 0,90 1 0,9 1,0 1 0,58
A Hieo 13 5 270 Kon Pia 1,89 0,90 1 0,9 1,0 1 1,70
A Hieo 12 5 270 Kon Pia 0,26 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
A Hieo 10 5 270 Kon Pia 0,78 0,90 1 0,9 1,0 1 0,70
Cộng 15,50 13,95 

30

A Hler 20 6 270 Kon Pia 6,44 0,90 1 0,9 1,0 1 5,80
A Hler 11 6 270 Kon Pia 2,81 0,90 1 0,9 1,0 1 2,53
A Hler 16 6 270 Kon Pia 0,50 0,90 1 0,9 1,0 1 0,45
Cộng 9,75 8,78 

31 A Hoang 24 3 270 Kon Pia 2,86 0,90 1 0,9 1,0 1 2,57
Cộng 2,86 2,57 

21
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32

A Ven 30 3 270 Kon Pia 7,22 0,90 1 0,9 1,0 1 6,50
A Ven 31 3 270 Kon Pia 3,34 0,90 1 0,9 1,0 1 3,01
A Ven 5 5 270 Kon Pia 1,58 0,90 1 0,9 1,0 1 1,42
A Ven 3 6 270 Kon Pia 0,44 0,90 1 0,9 1,0 1 0,40
A Ven 4 6 270 Kon Pia 0,22 0,90 1 0,9 1,0 1 0,20
Cộng 12,80 11,52 

33
A Huông 18 6 270 Kon Pia 7,16 0,90 1 0,9 1,0 1 6,44
A Huông 24 6 270 Kon Pia 2,52 0,90 1 0,9 1,0 1 2,27
Cộng 9,68 8,71 

34

A Mriak 34 6 270 Kon Pia 4,97 0,90 1 0,9 1,0 1 4,47
A Mriak 29 6 270 Kon Pia 1,25 0,90 1 0,9 1,0 1 1,13
A Mriak 37 5 270 Kon Pia 2,90 0,90 1 0,9 1,0 1 2,61
A Mriak 38 6 270 Kon Pia 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
A Mriak 28 6 270 Kon Pia 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26
A Mriak 40 5 270 Kon Pia 0,63 0,90 1 0,9 1,0 1 0,57
Cộng 10,36 9,32 

35

A Nghin 21 6 270 Kon Pia 7,20 0,90 1 0,9 1,0 1 6,48
A Nghin 23 6 270 Kon Pia 1,54 0,90 1 0,9 1,0 1 1,39
A Nghin 26 6 270 Kon Pia 0,44 0,90 1 0,9 1,0 1 0,40
A Nghin 17 6 270 Kon Pia 1,18 0,90 1 0,9 1,0 1 1,06
A Nghin 25 6 270 Kon Pia 0,78 0,90 1 0,9 1,0 1 0,70
A Nghin 23 5 270 Kon Pia 2,50 0,90 1 0,9 1,0 1 2,25
Cộng 13,64 12,28 

36

A Phen 42 6 270 Kon Pia 4,01 0,90 1 0,9 1,0 1 3,61
A Phen 37 6 270 Kon Pia 0,49 0,90 1 0,9 1,0 1 0,44
A Phen 32 6 270 Kon Pia 3,69 0,90 1 0,9 1,0 1 3,32
Cộng 8,19 7,37 

37

A Phet 40 6 270 Kon Pia 5,41 0,90 1 0,9 1,0 1 4,87
A Phet 30 6 270 Kon Pia 2,08 0,90 1 0,9 1,0 1 1,87
A Phet 33 6 270 Kon Pia 4,25 0,90 1 0,9 1,0 1 3,83
A Phet 44 6 270 Kon Pia 4,83 0,90 1 0,9 1,0 1 4,35
A Phet 35 6 270 Kon Pia 0,31 0,90 1 0,9 1,0 1 0,28
A Phet 54 5 270 Kon Pia 1,02 0,90 1 0,9 1,0 1 0,92
Cộng 17,90 16,11 

38 A Vir 27 8 269 Kon Pia 6,37 0,90 1 0,9 1,0 1 5,73
Cộng 6,37 5,73 

39

A Buôn 41 6 270 Kon Pia 0,48 0,90 1 0,9 1,0 1 0,43
A Buôn 53 5 270 Kon Pia 11,33 0,90 1 0,9 1,0 1 10,20
A Buôn 48 5 270 Kon Pia 0,41 0,90 1 0,9 1,0 1 0,37
A Buôn 55 5 270 Kon Pia 0,43 0,90 1 0,9 1,0 1 0,39
A Buôn 45 5 270 Kon Pia 0,63 0,90 1 0,9 1,0 1 0,57
A Buôn 43 5 270 Kon Pia 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
A Buôn 51 5 270 Kon Pia 2,90 0,90 1 0,9 1,0 1 2,61
Cộng 16,50 14,85 

40
Y Lem 19 3 270 Kon Pia 3,36 0,90 1 0,9 1,0 1 3,02
Y Lem 11 3 270 Kon Pia 0,25 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
Cộng 3,61 3,25 

41

A Ba 37 8 266 Kon Tun 7,67 0,90 1 0,9 1,0 1 6,90
A Ba 30 8 266 Kon Tun 0,25 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
A Ba 33 8 266 Kon Tun 1,16 0,90 1 0,9 1,0 1 1,04
A Ba 36 8 266 Kon Tun 0,86 0,90 1 0,9 1,0 1 0,77
A Ba 3 6 268 Kon Tun 0,81 0,90 1 0,9 1,0 1 0,73
Cộng 10,75 9,68 
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42

A Binh (con
gái Y Hun) 2 4 266 Kon Tun 0,33 0,90 1 0,9 1,0 1 0,30

A Binh (con
gái Y Hun) 3 4 266 Kon Tun 0,38 0,90 1 0,9 1,0 1 0,34

A Binh (con
gái Y Hun) 1 1 268 Kon Tun 6,47 0,90 1 0,9 1,0 1 5,82

A Binh (con
gái Y Hun) 1 5 266 Kon Tun 0,13 0,90 1 0,9 1,0 1 0,12

A Binh (con
gái Y Hun) 2 5 266 Kon Tun 0,17 0,90 1 0,9 1,0 1 0,15

A Binh (con
gái Y Hun) 2 1 268 Kon Tun 0,48 0,90 1 0,9 1,0 1 0,43

A Binh (con
gái Y Hun) 3 1 268 Kon Tun 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25

Cộng 8,24 7,42 

43

A Bút 11 6 266 Kon Tun 3,26 0,90 1 0,9 1,0 1 2,93
A Bút 14 6 266 Kon Tun 0,27 0,90 1 0,9 1,0 1 0,24
A Bút 33 7 266 Kon Tun 7,43 0,90 1 0,9 1,0 1 6,69
A Bút 31 7 266 Kon Tun 1,68 0,90 1 0,9 1,0 1 1,51
A Bút 37 7 266 Kon Tun 1,05 0,90 1 0,9 1,0 1 0,95
A Bút 32 7 266 Kon Tun 2,82 0,90 1 0,9 1,0 1 2,54
A Bút 35 7 266 Kon Tun 0,34 0,90 1 0,9 1,0 1 0,31
A Bút 34 7 266 Kon Tun 0,85 0,90 1 0,9 1,0 1 0,77
A Bút 7 8 266 Kon Tun 0,19 0,90 1 0,9 1,0 1 0,17
A Bút 4 8 266 Kon Tun 0,84 0,90 1 0,9 1,0 1 0,76
A Bút 5 8 266 Kon Tun 0,33 0,90 1 0,9 1,0 1 0,30
A Bút 12 3 268 Kon Tun 1,12 0,90 1 0,9 1,0 1 1,01
Cộng 20,18 18,16 

44
A Dinh 15 7 268 Kon Tun 1,28 0,90 1 0,9 1,0 1 1,15
A Dinh 17 7 268 Kon Tun 1,73 0,90 1 0,9 1,0 1 1,56
Cộng 3,01 2,71 

45

A Dễ 12 7 268 Kon Tun 5,76 0,90 1 0,9 1,0 1 5,18
A Dễ 13 7 268 Kon Tun 3,53 0,90 1 0,9 1,0 1 3,18
A Dễ 19 7 268 Kon Tun 1,80 0,90 1 0,9 1,0 1 1,62
Cộng 11,09 9,98 

46

A Dua 2 6 268 Kon Tun 1,71 0,90 1 0,9 1,0 1 1,54
A Dua 31 3 268 Kon Tun 1,25 0,90 1 0,9 1,0 1 1,13
A Dua 43 7 266 Kon Tun 0,21 0,90 1 0,9 1,0 1 0,19
A Dua 21 3 268 Kon Tun 1,12 0,90 1 0,9 1,0 1 1,01
A Dua 4 6 268 Kon Tun 0,15 0,90 1 0,9 1,0 1 0,14
A Dua 14 6 268 Kon Tun 0,59 0,90 1 0,9 1,0 1 0,53
A Dua 8 6 268 Kon Tun 0,50 0,90 1 0,9 1,0 1 0,45
A Dua 18 6 268 Kon Tun 0,17 0,90 1 0,9 1,0 1 0,15
A Dua 24 6 268 Kon Tun 3,40 0,90 1 0,9 1,0 1 3,06
A Dua 6 6 268 Kon Tun 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
A Dua 33 3 268 Kon Tun 1,02 0,90 1 0,9 1,0 1 0,92
A Dua 11 6 268 Kon Tun 0,36 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
A Dua 10 6 268 Kon Tun 0,78 0,90 1 0,9 1,0 1 0,70
A Dua 37 3 268 Kon Tun 0,19 0,90 1 0,9 1,0 1 0,17
A Dua 21 6 268 Kon Tun 0,40 0,90 1 0,9 1,0 1 0,36
A Dua 16 6 268 Kon Tun 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26
A Dua 28 3 268 Kon Tun 5,52 0,90 1 0,9 1,0 1 4,97
A Dua 18 3 268 Kon Tun 0,41 0,90 1 0,9 1,0 1 0,37
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Cộng 18,30 16,47 

47

A Dích (vợ Y
Xanh) 16 8 266 Kon Tun 4,21 0,90 1 0,9 1,0 1 3,79

A Dích (vợ Y
Xanh) 15 8 266 Kon Tun 0,63 0,90 1 0,9 1,0 1 0,57

A Dích (vợ Y
Xanh) 38 7 266 Kon Tun 0,53 0,90 1 0,9 1,0 1 0,48

A Dích (vợ Y
Xanh) 40 7 266 Kon Tun 0,26 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23

A Dích (vợ Y
Xanh) 20 8 266 Kon Tun 0,80 0,90 1 0,9 1,0 1 0,72

A Dích (vợ Y
Xanh) 42 7 266 Kon Tun 0,69 0,90 1 0,9 1,0 1 0,62

A Dích (vợ Y
Xanh) 39 7 266 Kon Tun 0,40 0,90 1 0,9 1,0 1 0,36

A Dích (vợ Y
Xanh) 23 8 266 Kon Tun 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22

A Dích (vợ Y
Xanh) 1 6 268 Kon Tun 0,19 0,90 1 0,9 1,0 1 0,17

A Dích (vợ Y
Xanh) 41 7 266 Kon Tun 0,52 0,90 1 0,9 1,0 1 0,47

A Dích (vợ Y
Xanh) 25 3 268 Kon Tun 0,21 0,90 1 0,9 1,0 1 0,19

A Dích (vợ Y
Xanh) 45 7 266 Kon Tun 0,18 0,90 1 0,9 1,0 1 0,16

A Dích (vợ Y
Xanh) 44 7 266 Kon Tun 2,43 0,90 1 0,9 1,0 1 2,19

Cộng 11,29 10,16 

48

A Hồng 14 7 266 Kon Tun 19,75 0,90 1 0,9 1,0 1 17,78
A Hồng 50 6 266 Kon Tun 0,55 0,90 1 0,9 1,0 1 0,50
A Hồng 51 6 266 Kon Tun 0,59 0,90 1 0,9 1,0 1 0,53
A Hồng 9 7 266 Kon Tun 0,98 0,90 1 0,9 1,0 1 0,88
A Hồng 19 7 266 Kon Tun 0,26 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
A Hồng 3 3 268 Kon Tun 0,44 0,90 1 0,9 1,0 1 0,40
Cộng 22,57 20,31 

49

A HRéc 10 6 266 Kon Tun 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25
A HRéc 20 6 266 Kon Tun 6,09 0,90 1 0,9 1,0 1 5,48
A HRéc 34 6 266 Kon Tun 0,30 0,90 1 0,9 1,0 1 0,27
Cộng 6,67 6,00

50 A Màu 32 6 266 Kon Tun 2,10 0,90 1 0,9 1,0 1 1,89
Cộng 2,10 1,89 

51

A Hon 66 6 268 Kon Tun 0,62 0,90 1 0,9 1,0 1 0,56
A Hon 2 7 268 Kon Tun 4,22 0,90 1 0,9 1,0 1 3,80
A Hon 5 7 268 Kon Tun 0,36 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
A Hon 8 7 268 Kon Tun 3,29 0,90 1 0,9 1,0 1 2,96
A Hon 3 7 268 Kon Tun 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25
A Hon 4 7 268 Kon Tun 0,41 0,90 1 0,9 1,0 1 0,37
A Hon 11 7 268 Kon Tun 0,99 0,90 1 0,9 1,0 1 0,89
A Hon 14 7 268 Kon Tun 2,32 0,90 1 0,9 1,0 1 2,09
A Hon 6 7 268 Kon Tun 0,33 0,90 1 0,9 1,0 1 0,30
A Hon 7 7 268 Kon Tun 0,62 0,90 1 0,9 1,0 1 0,56
A Hon 9 7 268 Kon Tun 0,55 0,90 1 0,9 1,0 1 0,50
Cộng 13,99 12,59 

46
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52

Y Dang 31 6 268 Kon Tun 2,66 0,90 1 0,9 1,0 1 2,39
Y Dang 12 6 268 Kon Tun 2,58 0,90 1 0,9 1,0 1 2,32
Y Dang 19 6 268 Kon Tun 2,57 0,90 1 0,9 1,0 1 2,31
Y Dang 9 6 268 Kon Tun 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26
Y Dang 32 6 268 Kon Tun 0,44 0,90 1 0,9 1,0 1 0,40
Y Dang 22 6 268 Kon Tun 1,17 0,90 1 0,9 1,0 1 1,05
Y Dang 15 6 268 Kon Tun 0,13 0,90 1 0,9 1,0 1 0,12
Y Dang 29 6 268 Kon Tun 1,73 0,90 1 0,9 1,0 1 1,56
Y Dang 44 6 268 Kon Tun 0,25 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
Y Dang 46 6 268 Kon Tun 0,30 0,90 1 0,9 1,0 1 0,27
Y Dang 23 6 268 Kon Tun 0,11 0,90 1 0,9 1,0 1 0,10
Y Dang 25 6 268 Kon Tun 0,47 0,90 1 0,9 1,0 1 0,42
Y Dang 51 6 268 Kon Tun 0,15 0,90 1 0,9 1,0 1 0,14
Y Dang 35 6 268 Kon Tun 1,56 0,90 1 0,9 1,0 1 1,40
Cộng 14,41 12,97 

53

Y Sản 47 6 268 Kon Tun 4,22 0,90 1 0,9 1,0 1 3,80
Y Sản 38 6 268 Kon Tun 7,40 0,90 1 0,9 1,0 1 6,66
Y Sản 26 6 268 Kon Tun 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
Y Sản 42 6 268 Kon Tun 1,63 0,90 1 0,9 1,0 1 1,47
Y Sản 60 6 268 Kon Tun 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
Y Sản 62 6 268 Kon Tun 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
Y Sản 65 6 268 Kon Tun 0,33 0,90 1 0,9 1,0 1 0,30
Y Sản 55 6 268 Kon Tun 1,05 0,90 1 0,9 1,0 1 0,95
Y Sản 50 6 268 Kon Tun 0,31 0,90 1 0,9 1,0 1 0,28
Cộng 15,81 14,23 

54

A Đui (vợ Y
Tâm) 5 2 267 Mô Pả 3,51 0,90 1 0,9 1,0 1 3,16

A Đui (vợ Y
Tâm) 15 2 267 Mô Pả 20,82 0,90 1 0,9 1,0 1 18,74

A Đui (vợ Y
Tâm) 8 2 267 Mô Pả 0,42 0,90 1 0,9 1,0 1 0,38

A Đui (vợ Y
Tâm) 9 2 267 Mô Pả 0,76 0,90 1 0,9 1,0 1 0,68

A Đui (vợ Y
Tâm) 14 2 267 Mô Pả 0,31 0,90 1 0,9 1,0 1 0,28

A Đui (vợ Y
Tâm) 11 2 267 Mô Pả 1,18 0,90 1 0,9 1,0 1 1,06

Cộng 27,00 24,30 

55
A Bêng 3 4 267 Mô Pả 2,49 0,90 1 0,9 1,0 1 2,24
A Bêng 4 4 267 Mô Pả 0,50 0,90 1 0,9 1,0 1 0,45
Cộng 2,99 2,69 

56

A Ghế (vợ Y
Đan) 15 4 267 Mô Pả 9,27 0,90 1 0,9 1,0 1 8,34

A Ghế (vợ Y
Đan) 13 4 267 Mô Pả 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29

A Ghế (vợ Y
Đan) 16 4 267 Mô Pả 0,87 0,90 1 0,9 1,0 1 0,78

A Ghế (vợ Y
Đan) 17 4 267 Mô Pả 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22

Cộng 10,70 9,63 

57 Hà Văn Long 11 4 267 Mô Pả 3,22 0,90 1 0,9 1,0 1 2,90
Cộng 3,22 2,90 

58

Hà Văn Quỳnh 19 4 267 Mô Pả 11,40 0,90 1 0,9 1,0 1 10,26
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Hà Văn Quỳnh 20 4 267 Mô Pả 0,71 0,90 1 0,9 1,0 1 0,64
Hà Văn Quỳnh 18 4 267 Mô Pả 0,79 0,90 1 0,9 1,0 1 0,71
Cộng 12,90 11,61 

59
A K Run 19 2 267 Mô Pả 26,13 0,90 1 0,9 1,0 1 23,52
A K Run 18 2 267 Mô Pả 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26
Cộng 26,42 23,78 

60 A Long 24 4 267 Mô Pả 10,17 0,90 1 0,9 1,0 1 9,15
Cộng 10,17 9,15 

61

A Miên 20 1 267 Mô Pả 12,19 0,90 1 0,9 1,0 1 10,97
A Miên 4 2 267 Mô Pả 6,33 0,90 1 0,9 1,0 1 5,70
A Miên 22 1 267 Mô Pả 1,49 0,90 1 0,9 1,0 1 1,34
A Miên 5 3 267 Mô Pả 2,02 0,90 1 0,9 1,0 1 1,82
Cộng 22,03 19,83 

62

A Miêu 12 4 267 Mô Pả 2,23 0,90 1 0,9 1,0 1 2,01
A Miêu 10 4 267 Mô Pả 0,76 0,90 1 0,9 1,0 1 0,68
A Miêu 5 4 267 Mô Pả 2,97 0,90 1 0,9 1,0 1 2,67
A Miêu 8 4 267 Mô Pả 1,38 0,90 1 0,9 1,0 1 1,24
A Miêu 6 4 267 Mô Pả 2,77 0,90 1 0,9 1,0 1 2,49
A Miêu 7 4 267 Mô Pả 0,39 0,90 1 0,9 1,0 1 0,35
Cộng 10,50 9,45 

63 A Minh 23 4 267 Mô Pả 10,79 0,90 1 0,9 1,0 1 9,71
Cộng 10,79 9,71 

64 A Phát 4 5 267 Mô Pả 21,50 0,90 1 0,9 1,0 1 19,35
Cộng 21,50 19,35 

65

A Phươc 16 3 267 Mô Pả 1,84 0,90 1 0,9 1,0 1 1,66
A Phươc 22 3 267 Mô Pả 0,31 0,90 1 0,9 1,0 1 0,28
A Phươc 24 3 267 Mô Pả 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26
A Phươc 20 3 267 Mô Pả 0,36 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
A Phươc 26 3 267 Mô Pả 1,01 0,90 1 0,9 1,0 1 0,91
A Phươc 2 7 267 Mô Pả 0,50 0,90 1 0,9 1,0 1 0,45
Cộng 4,31 3,88 

66

A Thương
(vợ Y Tênh) 1 5 267 Mô Pả 1,56 0,90 1 0,9 1,0 1 1,40

A Thương
(vợ Y Tênh) 3 5 267 Mô Pả 16,84 0,90 1 0,9 1,0 1 15,16

A Thương
(vợ Y Tênh) 2 5 267 Mô Pả 0,87 0,90 1 0,9 1,0 1 0,78

A Thương
(vợ Y Tênh) 5 5 267 Mô Pả 1,60 0,90 1 0,9 1,0 1 1,44

A Thương
(vợ Y Tênh) 6 5 267 Mô Pả 0,79 0,90 1 0,9 1,0 1 0,71

A Thương
(vợ Y Tênh) 7 5 267 Mô Pả 0,34 0,90 1 0,9 1,0 1 0,31

Cộng 22,00 19,80 

67
A Đúy 2 2 266 Ngọc Leang 2,83 0,90 1 0,9 1,0 1 2,55
A Đúy 3 2 266 Ngọc Leang 2,64 0,90 1 0,9 1,0 1 2,38
Cộng 5,47 4,92 

68

A Bluh (con
A Phôi) 25 7 266 Ngọc Leang 8,82 0,90 1 0,9 1,0 1 7,94

A Bluh (con
A Phôi) 27 7 266 Ngọc Leang 7,38 0,90 1 0,9 1,0 1 6,64

A Bluh (con
A Phôi) 24 7 266 Ngọc Leang 2,61 0,90 1 0,9 1,0 1 2,35

58
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A Bluh (con
A Phôi) 29 7 266 Ngọc Leang 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22

A Bluh (con
A Phôi) 6 3 268 Ngọc Leang 1,26 0,90 1 0,9 1,0 1 1,13

A Bluh (con
A Phôi) 8 3 268 Ngọc Leang 0,98 0,90 1 0,9 1,0 1 0,88

A Bluh (con
A Phôi) 5 3 268 Ngọc Leang 1,02 0,90 1 0,9 1,0 1 0,92

Cộng 22,31 20,08 

69

A Bườn (con
Y Phar) 11 5 266 Ngọc Leang 0,80 0,90 1 0,9 1,0 1 0,72

A Bườn (con
Y Phar) 12 5 266 Ngọc Leang 1,70 0,90 1 0,9 1,0 1 1,53

A Bườn (con
Y Phar) 18 5 266 Ngọc Leang 0,82 0,90 1 0,9 1,0 1 0,74

A Bườn (con
Y Phar) 10 5 266 Ngọc Leang 0,12 0,90 1 0,9 1,0 1 0,11

A Bườn (con
Y Phar) 16 5 266 Ngọc Leang 1,24 0,90 1 0,9 1,0 1 1,12

A Bườn (con
Y Phar) 14 5 266 Ngọc Leang 0,81 0,90 1 0,9 1,0 1 0,73

A Bườn (con
Y Phar) 19 5 266 Ngọc Leang 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29

A Bườn (con
Y Phar) 17 5 266 Ngọc Leang 0,79 0,90 1 0,9 1,0 1 0,71

Cộng 6,60 5,94 

70
A Hải 34 6 265 Ngọc Leang 2,74 0,90 1 0,9 1,0 1 2,47
A Hải 32 6 265 Ngọc Leang 0,46 0,90 1 0,9 1,0 1 0,41
Cộng 3,20 2,88 

71 A Lâm 16 6 265 Ngọc Leang 2,79 0,90 1 0,9 1,0 1 2,51
Cộng 2,79 2,51 

72 A Neo 25 2 265 Ngọc Leang 1,05 0,90 1 0,9 1,0 1 0,95
Cộng 1,05 0,95 

73
A Noi 16 2 266 Ngọc Leang 0,39 0,90 1 0,9 1,0 1 0,35
A Noi 6 3 266 Ngọc Leang 9,39 0,90 1 0,9 1,0 1 8,45
Cộng 9,78 8,80 

74

A Sem 17 2 265 Ngọc Leang 4,15 0,90 1 0,9 1,0 1 3,74
A Sem 18 2 265 Ngọc Leang 0,35 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
A Sem 11 2 265 Ngọc Leang 0,63 0,90 1 0,9 1,0 1 0,57
A Sem 12 2 265 Ngọc Leang 0,59 0,90 1 0,9 1,0 1 0,53
Cộng 5,72 5,15 

75 A Tình 11 2 266 Ngọc Leang 6,54 0,90 1 0,9 1,0 1 5,89
Cộng 6,54 5,89 

76

A Thuyền 9 5 266 Ngọc Leang 0,93 0,90 1 0,9 1,0 1 0,84
A Thuyền 5 5 266 Ngọc Leang 0,41 0,90 1 0,9 1,0 1 0,37
A Thuyền 7 5 266 Ngọc Leang 0,81 0,90 1 0,9 1,0 1 0,73
Cộng 2,15 1,94 

77

A Tuổi 7 1 266 Ngọc Leang 8,98 0,90 1 0,9 1,0 1 8,08
A Tuổi 1 2 266 Ngọc Leang 1,83 0,90 1 0,9 1,0 1 1,65
A Tuổi 9 1 266 Ngọc Leang 0,58 0,90 1 0,9 1,0 1 0,52
Cộng 11,39 10,25 

78
Y Dô 6 2 265 Ngọc Leang 16,28 0,90 1 0,9 1,0 1 14,65
Y Dô 9 2 265 Ngọc Leang 2,19 0,90 1 0,9 1,0 1 1,97

68
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Cộng 18,47 16,62 

79

A Danh 42 5 266 Tu Mơ Rông 13,64 0,90 1 0,9 1,0 1 12,28
A Danh 44 5 266 Tu Mơ Rông 3,92 0,90 1 0,9 1,0 1 3,53
A Danh 45 5 266 Tu Mơ Rông 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22
A Danh 30 1 268 Tu Mơ Rông 1,26 0,90 1 0,9 1,0 1 1,13
Cộng 19,06 17,15 

80

A Giới (vợ Y
Yến) 10 3 268 Tu Mơ Rông 2,07 0,90 1 0,9 1,0 1 1,86

A Giới (vợ Y
Yến) 11 3 268 Tu Mơ Rông 12,74 0,90 1 0,9 1,0 1 11,47

A Giới (vợ Y
Yến) 22 3 268 Tu Mơ Rông 0,46 0,90 1 0,9 1,0 1 0,41

A Giới (vợ Y
Yến) 23 3 268 Tu Mơ Rông 0,15 0,90 1 0,9 1,0 1 0,14

A Giới (vợ Y
Yến) 17 3 268 Tu Mơ Rông 0,43 0,90 1 0,9 1,0 1 0,39

A Giới (vợ Y
Yến) 14 3 268 Tu Mơ Rông 1,87 0,90 1 0,9 1,0 1 1,68

A Giới (vợ Y
Yến) 13 3 268 Tu Mơ Rông 0,41 0,90 1 0,9 1,0 1 0,37

A Giới (vợ Y
Yến) 9 3 268 Tu Mơ Rông 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22

A Giới (vợ Y
Yến) 8 4 268 Tu Mơ Rông 0,43 0,90 1 0,9 1,0 1 0,39

Cộng 18,80 16,92 

81

A Hai 27 1 268 Tu Mơ Rông 0,60 0,90 1 0,9 1,0 1 0,54
A Hai 28 1 268 Tu Mơ Rông 1,31 0,90 1 0,9 1,0 1 1,18
A Hai 22 1 268 Tu Mơ Rông 0,75 0,90 1 0,9 1,0 1 0,68
A Hai 20 1 268 Tu Mơ Rông 3,43 0,90 1 0,9 1,0 1 3,09
A Hai 26 1 268 Tu Mơ Rông 1,18 0,90 1 0,9 1,0 1 1,06
A Hai 24 1 268 Tu Mơ Rông 2,52 0,90 1 0,9 1,0 1 2,27
A Hai 31 1 268 Tu Mơ Rông 3,97 0,90 1 0,9 1,0 1 3,57
A Hai 18 1 268 Tu Mơ Rông 0,26 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
A Hai 29 1 268 Tu Mơ Rông 0,66 0,90 1 0,9 1,0 1 0,59
A Hai 19 1 268 Tu Mơ Rông 1,04 0,90 1 0,9 1,0 1 0,94
A Hai 23 1 268 Tu Mơ Rông 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25
Cộng 16,00 14,40 

82

A Hùng 25 1 268 Tu Mơ Rông 0,89 0,90 1 0,9 1,0 1 0,80
A Hùng 17 1 268 Tu Mơ Rông 4,98 0,90 1 0,9 1,0 1 4,48
A Hùng 9 1 268 Tu Mơ Rông 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25
A Hùng 21 1 268 Tu Mơ Rông 2,77 0,90 1 0,9 1,0 1 2,49
A Hùng 7 1 268 Tu Mơ Rông 0,57 0,90 1 0,9 1,0 1 0,51
A Hùng 8 1 268 Tu Mơ Rông 7,18 0,90 1 0,9 1,0 1 6,46
A Hùng 11 1 268 Tu Mơ Rông 1,32 0,90 1 0,9 1,0 1 1,19
A Hùng 5 1 268 Tu Mơ Rông 0,85 0,90 1 0,9 1,0 1 0,77
A Hùng 14 1 268 Tu Mơ Rông 0,26 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
A Hùng 13 1 268 Tu Mơ Rông 2,80 0,90 1 0,9 1,0 1 2,52
A Hùng 6 1 268 Tu Mơ Rông 1,57 0,90 1 0,9 1,0 1 1,41
A Hùng 10 1 268 Tu Mơ Rông 0,38 0,90 1 0,9 1,0 1 0,34
A Hùng 15 1 268 Tu Mơ Rông 1,29 0,90 1 0,9 1,0 1 1,16
A Hùng 12 1 268 Tu Mơ Rông 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22
A Hùng 16 1 268 Tu Mơ Rông 0,22 0,90 1 0,9 1,0 1 0,20
Cộng 25,60 23,04 

78
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83

A HVar 15 3 268 Tu Mơ Rông 5,25 0,90 1 0,9 1,0 1 4,73
A HVar 19 3 268 Tu Mơ Rông 7,21 0,90 1 0,9 1,0 1 6,49
A HVar 26 3 268 Tu Mơ Rông 0,49 0,90 1 0,9 1,0 1 0,44
A HVar 30 3 268 Tu Mơ Rông 3,44 0,90 1 0,9 1,0 1 3,10
A HVar 36 3 268 Tu Mơ Rông 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
A HVar 5 6 268 Tu Mơ Rông 0,30 0,90 1 0,9 1,0 1 0,27
A HVar 7 6 268 Tu Mơ Rông 0,48 0,90 1 0,9 1,0 1 0,43
A HVar 29 3 268 Tu Mơ Rông 0,87 0,90 1 0,9 1,0 1 0,78
Cộng 18,27 16,44 

84

A Năng 32 5 266 Tu Mơ Rông 15,77 0,90 1 0,9 1,0 1 14,19
A Năng 35 5 266 Tu Mơ Rông 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
A Năng 38 5 266 Tu Mơ Rông 1,28 0,90 1 0,9 1,0 1 1,15
A Năng 34 5 266 Tu Mơ Rông 1,54 0,90 1 0,9 1,0 1 1,39
A Năng 30 5 266 Tu Mơ Rông 0,33 0,90 1 0,9 1,0 1 0,30
Cộng 19,15 17,24 

85

A Phênh 28 6 266 Tu Mơ Rông 0,36 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
A Phênh 1 7 266 Tu Mơ Rông 0,74 0,90 1 0,9 1,0 1 0,67
A Phênh 38 1 268 Tu Mơ Rông 13,50 0,90 1 0,9 1,0 1 12,15
A Phênh 46 1 268 Tu Mơ Rông 1,32 0,90 1 0,9 1,0 1 1,19
A Phênh 44 1 268 Tu Mơ Rông 3,58 0,90 1 0,9 1,0 1 3,22
A Phênh 40 1 268 Tu Mơ Rông 0,49 0,90 1 0,9 1,0 1 0,44
A Phênh 37 1 268 Tu Mơ Rông 0,54 0,90 1 0,9 1,0 1 0,49
A Phênh 42 1 268 Tu Mơ Rông 0,95 0,90 1 0,9 1,0 1 0,86
A Phênh 39 1 268 Tu Mơ Rông 0,50 0,90 1 0,9 1,0 1 0,45
Cộng 21,98 19,78 

86

A Sự 12 7 266 Tu Mơ Rông 1,27 0,90 1 0,9 1,0 1 1,14
A Sự 55 1 268 Tu Mơ Rông 3,45 0,90 1 0,9 1,0 1 3,11
A Sự 57 1 268 Tu Mơ Rông 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
A Sự 54 1 268 Tu Mơ Rông 0,38 0,90 1 0,9 1,0 1 0,34
A Sự 59 1 268 Tu Mơ Rông 0,42 0,90 1 0,9 1,0 1 0,38
A Sự 56 1 268 Tu Mơ Rông 0,57 0,90 1 0,9 1,0 1 0,51
A Sự 4 3 268 Tu Mơ Rông 8,29 0,90 1 0,9 1,0 1 7,46
A Sự 1 3 268 Tu Mơ Rông 0,55 0,90 1 0,9 1,0 1 0,50
A Sự 2 3 268 Tu Mơ Rông 1,12 0,90 1 0,9 1,0 1 1,01
A Sự 7 3 268 Tu Mơ Rông 0,17 0,90 1 0,9 1,0 1 0,15
A Sự 3 4 268 Tu Mơ Rông 2,30 0,90 1 0,9 1,0 1 2,07
A Sự 5 4 268 Tu Mơ Rông 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25
A Sự 4 4 268 Tu Mơ Rông 0,45 0,90 1 0,9 1,0 1 0,41
A Sự 6 4 268 Tu Mơ Rông 0,25 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
Cộng 19,82 17,84 

87

A Vinh 44 6 266 Tu Mơ Rông 0,07 0,90 1 0,9 1,0 1 0,06
A Vinh 2 7 266 Tu Mơ Rông 3,96 0,90 1 0,9 1,0 1 3,56
A Vinh 3 7 266 Tu Mơ Rông 0,39 0,90 1 0,9 1,0 1 0,35
A Vinh 5 7 266 Tu Mơ Rông 2,37 0,90 1 0,9 1,0 1 2,13
A Vinh 49 1 268 Tu Mơ Rông 5,49 0,90 1 0,9 1,0 1 4,94
A Vinh 52 1 268 Tu Mơ Rông 1,73 0,90 1 0,9 1,0 1 1,56
A Vinh 50 1 268 Tu Mơ Rông 5,10 0,90 1 0,9 1,0 1 4,59
A Vinh 51 1 268 Tu Mơ Rông 3,23 0,90 1 0,9 1,0 1 2,91
Cộng 22,34 20,11 

88

Y Hoa 18 6 266 Tu Mơ Rông 9,03 0,90 1 0,9 1,0 1 8,13
Y Hoa 46 5 266 Tu Mơ Rông 4,50 0,90 1 0,9 1,0 1 4,05
Y Hoa 22 6 266 Tu Mơ Rông 0,55 0,90 1 0,9 1,0 1 0,50
Y Hoa 24 6 266 Tu Mơ Rông 0,98 0,90 1 0,9 1,0 1 0,88
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Y Hoa 23 6 266 Tu Mơ Rông 1,67 0,90 1 0,9 1,0 1 1,50
Y Hoa 47 5 266 Tu Mơ Rông 1,29 0,90 1 0,9 1,0 1 1,16
Y Hoa 30 6 266 Tu Mơ Rông 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25
Y Hoa 36 1 268 Tu Mơ Rông 0,63 0,90 1 0,9 1,0 1 0,57
Cộng 18,93 17,04 

89

Y Sâm 4 7 266 Tu Mơ Rông 0,43 0,90 1 0,9 1,0 1 0,39
Y Sâm 43 6 266 Tu Mơ Rông 2,31 0,90 1 0,9 1,0 1 2,08
Y Sâm 39 6 266 Tu Mơ Rông 4,77 0,90 1 0,9 1,0 1 4,29
Y Sâm 41 6 266 Tu Mơ Rông 8,08 0,90 1 0,9 1,0 1 7,27
Y Sâm 49 6 266 Tu Mơ Rông 0,33 0,90 1 0,9 1,0 1 0,30
Y Sâm 48 6 266 Tu Mơ Rông 0,65 0,90 1 0,9 1,0 1 0,59
Y Sâm 8 7 266 Tu Mơ Rông 0,37 0,90 1 0,9 1,0 1 0,33
Y Sâm 37 6 266 Tu Mơ Rông 1,24 0,90 1 0,9 1,0 1 1,12
Y Sâm 42 6 266 Tu Mơ Rông 0,52 0,90 1 0,9 1,0 1 0,47
Y Sâm 46 6 266 Tu Mơ Rông 0,43 0,90 1 0,9 1,0 1 0,39
Y Sâm 7 7 266 Tu Mơ Rông 0,27 0,90 1 0,9 1,0 1 0,24
Cộng 19,40 17,46 

90
Y Thênh 22 5 266 Tu Mơ Rông 11,28 0,90 1 0,9 1,0 1 10,15
Y Thênh 23 5 266 Tu Mơ Rông 2,75 0,90 1 0,9 1,0 1 2,48
Cộng 14,03 12,63 

91 A BRek 13 6 268 Ty Tu 0,76 0,90 1 0,9 1,0 1 0,68
Cộng 0,76 0,68 

92
A Kal 20 3 268 Ty Tu 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
A Kal 16 3 268 Ty Tu 1,15 0,90 1 0,9 1,0 1 1,04
Cộng 1,47 1,32 

93 A Mon 28 6 268 Ty Tu 1,66 0,90 1 0,9 1,0 1 1,49
Cộng 1,66 1,49 

94

A Ni (con A
Kờ Nai) 34 3 268 Ty Tu 4,31 0,90 1 0,9 1,0 1 3,88

A Ni (con A
Kờ Nai) 27 3 268 Ty Tu 0,56 0,90 1 0,9 1,0 1 0,50

A Ni (con A
Kờ Nai) 32 3 268 Ty Tu 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26

Cộng 5,16 4,64 

95

A Noeh (con
Y Duyh) 45 6 268 Ty Tu 5,61 0,90 1 0,9 1,0 1 5,05

A Noeh (con
Y Duyh) 33 6 268 Ty Tu 1,71 0,90 1 0,9 1,0 1 1,54

A Noeh (con
Y Duyh) 30 6 268 Ty Tu 0,41 0,90 1 0,9 1,0 1 0,37

Cộng 7,73 6,96 

96

A U 35 3 268 Ty Tu 0,44 0,90 1 0,9 1,0 1 0,40
A U 39 3 268 Ty Tu 7,04 0,90 1 0,9 1,0 1 6,34
A U 24 3 268 Ty Tu 1,60 0,90 1 0,9 1,0 1 1,44
A U 41 3 268 Ty Tu 1,58 0,90 1 0,9 1,0 1 1,42
Cộng 10,66 9,59 

97

A Xinh 41 6 268 Ty Tu 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
A Xinh 36 6 268 Ty Tu 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
A Xinh 48 6 268 Ty Tu 3,65 0,90 1 0,9 1,0 1 3,29
A Xinh 40 6 268 Ty Tu 1,35 0,90 1 0,9 1,0 1 1,22
Cộng 5,55 5,00 

98 A Điang 43 3 268 Ty Tu 9,60 0,90 1 0,9 1,0 1 8,64
Cộng 9,60 8,64 

88
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99
A Đo 43 6 268 Ty Tu 5,00 0,90 1 0,9 1,0 1 4,50
A Đo 59 6 268 Ty Tu 6,30 0,90 1 0,9 1,0 1 5,67
Cộng 11,30 10,17 

100 A Liễu 34 6 268 Ty Tu 10,90 0,90 1 0,9 1,0 1 9,81
Cộng 10,90 9,81 

101 A Mâu 56 6 268 Ty Tu 3,00 0,90 1 0,9 1,0 1 2,70
Cộng 3,00 2,70 

102 Y Đinh 40 3 268 Ty Tu 7,70 0,90 1 0,9 1,0 1 6,93
Cộng 7,70 6,93 

103 Y Nial 37 6 268 Ty Tu 10,00 0,90 1 0,9 1,0 1 9,00
Cộng 10,00 9,00 

Tổng cộng hộ gia đình 1.157,44 1.041,51 
II Cộng đồng dân cư thôn

1 Cộng  đồng
thôn Kon Tun

16 7 266 Kon Tun 4,39 0,90 1 0,9 1,0 1 3,95
14d7 7 266 Kon Tun 9,79 0,90 1 0,9 1,0 1 8,81
14c 7 266 Kon Tun 2,09 0,90 1 0,9 1,0 1 1,88

14d8 7 266 Kon Tun 3,55 0,90 1 0,9 1,0 1 3,20
14b 7 266 Kon Tun 3,48 0,90 1 0,9 1,0 1 3,13

Tổng  cộng đồng dân cư thôn 23,30 20,97
Tổng cộng hộ gia, cộng đồng dân cư thôn 1.180,74 1.062,48 
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Biểu số: 7B
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DVMTR TỪ THÁNG 08 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2023 CỦA CHỦ RỪNG LÀ

HỘ GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK HÀ - HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KON TUM
(Kèm theo văn bản số…..QBVPTR-KHKT ngày    tháng 03 năm 2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum)

TT
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ứng dịch vụ
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Vị trí khu rừng
Diện tích
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DVMTR

(ha)
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ho

ản
h
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khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-

[8=9*10*11
*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]

I Tên chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân

1

A Công 5 6 267 Đăk Hà 14,64 0,90 1 0,9 1,0 1 13,18
A Công 12 6 267 Đăk Hà 0,51 0,81 1 0,9 0,9 1 0,41
A Công 8 6 267 Đăk Hà 0,22 0,90 1 0,9 1,0 1 0,20
A Công 3 6 267 Đăk Hà 0,74 0,90 1 0,9 1,0 1 0,67
A Công 7 6 267 Đăk Hà 1,15 0,81 1 0,9 0,9 1 0,93
A Công 10 6 267 Đăk Hà 0,72 0,90 1 0,9 1,0 1 0,65
A Công 4 6 267 Đăk Hà 0,38 0,81 1 0,9 0,9 1 0,31
A Công 6 6 267 Đăk Hà 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26
Cộng 18,65 16,60 

2 A Gan 14 3 269 Đăk Hà 1,34 0,90 1 0,9 1,0 1 1,21
Cộng 1,34 1,21 

3 A GHít 22 6 269 Đăk Hà 4,23 0,90 1 0,9 1,0 1 3,81
Cộng 4,23 3,81 

4 A Hinh 17 5 267 Đăk Hà 4,67 0,90 1 0,9 1,0 1 4,20
Cộng 4,67 4,20 

5

A HNer 17 9 267 Đăk Hà 1,85 0,90 1 0,9 1,0 1 1,67
A HNer 10 9 267 Đăk Hà 1,29 0,90 1 0,9 1,0 1 1,16
A HNer 2 9 267 Đăk Hà 0,27 0,90 1 0,9 1,0 1 0,24
A HNer 5 9 267 Đăk Hà 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
A HNer 1 9 267 Đăk Hà 0,36 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
Cộng 4,00 3,60 

6
A Lớp 9 10 267 Đăk Hà 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25
A Lớp 8 10 267 Đăk Hà 5,65 0,90 1 0,9 1,0 1 5,09
Cộng 5,93 5,34 

7

A Phốt 11 5 267 Đăk Hà 12,47 0,90 1 0,9 1,0 1 11,22
A Phốt 19 5 267 Đăk Hà 1,98 0,90 1 0,9 1,0 1 1,78
A Phốt 20 5 267 Đăk Hà 1,63 0,90 1 0,9 1,0 1 1,47
Cộng 16,08 14,47 

8 A Thiên 9 6 269 Đăk Hà 1,85 0,90 1 0,9 1,0 1 1,67
Cộng 1,85 1,67 

9

A Vương 13 5 267 Đăk Hà 12,00 0,90 1 0,9 1,0 1 10,80
A Vương 18 5 267 Đăk Hà 2,02 0,90 1 0,9 1,0 1 1,82
A Vương 12 5 267 Đăk Hà 0,47 0,90 1 0,9 1,0 1 0,42
Cộng 14,49 13,04 

10
Y Klea (con
trai A Sinh) 21 1 269 Đăk Hà 1,10 0,90 1 0,9 1,0 1 0,99

Cộng 1,10 0,99 

11

A Đẹp 30 3 272 Kon Ling 9,85 0,90 1 0,9 1,0 1 8,87
A Đẹp 34 3 272 Kon Ling 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
A Đẹp 33 3 272 Kon Ling 0,74 0,90 1 0,9 1,0 1 0,67
A Đẹp 32 3 272 Kon Ling 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
A Đẹp 29 3 272 Kon Ling 0,36 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
Cộng 11,50 10,35 
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12
A Biêu 3 5 271 Kon Ling 8,15 0,90 1 0,9 1,0 1 7,34
A Biêu 5 5 271 Kon Ling 3,41 0,90 1 0,9 1,0 1 3,07
Cộng 11,56 10,40 

13

A Gô (con gái
Y Xa) 19 6 272 Kon Ling 7,95 0,90 1 0,9 1,0 1 7,16

A Gô (con gái
Y Xa) 23 6 272 Kon Ling 1,05 0,90 1 0,9 1,0 1 0,95

Cộng 9,00 8,10 

14
A Kên (A
Hanh) 41 4 272 Kon Ling 7,21 0,90 1 0,9 1,0 1 6,49

Cộng 7,21 6,49 

15

A Khanh 8 6 272 Kon Ling 10,97 0,90 1 0,9 1,0 1 9,87
A Khanh 10 6 272 Kon Ling 2,07 0,90 1 0,9 1,0 1 1,86
A Khanh 7 6 272 Kon Ling 0,27 0,90 1 0,9 1,0 1 0,24
Cộng 13,31 11,98 

16

A Khuyên (Y
Khum) 10 5 271 Kon Ling 6,41 0,90 1 0,9 1,0 1 5,77

A Khuyên (Y
Khum) 12 5 271 Kon Ling 0,41 0,90 1 0,9 1,0 1 0,37

A Khuyên (Y
Khum) 11 5 271 Kon Ling 0,56 0,90 1 0,9 1,0 1 0,50

A Khuyên (Y
Khum) 9 5 271 Kon Ling 5,82 0,90 1 0,9 1,0 1 5,24

Cộng 13,20 11,88 

17

A Khuyết 9 2 272 Kon Ling 1,93 0,90 1 0,9 1,0 1 1,74
A Khuyết 14 2 272 Kon Ling 0,45 0,90 1 0,9 1,0 1 0,41
A Khuyết 10 2 272 Kon Ling 0,43 0,90 1 0,9 1,0 1 0,39
A Khuyết 13 2 272 Kon Ling 0,51 0,90 1 0,9 1,0 1 0,46
A Khuyết 12 2 272 Kon Ling 0,54 0,90 1 0,9 1,0 1 0,49
A Khuyết 11 2 272 Kon Ling 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26
Cộng 4,15 3,74 

18

A Kiang (vợ
Y Khu) 23 3 272 Kon Ling 8,83 0,90 1 0,9 1,0 1 7,95

A Kiang (vợ
Y Khu) 15 2 272 Kon Ling 0,16 0,90 1 0,9 1,0 1 0,14

Cộng 8,99 8,09 

19

A Ham 1 8 272 Kon Ling 1,95 0,90 1 0,9 1,0 1 1,76
A Ham 2 8 272 Kon Ling 9,31 0,90 1 0,9 1,0 1 8,38
A Ham 4 8 272 Kon Ling 1,90 0,90 1 0,9 1,0 1 1,71
Cộng 13,16 11,84 

20

A Lớp 24 6 272 Kon Ling 0,64 0,90 1 0,9 1,0 1 0,58
A Lớp 21 6 272 Kon Ling 0,47 0,90 1 0,9 1,0 1 0,42
A Lớp 20 6 272 Kon Ling 7,42 0,90 1 0,9 1,0 1 6,68
A Lớp 25 6 272 Kon Ling 1,54 0,90 1 0,9 1,0 1 1,39
A Lớp 18 6 272 Kon Ling 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22
A Lớp 26 6 272 Kon Ling 0,64 0,90 1 0,9 1,0 1 0,58
A Lớp 27 6 272 Kon Ling 0,85 0,90 1 0,9 1,0 1 0,77
Cộng 11,80 10,62 

21

A Mít 13 6 272 Kon Ling 8,48 0,90 1 0,9 1,0 1 7,63
A Mít 14 6 272 Kon Ling 0,31 0,90 1 0,9 1,0 1 0,28
A Mít 12 6 272 Kon Ling 0,25 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
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A Mít 9 6 272 Kon Ling 0,56 0,90 1 0,9 1,0 1 0,50
Cộng 9,60 8,64 

22

A Ngôn 27 3 272 Kon Ling 10,18 0,90 1 0,9 1,0 1 9,16
A Ngôn 25 3 272 Kon Ling 0,34 0,90 1 0,9 1,0 1 0,31
A Ngôn 31 3 272 Kon Ling 0,58 0,90 1 0,9 1,0 1 0,52
A Ngôn 26 3 272 Kon Ling 0,96 0,90 1 0,9 1,0 1 0,86
Cộng 12,06 10,85 

23 A Sinh 8 8 272 Kon Ling 12,94 0,90 1 0,9 1,0 1 11,65
Cộng 12,94 11,65 

24

A Work 1 5 271 Kon Ling 0,31 0,90 1 0,9 1,0 1 0,28
A Work 52 4 272 Kon Ling 1,20 0,90 1 0,9 1,0 1 1,08
A Work 4 5 271 Kon Ling 6,05 0,90 1 0,9 1,0 1 5,45
A Work 51 4 272 Kon Ling 2,04 0,90 1 0,9 1,0 1 1,84
Cộng 9,60 8,64 

25

A Đinh 16 6 272 Kon Ling 0,84 0,90 1 0,9 1,0 1 0,76
A Đinh 17 6 272 Kon Ling 5,35 0,90 1 0,9 1,0 1 4,82
A Đinh 15 6 272 Kon Ling 5,77 0,90 1 0,9 1,0 1 5,19
A Đinh 11 6 272 Kon Ling 2,54 0,90 1 0,9 1,0 1 2,29
A Đinh 22 6 272 Kon Ling 0,50 0,90 1 0,9 1,0 1 0,45
Cộng 15,00 13,50 

26

Y Xuân 7 8 272 Kon Ling 5,35 0,90 1 0,9 1,0 1 4,82
Y Xuân 10 8 272 Kon Ling 1,55 0,90 1 0,9 1,0 1 1,40
Y Xuân 1 7 271 Kon Ling 0,61 0,90 1 0,9 1,0 1 0,55
Y Xuân 3 8 272 Kon Ling 0,50 0,90 1 0,9 1,0 1 0,45
Y Xuân 2 7 271 Kon Ling 2,45 0,90 1 0,9 1,0 1 2,21
Y Xuân 5 8 272 Kon Ling 0,59 0,90 1 0,9 1,0 1 0,53
Y Xuân 11 8 272 Kon Ling 0,48 0,90 1 0,9 1,0 1 0,43
Y Xuân 9 8 272 Kon Ling 3,15 0,90 1 0,9 1,0 1 2,84
Y Xuân 6 8 272 Kon Ling 1,12 0,90 1 0,9 1,0 1 1,01
Cộng 15,80 14,22 

27 A Chinh 28 8 269 Kon Pia 3,03 0,90 1 0,9 1,0 1 2,73
Cộng 3,03 2,73 

28

Điang 39 6 270 Kon Pia 15,46 0,90 1 0,9 1,0 1 13,91
Điang 31 6 270 Kon Pia 0,66 0,90 1 0,9 1,0 1 0,59
Điang 43 6 270 Kon Pia 2,09 0,90 1 0,9 1,0 1 1,88
Điang 36 6 270 Kon Pia 0,54 0,90 1 0,9 1,0 1 0,49
Cộng 18,75 16,88 

29

A Hieo 6 6 270 Kon Pia 0,26 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
A Hieo 9 6 270 Kon Pia 9,64 0,90 1 0,9 1,0 1 8,68
A Hieo 14 6 270 Kon Pia 0,22 0,90 1 0,9 1,0 1 0,20
A Hieo 12 6 270 Kon Pia 0,79 0,90 1 0,9 1,0 1 0,71
A Hieo 32 3 270 Kon Pia 1,02 0,90 1 0,9 1,0 1 0,92
A Hieo 7 6 270 Kon Pia 0,64 0,90 1 0,9 1,0 1 0,58
A Hieo 13 5 270 Kon Pia 1,89 0,90 1 0,9 1,0 1 1,70
A Hieo 12 5 270 Kon Pia 0,26 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
A Hieo 10 5 270 Kon Pia 0,78 0,90 1 0,9 1,0 1 0,70
Cộng 15,50 13,95 

30

A Hler 20 6 270 Kon Pia 6,44 0,90 1 0,9 1,0 1 5,80
A Hler 11 6 270 Kon Pia 2,81 0,90 1 0,9 1,0 1 2,53
A Hler 16 6 270 Kon Pia 0,50 0,90 1 0,9 1,0 1 0,45
Cộng 9,75 8,78 
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31 A Hoang 24 3 270 Kon Pia 2,86 0,90 1 0,9 1,0 1 2,57
Cộng 2,86 2,57 

32

A Ven 30 3 270 Kon Pia 7,22 0,90 1 0,9 1,0 1 6,50
A Ven 31 3 270 Kon Pia 3,34 0,90 1 0,9 1,0 1 3,01
A Ven 5 5 270 Kon Pia 1,58 0,90 1 0,9 1,0 1 1,42
A Ven 3 6 270 Kon Pia 0,44 0,90 1 0,9 1,0 1 0,40
A Ven 4 6 270 Kon Pia 0,22 0,90 1 0,9 1,0 1 0,20
Cộng 12,80 11,52 

33
A Huông 18 6 270 Kon Pia 7,16 0,90 1 0,9 1,0 1 6,44
A Huông 24 6 270 Kon Pia 2,52 0,90 1 0,9 1,0 1 2,27
Cộng 9,68 8,71 

34

A Mriak 34 6 270 Kon Pia 4,97 0,90 1 0,9 1,0 1 4,47
A Mriak 29 6 270 Kon Pia 1,25 0,90 1 0,9 1,0 1 1,13
A Mriak 37 5 270 Kon Pia 2,90 0,90 1 0,9 1,0 1 2,61
A Mriak 38 6 270 Kon Pia 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
A Mriak 28 6 270 Kon Pia 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26
A Mriak 40 5 270 Kon Pia 0,63 0,90 1 0,9 1,0 1 0,57
Cộng 10,36 9,32 

35

A Nghin 21 6 270 Kon Pia 7,20 0,90 1 0,9 1,0 1 6,48
A Nghin 23 6 270 Kon Pia 1,54 0,90 1 0,9 1,0 1 1,39
A Nghin 26 6 270 Kon Pia 0,44 0,90 1 0,9 1,0 1 0,40
A Nghin 17 6 270 Kon Pia 1,18 0,90 1 0,9 1,0 1 1,06
A Nghin 25 6 270 Kon Pia 0,78 0,90 1 0,9 1,0 1 0,70
A Nghin 23 5 270 Kon Pia 2,50 0,90 1 0,9 1,0 1 2,25
Cộng 13,64 12,28 

36

A Phen 42 6 270 Kon Pia 4,01 0,90 1 0,9 1,0 1 3,61
A Phen 37 6 270 Kon Pia 0,49 0,90 1 0,9 1,0 1 0,44
A Phen 32 6 270 Kon Pia 3,69 0,90 1 0,9 1,0 1 3,32
Cộng 8,19 7,37 

37

A Phet 40 6 270 Kon Pia 5,41 0,90 1 0,9 1,0 1 4,87
A Phet 30 6 270 Kon Pia 2,08 0,90 1 0,9 1,0 1 1,87
A Phet 33 6 270 Kon Pia 4,25 0,90 1 0,9 1,0 1 3,83
A Phet 44 6 270 Kon Pia 4,83 0,90 1 0,9 1,0 1 4,35
A Phet 35 6 270 Kon Pia 0,31 0,90 1 0,9 1,0 1 0,28
A Phet 54 5 270 Kon Pia 1,02 0,90 1 0,9 1,0 1 0,92
Cộng 17,90 16,11 

38 A Vir 27 8 269 Kon Pia 6,37 0,90 1 0,9 1,0 1 5,73
Cộng 6,37 5,73 

39

A Buôn 41 6 270 Kon Pia 0,48 0,90 1 0,9 1,0 1 0,43
A Buôn 53 5 270 Kon Pia 11,33 0,90 1 0,9 1,0 1 10,20
A Buôn 48 5 270 Kon Pia 0,41 0,90 1 0,9 1,0 1 0,37
A Buôn 55 5 270 Kon Pia 0,43 0,90 1 0,9 1,0 1 0,39
A Buôn 45 5 270 Kon Pia 0,63 0,90 1 0,9 1,0 1 0,57
A Buôn 43 5 270 Kon Pia 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
A Buôn 51 5 270 Kon Pia 2,90 0,90 1 0,9 1,0 1 2,61
Cộng 16,50 14,85 

40
Y Lem 19 3 270 Kon Pia 3,36 0,90 1 0,9 1,0 1 3,02
Y Lem 11 3 270 Kon Pia 0,25 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
Cộng 3,61 3,25 

41

A Ba 37 8 266 Kon Tun 7,67 0,90 1 0,9 1,0 1 6,90
A Ba 30 8 266 Kon Tun 0,25 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
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A Ba 33 8 266 Kon Tun 1,16 0,90 1 0,9 1,0 1 1,04
A Ba 36 8 266 Kon Tun 0,86 0,90 1 0,9 1,0 1 0,77
A Ba 3 6 268 Kon Tun 0,81 0,90 1 0,9 1,0 1 0,73
Cộng 10,75 9,68 

42

A Binh (con
gái Y Hun) 2 4 266 Kon Tun 0,33 0,90 1 0,9 1,0 1 0,30

A Binh (con
gái Y Hun) 3 4 266 Kon Tun 0,38 0,90 1 0,9 1,0 1 0,34

A Binh (con
gái Y Hun) 1 1 268 Kon Tun 6,47 0,90 1 0,9 1,0 1 5,82

A Binh (con
gái Y Hun) 1 5 266 Kon Tun 0,13 0,90 1 0,9 1,0 1 0,12

A Binh (con
gái Y Hun) 2 5 266 Kon Tun 0,17 0,90 1 0,9 1,0 1 0,15

A Binh (con
gái Y Hun) 2 1 268 Kon Tun 0,48 0,90 1 0,9 1,0 1 0,43

A Binh (con
gái Y Hun) 3 1 268 Kon Tun 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25

Cộng 8,24 7,42 

43

A Bút 11 6 266 Kon Tun 3,26 0,90 1 0,9 1,0 1 2,93
A Bút 14 6 266 Kon Tun 0,27 0,90 1 0,9 1,0 1 0,24
A Bút 33 7 266 Kon Tun 7,43 0,90 1 0,9 1,0 1 6,69
A Bút 31 7 266 Kon Tun 1,68 0,90 1 0,9 1,0 1 1,51
A Bút 37 7 266 Kon Tun 1,05 0,90 1 0,9 1,0 1 0,95
A Bút 32 7 266 Kon Tun 2,82 0,90 1 0,9 1,0 1 2,54
A Bút 35 7 266 Kon Tun 0,34 0,90 1 0,9 1,0 1 0,31
A Bút 34 7 266 Kon Tun 0,85 0,90 1 0,9 1,0 1 0,77
A Bút 7 8 266 Kon Tun 0,19 0,90 1 0,9 1,0 1 0,17
A Bút 4 8 266 Kon Tun 0,84 0,90 1 0,9 1,0 1 0,76
A Bút 5 8 266 Kon Tun 0,33 0,90 1 0,9 1,0 1 0,30
A Bút 12 3 268 Kon Tun 1,12 0,90 1 0,9 1,0 1 1,01
Cộng 20,18 18,16 

44
A Dinh 15 7 268 Kon Tun 1,28 0,90 1 0,9 1,0 1 1,15
A Dinh 17 7 268 Kon Tun 1,73 0,90 1 0,9 1,0 1 1,56
Cộng 3,01 2,71 

45

A Dễ 12 7 268 Kon Tun 5,76 0,90 1 0,9 1,0 1 5,18
A Dễ 13 7 268 Kon Tun 3,53 0,90 1 0,9 1,0 1 3,18
A Dễ 19 7 268 Kon Tun 1,80 0,90 1 0,9 1,0 1 1,62
Cộng 11,09 9,98 

46

A Dua 2 6 268 Kon Tun 1,71 0,90 1 0,9 1,0 1 1,54
A Dua 31 3 268 Kon Tun 1,25 0,90 1 0,9 1,0 1 1,13
A Dua 43 7 266 Kon Tun 0,21 0,90 1 0,9 1,0 1 0,19
A Dua 21 3 268 Kon Tun 1,12 0,90 1 0,9 1,0 1 1,01
A Dua 4 6 268 Kon Tun 0,15 0,90 1 0,9 1,0 1 0,14
A Dua 14 6 268 Kon Tun 0,59 0,90 1 0,9 1,0 1 0,53
A Dua 8 6 268 Kon Tun 0,50 0,90 1 0,9 1,0 1 0,45
A Dua 18 6 268 Kon Tun 0,17 0,90 1 0,9 1,0 1 0,15
A Dua 24 6 268 Kon Tun 3,40 0,90 1 0,9 1,0 1 3,06
A Dua 6 6 268 Kon Tun 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
A Dua 33 3 268 Kon Tun 1,02 0,90 1 0,9 1,0 1 0,92
A Dua 11 6 268 Kon Tun 0,36 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
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A Dua 10 6 268 Kon Tun 0,78 0,90 1 0,9 1,0 1 0,70
A Dua 37 3 268 Kon Tun 0,19 0,90 1 0,9 1,0 1 0,17
A Dua 21 6 268 Kon Tun 0,40 0,90 1 0,9 1,0 1 0,36
A Dua 16 6 268 Kon Tun 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26
A Dua 28 3 268 Kon Tun 5,52 0,90 1 0,9 1,0 1 4,97
A Dua 18 3 268 Kon Tun 0,41 0,90 1 0,9 1,0 1 0,37
Cộng 18,30 16,47 

47

A Dích (vợ Y
Xanh) 16 8 266 Kon Tun 4,21 0,90 1 0,9 1,0 1 3,79

A Dích (vợ Y
Xanh) 15 8 266 Kon Tun 0,63 0,90 1 0,9 1,0 1 0,57

A Dích (vợ Y
Xanh) 38 7 266 Kon Tun 0,53 0,90 1 0,9 1,0 1 0,48

A Dích (vợ Y
Xanh) 40 7 266 Kon Tun 0,26 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23

A Dích (vợ Y
Xanh) 20 8 266 Kon Tun 0,80 0,90 1 0,9 1,0 1 0,72

A Dích (vợ Y
Xanh) 42 7 266 Kon Tun 0,69 0,90 1 0,9 1,0 1 0,62

A Dích (vợ Y
Xanh) 39 7 266 Kon Tun 0,40 0,90 1 0,9 1,0 1 0,36

A Dích (vợ Y
Xanh) 23 8 266 Kon Tun 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22

A Dích (vợ Y
Xanh) 1 6 268 Kon Tun 0,19 0,90 1 0,9 1,0 1 0,17

A Dích (vợ Y
Xanh) 41 7 266 Kon Tun 0,52 0,90 1 0,9 1,0 1 0,47

A Dích (vợ Y
Xanh) 25 3 268 Kon Tun 0,21 0,90 1 0,9 1,0 1 0,19

A Dích (vợ Y
Xanh) 45 7 266 Kon Tun 0,18 0,90 1 0,9 1,0 1 0,16

A Dích (vợ Y
Xanh) 44 7 266 Kon Tun 2,43 0,90 1 0,9 1,0 1 2,19

Cộng 11,29 10,16 

48

A Hồng 14 7 266 Kon Tun 19,75 0,90 1 0,9 1,0 1 17,78
A Hồng 50 6 266 Kon Tun 0,55 0,90 1 0,9 1,0 1 0,50
A Hồng 51 6 266 Kon Tun 0,59 0,90 1 0,9 1,0 1 0,53
A Hồng 9 7 266 Kon Tun 0,98 0,90 1 0,9 1,0 1 0,88
A Hồng 19 7 266 Kon Tun 0,26 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
A Hồng 3 3 268 Kon Tun 0,44 0,90 1 0,9 1,0 1 0,40
Cộng 22,57 20,31 

49

A HRéc 10 6 266 Kon Tun 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25
A HRéc 20 6 266 Kon Tun 6,09 0,90 1 0,9 1,0 1 5,48
A HRéc 34 6 266 Kon Tun 0,30 0,90 1 0,9 1,0 1 0,27
Cộng 6,67 6,00

50 A Màu 32 6 266 Kon Tun 2,10 0,90 1 0,9 1,0 1 1,89
Cộng 2,10 1,89 

51

A Hon 66 6 268 Kon Tun 0,62 0,90 1 0,9 1,0 1 0,56
A Hon 2 7 268 Kon Tun 4,22 0,90 1 0,9 1,0 1 3,80
A Hon 5 7 268 Kon Tun 0,36 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
A Hon 8 7 268 Kon Tun 3,29 0,90 1 0,9 1,0 1 2,96
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A Hon 3 7 268 Kon Tun 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25
A Hon 4 7 268 Kon Tun 0,41 0,90 1 0,9 1,0 1 0,37
A Hon 11 7 268 Kon Tun 0,99 0,90 1 0,9 1,0 1 0,89
A Hon 14 7 268 Kon Tun 2,32 0,90 1 0,9 1,0 1 2,09
A Hon 6 7 268 Kon Tun 0,33 0,90 1 0,9 1,0 1 0,30
A Hon 7 7 268 Kon Tun 0,62 0,90 1 0,9 1,0 1 0,56
A Hon 9 7 268 Kon Tun 0,55 0,90 1 0,9 1,0 1 0,50
Cộng 13,99 12,59 

52

Y Dang 31 6 268 Kon Tun 2,66 0,90 1 0,9 1,0 1 2,39
Y Dang 12 6 268 Kon Tun 2,58 0,90 1 0,9 1,0 1 2,32
Y Dang 19 6 268 Kon Tun 2,57 0,90 1 0,9 1,0 1 2,31
Y Dang 9 6 268 Kon Tun 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26
Y Dang 32 6 268 Kon Tun 0,44 0,90 1 0,9 1,0 1 0,40
Y Dang 22 6 268 Kon Tun 1,17 0,90 1 0,9 1,0 1 1,05
Y Dang 15 6 268 Kon Tun 0,13 0,90 1 0,9 1,0 1 0,12
Y Dang 29 6 268 Kon Tun 1,73 0,90 1 0,9 1,0 1 1,56
Y Dang 44 6 268 Kon Tun 0,25 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
Y Dang 46 6 268 Kon Tun 0,30 0,90 1 0,9 1,0 1 0,27
Y Dang 23 6 268 Kon Tun 0,11 0,90 1 0,9 1,0 1 0,10
Y Dang 25 6 268 Kon Tun 0,47 0,90 1 0,9 1,0 1 0,42
Y Dang 51 6 268 Kon Tun 0,15 0,90 1 0,9 1,0 1 0,14
Y Dang 35 6 268 Kon Tun 1,56 0,90 1 0,9 1,0 1 1,40
Cộng 14,41 12,97 

53

Y Sản 47 6 268 Kon Tun 4,22 0,90 1 0,9 1,0 1 3,80
Y Sản 38 6 268 Kon Tun 7,40 0,90 1 0,9 1,0 1 6,66
Y Sản 26 6 268 Kon Tun 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
Y Sản 42 6 268 Kon Tun 1,63 0,90 1 0,9 1,0 1 1,47
Y Sản 60 6 268 Kon Tun 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
Y Sản 62 6 268 Kon Tun 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
Y Sản 65 6 268 Kon Tun 0,33 0,90 1 0,9 1,0 1 0,30
Y Sản 55 6 268 Kon Tun 1,05 0,90 1 0,9 1,0 1 0,95
Y Sản 50 6 268 Kon Tun 0,31 0,90 1 0,9 1,0 1 0,28
Cộng 15,81 14,23 

54

A Đui 5 2 267 Mô Pả 3,51 0,90 1 0,9 1,0 1 3,16
A Đui 15 2 267 Mô Pả 20,82 0,90 1 0,9 1,0 1 18,74
A Đui 8 2 267 Mô Pả 0,42 0,90 1 0,9 1,0 1 0,38
A Đui 9 2 267 Mô Pả 0,76 0,90 1 0,9 1,0 1 0,68
A Đui 14 2 267 Mô Pả 0,31 0,90 1 0,9 1,0 1 0,28
A Đui 11 2 267 Mô Pả 1,18 0,90 1 0,9 1,0 1 1,06
Cộng 27,00 24,30 

55
A Bêng 3 4 267 Mô Pả 2,49 0,90 1 0,9 1,0 1 2,24
A Bêng 4 4 267 Mô Pả 0,50 0,90 1 0,9 1,0 1 0,45
Cộng 2,99 2,69 

56

A Ghế 15 4 267 Mô Pả 9,27 0,90 1 0,9 1,0 1 8,34
A Ghế 13 4 267 Mô Pả 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
A Ghế 16 4 267 Mô Pả 0,87 0,90 1 0,9 1,0 1 0,78
A Ghế 17 4 267 Mô Pả 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22
Cộng 10,70 9,63 

57 Hà Văn Long 11 4 267 Mô Pả 3,22 0,90 1 0,9 1,0 1 2,90
Cộng 3,22 2,90 

58

Hà Văn Quỳnh 19 4 267 Mô Pả 11,40 0,90 1 0,9 1,0 1 10,26

51
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Hà Văn Quỳnh 20 4 267 Mô Pả 0,71 0,90 1 0,9 1,0 1 0,64
Hà Văn Quỳnh 18 4 267 Mô Pả 0,79 0,90 1 0,9 1,0 1 0,71
Cộng 12,90 11,61 

59
A K Run 19 2 267 Mô Pả 26,13 0,90 1 0,9 1,0 1 23,52
A K Run 18 2 267 Mô Pả 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26
Cộng 26,42 23,78 

60 A Long 24 4 267 Mô Pả 10,17 0,90 1 0,9 1,0 1 9,15
Cộng 10,17 9,15 

61

A Miên 20 1 267 Mô Pả 12,19 0,90 1 0,9 1,0 1 10,97
A Miên 4 2 267 Mô Pả 6,33 0,90 1 0,9 1,0 1 5,70
A Miên 22 1 267 Mô Pả 1,49 0,90 1 0,9 1,0 1 1,34
A Miên 5 3 267 Mô Pả 2,02 0,90 1 0,9 1,0 1 1,82
Cộng 22,03 19,83 

62

A Miêu 12 4 267 Mô Pả 2,23 0,90 1 0,9 1,0 1 2,01
A Miêu 10 4 267 Mô Pả 0,76 0,90 1 0,9 1,0 1 0,68
A Miêu 5 4 267 Mô Pả 2,97 0,90 1 0,9 1,0 1 2,67
A Miêu 8 4 267 Mô Pả 1,38 0,90 1 0,9 1,0 1 1,24
A Miêu 6 4 267 Mô Pả 2,77 0,90 1 0,9 1,0 1 2,49
A Miêu 7 4 267 Mô Pả 0,39 0,90 1 0,9 1,0 1 0,35
Cộng 10,50 9,45 

63 A Minh 23 4 267 Mô Pả 10,79 0,90 1 0,9 1,0 1 9,71
Cộng 10,79 9,71 

64 A Phát 4 5 267 Mô Pả 21,50 0,90 1 0,9 1,0 1 19,35
Cộng 21,50 19,35 

65

A Phươc 16 3 267 Mô Pả 1,84 0,90 1 0,9 1,0 1 1,66
A Phươc 22 3 267 Mô Pả 0,31 0,90 1 0,9 1,0 1 0,28
A Phươc 24 3 267 Mô Pả 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26
A Phươc 20 3 267 Mô Pả 0,36 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
A Phươc 26 3 267 Mô Pả 1,01 0,90 1 0,9 1,0 1 0,91
A Phươc 2 7 267 Mô Pả 0,50 0,90 1 0,9 1,0 1 0,45
Cộng 4,31 3,88 

66

A Thương
(vợ Y Tênh) 1 5 267 Mô Pả 1,56 0,90 1 0,9 1,0 1 1,40

A Thương
(vợ Y Tênh) 3 5 267 Mô Pả 16,84 0,90 1 0,9 1,0 1 15,16

A Thương
(vợ Y Tênh) 2 5 267 Mô Pả 0,87 0,90 1 0,9 1,0 1 0,78

A Thương
(vợ Y Tênh) 5 5 267 Mô Pả 1,60 0,90 1 0,9 1,0 1 1,44

A Thương
(vợ Y Tênh) 6 5 267 Mô Pả 0,79 0,90 1 0,9 1,0 1 0,71

A Thương
(vợ Y Tênh) 7 5 267 Mô Pả 0,34 0,90 1 0,9 1,0 1 0,31

Cộng 22,00 19,80 

67
A Đúy 2 2 266 Ngọc Leang 2,83 0,90 1 0,9 1,0 1 2,55
A Đúy 3 2 266 Ngọc Leang 2,64 0,90 1 0,9 1,0 1 2,38
Cộng 5,47 4,92 

68

A Bluh 25 7 266 Ngọc Leang 8,82 0,90 1 0,9 1,0 1 7,94
A Bluh 27 7 266 Ngọc Leang 7,38 0,90 1 0,9 1,0 1 6,64
A Bluh 24 7 266 Ngọc Leang 2,61 0,90 1 0,9 1,0 1 2,35
A Bluh 29 7 266 Ngọc Leang 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22
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A Bluh 6 3 268 Ngọc Leang 1,26 0,90 1 0,9 1,0 1 1,13
A Bluh 8 3 268 Ngọc Leang 0,98 0,90 1 0,9 1,0 1 0,88
A Bluh 5 3 268 Ngọc Leang 1,02 0,90 1 0,9 1,0 1 0,92
Cộng 22,31 20,08 

69

A Bườn 11 5 266 Ngọc Leang 0,80 0,90 1 0,9 1,0 1 0,72
A Bườn 12 5 266 Ngọc Leang 1,70 0,90 1 0,9 1,0 1 1,53
A Bườn 18 5 266 Ngọc Leang 0,82 0,90 1 0,9 1,0 1 0,74
A Bườn 10 5 266 Ngọc Leang 0,12 0,90 1 0,9 1,0 1 0,11
A Bườn 16 5 266 Ngọc Leang 1,24 0,90 1 0,9 1,0 1 1,12
A Bườn 14 5 266 Ngọc Leang 0,81 0,90 1 0,9 1,0 1 0,73
A Bườn 19 5 266 Ngọc Leang 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
A Bườn 17 5 266 Ngọc Leang 0,79 0,90 1 0,9 1,0 1 0,71
Cộng 6,60 5,94 

70
A Hải 34 6 265 Ngọc Leang 2,74 0,90 1 0,9 1,0 1 2,47
A Hải 32 6 265 Ngọc Leang 0,46 0,90 1 0,9 1,0 1 0,41
Cộng 3,20 2,88 

71 A Lâm 16 6 265 Ngọc Leang 2,79 0,90 1 0,9 1,0 1 2,51
Cộng 2,79 2,51 

72 A Neo 25 2 265 Ngọc Leang 1,05 0,90 1 0,9 1,0 1 0,95
Cộng 1,05 0,95 

73
A Noi 16 2 266 Ngọc Leang 0,39 0,90 1 0,9 1,0 1 0,35
A Noi 6 3 266 Ngọc Leang 9,39 0,90 1 0,9 1,0 1 8,45
Cộng 9,78 8,80 

74

A Sem 17 2 265 Ngọc Leang 4,15 0,90 1 0,9 1,0 1 3,74
A Sem 18 2 265 Ngọc Leang 0,35 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
A Sem 11 2 265 Ngọc Leang 0,63 0,90 1 0,9 1,0 1 0,57
A Sem 12 2 265 Ngọc Leang 0,59 0,90 1 0,9 1,0 1 0,53
Cộng 5,72 5,15 

75 A Tình 11 2 266 Ngọc Leang 6,54 0,90 1 0,9 1,0 1 5,89
Cộng 6,54 5,89 

76

A Thuyền 9 5 266 Ngọc Leang 0,93 0,90 1 0,9 1,0 1 0,84
A Thuyền 5 5 266 Ngọc Leang 0,41 0,90 1 0,9 1,0 1 0,37
A Thuyền 7 5 266 Ngọc Leang 0,81 0,90 1 0,9 1,0 1 0,73
Cộng 2,15 1,94 

77

A Tuổi 7 1 266 Ngọc Leang 8,98 0,90 1 0,9 1,0 1 8,08
A Tuổi 1 2 266 Ngọc Leang 1,83 0,90 1 0,9 1,0 1 1,65
A Tuổi 9 1 266 Ngọc Leang 0,58 0,90 1 0,9 1,0 1 0,52
Cộng 11,39 10,25 

78
Y Dô 6 2 265 Ngọc Leang 16,28 0,90 1 0,9 1,0 1 14,65
Y Dô 9 2 265 Ngọc Leang 2,19 0,90 1 0,9 1,0 1 1,97
Cộng 18,47 16,62 

79

A Danh 42 5 266 Tu Mơ Rông 13,64 0,90 1 0,9 1,0 1 12,28
A Danh 44 5 266 Tu Mơ Rông 3,92 0,90 1 0,9 1,0 1 3,53
A Danh 45 5 266 Tu Mơ Rông 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22
A Danh 30 1 268 Tu Mơ Rông 1,26 0,90 1 0,9 1,0 1 1,13
Cộng 19,06 17,15 

80

A Giới (vợ Y
Yến) 10 3 268 Tu Mơ Rông 2,07 0,90 1 0,9 1,0 1 1,86

A Giới (vợ Y
Yến) 11 3 268 Tu Mơ Rông 12,74 0,90 1 0,9 1,0 1 11,47

68
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A Giới (vợ Y
Yến) 22 3 268 Tu Mơ Rông 0,46 0,90 1 0,9 1,0 1 0,41

A Giới (vợ Y
Yến) 23 3 268 Tu Mơ Rông 0,15 0,90 1 0,9 1,0 1 0,14

A Giới (vợ Y
Yến) 17 3 268 Tu Mơ Rông 0,43 0,90 1 0,9 1,0 1 0,39

A Giới (vợ Y
Yến) 14 3 268 Tu Mơ Rông 1,87 0,90 1 0,9 1,0 1 1,68

A Giới (vợ Y
Yến) 13 3 268 Tu Mơ Rông 0,41 0,90 1 0,9 1,0 1 0,37

A Giới (vợ Y
Yến) 9 3 268 Tu Mơ Rông 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22

A Giới (vợ Y
Yến) 8 4 268 Tu Mơ Rông 0,43 0,90 1 0,9 1,0 1 0,39

Cộng 18,80 16,92 

81

A Hai 27 1 268 Tu Mơ Rông 0,60 0,90 1 0,9 1,0 1 0,54
A Hai 28 1 268 Tu Mơ Rông 1,31 0,90 1 0,9 1,0 1 1,18
A Hai 22 1 268 Tu Mơ Rông 0,75 0,90 1 0,9 1,0 1 0,68
A Hai 20 1 268 Tu Mơ Rông 3,43 0,90 1 0,9 1,0 1 3,09
A Hai 26 1 268 Tu Mơ Rông 1,18 0,90 1 0,9 1,0 1 1,06
A Hai 24 1 268 Tu Mơ Rông 2,52 0,90 1 0,9 1,0 1 2,27
A Hai 31 1 268 Tu Mơ Rông 3,97 0,90 1 0,9 1,0 1 3,57
A Hai 18 1 268 Tu Mơ Rông 0,26 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
A Hai 29 1 268 Tu Mơ Rông 0,66 0,90 1 0,9 1,0 1 0,59
A Hai 19 1 268 Tu Mơ Rông 1,04 0,90 1 0,9 1,0 1 0,94
A Hai 23 1 268 Tu Mơ Rông 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25
Cộng 16,00 14,40 

82

A Hùng 25 1 268 Tu Mơ Rông 0,89 0,90 1 0,9 1,0 1 0,80
A Hùng 17 1 268 Tu Mơ Rông 4,98 0,90 1 0,9 1,0 1 4,48
A Hùng 9 1 268 Tu Mơ Rông 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25
A Hùng 21 1 268 Tu Mơ Rông 2,77 0,90 1 0,9 1,0 1 2,49
A Hùng 7 1 268 Tu Mơ Rông 0,57 0,90 1 0,9 1,0 1 0,51
A Hùng 8 1 268 Tu Mơ Rông 7,18 0,90 1 0,9 1,0 1 6,46
A Hùng 11 1 268 Tu Mơ Rông 1,32 0,90 1 0,9 1,0 1 1,19
A Hùng 5 1 268 Tu Mơ Rông 0,85 0,90 1 0,9 1,0 1 0,77
A Hùng 14 1 268 Tu Mơ Rông 0,26 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
A Hùng 13 1 268 Tu Mơ Rông 2,80 0,90 1 0,9 1,0 1 2,52
A Hùng 6 1 268 Tu Mơ Rông 1,57 0,90 1 0,9 1,0 1 1,41
A Hùng 10 1 268 Tu Mơ Rông 0,38 0,90 1 0,9 1,0 1 0,34
A Hùng 15 1 268 Tu Mơ Rông 1,29 0,90 1 0,9 1,0 1 1,16
A Hùng 12 1 268 Tu Mơ Rông 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22
A Hùng 16 1 268 Tu Mơ Rông 0,22 0,90 1 0,9 1,0 1 0,20
Cộng 25,60 23,04 

83

A HVar 15 3 268 Tu Mơ Rông 5,25 0,90 1 0,9 1,0 1 4,73
A HVar 19 3 268 Tu Mơ Rông 7,21 0,90 1 0,9 1,0 1 6,49
A HVar 26 3 268 Tu Mơ Rông 0,49 0,90 1 0,9 1,0 1 0,44
A HVar 30 3 268 Tu Mơ Rông 3,44 0,90 1 0,9 1,0 1 3,10
A HVar 36 3 268 Tu Mơ Rông 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
A HVar 5 6 268 Tu Mơ Rông 0,30 0,90 1 0,9 1,0 1 0,27
A HVar 7 6 268 Tu Mơ Rông 0,48 0,90 1 0,9 1,0 1 0,43
A HVar 29 3 268 Tu Mơ Rông 0,87 0,90 1 0,9 1,0 1 0,78

80
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Cộng 18,27 16,44 

84

A Năng 32 5 266 Tu Mơ Rông 15,77 0,90 1 0,9 1,0 1 14,19
A Năng 35 5 266 Tu Mơ Rông 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
A Năng 38 5 266 Tu Mơ Rông 1,28 0,90 1 0,9 1,0 1 1,15
A Năng 34 5 266 Tu Mơ Rông 1,54 0,90 1 0,9 1,0 1 1,39
A Năng 30 5 266 Tu Mơ Rông 0,33 0,90 1 0,9 1,0 1 0,30
Cộng 19,15 17,24 

85

A Phênh 28 6 266 Tu Mơ Rông 0,36 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
A Phênh 1 7 266 Tu Mơ Rông 0,74 0,90 1 0,9 1,0 1 0,67
A Phênh 38 1 268 Tu Mơ Rông 13,50 0,90 1 0,9 1,0 1 12,15
A Phênh 46 1 268 Tu Mơ Rông 1,32 0,90 1 0,9 1,0 1 1,19
A Phênh 44 1 268 Tu Mơ Rông 3,58 0,90 1 0,9 1,0 1 3,22
A Phênh 40 1 268 Tu Mơ Rông 0,49 0,90 1 0,9 1,0 1 0,44
A Phênh 37 1 268 Tu Mơ Rông 0,54 0,90 1 0,9 1,0 1 0,49
A Phênh 42 1 268 Tu Mơ Rông 0,95 0,90 1 0,9 1,0 1 0,86
A Phênh 39 1 268 Tu Mơ Rông 0,50 0,90 1 0,9 1,0 1 0,45
Cộng 21,98 19,78 

86

A Sự 12 7 266 Tu Mơ Rông 1,27 0,90 1 0,9 1,0 1 1,14
A Sự 55 1 268 Tu Mơ Rông 3,45 0,90 1 0,9 1,0 1 3,11
A Sự 57 1 268 Tu Mơ Rông 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
A Sự 54 1 268 Tu Mơ Rông 0,38 0,90 1 0,9 1,0 1 0,34
A Sự 59 1 268 Tu Mơ Rông 0,42 0,90 1 0,9 1,0 1 0,38
A Sự 56 1 268 Tu Mơ Rông 0,57 0,90 1 0,9 1,0 1 0,51
A Sự 4 3 268 Tu Mơ Rông 8,29 0,90 1 0,9 1,0 1 7,46
A Sự 1 3 268 Tu Mơ Rông 0,55 0,90 1 0,9 1,0 1 0,50
A Sự 2 3 268 Tu Mơ Rông 1,12 0,90 1 0,9 1,0 1 1,01
A Sự 7 3 268 Tu Mơ Rông 0,17 0,90 1 0,9 1,0 1 0,15
A Sự 3 4 268 Tu Mơ Rông 2,30 0,90 1 0,9 1,0 1 2,07
A Sự 5 4 268 Tu Mơ Rông 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25
A Sự 4 4 268 Tu Mơ Rông 0,45 0,90 1 0,9 1,0 1 0,41
A Sự 6 4 268 Tu Mơ Rông 0,25 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
Cộng 19,82 17,84 

87

A Vinh 44 6 266 Tu Mơ Rông 0,07 0,90 1 0,9 1,0 1 0,06
A Vinh 2 7 266 Tu Mơ Rông 3,96 0,90 1 0,9 1,0 1 3,56
A Vinh 3 7 266 Tu Mơ Rông 0,39 0,90 1 0,9 1,0 1 0,35
A Vinh 5 7 266 Tu Mơ Rông 2,37 0,90 1 0,9 1,0 1 2,13
A Vinh 49 1 268 Tu Mơ Rông 5,49 0,90 1 0,9 1,0 1 4,94
A Vinh 52 1 268 Tu Mơ Rông 1,73 0,90 1 0,9 1,0 1 1,56
A Vinh 50 1 268 Tu Mơ Rông 5,10 0,90 1 0,9 1,0 1 4,59
A Vinh 51 1 268 Tu Mơ Rông 3,23 0,90 1 0,9 1,0 1 2,91
Cộng 22,34 20,11 

88

Y Hoa 18 6 266 Tu Mơ Rông 9,03 0,90 1 0,9 1,0 1 8,13
Y Hoa 46 5 266 Tu Mơ Rông 4,50 0,90 1 0,9 1,0 1 4,05
Y Hoa 22 6 266 Tu Mơ Rông 0,55 0,90 1 0,9 1,0 1 0,50
Y Hoa 24 6 266 Tu Mơ Rông 0,98 0,90 1 0,9 1,0 1 0,88
Y Hoa 23 6 266 Tu Mơ Rông 1,67 0,90 1 0,9 1,0 1 1,50
Y Hoa 47 5 266 Tu Mơ Rông 1,29 0,90 1 0,9 1,0 1 1,16
Y Hoa 30 6 266 Tu Mơ Rông 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25
Y Hoa 36 1 268 Tu Mơ Rông 0,63 0,90 1 0,9 1,0 1 0,57
Cộng 18,93 17,04 

89

Y Sâm 4 7 266 Tu Mơ Rông 0,43 0,90 1 0,9 1,0 1 0,39
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Y Sâm 43 6 266 Tu Mơ Rông 2,31 0,90 1 0,9 1,0 1 2,08
Y Sâm 39 6 266 Tu Mơ Rông 4,77 0,90 1 0,9 1,0 1 4,29
Y Sâm 41 6 266 Tu Mơ Rông 8,08 0,90 1 0,9 1,0 1 7,27
Y Sâm 49 6 266 Tu Mơ Rông 0,33 0,90 1 0,9 1,0 1 0,30
Y Sâm 48 6 266 Tu Mơ Rông 0,65 0,90 1 0,9 1,0 1 0,59
Y Sâm 8 7 266 Tu Mơ Rông 0,37 0,90 1 0,9 1,0 1 0,33
Y Sâm 37 6 266 Tu Mơ Rông 1,24 0,90 1 0,9 1,0 1 1,12
Y Sâm 42 6 266 Tu Mơ Rông 0,52 0,90 1 0,9 1,0 1 0,47
Y Sâm 46 6 266 Tu Mơ Rông 0,43 0,90 1 0,9 1,0 1 0,39
Y Sâm 7 7 266 Tu Mơ Rông 0,27 0,90 1 0,9 1,0 1 0,24
Cộng 19,40 17,46 

90
Y Thênh 22 5 266 Tu Mơ Rông 11,28 0,90 1 0,9 1,0 1 10,15
Y Thênh 23 5 266 Tu Mơ Rông 2,75 0,90 1 0,9 1,0 1 2,48
Cộng 14,03 12,63 

91 A BRek 13 6 268 Ty Tu 0,76 0,90 1 0,9 1,0 1 0,68
Cộng 0,76 0,68 

92
A Kal 20 3 268 Ty Tu 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
A Kal 16 3 268 Ty Tu 1,15 0,90 1 0,9 1,0 1 1,04
Cộng 1,47 1,32 

93 A Mon 28 6 268 Ty Tu 1,66 0,90 1 0,9 1,0 1 1,49
Cộng 1,66 1,49 

94

A Ni (A Kờ
Nai) 34 3 268 Ty Tu 4,31 0,90 1 0,9 1,0 1 3,88

A Ni (A Kờ
Nai) 27 3 268 Ty Tu 0,56 0,90 1 0,9 1,0 1 0,50

A Ni (A Kờ
Nai) 32 3 268 Ty Tu 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26

Cộng 5,16 4,64 

95

A Noeh 45 6 268 Ty Tu 5,61 0,90 1 0,9 1,0 1 5,05
A Noeh 33 6 268 Ty Tu 1,71 0,90 1 0,9 1,0 1 1,54
A Noeh 30 6 268 Ty Tu 0,41 0,90 1 0,9 1,0 1 0,37
Cộng 7,73 6,96 

96

A U 35 3 268 Ty Tu 0,44 0,90 1 0,9 1,0 1 0,40
A U 39 3 268 Ty Tu 7,04 0,90 1 0,9 1,0 1 6,34
A U 24 3 268 Ty Tu 1,60 0,90 1 0,9 1,0 1 1,44
A U 41 3 268 Ty Tu 1,58 0,90 1 0,9 1,0 1 1,42
Cộng 10,66 9,59 

97

A Xinh 41 6 268 Ty Tu 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
A Xinh 36 6 268 Ty Tu 0,32 0,90 1 0,9 1,0 1 0,29
A Xinh 48 6 268 Ty Tu 3,65 0,90 1 0,9 1,0 1 3,29
A Xinh 40 6 268 Ty Tu 1,35 0,90 1 0,9 1,0 1 1,22
Cộng 5,55 5,00 

98 A Điang 43 3 268 Ty Tu 9,60 0,90 1 0,9 1,0 1 8,64
Cộng 9,60 8,64 

99
A Đo 43 6 268 Ty Tu 5,00 0,90 1 0,9 1,0 1 4,50
A Đo 59 6 268 Ty Tu 6,30 0,90 1 0,9 1,0 1 5,67
Cộng 11,30 10,17 

100 A Liễu 34 6 268 Ty Tu 10,90 0,90 1 0,9 1,0 1 9,81
Cộng 10,90 9,81 

101 A Mâu 56 6 268 Ty Tu 3,00 0,90 1 0,9 1,0 1 2,70
Cộng 3,00 2,70 
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102 Y Đinh 40 3 268 Ty Tu 7,70 0,90 1 0,9 1,0 1 6,93
Cộng 7,70 6,93 

103 Y Nial 37 6 268 Ty Tu 10,00 0,90 1 0,9 1,0 1 9,00
Cộng 10,00 9,00 

Tổng cộng hộ gia đình 1.157,44 1.041,51 
II Cộng đồng dân cư thôn

1 Cộng  đồng
thôn Kon Tun

16 7 266 Kon Tun 4,39 0,90 1 0,9 1,0 1 3,95
14d7 7 266 Kon Tun 9,79 0,90 1 0,9 1,0 1 8,81
14c 7 266 Kon Tun 2,09 0,90 1 0,9 1,0 1 1,88

14d8 7 266 Kon Tun 3,55 0,90 1 0,9 1,0 1 3,20
14b 7 266 Kon Tun 3,48 0,90 1 0,9 1,0 1 3,13

Cộng 23,30 20,97

2 Cộng đồng
thôn Ty Tu

268 1 3 Ty Tu 2,55 0,90 1 0,9 1,0 1 2,30
268 2 4 Ty Tu 0,65 0,90 1 0,9 1,0 1 0,59
268 2 3 Ty Tu 0,7 0,90 1 0,9 1,0 1 0,63
268 2 7 Ty Tu 0,65 0,90 1 0,9 1,0 1 0,59
268 2 5 Ty Tu 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22
268 2 1 Ty Tu 0,27 0,90 1 0,9 1,0 1 0,24
268 2 6 Ty Tu 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
268 4 3 Ty Tu 0,38 0,90 1 0,9 1,0 1 0,34
268 4 2 Ty Tu 0,79 0,90 1 0,9 1,0 1 0,71
268 1 2 Ty Tu 4,03 0,90 1 0,9 1,0 1 3,63
268 1 4 Ty Tu 1,79 0,90 1 0,9 1,0 1 1,61
268 1 1 Ty Tu 32,94 0,90 1 0,9 1,0 1 29,65
268 2 2 Ty Tu 68 0,90 1 0,9 1,0 1 61,20
268 5 1 Ty Tu 1,21 0,90 1 0,9 1,0 1 1,09
268 5 2 Ty Tu 1,37 0,90 1 0,9 1,0 1 1,23
268 4 4 Ty Tu 0,87 0,90 1 0,9 1,0 1 0,78
268 4 5 Ty Tu 3,07 0,90 1 0,9 1,0 1 2,76
268 4 1 Ty Tu 70,4 0,90 1 0,9 1,0 1 63,36

Cộng 190,14 171,13
Tổng cộng cộng đồng 213,44 192,10

Tổng cộng hộ gia, cộng đồng dân cư thôn 1.370,88 1.233,61 
Ghi chú:

'- Ngày 21 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông có Quyết định số 349/QĐ-UBND về việc giao đất, giao
rừng cho cộng đồng dân cư thôn Ty Tu, xã Đăk Hà với tổng diện tích đất có rừng là 190,14 ha (Quyết định số 349/QĐ-UBND
ngày 21/8/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông kèm theo). Do đó, dện tích rừng cung ứng DVMTR của chủ rừng là hộ gia đình
cá nhân, cộng đồng dân cư thôn từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2023 là 1.370,88 ha (diện tích quy đổi 1.233,61 ha)
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Biểu số: 7C
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DVMTR TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2023

 XÃ ĐĂK HÀ - HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KON TUM
(Kèm theo văn bản số…..QBVPTR-KHKT ngày    tháng 03 năm 2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum)
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1 Ủy ban nhân dân xã
1 UBND xã 30 1 265 Xã Đăk Hà 3,51 0,90 1 0,9 1,0 1 3,16
2 UBND xã 18a 1 265 Xã Đăk Hà 1,89 0,90 1 0,9 1,0 1 1,70
3 UBND xã 19 1 265 Xã Đăk Hà 2,25 0,90 1 0,9 1,0 1 2,03
4 UBND xã 34 1 265 Xã Đăk Hà 4,36 0,90 1 0,9 1,0 1 3,92
5 UBND xã 4b 2 265 Xã Đăk Hà 6,12 0,90 1 0,9 1,0 1 5,51
6 UBND xã 2 2 265 Xã Đăk Hà 0,38 0,90 1 0,9 1,0 1 0,34
7 UBND xã 1 2 265 Xã Đăk Hà 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22
8 UBND xã 2 3 265 Xã Đăk Hà 1,61 0,90 1 0,9 1,0 1 1,45
9 UBND xã 62 4 265 Xã Đăk Hà 0,66 0,90 1 0,9 1,0 1 0,59

10 UBND xã 63 4 265 Xã Đăk Hà 1,69 0,90 1 0,9 1,0 1 1,52
11 UBND xã 15 8 265 Xã Đăk Hà 0,62 0,90 1 0,9 1,0 1 0,56
12 UBND xã 10a 8 265 Xã Đăk Hà 12,41 0,90 1 0,9 1,0 1 11,17
13 UBND xã 3 10 265 Xã Đăk Hà 1,67 0,90 1 0,9 1,0 1 1,50
14 UBND xã 10 10 265 Xã Đăk Hà 20,32 0,90 1 0,9 1,0 1 18,29
15 UBND xã 9 13 265 Xã Đăk Hà 3 0,90 1 0,9 1,0 1 2,70
16 UBND xã 8 13 265 Xã Đăk Hà 3,16 0,90 1 0,9 1,0 1 2,84
17 UBND xã 47 13 265 Xã Đăk Hà 2,85 0,90 1 0,9 1,0 1 2,57
18 UBND xã 51 4 266 Xã Đăk Hà 0,47 0,90 1 0,9 1,0 1 0,42
19 UBND xã 1 6 266 Xã Đăk Hà 0,67 0,90 1 0,9 1,0 1 0,60
20 UBND xã 15 1 267 Xã Đăk Hà 13,47 0,90 1 0,9 1,0 1 12,12
21 UBND xã 4 1 267 Xã Đăk Hà 0,25 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
22 UBND xã 2 1 267 Xã Đăk Hà 12,14 0,90 1 0,9 1,0 1 10,93
23 UBND xã 32 1 267 Xã Đăk Hà 0,31 0,90 1 0,9 1,0 1 0,28
24 UBND xã 1 1 267 Xã Đăk Hà 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
25 UBND xã 33 1 267 Xã Đăk Hà 1,12 0,90 1 0,9 1,0 1 1,01
26 UBND xã 36 1 267 Xã Đăk Hà 0,64 0,90 1 0,9 1,0 1 0,58
27 UBND xã 8 1 267 Xã Đăk Hà 6,35 0,90 1 0,9 1,0 1 5,72
28 UBND xã 12c 2 267 Xã Đăk Hà 0,4 0,90 1 0,9 1,0 1 0,36
29 UBND xã 12d 2 267 Xã Đăk Hà 0,73 0,90 1 0,9 1,0 1 0,66
30 UBND xã 19 6 267 Xã Đăk Hà 1,53 0,90 1 0,9 1,0 1 1,38
31 UBND xã 12 9 267 Xã Đăk Hà 4,12 0,90 1 0,9 1,0 1 3,71
32 UBND xã 8 9 267 Xã Đăk Hà 0,44 0,90 1 0,9 1,0 1 0,40
33 UBND xã 9 9 267 Xã Đăk Hà 0,25 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
34 UBND xã 3 1 268 Xã Đăk Hà 2,55 0,90 1 0,9 1,0 1 2,30
35 UBND xã 4 2 268 Xã Đăk Hà 0,65 0,90 1 0,9 1,0 1 0,59
36 UBND xã 3 2 268 Xã Đăk Hà 0,7 0,90 1 0,9 1,0 1 0,63
37 UBND xã 7 2 268 Xã Đăk Hà 0,65 0,90 1 0,9 1,0 1 0,59
38 UBND xã 5 2 268 Xã Đăk Hà 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22
39 UBND xã 1 2 268 Xã Đăk Hà 0,27 0,90 1 0,9 1,0 1 0,24
40 UBND xã 6 2 268 Xã Đăk Hà 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
41 UBND xã 3 4 268 Xã Đăk Hà 0,38 0,90 1 0,9 1,0 1 0,34
42 UBND xã 2 4 268 Xã Đăk Hà 0,79 0,90 1 0,9 1,0 1 0,71
43 UBND xã 2 1 268 Xã Đăk Hà 4,03 0,90 1 0,9 1,0 1 3,63
44 UBND xã 4 1 268 Xã Đăk Hà 1,79 0,90 1 0,9 1,0 1 1,61
45 UBND xã 1 1 268 Xã Đăk Hà 32,94 0,90 1 0,9 1,0 1 29,65
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46 UBND xã 2 2 268 Xã Đăk Hà 68 0,90 1 0,9 1,0 1 61,20
47 UBND xã 1 5 268 Xã Đăk Hà 1,21 0,90 1 0,9 1,0 1 1,09
48 UBND xã 2 5 268 Xã Đăk Hà 1,37 0,90 1 0,9 1,0 1 1,23
49 UBND xã 4 4 268 Xã Đăk Hà 0,87 0,90 1 0,9 1,0 1 0,78
50 UBND xã 5 4 268 Xã Đăk Hà 3,07 0,90 1 0,9 1,0 1 2,76
51 UBND xã 1 4 268 Xã Đăk Hà 70,4 0,90 1 0,9 1,0 1 63,36
52 UBND xã 4 5 268 Xã Đăk Hà 1,45 0,90 1 0,9 1,0 1 1,31
53 UBND xã 20 2 268 Xã Đăk Hà 0,64 0,90 1 0,9 1,0 1 0,58
54 UBND xã 5a 5 268 Xã Đăk Hà 1,41 0,90 1 0,9 1,0 1 1,27
55 UBND xã 4a 5 268 Xã Đăk Hà 0,88 0,90 1 0,9 1,0 1 0,79
66 UBND xã 8 4 269 Xã Đăk Hà 3,42 0,90 1 0,9 1,0 1 3,08
67 UBND xã 6b 5 269 Xã Đăk Hà 4,02 0,90 1 0,9 1,0 1 3,62
68 UBND xã 14a 5 269 Xã Đăk Hà 0,37 0,90 1 0,9 1,0 1 0,33
69 UBND xã 39a 4 270 Xã Đăk Hà 0,48 0,90 1 0,9 1,0 1 0,43
70 UBND xã 39 4 270 Xã Đăk Hà 0,94 0,90 1 0,9 1,0 1 0,85
71 UBND xã 39b 4 270 Xã Đăk Hà 4,65 0,90 1 0,9 1,0 1 4,19
72 UBND xã 52a 5 270 Xã Đăk Hà 9,63 0,90 1 0,9 1,0 1 8,67
73 UBND xã 54 5 270 Xã Đăk Hà 0,38 0,90 1 0,9 1,0 1 0,34
74 UBND xã 51 5 270 Xã Đăk Hà 1,08 0,90 1 0,9 1,0 1 0,97
75 UBND xã 9 5 270 Xã Đăk Hà 0,69 0,90 1 0,9 1,0 1 0,62
76 UBND xã 21e 5 270 Xã Đăk Hà 1,03 0,90 1 0,9 1,0 1 0,93
77 UBND xã 1 5 270 Xã Đăk Hà 0,75 0,90 1 0,9 1,0 1 0,68
78 UBND xã 3 5 270 Xã Đăk Hà 0,42 0,90 1 0,9 1,0 1 0,38
79 UBND xã 25 6 270 Xã Đăk Hà 0,49 0,90 1 0,9 1,0 1 0,44
80 UBND xã 24b 6 270 Xã Đăk Hà 5,38 0,90 1 0,9 1,0 1 4,84
81 UBND xã 18a 6 270 Xã Đăk Hà 8,71 0,90 1 0,9 1,0 1 7,84
82 UBND xã 23b 6 270 Xã Đăk Hà 5,24 0,90 1 0,9 1,0 1 4,72
83 UBND xã 40 7 270 Xã Đăk Hà 0,94 0,90 1 0,9 1,0 1 0,85
84 UBND xã 31 8 270 Xã Đăk Hà 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26
85 UBND xã 20 8 270 Xã Đăk Hà 0,34 0,90 1 0,9 1,0 1 0,31
86 UBND xã 57 8 270 Xã Đăk Hà 8,74 0,90 1 0,9 1,0 1 7,87
87 UBND xã 40 2 271 Xã Đăk Hà 2 0,90 1 0,9 1,0 1 1,80
88 UBND xã 33 3 271 Xã Đăk Hà 2,07 0,90 1 0,9 1,0 1 1,86
89 UBND xã 25 3 271 Xã Đăk Hà 0,46 0,90 1 0,9 1,0 1 0,41
90 UBND xã 10 3 271 Xã Đăk Hà 1,36 0,90 1 0,9 1,0 1 1,22
91 UBND xã 27 3 271 Xã Đăk Hà 4,13 0,90 1 0,9 1,0 1 3,72
92 UBND xã 21 4 271 Xã Đăk Hà 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25
93 UBND xã 26 4 271 Xã Đăk Hà 2,14 0,90 1 0,9 1,0 1 1,93
94 UBND xã 23 4 271 Xã Đăk Hà 0,76 0,90 1 0,9 1,0 1 0,68
95 UBND xã 25a 8 271 Xã Đăk Hà 2,28 0,90 1 0,9 1,0 1 2,05
96 UBND xã 25d 8 271 Xã Đăk Hà 0,76 0,90 1 0,9 1,0 1 0,68
97 UBND xã 10 8 271 Xã Đăk Hà 3,15 0,90 1 0,9 1,0 1 2,84
98 UBND xã 34a 8 271 Xã Đăk Hà 4,54 0,90 1 0,9 1,0 1 4,09
99 UBND xã 26 8 271 Xã Đăk Hà 1,47 0,90 1 0,9 1,0 1 1,32

100 UBND xã 3a 9 271 Xã Đăk Hà 1,74 0,90 1 0,9 1,0 1 1,57
101 UBND xã 11a 9 271 Xã Đăk Hà 1,09 0,90 1 0,9 1,0 1 0,98
102 UBND xã 33b 9 271 Xã Đăk Hà 0,71 0,90 1 0,9 1,0 1 0,64
103 UBND xã 14a 9 271 Xã Đăk Hà 0,8 0,90 1 0,9 1,0 1 0,72
104 UBND xã 29a 9 271 Xã Đăk Hà 0,81 0,90 1 0,9 1,0 1 0,73
105 UBND xã 6a 11 271 Xã Đăk Hà 12,58 0,90 1 0,9 1,0 1 11,32
106 UBND xã 6b 11 271 Xã Đăk Hà 3,93 0,90 1 0,9 1,0 1 3,54

TT

Bên cung
ứng dịch vụ
môi trường

rừng

Vị trí khu rừng
Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số K

Trong đó
Diện tích

được chi trả
tiền DVMTR

(ha)
Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-

[8=9*10*11
*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



107 UBND xã 10a 11 271 Xã Đăk Hà 2,03 0,90 1 0,9 1,0 1 1,83
108 UBND xã 6e 11 271 Xã Đăk Hà 3,35 0,90 1 0,9 1,0 1 3,02
109 UBND xã 11a 11 271 Xã Đăk Hà 1,09 0,90 1 0,9 1,0 1 0,98
110 UBND xã 5 11 271 Xã Đăk Hà 0,58 0,90 1 0,9 1,0 1 0,52
111 UBND xã 6f 11 271 Xã Đăk Hà 1,19 0,90 1 0,9 1,0 1 1,07
112 UBND xã 8a 11 271 Xã Đăk Hà 0,51 0,90 1 0,9 1,0 1 0,46
113 UBND xã 38 13 271 Xã Đăk Hà 1,27 0,90 1 0,9 1,0 1 1,14
114 UBND xã 39 13 271 Xã Đăk Hà 2,03 0,90 1 0,9 1,0 1 1,83
115 UBND xã 36 13 271 Xã Đăk Hà 0,35 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
116 UBND xã 27 13 271 Xã Đăk Hà 1,14 0,90 1 0,9 1,0 1 1,03
117 UBND xã 34 13 271 Xã Đăk Hà 11,33 0,90 1 0,9 1,0 1 10,20
118 UBND xã 25 13 271 Xã Đăk Hà 1,13 0,90 1 0,9 1,0 1 1,02
119 UBND xã 45 13 271 Xã Đăk Hà 1,56 0,90 1 0,9 1,0 1 1,40
120 UBND xã 11a 14 271 Xã Đăk Hà 0,47 0,90 1 0,9 1,0 1 0,42
121 UBND xã 12a 14 271 Xã Đăk Hà 0,53 0,90 1 0,9 1,0 1 0,48
122 UBND xã 40 14 271 Xã Đăk Hà 0,52 0,90 1 0,9 1,0 1 0,47
123 UBND xã 33 4 272 Xã Đăk Hà 0,38 0,90 1 0,9 1,0 1 0,34
124 UBND xã 15 4 272 Xã Đăk Hà 1,81 0,90 1 0,9 1,0 1 1,63
125 UBND xã 23 4 272 Xã Đăk Hà 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
126 UBND xã 32 4 272 Xã Đăk Hà 0,52 0,90 1 0,9 1,0 1 0,47
127 UBND xã 20 4 272 Xã Đăk Hà 0,75 0,90 1 0,9 1,0 1 0,68
128 UBND xã 22 4 272 Xã Đăk Hà 1,4 0,90 1 0,9 1,0 1 1,26
129 UBND xã 24 4 272 Xã Đăk Hà 8,57 0,90 1 0,9 1,0 1 7,71
130 UBND xã 4 10 272 Xã Đăk Hà 1,02 0,90 1 0,9 1,0 1 0,92
131 UBND xã 14 10 272 Xã Đăk Hà 0,39 0,90 1 0,9 1,0 1 0,35
132 UBND xã 8e 10 272 Xã Đăk Hà 0,95 0,90 1 0,9 1,0 1 0,86
133 UBND xã 20a 10 272 Xã Đăk Hà 0,36 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
134 UBND xã 47 10 272 Xã Đăk Hà 0,37 0,90 1 0,9 1,0 1 0,33
135 UBND xã 37 11 272 Xã Đăk Hà 0,42 0,90 1 0,9 1,0 1 0,38
136 UBND xã 29 11 272 Xã Đăk Hà 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22
137 UBND xã 23b 11 272 Xã Đăk Hà 2,74 0,90 1 0,9 1,0 1 2,47
138 UBND xã 40 11 272 Xã Đăk Hà 9,51 0,90 1 0,9 1,0 1 8,56
139 UBND xã 27 11 272 Xã Đăk Hà 0,52 0,90 1 0,9 1,0 1 0,47
140 UBND xã 23d 11 272 Xã Đăk Hà 1,25 0,90 1 0,9 1,0 1 1,13
141 UBND xã 38 11 272 Xã Đăk Hà 0,44 0,90 1 0,9 1,0 1 0,40
142 UBND xã 23c 11 272 Xã Đăk Hà 0,54 0,90 1 0,9 1,0 1 0,49
143 UBND xã 47a 11 272 Xã Đăk Hà 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
144 UBND xã 25a 11 272 Xã Đăk Hà 1,02 0,90 1 0,9 1,0 1 0,92
145 UBND xã 33 11 272 Xã Đăk Hà 0,51 0,90 1 0,9 1,0 1 0,46
146 UBND xã 52a 11 272 Xã Đăk Hà 0,42 0,90 1 0,9 1,0 1 0,38
147 UBND xã 31 11 272 Xã Đăk Hà 0,87 0,90 1 0,9 1,0 1 0,78
148 UBND xã 46 11 272 Xã Đăk Hà 0,6 0,90 1 0,9 1,0 1 0,54
149 UBND xã 26 11 272 Xã Đăk Hà 1,37 0,90 1 0,9 1,0 1 1,23
150 UBND xã 10 1 273 Xã Đăk Hà 5,36 0,90 1 0,9 1,0 1 4,82
151 UBND xã 11 1 273 Xã Đăk Hà 0,35 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
152 UBND xã 31b 4 273 Xã Đăk Hà 3,76 0,90 1 0,9 1,0 1 3,38
153 UBND xã 22b 5 273 Xã Đăk Hà 0,19 0,90 1 0,9 1,0 1 0,17
154 UBND xã 36 5 273 Xã Đăk Hà 1,31 0,90 1 0,9 1,0 1 1,18
155 UBND xã 22c 5 273 Xã Đăk Hà 7,83 0,90 1 0,9 1,0 1 7,05

Tổng UBND xã 494,74 445,27 
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Biểu số: 7D
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DVMTR TỪ THÁNG 08 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2023

 XÃ ĐĂK HÀ - HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KON TUM
(Kèm theo văn bản số…..QBVPTR-KHKT ngày    tháng 03 năm 2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum)
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-

[8=9*10*11
*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]

1 Ủy ban nhân dân xã
1 UBND xã 30 1 265 Xã Đăk Hà 3,51 0,90 1 0,9 1,0 1 3,16
2 UBND xã 18a 1 265 Xã Đăk Hà 1,89 0,90 1 0,9 1,0 1 1,70
3 UBND xã 19 1 265 Xã Đăk Hà 2,25 0,90 1 0,9 1,0 1 2,03
4 UBND xã 34 1 265 Xã Đăk Hà 4,36 0,90 1 0,9 1,0 1 3,92
5 UBND xã 4b 2 265 Xã Đăk Hà 6,12 0,90 1 0,9 1,0 1 5,51
6 UBND xã 2 2 265 Xã Đăk Hà 0,38 0,90 1 0,9 1,0 1 0,34
7 UBND xã 1 2 265 Xã Đăk Hà 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22
8 UBND xã 2 3 265 Xã Đăk Hà 1,61 0,90 1 0,9 1,0 1 1,45
9 UBND xã 62 4 265 Xã Đăk Hà 0,66 0,90 1 0,9 1,0 1 0,59
10 UBND xã 63 4 265 Xã Đăk Hà 1,69 0,90 1 0,9 1,0 1 1,52
11 UBND xã 15 8 265 Xã Đăk Hà 0,62 0,90 1 0,9 1,0 1 0,56
12 UBND xã 10a 8 265 Xã Đăk Hà 12,41 0,90 1 0,9 1,0 1 11,17
13 UBND xã 3 10 265 Xã Đăk Hà 1,67 0,90 1 0,9 1,0 1 1,50
14 UBND xã 10 10 265 Xã Đăk Hà 20,32 0,90 1 0,9 1,0 1 18,29
15 UBND xã 9 13 265 Xã Đăk Hà 3 0,90 1 0,9 1,0 1 2,70
16 UBND xã 8 13 265 Xã Đăk Hà 3,16 0,90 1 0,9 1,0 1 2,84
17 UBND xã 47 13 265 Xã Đăk Hà 2,85 0,90 1 0,9 1,0 1 2,57
18 UBND xã 51 4 266 Xã Đăk Hà 0,47 0,90 1 0,9 1,0 1 0,42
19 UBND xã 1 6 266 Xã Đăk Hà 0,67 0,90 1 0,9 1,0 1 0,60
20 UBND xã 15 1 267 Xã Đăk Hà 13,47 0,90 1 0,9 1,0 1 12,12
21 UBND xã 4 1 267 Xã Đăk Hà 0,25 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
22 UBND xã 2 1 267 Xã Đăk Hà 12,14 0,90 1 0,9 1,0 1 10,93
23 UBND xã 32 1 267 Xã Đăk Hà 0,31 0,90 1 0,9 1,0 1 0,28
24 UBND xã 1 1 267 Xã Đăk Hà 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
25 UBND xã 33 1 267 Xã Đăk Hà 1,12 0,90 1 0,9 1,0 1 1,01
26 UBND xã 36 1 267 Xã Đăk Hà 0,64 0,90 1 0,9 1,0 1 0,58
27 UBND xã 8 1 267 Xã Đăk Hà 6,35 0,90 1 0,9 1,0 1 5,72
28 UBND xã 12c 2 267 Xã Đăk Hà 0,4 0,90 1 0,9 1,0 1 0,36
29 UBND xã 12d 2 267 Xã Đăk Hà 0,73 0,90 1 0,9 1,0 1 0,66
30 UBND xã 19 6 267 Xã Đăk Hà 1,53 0,90 1 0,9 1,0 1 1,38
31 UBND xã 12 9 267 Xã Đăk Hà 4,12 0,90 1 0,9 1,0 1 3,71
32 UBND xã 8 9 267 Xã Đăk Hà 0,44 0,90 1 0,9 1,0 1 0,40
33 UBND xã 9 9 267 Xã Đăk Hà 0,25 0,90 1 0,9 1,0 1 0,23
52 UBND xã 4 5 268 Xã Đăk Hà 1,45 0,90 1 0,9 1,0 1 1,31
53 UBND xã 20 2 268 Xã Đăk Hà 0,64 0,90 1 0,9 1,0 1 0,58
54 UBND xã 5a 5 268 Xã Đăk Hà 1,41 0,90 1 0,9 1,0 1 1,27
55 UBND xã 4a 5 268 Xã Đăk Hà 0,88 0,90 1 0,9 1,0 1 0,79
66 UBND xã 8 4 269 Xã Đăk Hà 3,42 0,90 1 0,9 1,0 1 3,08
67 UBND xã 6b 5 269 Xã Đăk Hà 4,02 0,90 1 0,9 1,0 1 3,62
68 UBND xã 14a 5 269 Xã Đăk Hà 0,37 0,90 1 0,9 1,0 1 0,33
69 UBND xã 39a 4 270 Xã Đăk Hà 0,48 0,90 1 0,9 1,0 1 0,43
70 UBND xã 39 4 270 Xã Đăk Hà 0,94 0,90 1 0,9 1,0 1 0,85
71 UBND xã 39b 4 270 Xã Đăk Hà 4,65 0,90 1 0,9 1,0 1 4,19
72 UBND xã 52a 5 270 Xã Đăk Hà 9,63 0,90 1 0,9 1,0 1 8,67
73 UBND xã 54 5 270 Xã Đăk Hà 0,38 0,90 1 0,9 1,0 1 0,34
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74 UBND xã 51 5 270 Xã Đăk Hà 1,08 0,90 1 0,9 1,0 1 0,97
75 UBND xã 9 5 270 Xã Đăk Hà 0,69 0,90 1 0,9 1,0 1 0,62
76 UBND xã 21e 5 270 Xã Đăk Hà 1,03 0,90 1 0,9 1,0 1 0,93
77 UBND xã 1 5 270 Xã Đăk Hà 0,75 0,90 1 0,9 1,0 1 0,68
78 UBND xã 3 5 270 Xã Đăk Hà 0,42 0,90 1 0,9 1,0 1 0,38
79 UBND xã 25 6 270 Xã Đăk Hà 0,49 0,90 1 0,9 1,0 1 0,44
80 UBND xã 24b 6 270 Xã Đăk Hà 5,38 0,90 1 0,9 1,0 1 4,84
81 UBND xã 18a 6 270 Xã Đăk Hà 8,71 0,90 1 0,9 1,0 1 7,84
82 UBND xã 23b 6 270 Xã Đăk Hà 5,24 0,90 1 0,9 1,0 1 4,72
83 UBND xã 40 7 270 Xã Đăk Hà 0,94 0,90 1 0,9 1,0 1 0,85
84 UBND xã 31 8 270 Xã Đăk Hà 0,29 0,90 1 0,9 1,0 1 0,26
85 UBND xã 20 8 270 Xã Đăk Hà 0,34 0,90 1 0,9 1,0 1 0,31
86 UBND xã 57 8 270 Xã Đăk Hà 8,74 0,90 1 0,9 1,0 1 7,87
87 UBND xã 40 2 271 Xã Đăk Hà 2 0,90 1 0,9 1,0 1 1,80
88 UBND xã 33 3 271 Xã Đăk Hà 2,07 0,90 1 0,9 1,0 1 1,86
89 UBND xã 25 3 271 Xã Đăk Hà 0,46 0,90 1 0,9 1,0 1 0,41
90 UBND xã 10 3 271 Xã Đăk Hà 1,36 0,90 1 0,9 1,0 1 1,22
91 UBND xã 27 3 271 Xã Đăk Hà 4,13 0,90 1 0,9 1,0 1 3,72
92 UBND xã 21 4 271 Xã Đăk Hà 0,28 0,90 1 0,9 1,0 1 0,25
93 UBND xã 26 4 271 Xã Đăk Hà 2,14 0,90 1 0,9 1,0 1 1,93
94 UBND xã 23 4 271 Xã Đăk Hà 0,76 0,90 1 0,9 1,0 1 0,68
95 UBND xã 25a 8 271 Xã Đăk Hà 2,28 0,90 1 0,9 1,0 1 2,05
96 UBND xã 25d 8 271 Xã Đăk Hà 0,76 0,90 1 0,9 1,0 1 0,68
97 UBND xã 10 8 271 Xã Đăk Hà 3,15 0,90 1 0,9 1,0 1 2,84
98 UBND xã 34a 8 271 Xã Đăk Hà 4,54 0,90 1 0,9 1,0 1 4,09
99 UBND xã 26 8 271 Xã Đăk Hà 1,47 0,90 1 0,9 1,0 1 1,32

100 UBND xã 3a 9 271 Xã Đăk Hà 1,74 0,90 1 0,9 1,0 1 1,57
101 UBND xã 11a 9 271 Xã Đăk Hà 1,09 0,90 1 0,9 1,0 1 0,98
102 UBND xã 33b 9 271 Xã Đăk Hà 0,71 0,90 1 0,9 1,0 1 0,64
103 UBND xã 14a 9 271 Xã Đăk Hà 0,8 0,90 1 0,9 1,0 1 0,72
104 UBND xã 29a 9 271 Xã Đăk Hà 0,81 0,90 1 0,9 1,0 1 0,73
105 UBND xã 6a 11 271 Xã Đăk Hà 12,58 0,90 1 0,9 1,0 1 11,32
106 UBND xã 6b 11 271 Xã Đăk Hà 3,93 0,90 1 0,9 1,0 1 3,54
107 UBND xã 10a 11 271 Xã Đăk Hà 2,03 0,90 1 0,9 1,0 1 1,83
108 UBND xã 6e 11 271 Xã Đăk Hà 3,35 0,90 1 0,9 1,0 1 3,02
109 UBND xã 11a 11 271 Xã Đăk Hà 1,09 0,90 1 0,9 1,0 1 0,98
110 UBND xã 5 11 271 Xã Đăk Hà 0,58 0,90 1 0,9 1,0 1 0,52
111 UBND xã 6f 11 271 Xã Đăk Hà 1,19 0,90 1 0,9 1,0 1 1,07
112 UBND xã 8a 11 271 Xã Đăk Hà 0,51 0,90 1 0,9 1,0 1 0,46
113 UBND xã 38 13 271 Xã Đăk Hà 1,27 0,90 1 0,9 1,0 1 1,14
114 UBND xã 39 13 271 Xã Đăk Hà 2,03 0,90 1 0,9 1,0 1 1,83
115 UBND xã 36 13 271 Xã Đăk Hà 0,35 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
116 UBND xã 27 13 271 Xã Đăk Hà 1,14 0,90 1 0,9 1,0 1 1,03
117 UBND xã 34 13 271 Xã Đăk Hà 11,33 0,90 1 0,9 1,0 1 10,20
118 UBND xã 25 13 271 Xã Đăk Hà 1,13 0,90 1 0,9 1,0 1 1,02
119 UBND xã 45 13 271 Xã Đăk Hà 1,56 0,90 1 0,9 1,0 1 1,40
120 UBND xã 11a 14 271 Xã Đăk Hà 0,47 0,90 1 0,9 1,0 1 0,42
121 UBND xã 12a 14 271 Xã Đăk Hà 0,53 0,90 1 0,9 1,0 1 0,48
122 UBND xã 40 14 271 Xã Đăk Hà 0,52 0,90 1 0,9 1,0 1 0,47
123 UBND xã 33 4 272 Xã Đăk Hà 0,38 0,90 1 0,9 1,0 1 0,34
124 UBND xã 15 4 272 Xã Đăk Hà 1,81 0,90 1 0,9 1,0 1 1,63
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125 UBND xã 23 4 272 Xã Đăk Hà 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
126 UBND xã 32 4 272 Xã Đăk Hà 0,52 0,90 1 0,9 1,0 1 0,47
127 UBND xã 20 4 272 Xã Đăk Hà 0,75 0,90 1 0,9 1,0 1 0,68
128 UBND xã 22 4 272 Xã Đăk Hà 1,4 0,90 1 0,9 1,0 1 1,26
129 UBND xã 24 4 272 Xã Đăk Hà 8,57 0,90 1 0,9 1,0 1 7,71
130 UBND xã 4 10 272 Xã Đăk Hà 1,02 0,90 1 0,9 1,0 1 0,92
131 UBND xã 14 10 272 Xã Đăk Hà 0,39 0,90 1 0,9 1,0 1 0,35
132 UBND xã 8e 10 272 Xã Đăk Hà 0,95 0,90 1 0,9 1,0 1 0,86
133 UBND xã 20a 10 272 Xã Đăk Hà 0,36 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
134 UBND xã 47 10 272 Xã Đăk Hà 0,37 0,90 1 0,9 1,0 1 0,33
135 UBND xã 37 11 272 Xã Đăk Hà 0,42 0,90 1 0,9 1,0 1 0,38
136 UBND xã 29 11 272 Xã Đăk Hà 0,24 0,90 1 0,9 1,0 1 0,22
137 UBND xã 23b 11 272 Xã Đăk Hà 2,74 0,90 1 0,9 1,0 1 2,47
138 UBND xã 40 11 272 Xã Đăk Hà 9,51 0,90 1 0,9 1,0 1 8,56
139 UBND xã 27 11 272 Xã Đăk Hà 0,52 0,90 1 0,9 1,0 1 0,47
140 UBND xã 23d 11 272 Xã Đăk Hà 1,25 0,90 1 0,9 1,0 1 1,13
141 UBND xã 38 11 272 Xã Đăk Hà 0,44 0,90 1 0,9 1,0 1 0,40
142 UBND xã 23c 11 272 Xã Đăk Hà 0,54 0,90 1 0,9 1,0 1 0,49
143 UBND xã 47a 11 272 Xã Đăk Hà 0,23 0,90 1 0,9 1,0 1 0,21
144 UBND xã 25a 11 272 Xã Đăk Hà 1,02 0,90 1 0,9 1,0 1 0,92
145 UBND xã 33 11 272 Xã Đăk Hà 0,51 0,90 1 0,9 1,0 1 0,46
146 UBND xã 52a 11 272 Xã Đăk Hà 0,42 0,90 1 0,9 1,0 1 0,38
147 UBND xã 31 11 272 Xã Đăk Hà 0,87 0,90 1 0,9 1,0 1 0,78
148 UBND xã 46 11 272 Xã Đăk Hà 0,6 0,90 1 0,9 1,0 1 0,54
149 UBND xã 26 11 272 Xã Đăk Hà 1,37 0,90 1 0,9 1,0 1 1,23
150 UBND xã 10 1 273 Xã Đăk Hà 5,36 0,90 1 0,9 1,0 1 4,82
151 UBND xã 11 1 273 Xã Đăk Hà 0,35 0,90 1 0,9 1,0 1 0,32
152 UBND xã 31b 4 273 Xã Đăk Hà 3,76 0,90 1 0,9 1,0 1 3,38
153 UBND xã 22b 5 273 Xã Đăk Hà 0,19 0,90 1 0,9 1,0 1 0,17
154 UBND xã 36 5 273 Xã Đăk Hà 1,31 0,90 1 0,9 1,0 1 1,18
155 UBND xã 22c 5 273 Xã Đăk Hà 7,83 0,90 1 0,9 1,0 1 7,05

Tổng UBND xã 304,60 274,14 
Ghi chú

'- Ngày 21 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông có Quyết định số 349/QĐ-UBND về việc giao đất, giao
rừng cho cộng đồng dân cư thôn Ty Tu, xã Đăk Hà với tổng diện tích đất có rừng là 190,14 ha (Quyết định số 349/QĐ-UBND
ngày 21/8/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông kèm theo). Do đó, dện tích rừng cung ứng DVMTR của UBND xã Đăk Hà
tháng 8 đến tháng 12 năm 2023 là 304,6 ha (diện tích quy đổi 274,14 ha)
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Biểu số: 8
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DVMTR NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK RƠ ÔNG - HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KON TUM
(Kèm theo văn bản số…..QBVPTR-KHKT ngày    tháng 03 năm 2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum)

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng
Diện tích
cung ứng

DVMTR (ha)
Hệ số K

Trong đó Diện tích
được chi trả

tiền
DVMTR

(ha)

Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-

[8=9*10*1
1*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]

I Tên hộ gia đình, cá nhân

1

A Anh 11 5 251 Kon Hia 1 9,33 0,9 1 0,9 1 1 8,40
A Anh 15 5 251 Kon Hia 1 0,65 0,9 1 0,9 1 1 0,59
A Anh 13 5 251 Kon Hia 1 0,65 0,9 1 0,9 1 1 0,59
Cộng 10,63 9,57

2
A Bét 27 5 251 Kon Hia 1 9,16 0,9 1 0,9 1 1 8,24
A Bét 26 5 251 Kon Hia 1 0,89 0,9 1 0,9 1 1 0,80
Cộng 10,05 9,05

3

A Chim 22 5 251 Kon Hia 1 3,19 0,9 1 0,9 1 1 2,87
A Chim 16 5 251 Kon Hia 1 6,12 0,9 1 0,9 1 1 5,51
A Chim 9 5 251 Kon Hia 1 0,95 0,9 1 0,9 1 1 0,86
A Chim 14 5 251 Kon Hia 1 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
A Chim 18 5 251 Kon Hia 1 1,59 0,9 1 0,9 1 1 1,43
Cộng 12,18 10,96

4

A Đăng 5 10 251 Kon Hia 1 4,07 0,9 1 0,9 1 1 3,66
A Đăng 2 10 251 Kon Hia 1 3,67 0,9 1 0,9 1 1 3,30
A Đăng 7 10 251 Kon Hia 1 2,00 0,9 1 0,9 1 1 1,80
A Đăng 4 10 251 Kon Hia 1 3,89 0,9 1 0,9 1 1 3,50
A Đăng 6 10 251 Kon Hia 1 0,78 0,9 1 0,9 1 1 0,70
Cộng 14,41 12,97

5
A Đik 12 13 251 Kon Hia 1 3,94 0,9 1 0,9 1 1 3,55
A Đik 11 13 251 Kon Hia 1 2,92 0,9 1 0,9 1 1 2,63
Cộng 6,86 6,17

6 Y Duộc 13 1 251 Kon Hia 1 10,19 0,9 1 0,9 1 1 9,17
Cộng 10,19 9,17

7

A Gean 3 1 251 Kon Hia 1 0,67 0,9 1 0,9 1 1 0,60
A Gean 4 1 251 Kon Hia 1 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
A Gean 5 1 251 Kon Hia 1 10,79 0,9 1 0,9 1 1 9,71
A Gean 6 1 251 Kon Hia 1 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
A Gean 2 1 251 Kon Hia 1 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38
A Gean 1 1 251 Kon Hia 1 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
Cộng 12,73 11,46

8 A H Vắt 7 1 251 Kon Hia 1 10,91 0,9 1 0,9 1 1 9,82
Cộng 10,91 9,82

9

A Hia 10 10 251 Kon Hia 1 7,39 0,9 1 0,9 1 1 6,65
A Hia 3 10 251 Kon Hia 1 4,84 0,9 1 0,9 1 1 4,36
A Hia 1 10 251 Kon Hia 1 0,53 0,9 1 0,9 1 1 0,48
Cộng 12,76 11,48

10
A Hồng 12 1 251 Kon Hia 1 6,52 0,9 1 0,9 1 1 5,87
A Hồng 11 1 251 Kon Hia 1 4,65 0,9 1 0,9 1 1 4,19
Cộng 11,17 10,05

11 A Khúa (A Thi) 18 10 251 Kon Hia 1 4,79 0,9 1 0,9 1 1 4,31
Cộng 4,79 4,31

12 A Lớp (A Lam) 5 4 251 Kon Hia 1 10,36 0,9 1 0,9 1 1 9,32
Cộng 10,36 9,32

13

A Nim 4 2 252 Kon Hia 1 3,33 0,9 1 0,9 1 1 3,00
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A Nim 1 2 252 Kon Hia 1 0,87 0,9 1 0,9 1 1 0,78
A Nim 2 2 252 Kon Hia 1 6,20 0,9 1 0,9 1 1 5,58
A Nim 5 2 252 Kon Hia 1 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Nim 6 2 252 Kon Hia 1 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24
Cộng 11,02 9,92

14

A Nui 7 5 251 Kon Hia 1 7,11 0,9 1 0,9 1 1 6,40
A Nui 3 5 251 Kon Hia 1 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39
A Nui 8 5 251 Kon Hia 1 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
A Nui 12 5 251 Kon Hia 1 1,91 0,9 1 0,9 1 1 1,72
A Nui 17 5 251 Kon Hia 1 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Nui 6 5 251 Kon Hia 1 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
Cộng 10,50 9,45

15
A Phiên (anh
trai A Hùng) 15 1 251 Kon Hia 1 10,11 0,9 1 0,9 1 1 9,10

Cộng 10,11 9,10

16
A Phiếu 21 5 251 Kon Hia 1 3,54 0,9 1 0,9 1 1 3,19
A Phiếu 24 5 251 Kon Hia 1 10,40 0,9 1 0,9 1 1 9,36
Cộng 13,94 12,55

17

A Plea 9 1 251 Kon Hia 1 9,58 0,9 1 0,9 1 1 8,62
A Plea 10 1 251 Kon Hia 1 0,62 0,9 1 0,9 1 1 0,56
A Plea 8 1 251 Kon Hia 1 4,99 0,9 1 0,9 1 1 4,49
Cộng 15,19 13,67

18
A Puok 1 4 251 Kon Hia 1 9,82 0,9 1 0,9 1 1 8,84
A Puok 14 1 251 Kon Hia 1 1,77 0,9 1 0,9 1 1 1,59
Cộng 11,59 10,43

19
A Quân 8 4 251 Kon Hia 1 0,81 0,9 1 0,9 1 1 0,73
A Quân 9 4 251 Kon Hia 1 13,19 0,9 1 0,9 1 1 11,87
Cộng 14,00 12,60

20
A Sơn 7 4 251 Kon Hia 1 1,28 0,9 1 0,9 1 1 1,15
A Sơn 6 4 251 Kon Hia 1 9,10 0,9 1 0,9 1 1 8,19
Cộng 10,38 9,34

21

A Thê 5 5 251 Kon Hia 1 6,64 0,9 1 0,9 1 1 5,98
A Thê 10 5 251 Kon Hia 1 3,76 0,9 1 0,9 1 1 3,38
A Thê 4 5 251 Kon Hia 1 0,62 0,9 1 0,9 1 1 0,56
Cộng 11,02 9,92

22
A Toan 2 5 251 Kon Hia 1 7,88 0,9 1 0,9 1 1 7,09
A Toan 1 5 251 Kon Hia 1 5,97 0,9 1 0,9 1 1 5,37
Cộng 13,85 12,47

23 A Tý (B) 25 5 251 Kon Hia 1 11,64 0,9 1 0,9 1 1 10,48
Cộng 11,64 10,48

24
A Vê 4 4 251 Kon Hia 1 12,77 0,9 1 0,9 1 1 11,49
A Vê 2 4 251 Kon Hia 1 0,40 0,9 1 0,9 1 1 0,36
Cộng 13,17 11,85

25 Y Chêa 10 4 251 Kon Hia 1 15,42 0,9 1 0,9 1 1 13,88
Cộng 15,42 13,88

26
Y Chík 3 4 251 Kon Hia 1 9,44 0,9 1 0,9 1 1 8,50
Y Chík 16 1 251 Kon Hia 1 2,76 0,9 1 0,9 1 1 2,48
Cộng 12,20 10,98

27
Y Lang 15 10 251 Kon Hia 1 1,24 0,9 1 0,9 1 1 1,12
Y Lang 16 10 251 Kon Hia 1 5,79 0,9 1 0,9 1 1 5,21
Cộng 7,03 6,33

28

A Hồng 3 10 252 Kon Hia 2 1,86 0,9 1 0,9 1 1 1,67
A Hồng 2 10 252 Kon Hia 2 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37

13
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A Hồng 63 5 252 Kon Hia 2 1,12 0,9 1 0,9 1 1 1,01
A Hồng 62 5 252 Kon Hia 2 1,13 0,9 1 0,9 1 1 1,02
Cộng 4,52 4,07

29

A Anh 2 2 251 Kon Hia 3 0,90 0,9 1 0,9 1 1 0,81
A Anh 1 2 251 Kon Hia 3 0,57 0,9 1 0,9 1 1 0,51
A Anh 4 2 251 Kon Hia 3 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39
A Anh 3 2 251 Kon Hia 3 7,55 0,9 1 0,9 1 1 6,80
A Anh 5 2 251 Kon Hia 3 2,70 0,9 1 0,9 1 1 2,43
A Anh 8 2 251 Kon Hia 3 1,18 0,9 1 0,9 1 1 1,06
A Anh 7 2 251 Kon Hia 3 0,20 0,9 1 0,9 1 1 0,18
Cộng 13,53 12,18

30
A Béo 12 15 251 Kon Hia 3 14,50 0,9 1 0,9 1 1 13,05
A Béo 14 15 251 Kon Hia 3 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
Cộng 14,91 13,42

31

A Bêu 22 6 251 Kon Hia 3 0,14 0,9 1 0,9 1 1 0,13
A Bêu 21 6 251 Kon Hia 3 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39
A Bêu 23 6 251 Kon Hia 3 0,73 0,9 1 0,9 1 1 0,66
A Bêu 18 6 251 Kon Hia 3 15,01 0,9 1 0,9 1 1 13,51
A Bêu 15 6 251 Kon Hia 3 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
Cộng 16,68 15,01

32

A Binh 18 8 251 Kon Hia 3 3,15 0,9 1 0,9 1 1 2,84
A Binh 12 8 251 Kon Hia 3 4,51 0,9 1 0,9 1 1 4,06
A Binh 16 8 251 Kon Hia 3 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43
Cộng 8,14 7,33

33

A Bin 22 11 251 Kon Hia 3 10,02 0,9 1 0,9 1 1 9,02
A Bin 21 11 251 Kon Hia 3 0,63 0,9 1 0,9 1 1 0,57
A Bin 14 11 251 Kon Hia 3 0,60 0,9 1 0,9 1 1 0,54
Cộng 11,25 10,13

34

A Bút 15 11 251 Kon Hia 3 9,97 0,9 1 0,9 1 1 8,97
A Bút 20 11 251 Kon Hia 3 0,94 0,9 1 0,9 1 1 0,85
A Bút 19 11 251 Kon Hia 3 0,60 0,9 1 0,9 1 1 0,54
Cộng 11,51 10,36

35

A Chai 24 6 251 Kon Hia 3 0,13 0,9 1 0,9 1 1 0,12
A Chai 25 6 251 Kon Hia 3 0,60 0,9 1 0,9 1 1 0,54
A Chai 26 6 251 Kon Hia 3 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
A Chai 4 8 251 Kon Hia 3 1,00 0,9 1 0,9 1 1 0,90
A Chai 1 8 251 Kon Hia 3 0,44 0,9 1 0,9 1 1 0,40
A Chai 10 8 251 Kon Hia 3 4,31 0,9 1 0,9 1 1 3,88
A Chai 2 8 251 Kon Hia 3 0,65 0,9 1 0,9 1 1 0,59
A Chai 3 8 251 Kon Hia 3 2,18 0,9 1 0,9 1 1 1,96
A Chai 7 8 251 Kon Hia 3 3,31 0,9 1 0,9 1 1 2,98
Cộng 13,03 11,73

36

A Chiếu 11 11 251 Kon Hia 3 4,04 0,9 1 0,9 1 1 3,64
A Chiếu 6 11 251 Kon Hia 3 1,08 0,9 1 0,9 1 1 0,97
A Chiếu 12 11 251 Kon Hia 3 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
A Chiếu 8 11 251 Kon Hia 3 5,20 0,9 1 0,9 1 1 4,68
A Chiếu 9 11 251 Kon Hia 3 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
A Chiếu 13 11 251 Kon Hia 3 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
Cộng 11,13 10,02

37

A Chung 1 15 251 Kon Hia 3 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Chung 5 15 251 Kon Hia 3 10,78 0,9 1 0,9 1 1 9,70
A Chung 4 15 251 Kon Hia 3 1,07 0,9 1 0,9 1 1 0,96
A Chung 11 15 251 Kon Hia 3 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29

28
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Cộng 12,53 11,28

38

A Đem 19 9 251 Kon Hia 3 6,31 0,9 1 0,9 1 1 5,68
A Đem 18 9 251 Kon Hia 3 5,73 0,9 1 0,9 1 1 5,16
A Đem 1 12 251 Kon Hia 3 1,75 0,9 1 0,9 1 1 1,58
A Đem 2 12 251 Kon Hia 3 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
Cộng 14,12 12,71

39

A Dinh (vợ Y
Pă) 7 3 251 Kon Hia 3 0,82 0,9 1 0,9 1 1 0,74

A Dinh (vợ Y
Pă) 11 3 251 Kon Hia 3 6,23 0,9 1 0,9 1 1 5,61

A Dinh (vợ Y
Pă) 20 3 251 Kon Hia 3 0,67 0,9 1 0,9 1 1 0,60

A Dinh (vợ Y
Pă) 27 3 251 Kon Hia 3 0,56 0,9 1 0,9 1 1 0,50

A Dinh (vợ Y
Pă) 17 3 251 Kon Hia 3 0,55 0,9 1 0,9 1 1 0,50

A Dinh (vợ Y
Pă) 19 3 251 Kon Hia 3 2,10 0,9 1 0,9 1 1 1,89

A Dinh (vợ Y
Pă) 16 3 251 Kon Hia 3 0,39 0,9 1 0,9 1 1 0,35

A Dinh (vợ Y
Pă) 24 3 251 Kon Hia 3 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20

Cộng 11,54 10,39

40

A Dúc 16 15 251 Kon Hia 3 1,52 0,9 1 0,9 1 1 1,37
A Dúc 9 15 251 Kon Hia 3 1,99 0,9 1 0,9 1 1 1,79
A Dúc 8 15 251 Kon Hia 3 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Dúc 1 1 256 Kon Hia 3 6,44 0,9 1 0,9 1 1 5,80
A Dúc 5 1 256 Kon Hia 3 6,01 0,9 1 0,9 1 1 5,41
Cộng 16,22 14,60

41
A Eang 11 2 251 Kon Hia 3 5,50 0,9 1 0,9 1 1 4,95
A Eang 10 2 251 Kon Hia 3 7,82 0,9 1 0,9 1 1 7,04
Cộng 13,32 11,99

42
A En 21 3 251 Kon Hia 3 9,09 0,9 1 0,9 1 1 8,18
A En 30 3 251 Kon Hia 3 2,25 0,9 1 0,9 1 1 2,03
Cộng 11,34 10,21

43

A Gen 29 3 251 Kon Hia 3 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
A Gen 32 3 251 Kon Hia 3 10,44 0,9 1 0,9 1 1 9,40
A Gen 28 3 251 Kon Hia 3 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
Cộng 11,12 10,01

44

A Gih 1 14 251 Kon Hia 3 9,63 0,9 1 0,9 1 1 8,67
A Gih 9 14 251 Kon Hia 3 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58
A Gih 3 14 251 Kon Hia 3 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38
Cộng 10,69 9,62

45

A H Viêu (vợ  Y
Tum) 15 2 251 Kon Hia 3 7,23 0,9 1 0,9 1 1 6,51

A H Viêu (vợ  Y
Tum) 4 3 251 Kon Hia 3 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28

A H Viêu (vợ  Y
Tum) 17 2 251 Kon Hia 3 0,73 0,9 1 0,9 1 1 0,66

A H Viêu (vợ  Y
Tum) 13 2 251 Kon Hia 3 5,70 0,9 1 0,9 1 1 5,13

Cộng 13,97 12,57

46 A HDung 17 6 251 Kon Hia 3 12,30 0,9 1 0,9 1 1 11,07

37
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Cộng 12,30 11,07

47
A Hinh (con A
Ngoai) 2 15 251 Kon Hia 3 9,64 0,9 1 0,9 1 1 8,68

Cộng 9,64 8,68

48

A Huấn (A
Kiều) 43 3 251 Kon Hia 3 0,77 0,9 1 0,9 1 1 0,69

A Huấn (A
Kiều) 12 6 251 Kon Hia 3 13,76 0,9 1 0,9 1 1 12,38

A Huấn (A
Kiều) 13 6 251 Kon Hia 3 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29

Cộng 14,85 13,37

49

A Hùng 15 8 251 Kon Hia 3 8,01 0,9 1 0,9 1 1 7,21
A Hùng 14 8 251 Kon Hia 3 0,53 0,9 1 0,9 1 1 0,48
A Hùng 20 8 251 Kon Hia 3 1,39 0,9 1 0,9 1 1 1,25
Cộng 9,93 8,94

50
A Khấp 9 2 251 Kon Hia 3 13,85 0,9 1 0,9 1 1 12,47
A Khấp 6 2 251 Kon Hia 3 0,40 0,9 1 0,9 1 1 0,36
Cộng 14,25 12,83

51

A Khin 13 8 251 Kon Hia 3 5,80 0,9 1 0,9 1 1 5,22
A Khin 8 8 251 Kon Hia 3 0,11 0,9 1 0,9 1 1 0,10
A Khin 6 8 251 Kon Hia 3 3,09 0,9 1 0,9 1 1 2,78
A Khin 11 8 251 Kon Hia 3 4,75 0,9 1 0,9 1 1 4,28
A Khin 27 6 251 Kon Hia 3 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
Cộng 14,06 12,65

52 A Kim 8 2 256 Kon Hia 3 1,99 0,9 1 0,9 1 1 1,79
Cộng 1,99 1,79

53

A Kloh 16 2 251 Kon Hia 3 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22
A Kloh 14 2 251 Kon Hia 3 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
A Kloh 3 3 251 Kon Hia 3 2,37 0,9 1 0,9 1 1 2,13
A Kloh 2 3 251 Kon Hia 3 7,18 0,9 1 0,9 1 1 6,46
A Kloh 1 3 251 Kon Hia 3 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
Cộng 10,37 9,33

54
A Mi 23 8 251 Kon Hia 3 8,85 0,9 1 0,9 1 1 7,97
A Mi 19 8 251 Kon Hia 3 1,29 0,9 1 0,9 1 1 1,16
Cộng 10,14 9,13

55

A Mon 10 9 251 Kon Hia 3 5,48 0,9 1 0,9 1 1 4,93
A Mon 4 9 251 Kon Hia 3 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
A Mon 6 9 251 Kon Hia 3 2,28 0,9 1 0,9 1 1 2,05
A Mon 2 9 251 Kon Hia 3 1,04 0,9 1 0,9 1 1 0,94
Cộng 9,13 8,22

56

A Nép (A Quyết) 7 7 251 Kon Hia 3 9,20 0,9 1 0,9 1 1 8,28
A Nép (A Quyết) 16 7 251 Kon Hia 3 3,47 0,9 1 0,9 1 1 3,12
A Nép (A Quyết) 2 7 251 Kon Hia 3 2,22 0,9 1 0,9 1 1 2,00
A Nép (A Quyết) 11 7 251 Kon Hia 3 0,55 0,9 1 0,9 1 1 0,50
Cộng 15,44 13,90

57
A Ngang 22 15 251 Kon Hia 3 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Ngang 15 15 251 Kon Hia 3 2,00 0,9 1 0,9 1 1 1,80
Cộng 2,25 2,03

58 A Nghê 14 6 251 Kon Hia 3 10,69 0,9 1 0,9 1 1 9,62
Cộng 10,69 9,62

59
A Nghi 7 11 251 Kon Hia 3 0,52 0,9 1 0,9 1 1 0,47
A Nghi 4 11 251 Kon Hia 3 9,83 0,9 1 0,9 1 1 8,85
Cộng 10,35 9,32

46
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60 A Ngrông 16 14 251 Kon Hia 3 10,22 0,9 1 0,9 1 1 9,20
Cộng 10,22 9,20

61

A Nhai 12 7 251 Kon Hia 3 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
A Nhai 13 7 251 Kon Hia 3 5,73 0,9 1 0,9 1 1 5,16
A Nhai 9 7 251 Kon Hia 3 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Nhai 15 7 251 Kon Hia 3 0,34 0,9 1 0,9 1 1 0,31
A Nhai 10 7 251 Kon Hia 3 4,67 0,9 1 0,9 1 1 4,20
Cộng 11,37 10,23

62

A Nhân 20 9 251 Kon Hia 3 11,68 0,9 1 0,9 1 1 10,51
A Nhân 22 9 251 Kon Hia 3 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
A Nhân 14 9 251 Kon Hia 3 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
Cộng 12,37 11,13

63

A Nhật 44 3 251 Kon Hia 3 10,71 0,9 1 0,9 1 1 9,64
A Nhật 45 3 251 Kon Hia 3 0,56 0,9 1 0,9 1 1 0,50
A Nhật 31 3 251 Kon Hia 3 4,07 0,9 1 0,9 1 1 3,66
Cộng 15,34 13,81

64
A Nhoi (con trai
A Hợp) 7 14 251 Kon Hia 3 10,04 0,9 1 0,9 1 1 9,04

Cộng 10,04 9,04

65 A Nông 18 3 251 Kon Hia 3 10,33 0,9 1 0,9 1 1 9,30
Cộng 10,33 9,30

66

A Nua (Y Gu) 21 7 251 Kon Hia 3 4,09 0,9 1 0,9 1 1 3,68
A Nua (Y Gu) 26 7 251 Kon Hia 3 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Nua (Y Gu) 18 7 251 Kon Hia 3 7,62 0,9 1 0,9 1 1 6,86
Cộng 11,97 10,77

67

A Phân 5 11 251 Kon Hia 3 12,31 0,9 1 0,9 1 1 11,08
A Phân 2 11 251 Kon Hia 3 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39
A Phân 1 11 251 Kon Hia 3 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
A Phân 3 11 251 Kon Hia 3 0,67 0,9 1 0,9 1 1 0,60
Cộng 13,72 12,35

68

A Pho 20 6 251 Kon Hia 3 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Pho 16 6 251 Kon Hia 3 11,99 0,9 1 0,9 1 1 10,79
A Pho 19 6 251 Kon Hia 3 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
Cộng 12,81 11,53

69

A Phơi 8 7 251 Kon Hia 3 0,16 0,9 1 0,9 1 1 0,14
A Phơi 5 7 251 Kon Hia 3 5,92 0,9 1 0,9 1 1 5,33
A Phơi 4 7 251 Kon Hia 3 1,35 0,9 1 0,9 1 1 1,22
A Phơi 1 7 251 Kon Hia 3 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34
A Phơi 3 7 251 Kon Hia 3 3,31 0,9 1 0,9 1 1 2,98
A Phơi 6 7 251 Kon Hia 3 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
Cộng 11,34 10,21

70
A Phôn (vợ Y
Hôm) 10 15 251 Kon Hia 3 11,80 0,9 1 0,9 1 1 10,62

Cộng 11,80 10,62

71 A Phước 6 15 251 Kon Hia 3 12,86 0,9 1 0,9 1 1 11,57
Cộng 12,86 11,57

72

A Pin 17 7 251 Kon Hia 3 12,13 0,9 1 0,9 1 1 10,92
A Pin 19 7 251 Kon Hia 3 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38
A Pin 25 7 251 Kon Hia 3 0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
Cộng 12,88 11,59

73

A Sách 42 3 251 Kon Hia 3 0,88 0,9 1 0,9 1 1 0,79
A Sách 37 3 251 Kon Hia 3 1,16 0,9 1 0,9 1 1 1,04
A Sách 5 6 251 Kon Hia 3 0,63 0,9 1 0,9 1 1 0,57
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A Sách 9 6 251 Kon Hia 3 4,47 0,9 1 0,9 1 1 4,02
A Sách 2 6 251 Kon Hia 3 0,90 0,9 1 0,9 1 1 0,81
A Sách 11 6 251 Kon Hia 3 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43
A Sách 4 6 251 Kon Hia 3 1,53 0,9 1 0,9 1 1 1,38
Cộng 10,05 9,05

74

A Sút 33 3 251 Kon Hia 3 1,87 0,9 1 0,9 1 1 1,68
A Sút 34 3 251 Kon Hia 3 0,69 0,9 1 0,9 1 1 0,62
A Sút 1 6 251 Kon Hia 3 2,02 0,9 1 0,9 1 1 1,82
A Sút 6 6 251 Kon Hia 3 5,35 0,9 1 0,9 1 1 4,82
A Sút 35 3 251 Kon Hia 3 0,76 0,9 1 0,9 1 1 0,68
A Sút 8 6 251 Kon Hia 3 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58
A Sút 7 6 251 Kon Hia 3 0,74 0,9 1 0,9 1 1 0,67
Cộng 12,07 10,86

75
A Tài 17 11 251 Kon Hia 3 8,30 0,9 1 0,9 1 1 7,47
A Tài 18 11 251 Kon Hia 3 1,75 0,9 1 0,9 1 1 1,58
Cộng 10,05 9,05

76

A Téo 6 14 251 Kon Hia 3 10,44 0,9 1 0,9 1 1 9,40
A Téo 2 14 251 Kon Hia 3 1,05 0,9 1 0,9 1 1 0,95
A Téo 8 14 251 Kon Hia 3 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Téo 13 14 251 Kon Hia 3 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
A Téo 14 14 251 Kon Hia 3 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22
A Téo 15 14 251 Kon Hia 3 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
Cộng 12,79 11,51

77

A Thóc 2 2 256 Kon Hia 3 1,69 0,9 1 0,9 1 1 1,52
A Thóc 3 2 256 Kon Hia 3 2,54 0,9 1 0,9 1 1 2,29
A Thóc 1 2 256 Kon Hia 3 0,34 0,9 1 0,9 1 1 0,31
A Thóc 23 15 251 Kon Hia 3 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
Cộng 4,85 4,37

78

A Thu 17 9 251 Kon Hia 3 5,92 0,9 1 0,9 1 1 5,33
A Thu 9 9 251 Kon Hia 3 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
A Thu 3 9 251 Kon Hia 3 6,00 0,9 1 0,9 1 1 5,40
Cộng 12,29 11,06

79
A Ước 23 14 251 Kon Hia 3 2,69 0,9 1 0,9 1 1 2,42
A Ước 18 14 251 Kon Hia 3 5,71 0,9 1 0,9 1 1 5,14
Cộng 8,40 7,56

80

A Văn 6 3 251 Kon Hia 3 7,71 0,9 1 0,9 1 1 6,94
A Văn 9 3 251 Kon Hia 3 1,65 0,9 1 0,9 1 1 1,49
A Văn 10 3 251 Kon Hia 3 1,30 0,9 1 0,9 1 1 1,17
Cộng 10,66 9,59

81

A Vêu 23 7 251 Kon Hia 3 0,57 0,9 1 0,9 1 1 0,51
A Vêu 20 7 251 Kon Hia 3 4,65 0,9 1 0,9 1 1 4,19
A Vêu 22 7 251 Kon Hia 3 7,61 0,9 1 0,9 1 1 6,85
Cộng 12,83 11,55

82

A Vinh 24 7 251 Kon Hia 3 1,25 0,9 1 0,9 1 1 1,13
A Vinh 1 9 251 Kon Hia 3 2,32 0,9 1 0,9 1 1 2,09
A Vinh 11 9 251 Kon Hia 3 2,81 0,9 1 0,9 1 1 2,53
A Vinh 12 9 251 Kon Hia 3 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58
A Vinh 5 9 251 Kon Hia 3 5,77 0,9 1 0,9 1 1 5,19
A Vinh 13 9 251 Kon Hia 3 0,72 0,9 1 0,9 1 1 0,65
Cộng 13,51 12,16

83

A Xê 16 9 251 Kon Hia 3 8,61 0,9 1 0,9 1 1 7,75
A Xê 21 9 251 Kon Hia 3 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
A Xê 15 9 251 Kon Hia 3 1,65 0,9 1 0,9 1 1 1,49

73
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Cộng 10,63 9,57

84 Y Đạn 18 2 251 Kon Hia 3 13,89 0,9 1 0,9 1 1 12,50
Cộng 13,89 12,50

85

Y Diam 14 3 251 Kon Hia 3 11,07 0,9 1 0,9 1 1 9,96
Y Diam 12 3 251 Kon Hia 3 0,78 0,9 1 0,9 1 1 0,70
Y Diam 15 3 251 Kon Hia 3 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23
Cộng 12,10 10,89

86
Y Dui 8 3 251 Kon Hia 3 10,23 0,9 1 0,9 1 1 9,21
Y Dui 5 3 251 Kon Hia 3 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38
Cộng 10,65 9,59

87

Y He 27 7 251 Kon Hia 3 0,54 0,9 1 0,9 1 1 0,49
Y He 7 9 251 Kon Hia 3 10,25 0,9 1 0,9 1 1 9,23
Y He 8 9 251 Kon Hia 3 0,63 0,9 1 0,9 1 1 0,57
Cộng 11,42 10,28

88

Y i 25 3 251 Kon Hia 3 3,04 0,9 1 0,9 1 1 2,74
Y i 23 3 251 Kon Hia 3 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58
Y i 22 3 251 Kon Hia 3 5,27 0,9 1 0,9 1 1 4,74
Y i 13 3 251 Kon Hia 3 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43
Y i 26 3 251 Kon Hia 3 1,15 0,9 1 0,9 1 1 1,04
Cộng 10,58 9,52

89
Y Phi 39 3 251 Kon Hia 3 5,92 0,9 1 0,9 1 1 5,33
Y Phi 40 3 251 Kon Hia 3 4,21 0,9 1 0,9 1 1 3,79
Cộng 10,13 9,12

90

Y Plua 36 3 251 Kon Hia 3 0,16 0,9 1 0,9 1 1 0,14
Y Plua 38 3 251 Kon Hia 3 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
Y Plua 41 3 251 Kon Hia 3 0,89 0,9 1 0,9 1 1 0,80
Y Plua 3 6 251 Kon Hia 3 1,96 0,9 1 0,9 1 1 1,76
Y Plua 10 6 251 Kon Hia 3 6,13 0,9 1 0,9 1 1 5,52
Cộng 9,49 8,54

91

Y Sinh 4 14 251 Kon Hia 3 11,22 0,9 1 0,9 1 1 10,10
Y Sinh 12 14 251 Kon Hia 3 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
Y Sinh 10 14 251 Kon Hia 3 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22
Cộng 11,93 10,74

92 Y Thêu 12 2 251 Kon Hia 3 11,92 0,9 1 0,9 1 1 10,73
Cộng 11,92 10,73

93
A Bêm 20 1 256 La Giông 4,78 0,9 1 0,9 1 1 4,30
A Bêm 19 1 256 La Giông 5,28 0,9 1 0,9 1 1 4,75
Cộng 10,06 9,05

94

A Hùng 14 1 256 La Giông 4,61 0,9 1 0,9 1 1 4,15
A Hùng 17 1 256 La Giông 7,67 0,9 1 0,9 1 1 6,90
A Hùng 13 1 256 La Giông 0,59 0,9 1 0,9 1 1 0,53
Cộng 12,87 11,58

95
A Ngao 7 2 256 La Giông 0,10 0,9 1 0,9 1 1 0,09
A Ngao 16 1 256 La Giông 10,10 0,9 1 0,9 1 1 9,09
Cộng 10,20 9,18

96
A Nhoi 22 1 256 La Giông 2,36 0,9 1 0,9 1 1 2,12
A Nhoi 26 1 256 La Giông 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
Cộng 2,73 2,46

97
A Phát 24 1 256 La Giông 0,87 0,9 1 0,9 1 1 0,78
A Phát 21 1 256 La Giông 1,78 0,9 1 0,9 1 1 1,60
Cộng 2,65 2,39

98

A Thinh 6 1 256 La Giông 4,02 0,9 1 0,9 1 1 3,62
A Thinh 4 1 256 La Giông 1,41 0,9 1 0,9 1 1 1,27

83
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A Thinh 12 1 256 La Giông 0,54 0,9 1 0,9 1 1 0,49
A Thinh 2 1 256 La Giông 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27
A Thinh 8 1 256 La Giông 0,67 0,9 1 0,9 1 1 0,60
Cộng 6,94 6,25

99 A Thó 8 3 256 La Giông 5,40 0,9 1 0,9 1 1 4,86
Cộng 5,40 4,86

100

A Viác 9 1 256 La Giông 9,36 0,9 1 0,9 1 1 8,42
A Viác 10 1 256 La Giông 0,73 0,9 1 0,9 1 1 0,66
A Viác 4 2 256 La Giông 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23
Cộng 10,34 9,31

Tổng hộ gia đình, cá nhân 1.111,52 1.000,37 
II Ủy ban nhân dân xã
1 UBND xã 20 8 251  Đăk Rơ Ông 1,63 0,9 1 0,9 1 1 1,47
2 UBND xã 9 11 251  Đăk Rơ Ông 0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46
3 UBND xã 14 11 251  Đăk Rơ Ông 20,15 0,9 1 0,9 1 1 18,14
4 UBND xã 22 11 251  Đăk Rơ Ông 0,39 0,9 1 0,9 1 1 0,35
5 UBND xã 3 12 251  Đăk Rơ Ông 0,52 0,9 1 0,9 1 1 0,47
6 UBND xã 50 12 251  Đăk Rơ Ông 0,99 0,9 1 0,9 1 1 0,89
7 UBND xã 6a 12 251  Đăk Rơ Ông 22,19 0,9 1 0,9 1 1 19,97
8 UBND xã 34 13 251  Đăk Rơ Ông 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
9 UBND xã 8 16 251  Đăk Rơ Ông 0,73 0,9 1 0,9 1 1 0,66

10 UBND xã 41 16 251  Đăk Rơ Ông 3,35 0,9 1 0,9 1 1 3,02
11 UBND xã 7a 10 252  Đăk Rơ Ông 2,26 0,9 1 0,9 1 1 2,03
12 UBND xã 5 11 252  Đăk Rơ Ông 4,21 0,9 1 0,9 1 1 3,79
13 UBND xã 13 11 252  Đăk Rơ Ông 4,8 0,9 1 0,9 1 1 4,32
14 UBND xã 12a 11 252  Đăk Rơ Ông 2,29 0,9 1 0,9 1 1 2,06
15 UBND xã 36 4 256  Đăk Rơ Ông 1,81 0,9 1 0,9 1 1 1,63
16 UBND xã 60 4 256  Đăk Rơ Ông 1,31 0,9 1 0,9 1 1 1,18
17 UBND xã 68 4 256  Đăk Rơ Ông 1,89 0,9 1 0,9 1 1 1,70
18 UBND xã 83 4 256  Đăk Rơ Ông 0,76 0,9 1 0,9 1 1 0,68
19 UBND xã 17c 3 253a  Đăk Rơ Ông 0,95 0,95 1 0,95 1 1 0,90
20 UBND xã 3b 4 253a  Đăk Rơ Ông 5,33 0,95 1 0,95 1 1 5,06
21 UBND xã 8b 4 253a  Đăk Rơ Ông 15,25 0,95 1 0,95 1 1 14,49

Tổng UBND xã 91,55 83,47 
Tổng cộng (I+II) 1.203,07 1.083,84 

98
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Biểu số: 9
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DVMTR NĂM 2023 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGỌK YÊU - HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KON TUM
(Kèm theo văn bản số…..QBVPTR-KHKT ngày    tháng 03 năm 2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum)

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số
K

Trong đó Diện tích
được chi
trả tiền

DVMTR
(Ha)

Lô
K

ho
ản

h

Tiểu
khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] -
[8=9*10*1

1*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]

I Tên chủ rừng hộ gia đình, cá nhân

1 A Brá 56 8 244 Ba Tu 1 5,56 0,9 1 0,9 1 1 5,00
Cộng 5,56 5,00

2

A Beng (vợ Y
Tiếm) 38 5 244 Ba Tu 1

9,59 0,9 1 0,9 1 1 8,63
A Beng (vợ Y

Tiếm) 43 5 244 Ba Tu 1
0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26

A Beng (vợ Y
Tiếm) 47 5 244 Ba Tu 1

2,06 0,9 1 0,9 1 1 1,85
A Beng (vợ Y

Tiếm) 37 5 244 Ba Tu 1
0,81 0,9 1 0,9 1 1 0,73

A Beng (vợ Y
Tiếm) 35 5 244 Ba Tu 1

0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
Cộng 13,12 11,81

3 A Chang 52 7 244 Ba Tu 1 3,00 0,9 1 0,9 1 1 2,70
Cộng 3,00 2,70

4

A Đeo (Con
gái Y Dum) 49 7 244 Ba Tu 1

1,49 0,9 1 0,9 1 1 1,34
A Đeo (Con
gái Y Dum) 60 5 244 Ba Tu 1

1,94 0,9 1 0,9 1 1 1,75
A Đeo (Con
gái Y Dum) 57 5 244 Ba Tu 1

0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Đeo (Con
gái Y Dum) 61 5 244 Ba Tu 1

1,22 0,9 1 0,9 1 1 1,10
Cộng 4,91 4,42

5

A Đơn 32 5 244 Ba Tu 1 4,36 0,9 1 0,9 1 1 3,92
A Đơn 62 4 244 Ba Tu 1 0,57 0,9 1 0,9 1 1 0,51
A Đơn 18 5 244 Ba Tu 1 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58
A Đơn 22 5 244 Ba Tu 1 5,09 0,9 1 0,9 1 1 4,58
A Đơn 10 5 244 Ba Tu 1 0,72 0,9 1 0,9 1 1 0,65
A Đơn 21 5 244 Ba Tu 1 2,68 0,9 1 0,9 1 1 2,41
A Đơn 13 5 244 Ba Tu 1 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29
Cộng 14,38 12,94

6

A Khang 45 5 244 Ba Tu 1 9,30 0,9 1 0,9 1 1 8,37
A Khang 49 5 244 Ba Tu 1 2,06 0,9 1 0,9 1 1 1,85
A Khang 52 5 244 Ba Tu 1 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25
A Khang 2 1 248 Ba Tu 1 3,04 0,9 1 0,9 1 1 2,74
A Khang 1 1 248 Ba Tu 1 0,56 0,9 1 0,9 1 1 0,50
A Khang 31 5 244 Ba Tu 1 1,79 0,9 1 0,9 1 1 1,61
A Khang 33 5 244 Ba Tu 1 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
A Khang 20 5 244 Ba Tu 1 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
A Khang 29 5 244 Ba Tu 1 0,53 0,9 1 0,9 1 1 0,48
Cộng 18,40 16,56
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7
A K Hôn 19 8 244 Ba Tu 1 1,08 0,9 1 0,9 1 1 0,97
A K Hôn 29 8 244 Ba Tu 1 2,88 0,9 1 0,9 1 1 2,59
Cộng 3,96 3,56

8 A Krinh 26 4 244 Ba Tu 1 7,40 0,9 1 0,9 1 1 6,66
Cộng 7,40 6,66

9

A K run (con
trai A Thơ) 48 5 244 Ba Tu 1

12,44 0,9 1 0,9 1 1 11,20
A K run (con
trai A Thơ) 40 5 244 Ba Tu 1

4,65 0,9 1 0,9 1 1 4,19
A K run (con
trai A Thơ) 55 5 244 Ba Tu 1

0,68 0,9 1 0,9 1 1 0,61
A K run (con
trai A Thơ) 54 5 244 Ba Tu 1

0,90 0,9 1 0,9 1 1 0,81
A K run (con
trai A Thơ) 53 5 244 Ba Tu 1

1,00 0,9 1 0,9 1 1 0,90
A K run (con
trai A Thơ) 50 5 244 Ba Tu 1

0,33 0,9 1 0,9 1 1 0,30
Cộng 20,00 18,00

10

A Nghiên 15 8 244 Ba Tu 1 0,50 0,9 1 0,9 1 1 0,45
A Nghiên 31 7 244 Ba Tu 1 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
A Nghiên 40 7 244 Ba Tu 1 0,75 0,9 1 0,9 1 1 0,68
A Nghiên 32 7 244 Ba Tu 1 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
Cộng 1,77 1,59

11
A Nhệ 12 1 244 Ba Tu 1 17,28 0,9 1 0,9 1 1 15,55
A Nhệ 11 1 244 Ba Tu 1 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
Cộng 17,69 15,92

12

A Sen 56 5 244 Ba Tu 1 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
A Sen 59 5 244 Ba Tu 1 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43
A Sen 58 5 244 Ba Tu 1 12,85 0,9 1 0,9 1 1 11,57
Cộng 13,70 12,33

13

A Thang 56 7 244 Ba Tu 1 3,69 0,9 1 0,9 1 1 3,32
A Thang 62 5 244 Ba Tu 1 1,54 0,9 1 0,9 1 1 1,39
A Thang 64 5 244 Ba Tu 1 1,37 0,9 1 0,9 1 1 1,23
Cộng 6,60 5,94

14

A Thinh 39 7 244 Ba Tu 1 6,43 0,9 1 0,9 1 1 5,79
A Thinh 44 7 244 Ba Tu 1 2,01 0,9 1 0,9 1 1 1,81
A Thinh 38 7 244 Ba Tu 1 0,76 0,9 1 0,9 1 1 0,68
A Thinh 51 5 244 Ba Tu 1 7,69 0,9 1 0,9 1 1 6,92
Cộng 16,89 15,20

15
Y Ni 25 8 244 Ba Tu 1 4,40 0,9 1 0,9 1 1 3,96
Y Ni 24 8 244 Ba Tu 1 0,50 0,9 1 0,9 1 1 0,45
Cộng 4,90 4,41

16

A Giỏi 60 3 245 Ba Tu 2 15,85 0,9 1 0,9 1 1 14,27
A Giỏi 61 3 245 Ba Tu 2 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22
A Giỏi 56 3 245 Ba Tu 2 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39
A Giỏi 59 3 245 Ba Tu 2 1,40 0,9 1 0,9 1 1 1,26
A Giỏi 63 3 245 Ba Tu 2 1,07 0,9 1 0,9 1 1 0,96
A Giỏi 54 3 245 Ba Tu 2 4,23 0,9 1 0,9 1 1 3,81

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số
K

Trong đó Diện tích
được chi
trả tiền

DVMTR
(Ha)

Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] -
[8=9*10*1

1*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]
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A Giỏi 57 3 245 Ba Tu 2 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43
Cộng 23,70 21,33

17

A Ninh 38 3 245 Ba Tu 2 4,10 0,9 1 0,9 1 1 3,69
A Ninh 39 3 245 Ba Tu 2 0,83 0,9 1 0,9 1 1 0,75
A Ninh 20 6 245 Ba Tu 2 9,96 0,9 1 0,9 1 1 8,96
A Ninh 15 6 245 Ba Tu 2 3,46 0,9 1 0,9 1 1 3,11
A Ninh 24 6 245 Ba Tu 2 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
A Ninh 22 6 245 Ba Tu 2 1,62 0,9 1 0,9 1 1 1,46
Cộng 20,26 18,23

18

A Nơi 44 3 245 Ba Tu 2 8,49 0,9 1 0,9 1 1 7,64
A Nơi 43 3 245 Ba Tu 2 8,00 0,9 1 0,9 1 1 7,20
A Nơi 41 3 245 Ba Tu 2 0,58 0,9 1 0,9 1 1 0,52
Cộng 17,07 15,36

19

A Thành 60 3 244 Ba Tu 2 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39
A Thành 46 3 245 Ba Tu 2 0,74 0,9 1 0,9 1 1 0,67
A Thành 47 3 245 Ba Tu 2 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
A Thành 55 3 245 Ba Tu 2 2,14 0,9 1 0,9 1 1 1,93
A Thành 51 3 245 Ba Tu 2 6,78 0,9 1 0,9 1 1 6,10
A Thành 48 3 245 Ba Tu 2 0,59 0,9 1 0,9 1 1 0,53
A Thành 52 3 245 Ba Tu 2 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
Cộng 11,14 10,03

20

Y Nét 11 3 245 Ba Tu 2 0,95 0,9 1 0,9 1 1 0,86
Y Nét 22 3 245 Ba Tu 2 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
Y Nét 13 3 245 Ba Tu 2 1,18 0,9 1 0,9 1 1 1,06
Y Nét 12 3 245 Ba Tu 2 1,20 0,9 1 0,9 1 1 1,08
Y Nét 24 3 245 Ba Tu 2 13,46 0,9 1 0,9 1 1 12,11
Y Nét 2 6 245 Ba Tu 2 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
Y Nét 3 6 245 Ba Tu 2 0,40 0,9 1 0,9 1 1 0,36
Y Nét 20 3 245 Ba Tu 2 0,39 0,9 1 0,9 1 1 0,35
Y Nét 4 6 245 Ba Tu 2 2,58 0,9 1 0,9 1 1 2,32
Y Nét 6 6 245 Ba Tu 2 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
Cộng 21,08 18,97

21

A Dêm 25 2 245 Long Láy 2 16,19 0,9 1 0,9 1 1 14,57
A Dêm 12 2 245 Long Láy 2 0,76 0,9 1 0,9 1 1 0,68
A Dêm 16 2 245 Long Láy 2 2,58 0,9 1 0,9 1 1 2,32
Cộng 19,53 17,58

22

A Diên 12 3 244 Long Láy 2 11,24 0,9 1 0,9 1 1 10,12
A Diên 15 1 244 Long Láy 2 2,33 0,9 1 0,9 1 1 2,10
A Diên 24 3 244 Long Láy 2 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
A Diên 14 3 244 Long Láy 2 1,81 0,9 1 0,9 1 1 1,63
Cộng 15,69 14,12

23

A Dôm 41 5 244 Long Láy 2 8,63 0,9 1 0,9 1 1 7,77
A Dôm 36 5 244 Long Láy 2 0,52 0,9 1 0,9 1 1 0,47
A Dôm 39 5 244 Long Láy 2 0,57 0,9 1 0,9 1 1 0,51
A Dôm 28 5 244 Long Láy 2 4,19 0,9 1 0,9 1 1 3,77
A Dôm 24 5 244 Long Láy 2 0,66 0,9 1 0,9 1 1 0,59
Cộng 14,57 13,11

24

A Khoáng 9 2 245 Long Láy 2 20,70 0,9 1 0,9 1 1 18,63

16

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số
K

Trong đó Diện tích
được chi
trả tiền

DVMTR
(Ha)

Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] -
[8=9*10*1

1*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]
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A Khoáng 13 2 245 Long Láy 2 1,21 0,9 1 0,9 1 1 1,09
A Khoáng 4 2 245 Long Láy 2 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Khoáng 8 2 245 Long Láy 2 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
Cộng 22,63 20,37

25

A Néo 12 4 244 Long Láy 2 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Néo 16 4 244 Long Láy 2 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
A Néo 17 4 244 Long Láy 2 5,39 0,9 1 0,9 1 1 4,85
A Néo 29 4 244 Long Láy 2 2,65 0,9 1 0,9 1 1 2,39
Cộng 8,59 7,73

26
A Noa 13 1 244a Long Láy 2 23,31 0,9 1 0,9 1 1 20,98
A Noa 15 1 244a Long Láy 2 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34
Cộng 23,69 21,32

27

A Sỹ 17 5 244 Long Láy 2 6,18 0,9 1 0,9 1 1 5,56
A Sỹ 11 5 244 Long Láy 2 1,42 0,9 1 0,9 1 1 1,28
A Sỹ 16 5 244 Long Láy 2 6,07 0,9 1 0,9 1 1 5,46
A Sỹ 15 5 244 Long Láy 2 3,04 0,9 1 0,9 1 1 2,74
A Sỹ 7 5 244 Long Láy 2 0,74 0,9 1 0,9 1 1 0,67
A Sỹ 5 5 244 Long Láy 2 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43
A Sỹ 23 5 244 Long Láy 2 0,70 0,9 1 0,9 1 1 0,63
A Sỹ 8 5 244 Long Láy 2 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26
Cộng 18,92 17,03

28

A  Thiền  (Y
Bình) 10 4 244 Long Láy 2

6,25 0,9 1 0,9 1 1 5,63
A  Thiền  (Y
Bình) 20 4 244 Long Láy 2

2,62 0,9 1 0,9 1 1 2,36
A  Thiền  (Y
Bình) 18 4 244 Long Láy 2

0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46
Cộng 9,38 8,44

29

A Thoại 21 1 244 Long Láy 2 5,56 0,9 1 0,9 1 1 5,00
A Thoại 24 4 244 Long Láy 2 0,16 0,9 1 0,9 1 1 0,14
A Thoại 44 3 244 Long Láy 2 6,75 0,9 1 0,9 1 1 6,08
A Thoại 37 3 244 Long Láy 2 5,20 0,9 1 0,9 1 1 4,68
A Thoại 47 3 244 Long Láy 2 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27
A Thoại 38 3 244 Long Láy 2 0,68 0,9 1 0,9 1 1 0,61
A Thoại 33 3 244 Long Láy 2 0,77 0,9 1 0,9 1 1 0,69
Cộng 19,42 17,48

30

A Thoát 30 2 245 Long Láy 2 20,62 0,9 1 0,9 1 1 18,56
A Thoát 32 2 245 Long Láy 2 1,05 0,9 1 0,9 1 1 0,95
A Thoát 34 2 245 Long Láy 2 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Thoát 35 2 245 Long Láy 2 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
A Thoát 26 2 245 Long Láy 2 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
A Thoát 23 2 245 Long Láy 2 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34
A Thoát 21 2 245 Long Láy 2 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34
Cộng 23,29 20,96

31

A Thói 4 1 244 Long Láy 2 20,28 0,9 1 0,9 1 1 18,25
A Thói 5 1 244 Long Láy 2 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39
A Thói 3 1 244 Long Láy 2 1,92 0,9 1 0,9 1 1 1,73
Cộng 22,63 20,37

24

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số
K

Trong đó Diện tích
được chi
trả tiền

DVMTR
(Ha)

Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] -
[8=9*10*1

1*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]
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32

A Tuyên 4 5 244 Long Láy 2 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24
A Tuyên 55 3 244 Long Láy 2 3,72 0,9 1 0,9 1 1 3,35
A Tuyên 57 3 244 Long Láy 2 0,77 0,9 1 0,9 1 1 0,69
A Tuyên 59 3 244 Long Láy 2 2,54 0,9 1 0,9 1 1 2,29
A Tuyên 62 3 244 Long Láy 2 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Tuyên 2 5 244 Long Láy 2 0,20 0,9 1 0,9 1 1 0,18
Cộng 7,86 7,07

33

A Vẽ 45 3 244 Long Láy 2 11,18 0,9 1 0,9 1 1 10,06
A Vẽ 52 3 244 Long Láy 2 1,00 0,9 1 0,9 1 1 0,90
A Vẽ 53 3 244 Long Láy 2 1,31 0,9 1 0,9 1 1 1,18
A Vẽ 50 3 244 Long Láy 2 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39
A Vẽ 51 3 244 Long Láy 2 0,91 0,9 1 0,9 1 1 0,82
A Vẽ 41 3 244 Long Láy 2 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
Cộng 15,18 13,66

34

A  Viên  (Y
Deo) 14 1 244 Long Láy 2 13,27 0,9 1 0,9 1 1 11,94
A  Viên  (Y
Deo) 26 3 244 Long Láy 2 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42
A  Viên  (Y
Deo) 21 3 244 Long Láy 2 0,52 0,9 1 0,9 1 1 0,47
A  Viên  (Y
Deo) 1 3 244 Long Láy 2 7,46 0,9 1 0,9 1 1 6,71
A  Viên  (Y
Deo) 2 3 244 Long Láy 2 0,53 0,9 1 0,9 1 1 0,48
Cộng 22,25 20,03

35

Y Sán 35 3 245 Long Láy 2 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22
Y Sán 7 6 245 Long Láy 2 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37
Y Sán 11 6 245 Long Láy 2 0,76 0,9 1 0,9 1 1 0,68
Y Sán 5 6 245 Long Láy 2 2,02 0,9 1 0,9 1 1 1,82
Y Sán 32 3 245 Long Láy 2 8,78 0,9 1 0,9 1 1 7,90
Cộng 12,21 10,99

36

Y Tăng 4 3 244 Long Láy 2 0,58 0,9 1 0,9 1 1 0,52
Y Tăng 7 3 244 Long Láy 2 0,19 0,9 1 0,9 1 1 0,17
Y Tăng 36 2 245 Long Láy 2 1,26 0,9 1 0,9 1 1 1,13
Y Tăng 19 3 245 Long Láy 2 1,28 0,9 1 0,9 1 1 1,15
Y Tăng 36 2 245 Long Láy 2 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58
Y Tăng 28 3 245 Long Láy 2 17,93 0,9 1 0,9 1 1 16,14
Y Tăng 37 2 245 Long Láy 2 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29
Y Tăng 38 2 245 Long Láy 2 1,04 0,9 1 0,9 1 1 0,94
Cộng 23,24 20,92

37

Y Thiêng 30 4 244 Long Láy 2 2,14 0,9 1 0,9 1 1 1,93
Y Thiêng 42 4 244 Long Láy 2 6,82 0,9 1 0,9 1 1 6,14
Y Thiêng 48 4 244 Long Láy 2 0,59 0,9 1 0,9 1 1 0,53
Y Thiêng 57 4 244 Long Láy 2 0,87 0,9 1 0,9 1 1 0,78
Y Thiêng 32 4 244 Long Láy 2 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
Y Thiêng 6 5 244 Long Láy 2 0,87 0,9 1 0,9 1 1 0,78
Y Thiêng 33 4 244 Long Láy 2 3,52 0,9 1 0,9 1 1 3,17
Y Thiêng 55 4 244 Long Láy 2 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33
Y Thiêng 49 3 244 Long Láy 2 0,74 0,9 1 0,9 1 1 0,67

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng
DVMTR
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Hệ số
K

Trong đó Diện tích
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trả tiền
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K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] -
[8=9*10*1

1*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]
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Cộng 16,23 14,61

38 A Báo 3 1 244a Long Láy 3 19,25 0,9 1 0,9 1 1 17,33
Cộng 19,25 17,33

39
A Biền 44 4 244 Long Láy 3 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
A Biền 41 4 244 Long Láy 3 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34
Cộng 0,69 0,62

40

A Bông (con
gái Y Véc) 27 1 244a Long Láy 3 16,07 0,9 1 0,9 1 1 14,46
A Bông (con
gái Y Véc) 34 1 244a Long Láy 3 2,05 0,9 1 0,9 1 1 1,85
Cộng 18,12 16,31

41

A Dang 13 2 244 Long Láy 3 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43
A Dang 7 2 244 Long Láy 3 18,39 0,9 1 0,9 1 1 16,55
A Dang 1 4 244 Long Láy 3 3,31 0,9 1 0,9 1 1 2,98
A Dang 2 4 244 Long Láy 3 0,40 0,9 1 0,9 1 1 0,36
A Dang 5 4 244 Long Láy 3 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29
Cộng 22,90 20,61

42

A Đáo 1 7 244 Long Láy 3 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24
A Đáo 6 7 244 Long Láy 3 1,18 0,9 1 0,9 1 1 1,06
A Đáo 61 4 244 Long Láy 3 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
Cộng 1,67 1,50

43

A Dây 10 2 244 Long Láy 3 0,85 0,9 1 0,9 1 1 0,77
A Dây 5 2 244 Long Láy 3 15,82 0,9 1 0,9 1 1 14,24
A Dây 7 1 244 Long Láy 3 5,67 0,9 1 0,9 1 1 5,10
A Dây 9 1 244 Long Láy 3 1,35 0,9 1 0,9 1 1 1,22
A Dây 6 1 244 Long Láy 3 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Dây 8 1 244 Long Láy 3 0,98 0,9 1 0,9 1 1 0,88
Cộng 25,03 22,53

44

A Diện 1 2 244 Long Láy 3 21,72 0,9 1 0,9 1 1 19,55
A Diện 3 2 244 Long Láy 3 0,97 0,9 1 0,9 1 1 0,87
A Diện 2 2 244 Long Láy 3 0,80 0,9 1 0,9 1 1 0,72
A Diện 4 2 244 Long Láy 3 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
Cộng 23,71 21,34

45

A Đôi 14 1 244a Long Láy 3 4,10 0,9 1 0,9 1 1 3,69
A Đôi 12 1 244a Long Láy 3 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29
A Đôi 16 2 244 Long Láy 3 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28
A Đôi 12 2 244 Long Láy 3 11,26 0,9 1 0,9 1 1 10,13
A Đôi 7 4 244 Long Láy 3 2,58 0,9 1 0,9 1 1 2,32
Cộng 18,57 16,71

46

A Đưa 39 1 244a Long Láy 3 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21
A Đưa 46 1 244a Long Láy 3 0,85 0,9 1 0,9 1 1 0,77
A Đưa 41 1 244a Long Láy 3 8,16 0,9 1 0,9 1 1 7,34
A Đưa 52 1 244a Long Láy 3 0,50 0,9 1 0,9 1 1 0,45
A Đưa 38 1 244a Long Láy 3 0,52 0,9 1 0,9 1 1 0,47
Cộng 10,26 9,23

47
A Đức 16 1 244a Long Láy 3 19,49 0,9 1 0,9 1 1 17,54
A Đức 21 1 244a Long Láy 3 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27
Cộng 19,79 17,81

37TT
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48

A Hoa 33 1 244a Long Láy 3 20,31 0,9 1 0,9 1 1 18,28
A Hoa 37 1 244a Long Láy 3 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Hoa 30 1 244a Long Láy 3 1,21 0,9 1 0,9 1 1 1,09
A Hoa 40 1 244a Long Láy 3 1,50 0,9 1 0,9 1 1 1,35
Cộng 23,28 20,95

49 A Hviờng 56 4 244 Long Láy 3 0,77 0,9 1 0,9 1 1 0,69
Cộng 0,77 0,69

50

A Kring 19 3 244 Long Láy 3 1,16 0,9 1 0,9 1 1 1,04
A Kring 10 3 244 Long Láy 3 6,57 0,9 1 0,9 1 1 5,91
A Kring 13 3 244 Long Láy 3 2,66 0,9 1 0,9 1 1 2,39
A Kring 16 3 244 Long Láy 3 1,90 0,9 1 0,9 1 1 1,71
A Kring 3 3 244 Long Láy 3 1,45 0,9 1 0,9 1 1 1,31
A Kring 9 3 244 Long Láy 3 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Kring 8 3 244 Long Láy 3 0,34 0,9 1 0,9 1 1 0,31
A Kring 22 3 244 Long Láy 3 0,68 0,9 1 0,9 1 1 0,61
A Kring 13 3 244 Long Láy 3 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Kring 11 3 244 Long Láy 3 3,16 0,9 1 0,9 1 1 2,84
A Kring 5 3 244 Long Láy 3 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32
A Kring 18 3 244 Long Láy 3 6,65 0,9 1 0,9 1 1 5,99
Cộng 25,55 23,00

51

A Nang 29 3 244 Long Láy 3 2,45 0,9 1 0,9 1 1 2,21
A Nang 32 3 244 Long Láy 3 0,50 0,9 1 0,9 1 1 0,45
A Nang 31 3 244 Long Láy 3 2,71 0,9 1 0,9 1 1 2,44
A Nang 27 3 244 Long Láy 3 1,55 0,9 1 0,9 1 1 1,40
A Nang 35 3 244 Long Láy 3 6,85 0,9 1 0,9 1 1 6,17
A Nang 43 3 244 Long Láy 3 0,30 0,9 1 0,9 1 1 0,27
A Nang 28 3 244 Long Láy 3 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43
A Nang 34 3 244 Long Láy 3 1,59 0,9 1 0,9 1 1 1,43
Cộng 16,43 14,79

52

A Nghin 4 1 244a Long Láy 3 10,72 0,9 1 0,9 1 1 9,65
A Nghin 8 1 244a Long Láy 3 3,35 0,9 1 0,9 1 1 3,02
A Nghin 6 1 244a Long Láy 3 3,54 0,9 1 0,9 1 1 3,19
A Nghin 11 1 244a Long Láy 3 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23
A Nghin 7 1 244a Long Láy 3 0,89 0,9 1 0,9 1 1 0,80
A Nghin 5 1 244a Long Láy 3 1,09 0,9 1 0,9 1 1 0,98
Cộng 19,84 17,86
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A Phương
(con trai A
Đậm)

6 4 244 Long Láy 3
9,78 0,9 1 0,9 1 1 8,80

A Phương
(con trai A
Đậm)

20 1 244 Long Láy 3
3,85 0,9 1 0,9 1 1 3,47

A Phương
(con trai A
Đậm)

18 1 244 Long Láy 3
0,73 0,9 1 0,9 1 1 0,66

A Phương
(con trai A
Đậm)

17 1 244 Long Láy 3
1,21 0,9 1 0,9 1 1 1,09
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Cộng 15,57 14,01

54

A Sử 26 1 244a Long Láy 3 4,39 0,9 1 0,9 1 1 3,95
A Sử 31 1 244a Long Láy 3 0,76 0,9 1 0,9 1 1 0,68
A Sử 18 2 244 Long Láy 3 2,30 0,9 1 0,9 1 1 2,07
A Sử 11 2 244 Long Láy 3 6,57 0,9 1 0,9 1 1 5,91
A Sử 14 2 244 Long Láy 3 1,13 0,9 1 0,9 1 1 1,02
A Sử 8 4 244 Long Láy 3 0,78 0,9 1 0,9 1 1 0,70
A Sử 14 4 244 Long Láy 3 0,35 0,9 1 0,9 1 1 0,32
Cộng 16,28 14,65

55

A Thị (vợ Y
Bông) 11 2 244a Long Láy 3 3,10 0,9 1 0,9 1 1 2,79
A Thị (vợ Y
Bông) 16 2 244a Long Láy 3 0,24 0,9 1 0,9 1 1 0,22
A Thị (vợ Y
Bông) 50 1 244a Long Láy 3

1,01 0,9 1 0,9 1 1 0,91
A Thị (vợ Y
Bông) 47 1 244a Long Láy 3 0,71 0,9 1 0,9 1 1 0,64
Cộng 5,06 4,55

56

A Thiết 59 4 244 Long Láy 3 4,42 0,9 1 0,9 1 1 3,98
A Thiết 45 4 244 Long Láy 3 1,30 0,9 1 0,9 1 1 1,17
A Thiết 53 4 244 Long Láy 3 0,40 0,9 1 0,9 1 1 0,36
Cộng 6,12 5,51

57

A Tiang 1 2 244a Long Láy 3 12,94 0,9 1 0,9 1 1 11,65
A Tiang 4 2 244a Long Láy 3 2,79 0,9 1 0,9 1 1 2,51
A Tiang 35 1 244a Long Láy 3 3,24 0,9 1 0,9 1 1 2,92
Cộng 18,97 17,07

58

Trần Văn Giác 24 1 244a Long Láy 3 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24
Trần Văn Giác 25 1 244a Long Láy 3 11,29 0,9 1 0,9 1 1 10,16
Trần Văn Giác 42 1 244a Long Láy 3 3,26 0,9 1 0,9 1 1 2,93
Trần Văn Giác 45 1 244a Long Láy 3 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58
Trần Văn Giác 20 1 244a Long Láy 3 0,81 0,9 1 0,9 1 1 0,73
Trần Văn Giác 17 1 244a Long Láy 3 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20
Cộng 16,49 14,84

Cộng hộ gia đình 865,19 778,67
II Ủy ban nhân dân xã
1 UBND xã 1 5 236 Xã Ngọk Yêu 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29 
2 UBND xã 2 5 236 Xã Ngọk Yêu 0,71 0,9 1 0,9 1 1 0,64 
3 UBND xã 3 5 236 Xã Ngọk Yêu 0,4 0,9 1 0,9 1 1 0,36 
4 UBND xã 4 5 236 Xã Ngọk Yêu 0,87 0,9 1 0,9 1 1 0,78 
5 UBND xã 1 7 236 Xã Ngọk Yêu 0,98 0,9 1 0,9 1 1 0,88 
6 UBND xã 2 7 236 Xã Ngọk Yêu 0,98 0,9 1 0,9 1 1 0,88 
7 UBND xã 1 8 236 Xã Ngọk Yêu 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39 
8 UBND xã 2 8 236 Xã Ngọk Yêu 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34 
9 UBND xã 3 8 236 Xã Ngọk Yêu 0,86 0,9 1 0,9 1 1 0,77 

10 UBND xã 4 8 236 Xã Ngọk Yêu 4,77 0,9 1 0,9 1 1 4,29 
11 UBND xã 5 8 236 Xã Ngọk Yêu 1,43 0,9 1 0,9 1 1 1,29 
12 UBND xã 6 8 236 Xã Ngọk Yêu 4,23 0,9 1 0,9 1 1 3,81 
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13 UBND xã 7 8 236 Xã Ngọk Yêu 1,9 0,9 1 0,9 1 1 1,71 
14 UBND xã 8 8 236 Xã Ngọk Yêu 0,67 0,9 1 0,9 1 1 0,60 
15 UBND xã 9 8 236 Xã Ngọk Yêu 5,31 0,9 1 0,9 1 1 4,78 
16 UBND xã 10 8 236 Xã Ngọk Yêu 0,98 0,9 1 0,9 1 1 0,88 
17 UBND xã 1 7 240 Xã Ngọk Yêu 2,27 0,95 1 0,95 1 1 2,16 
18 UBND xã 2 7 240 Xã Ngọk Yêu 0,47 0,95 1 0,95 1 1 0,45 
19 UBND xã 1 8 240 Xã Ngọk Yêu 18,63 0,95 1 0,95 1 1 17,70 
20 UBND xã 2 8 240 Xã Ngọk Yêu 0,53 0,95 1 0,95 1 1 0,50 
21 UBND xã 3 8 240 Xã Ngọk Yêu 0,4 0,95 1 0,95 1 1 0,38 
22 UBND xã 1 9 240 Xã Ngọk Yêu 7,5 0,9 1 0,9 1 1 6,75 
23 UBND xã 1 5 244 Xã Ngọk Yêu 0,61 0,9 1 0,9 1 1 0,55 
24 UBND xã 1 7 244 Xã Ngọk Yêu 0,68 0,9 1 0,9 1 1 0,61 
25 UBND xã 1 9 244 Xã Ngọk Yêu 0,81 0,9 1 0,9 1 1 0,73 
26 UBND xã 1 1 248 Xã Ngọk Yêu 0,52 0,95 1 0,95 1 1 0,49 
27 UBND xã 2 1 248 Xã Ngọk Yêu 2,83 0,95 1 0,95 1 1 2,69 
28 UBND xã 1 5 248 Xã Ngọk Yêu 5,62 0,95 1 0,95 1 1 5,34 
29 UBND xã 1 2 249 Xã Ngọk Yêu 0,4 0,95 1 0,95 1 1 0,38 
30 UBND xã 2 2 249 Xã Ngọk Yêu 10,08 0,9 1 0,9 1 1 9,07 
31 UBND xã 3 2 249 Xã Ngọk Yêu 0,44 0,95 1 0,95 1 1 0,42 
32 UBND xã 1 5 249 Xã Ngọk Yêu 11,53 0,95 1 0,95 1 1 10,95 
33 UBND xã 2 5 249 Xã Ngọk Yêu 0,64 0,95 1 0,95 1 1 0,61 
34 UBND xã 3 5 249 Xã Ngọk Yêu 6,82 0,95 1 0,95 1 1 6,48 
35 UBND xã 4 5 249 Xã Ngọk Yêu 1,37 0,95 1 0,95 1 1 1,30 
36 UBND xã 5 5 249 Xã Ngọk Yêu 0,45 0,95 1 0,95 1 1 0,43 
37 UBND xã 6 5 249 Xã Ngọk Yêu 1,54 0,95 1 0,95 1 1 1,46 
38 UBND xã 1 9 249 Xã Ngọk Yêu 3,15 0,9 1 0,9 1 1 2,84 
39 UBND xã 1 15 249 Xã Ngọk Yêu 0,83 0,95 1 0,95 1 1 0,79 
40 UBND xã 2 15 249 Xã Ngọk Yêu 5,56 0,95 1 0,95 1 1 5,28 
41 UBND xã 3 15 249 Xã Ngọk Yêu 5,66 0,95 1 0,95 1 1 5,38 
42 UBND xã 4 15 249 Xã Ngọk Yêu 1,56 0,95 1 0,95 1 1 1,48 
43 UBND xã 5 15 249 Xã Ngọk Yêu 6,23 0,95 1 0,95 1 1 5,92 
44 UBND xã 6 15 249 Xã Ngọk Yêu 0,54 0,95 1 0,95 1 1 0,51 
45 UBND xã 7 15 249 Xã Ngọk Yêu 0,3 0,95 1 0,95 1 1 0,29 
46 UBND xã 8 15 249 Xã Ngọk Yêu 2 0,95 1 0,95 1 1 1,90 
47 UBND xã 1 1 250 Xã Ngọk Yêu 1,81 0,95 1 0,95 1 1 1,72 
48 UBND xã 2 1 250 Xã Ngọk Yêu 1,39 0,95 1 0,95 1 1 1,32 
49 UBND xã 1 2 250 Xã Ngọk Yêu 6,08 0,95 1 0,95 1 1 5,78 
50 UBND xã 2 2 250 Xã Ngọk Yêu 1,54 0,95 1 0,95 1 1 1,46 
51 UBND xã 1 13 250 Xã Ngọk Yêu 0,77 0,95 1 0,95 1 1 0,73 
52 UBND xã 2 13 250 Xã Ngọk Yêu 1,07 0,95 1 0,95 1 1 1,02 
53 UBND xã 3 13 250 Xã Ngọk Yêu 4,42 0,95 1 0,95 1 1 4,20 
54 UBND xã 4 13 250 Xã Ngọk Yêu 0,59 0,95 1 0,95 1 1 0,56 
55 UBND xã 1 14 250 Xã Ngọk Yêu 1,21 0,9 1 0,9 1 1 1,09 
56 UBND xã 2 14 250 Xã Ngọk Yêu 0,7 0,9 1 0,9 1 1 0,63 
57 UBND xã 3 14 250 Xã Ngọk Yêu 0,92 0,9 1 0,9 1 1 0,83 
58 UBND xã 4 14 250 Xã Ngọk Yêu 5,4 0,95 1 0,95 1 1 5,13 
59 UBND xã 5 14 250 Xã Ngọk Yêu 0,68 0,95 1 0,95 1 1 0,65 
60 UBND xã 1 1 244 Xã Ngọk Yêu 7,11 0,9 1 0,9 1 1 6,40 

TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng
DVMTR

(ha)

Hệ số
K

Trong đó Diện tích
được chi
trả tiền

DVMTR
(Ha)

Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương
(nếu có)

K1 K2 K3 K4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] -
[8=9*10*1

1*12]

[9] [10] [11] [12] [13=7*8]

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



61 UBND xã 1 4 244 Xã Ngọk Yêu 1,7 0,9 1 0,9 1 1 1,53 
62 UBND xã 2 4 244 Xã Ngọk Yêu 1,1 0,9 1 0,9 1 1 0,99 
63 UBND xã 3 4 244 Xã Ngọk Yêu 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43 
64 UBND xã 1 6 244 Xã Ngọk Yêu 9,48 0,9 1 0,9 1 1 8,53 
65 UBND xã 2 6 244 Xã Ngọk Yêu 1,3 0,9 1 0,9 1 1 1,17 
66 UBND xã 3 6 244 Xã Ngọk Yêu 0,49 0,9 1 0,9 1 1 0,44 
67 UBND xã 4 6 244 Xã Ngọk Yêu 1,31 0,9 1 0,9 1 1 1,18 
68 UBND xã 5 6 244 Xã Ngọk Yêu 0,96 0,9 1 0,9 1 1 0,86 
69 UBND xã 6 6 244 Xã Ngọk Yêu 0,73 0,9 1 0,9 1 1 0,66 
70 UBND xã 7 6 244 Xã Ngọk Yêu 0,82 0,9 1 0,9 1 1 0,74 
71 UBND xã 1 8 244 Xã Ngọk Yêu 3,4 0,9 1 0,9 1 1 3,06 
72 UBND xã 1 1 244a Xã Ngọk Yêu 7,63 0,9 1 0,9 1 1 6,87 
73 UBND xã 2 1 244a Xã Ngọk Yêu 7,04 0,9 1 0,9 1 1 6,34 
74 UBND xã 3 1 244a Xã Ngọk Yêu 1,51 0,9 1 0,9 1 1 1,36 
75 UBND xã 4 1 244a Xã Ngọk Yêu 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29 
76 UBND xã 1 2 244a Xã Ngọk Yêu 1,65 0,9 1 0,9 1 1 1,49 
77 UBND xã 2 2 244a Xã Ngọk Yêu 0,76 0,9 1 0,9 1 1 0,68 
78 UBND xã 3 2 244a Xã Ngọk Yêu 57,42 0,9 1 0,9 1 1 51,68 
79 UBND xã 4 2 244a Xã Ngọk Yêu 1,46 0,9 1 0,9 1 1 1,31 
80 UBND xã 5 2 244a Xã Ngọk Yêu 6,66 0,9 1 0,9 1 1 5,99 
81 UBND xã 6 2 244a Xã Ngọk Yêu 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29 
82 UBND xã 7 2 244a Xã Ngọk Yêu 1,68 0,9 1 0,9 1 1 1,51 
83 UBND xã 8 2 244a Xã Ngọk Yêu 2,19 0,9 1 0,9 1 1 1,97 
84 UBND xã 9 2 244a Xã Ngọk Yêu 1,69 0,9 1 0,9 1 1 1,52 
85 UBND xã 10 2 244a Xã Ngọk Yêu 0,95 0,9 1 0,9 1 1 0,86 
86 UBND xã 11 2 244a Xã Ngọk Yêu 0,42 0,9 1 0,9 1 1 0,38 
87 UBND xã 12 2 244a Xã Ngọk Yêu 4,12 0,9 1 0,9 1 1 3,71 
88 UBND xã 13 2 244a Xã Ngọk Yêu 0,76 0,9 1 0,9 1 1 0,68 
89 UBND xã 14 2 244a Xã Ngọk Yêu 1,26 0,9 1 0,9 1 1 1,13 
90 UBND xã 15 2 244a Xã Ngọk Yêu 3,12 0,9 1 0,9 1 1 2,81 
91 UBND xã 16 2 244a Xã Ngọk Yêu 0,61 0,9 1 0,9 1 1 0,55 
92 UBND xã 17 2 244a Xã Ngọk Yêu 0,67 0,9 1 0,9 1 1 0,60 
93 UBND xã 18 2 244a Xã Ngọk Yêu 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24 
94 UBND xã 19 2 244a Xã Ngọk Yêu 1,43 0,9 1 0,9 1 1 1,29 
95 UBND xã 20 2 244a Xã Ngọk Yêu 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43 
96 UBND xã 21 2 244a Xã Ngọk Yêu 0,97 0,9 1 0,9 1 1 0,87 
97 UBND xã 22 2 244a Xã Ngọk Yêu 4,8 0,9 1 0,9 1 1 4,32 
98 UBND xã 23 2 244a Xã Ngọk Yêu 0,54 0,9 1 0,9 1 1 0,49 
99 UBND xã 24 2 244a Xã Ngọk Yêu 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42 

100 UBND xã 25 2 244a Xã Ngọk Yêu 2,45 0,9 1 0,9 1 1 2,21 
101 UBND xã 26 2 244a Xã Ngọk Yêu 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39 
102 UBND xã 27 2 244a Xã Ngọk Yêu 2,58 0,9 1 0,9 1 1 2,32 
103 UBND xã 28 2 244a Xã Ngọk Yêu 1,48 0,9 1 0,9 1 1 1,33 
104 UBND xã 29 2 244a Xã Ngọk Yêu 0,76 0,9 1 0,9 1 1 0,68 
105 UBND xã 30 2 244a Xã Ngọk Yêu 0,67 0,9 1 0,9 1 1 0,60 
106 UBND xã 31 2 244a Xã Ngọk Yêu 3,12 0,9 1 0,9 1 1 2,81 
107 UBND xã 32 2 244a Xã Ngọk Yêu 20,92 0,9 1 0,9 1 1 18,83 
108 UBND xã 33 2 244a Xã Ngọk Yêu 2,45 0,9 1 0,9 1 1 2,21 
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109 UBND xã 34 2 244a Xã Ngọk Yêu 0,6 0,9 1 0,9 1 1 0,54 
110 UBND xã 35 2 244a Xã Ngọk Yêu 3,25 0,9 1 0,9 1 1 2,93 
111 UBND xã 1 3 244a Xã Ngọk Yêu 6,29 0,9 1 0,9 1 1 5,66 
112 UBND xã 2 3 244a Xã Ngọk Yêu 0,7 0,9 1 0,9 1 1 0,63 
113 UBND xã 3 3 244a Xã Ngọk Yêu 9,74 0,9 1 0,9 1 1 8,77 
114 UBND xã 4 3 244a Xã Ngọk Yêu 1,58 0,9 1 0,9 1 1 1,42 
115 UBND xã 5 3 244a Xã Ngọk Yêu 2,76 0,9 1 0,9 1 1 2,48 
116 UBND xã 6 3 244a Xã Ngọk Yêu 0,99 0,9 1 0,9 1 1 0,89 
117 UBND xã 7 3 244a Xã Ngọk Yêu 0,52 0,9 1 0,9 1 1 0,47 
118 UBND xã 8 3 244a Xã Ngọk Yêu 2,03 0,9 1 0,9 1 1 1,83 
119 UBND xã 9 3 244a Xã Ngọk Yêu 2,65 0,9 1 0,9 1 1 2,39 
120 UBND xã 10 3 244a Xã Ngọk Yêu 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33 
121 UBND xã 11 3 244a Xã Ngọk Yêu 0,64 0,9 1 0,9 1 1 0,58 
122 UBND xã 12 3 244a Xã Ngọk Yêu 1,2 0,9 1 0,9 1 1 1,08 
123 UBND xã 13 3 244a Xã Ngọk Yêu 3,64 0,9 1 0,9 1 1 3,28 
124 UBND xã 14 3 244a Xã Ngọk Yêu 0,91 0,9 1 0,9 1 1 0,82 
125 UBND xã 15 3 244a Xã Ngọk Yêu 0,93 0,9 1 0,9 1 1 0,84 
126 UBND xã 16 3 244a Xã Ngọk Yêu 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43 
127 UBND xã 17 3 244a Xã Ngọk Yêu 0,69 0,9 1 0,9 1 1 0,62 
128 UBND xã 18 3 244a Xã Ngọk Yêu 3,88 0,9 1 0,9 1 1 3,49 
129 UBND xã 19 3 244a Xã Ngọk Yêu 2,46 0,9 1 0,9 1 1 2,21 
130 UBND xã 20 3 244a Xã Ngọk Yêu 4,41 0,9 1 0,9 1 1 3,97 
131 UBND xã 21 3 244a Xã Ngọk Yêu 0,84 0,9 1 0,9 1 1 0,76 
132 UBND xã 22 3 244a Xã Ngọk Yêu 3,4 0,9 1 0,9 1 1 3,06 
133 UBND xã 23 3 244a Xã Ngọk Yêu 0,37 0,9 1 0,9 1 1 0,33 
134 UBND xã 24 3 244a Xã Ngọk Yêu 1,34 0,9 1 0,9 1 1 1,21 
135 UBND xã 25 3 244a Xã Ngọk Yêu 0,45 0,9 1 0,9 1 1 0,41 
136 UBND xã 26 3 244a Xã Ngọk Yêu 4,8 0,9 1 0,9 1 1 4,32 
137 UBND xã 27 3 244a Xã Ngọk Yêu 5,47 0,9 1 0,9 1 1 4,92 
138 UBND xã 1 4 244a Xã Ngọk Yêu 0,83 0,9 1 0,9 1 1 0,75 
139 UBND xã 2 4 244a Xã Ngọk Yêu 0,85 0,9 1 0,9 1 1 0,77 
140 UBND xã 3 4 244a Xã Ngọk Yêu 0,43 0,9 1 0,9 1 1 0,39 
141 UBND xã 4 4 244a Xã Ngọk Yêu 0,63 0,9 1 0,9 1 1 0,57 
142 UBND xã 5 4 244a Xã Ngọk Yêu 0,32 0,9 1 0,9 1 1 0,29 
Cộng UBND xã 397,16 362,49 
Tổng cộng (I+II) 1.262,35 1.141,16 
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Biểu số: 10
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DVMTR NĂM 2023

XÃ NGỌK LÂY - HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KON TUM
(Kèm theo văn bản số…..QBVPTR-KHKT ngày    tháng 03 năm 2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum)
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1 2 3 4 5 6 10=11*12*1
3*14 11 12 13 14 15=6*10

1 UBND xã 17b 5 227 Xã Ngọk Lây 1,1 0,95 1 0,95 1 1 1,05 
2 UBND xã 20 5 227 Xã Ngọk Lây 1,07 0,95 1 0,95 1 1 1,02 
3 UBND xã 22 5 227 Xã Ngọk Lây 0,49 0,95 1 0,95 1 1 0,47 
4 UBND xã 23 5 227 Xã Ngọk Lây 1,02 0,95 1 0,95 1 1 0,97 
5 UBND xã 10 8 227 Xã Ngọk Lây 1,13 0,9 1 0,9 1 1 1,02 
6 UBND xã 44b 6 229 Xã Ngọk Lây 0,62 0,95 1 0,95 1 1 0,59 
7 UBND xã 41b 6 229 Xã Ngọk Lây 0,85 0,95 1 0,95 1 1 0,81 
8 UBND xã 24e 9 229 Xã Ngọk Lây 0,49 0,9 1 0,9 1 1 0,44 
9 UBND xã 24d 9 229 Xã Ngọk Lây 2,32 0,9 1 0,9 1 1 2,09 
10 UBND xã 33 9 229 Xã Ngọk Lây 0,4 0,9 1 0,9 1 1 0,36 
11 UBND xã 24b 9 229 Xã Ngọk Lây 1,98 0,9 1 0,9 1 1 1,78 
12 UBND xã 29d 9 229 Xã Ngọk Lây 4,27 0,9 1 0,9 1 1 3,84 
13 UBND xã 40b 9 229 Xã Ngọk Lây 2,03 0,9 1 0,9 1 1 1,83 
14 UBND xã 42 9 229 Xã Ngọk Lây 0,81 0,9 1 0,9 1 1 0,73 
15 UBND xã 43 9 229 Xã Ngọk Lây 0,28 0,9 1 0,9 1 1 0,25 
16 UBND xã 44 9 229 Xã Ngọk Lây 0,23 0,9 1 0,9 1 1 0,21 
17 UBND xã 25 9 229 Xã Ngọk Lây 0,99 0,9 1 0,9 1 1 0,89 
18 UBND xã 34 9 229 Xã Ngọk Lây 1,64 0,9 1 0,9 1 1 1,48 
19 UBND xã 45 9 229 Xã Ngọk Lây 0,52 0,9 1 0,9 1 1 0,47 
20 UBND xã 27 9 229 Xã Ngọk Lây 0,46 0,9 1 0,9 1 1 0,41 
21 UBND xã 38 9 229 Xã Ngọk Lây 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32 
22 UBND xã 39b 9 229 Xã Ngọk Lây 4,28 0,9 1 0,9 1 1 3,85 
23 UBND xã 46 9 229 Xã Ngọk Lây 0,83 0,9 1 0,9 1 1 0,75 
24 UBND xã 26 10 229 Xã Ngọk Lây 0,38 0,95 1 0,95 1 1 0,36 
25 UBND xã 18 10 229 Xã Ngọk Lây 1,49 0,95 1 0,95 1 1 1,42 
26 UBND xã 33 10 229 Xã Ngọk Lây 0,99 0,95 1 0,95 1 1 0,94 
27 UBND xã 31 10 229 Xã Ngọk Lây 3,47 0,95 1 0,95 1 1 3,30 
28 UBND xã 28 10 229 Xã Ngọk Lây 0,33 0,95 1 0,95 1 1 0,31 
29 UBND xã 34 10 229 Xã Ngọk Lây 0,38 0,95 1 0,95 1 1 0,36 
30 UBND xã 24 10 229 Xã Ngọk Lây 3,92 0,95 1 0,95 1 1 3,72 
31 UBND xã 17 10 229 Xã Ngọk Lây 0,4 0,95 1 0,95 1 1 0,38 
32 UBND xã 21b 10 229 Xã Ngọk Lây 11,15 0,95 1 0,95 1 1 10,59 
33 UBND xã 27 10 229 Xã Ngọk Lây 1,61 0,95 1 0,95 1 1 1,53 
34 UBND xã 19 10 229 Xã Ngọk Lây 4,17 0,95 1 0,95 1 1 3,96 
35 UBND xã 44 11 229 Xã Ngọk Lây 0,41 0,95 1 0,95 1 1 0,39 
36 UBND xã 10 11 229 Xã Ngọk Lây 2,38 0,95 1 0,95 1 1 2,26 
37 UBND xã 16 11 229 Xã Ngọk Lây 0,53 0,95 1 0,95 1 1 0,50 
38 UBND xã 8 11 229 Xã Ngọk Lây 0,97 0,95 1 0,95 1 1 0,92 
39 UBND xã 39 11 229 Xã Ngọk Lây 0,73 0,95 1 0,95 1 1 0,69 
40 UBND xã 52 11 229 Xã Ngọk Lây 0,22 0,95 1 0,95 1 1 0,21 
41 UBND xã 47 11 229 Xã Ngọk Lây 1,24 0,95 1 0,95 1 1 1,18 
42 UBND xã 7 11 229 Xã Ngọk Lây 0,28 0,95 1 0,95 1 1 0,27 
43 UBND xã 38 11 229 Xã Ngọk Lây 0,43 0,95 1 0,95 1 1 0,41 
44 UBND xã 26 11 229 Xã Ngọk Lây 1,22 0,95 1 0,95 1 1 1,16 
45 UBND xã 51 11 229 Xã Ngọk Lây 0,5 0,95 1 0,95 1 1 0,48 
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46 UBND xã 15 11 229 Xã Ngọk Lây 0,68 0,95 1 0,95 1 1 0,65 
47 UBND xã 40 11 229 Xã Ngọk Lây 0,32 0,95 1 0,95 1 1 0,30 
48 UBND xã 42 11 229 Xã Ngọk Lây 2 0,95 1 0,95 1 1 1,90 
49 UBND xã 20 11 229 Xã Ngọk Lây 0,42 0,95 1 0,95 1 1 0,40 
50 UBND xã 43 11 229 Xã Ngọk Lây 0,61 0,95 1 0,95 1 1 0,58 
51 UBND xã 5 11 229 Xã Ngọk Lây 0,28 0,95 1 0,95 1 1 0,27 
52 UBND xã 13 11 229 Xã Ngọk Lây 0,64 0,95 1 0,95 1 1 0,61 
53 UBND xã 23 11 229 Xã Ngọk Lây 0,7 0,95 1 0,95 1 1 0,67 
54 UBND xã 2 11 229 Xã Ngọk Lây 3,43 0,95 1 0,95 1 1 3,26 
55 UBND xã 4 11 229 Xã Ngọk Lây 2 0,95 1 0,95 1 1 1,90 
56 UBND xã 1 11 229 Xã Ngọk Lây 0,27 0,95 1 0,95 1 1 0,26 
57 UBND xã 17 11 229 Xã Ngọk Lây 4,42 0,95 1 0,95 1 1 4,20 
58 UBND xã 14 11 229 Xã Ngọk Lây 12,91 0,95 1 0,95 1 1 12,26 
59 UBND xã 35 11 229 Xã Ngọk Lây 5,03 0,95 1 0,95 1 1 4,78 
60 UBND xã 34a 12 229 Xã Ngọk Lây 1,51 0,9 1 0,9 1 1 1,36 
61 UBND xã 38b 12 229 Xã Ngọk Lây 3,78 0,9 1 0,9 1 1 3,40 
62 UBND xã 4a 12 229 Xã Ngọk Lây 0,29 0,9 1 0,9 1 1 0,26 
63 UBND xã 38b3 12 229 Xã Ngọk Lây 0,15 0,9 1 0,9 1 1 0,14 
64 UBND xã 31 12 229 Xã Ngọk Lây 0,53 0,9 1 0,9 1 1 0,48 
65 UBND xã 6 12 229 Xã Ngọk Lây 0,49 0,9 1 0,9 1 1 0,44 
66 UBND xã 10 13 229 Xã Ngọk Lây 12,26 0,9 1 0,9 1 1 11,03 
67 UBND xã 5b 13 229 Xã Ngọk Lây 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34 
68 UBND xã 16 13 229 Xã Ngọk Lây 0,69 0,9 1 0,9 1 1 0,62 
69 UBND xã 45 13 229 Xã Ngọk Lây 5,52 0,9 1 0,9 1 1 4,97 
70 UBND xã 6 13 229 Xã Ngọk Lây 0,26 0,9 1 0,9 1 1 0,23 
71 UBND xã 36 13 229 Xã Ngọk Lây 0,56 0,9 1 0,9 1 1 0,50 
72 UBND xã 14 13 229 Xã Ngọk Lây 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23 
73 UBND xã 7 13 229 Xã Ngọk Lây 0,3 0,9 1 0,9 1 1 0,27 
74 UBND xã 40 13 229 Xã Ngọk Lây 1,15 0,9 1 0,9 1 1 1,04 
75 UBND xã 27 13 229 Xã Ngọk Lây 0,85 0,9 1 0,9 1 1 0,77 
76 UBND xã 22 13 229 Xã Ngọk Lây 0,79 0,9 1 0,9 1 1 0,71 
77 UBND xã 1b 7 230 Xã Ngọk Lây 0,77 0,9 1 0,9 1 1 0,69 
78 UBND xã 37a 8 230 Xã Ngọk Lây 0,94 0,9 1 0,9 1 1 0,85 
79 UBND xã 41 8 230 Xã Ngọk Lây 0,41 0,9 1 0,9 1 1 0,37 
80 UBND xã 24a1 9 230 Xã Ngọk Lây 0,49 0,9 1 0,9 1 1 0,44 
81 UBND xã 20c 9 230 Xã Ngọk Lây 2,34 0,9 1 0,9 1 1 2,11 
82 UBND xã 19b 10 230 Xã Ngọk Lây 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23 
83 UBND xã 31 10 230 Xã Ngọk Lây 1,28 0,9 1 0,9 1 1 1,15 
84 UBND xã 17 10 230 Xã Ngọk Lây 0,75 0,9 1 0,9 1 1 0,68 
85 UBND xã 34 10 230 Xã Ngọk Lây 1,08 0,9 1 0,9 1 1 0,97 
86 UBND xã 30 10 230 Xã Ngọk Lây 3,35 0,9 1 0,9 1 1 3,02 
87 UBND xã 16 10 230 Xã Ngọk Lây 2,11 0,9 1 0,9 1 1 1,90 
88 UBND xã 41 11 230 Xã Ngọk Lây 0,87 0,9 1 0,9 1 1 0,78 
89 UBND xã 36 11 230 Xã Ngọk Lây 0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46 
90 UBND xã 14 11 230 Xã Ngọk Lây 1,96 0,9 1 0,9 1 1 1,76 
91 UBND xã 32 3 231 Xã Ngọk Lây 0,23 0,95 1 0,95 1 1 0,22 
92 UBND xã 23 3 231 Xã Ngọk Lây 1,03 0,95 1 0,95 1 1 0,98 
93 UBND xã 28 3 231 Xã Ngọk Lây 0,4 0,95 1 0,95 1 1 0,38 
94 UBND xã 34a 3 231 Xã Ngọk Lây 1,09 0,95 1 0,95 1 1 1,04 
95 UBND xã 13c 3 231 Xã Ngọk Lây 2,02 0,95 1 0,95 1 1 1,92 
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96 UBND xã 55 5 231 Xã Ngọk Lây 0,22 0,95 1 0,95 1 1 0,21 
97 UBND xã 28b2 5 231 Xã Ngọk Lây 3,57 0,95 1 0,95 1 1 3,39 
98 UBND xã 50 5 231 Xã Ngọk Lây 0,38 0,95 1 0,95 1 1 0,36 
99 UBND xã 41 5 231 Xã Ngọk Lây 0,29 0,95 1 0,95 1 1 0,28 
100 UBND xã 26a 5 231 Xã Ngọk Lây 0,29 0,95 1 0,95 1 1 0,28 
101 UBND xã 2 5 231 Xã Ngọk Lây 0,33 0,95 1 0,95 1 1 0,31 
102 UBND xã 5 5 231 Xã Ngọk Lây 0,4 0,95 1 0,95 1 1 0,38 
103 UBND xã 13 5 231 Xã Ngọk Lây 0,91 0,95 1 0,95 1 1 0,86 
104 UBND xã 44 5 231 Xã Ngọk Lây 0,18 0,95 1 0,95 1 1 0,17 
105 UBND xã 25b 5 231 Xã Ngọk Lây 1,31 0,95 1 0,95 1 1 1,24 
106 UBND xã 57 5 231 Xã Ngọk Lây 0,42 0,95 1 0,95 1 1 0,40 
107 UBND xã 49 5 231 Xã Ngọk Lây 0,77 0,95 1 0,95 1 1 0,73 
108 UBND xã 22 5 231 Xã Ngọk Lây 1,59 0,95 1 0,95 1 1 1,51 
109 UBND xã 42a 5 231 Xã Ngọk Lây 0,39 0,95 1 0,95 1 1 0,37 
110 UBND xã 8 5 231 Xã Ngọk Lây 0,44 0,95 1 0,95 1 1 0,42 
111 UBND xã 7b2 5 231 Xã Ngọk Lây 4,23 0,95 1 0,95 1 1 4,02 
112 UBND xã 5b 5 231 Xã Ngọk Lây 0,35 0,95 1 0,95 1 1 0,33 
113 UBND xã 29b 5 231 Xã Ngọk Lây 4,45 0,95 1 0,95 1 1 4,23 
114 UBND xã 45 5 231 Xã Ngọk Lây 0,33 0,95 1 0,95 1 1 0,31 
115 UBND xã 47 5 231 Xã Ngọk Lây 3,43 0,95 1 0,95 1 1 3,26 
116 UBND xã 7 5 231 Xã Ngọk Lây 6,68 0,95 1 0,95 1 1 6,35 
117 UBND xã 39 5 231 Xã Ngọk Lây 2,7 0,95 1 0,95 1 1 2,57 
118 UBND xã 7b3 5 231 Xã Ngọk Lây 4,62 0,95 1 0,95 1 1 4,39 
119 UBND xã 56 5 231 Xã Ngọk Lây 3,7 0,95 1 0,95 1 1 3,52 
120 UBND xã 45 6 231 Xã Ngọk Lây 0,35 0,95 1 0,95 1 1 0,33 
121 UBND xã 40 6 231 Xã Ngọk Lây 0,5 0,95 1 0,95 1 1 0,48 
122 UBND xã 77 6 231 Xã Ngọk Lây 0,43 0,95 1 0,95 1 1 0,41 
123 UBND xã 24 6 231 Xã Ngọk Lây 0,48 0,95 1 0,95 1 1 0,46 
124 UBND xã 71 6 231 Xã Ngọk Lây 0,74 0,95 1 0,95 1 1 0,70 
125 UBND xã 59 6 231 Xã Ngọk Lây 2,82 0,95 1 0,95 1 1 2,68 
126 UBND xã 58 6 231 Xã Ngọk Lây 3,86 0,95 1 0,95 1 1 3,67 
127 UBND xã 37 6 231 Xã Ngọk Lây 0,27 0,95 1 0,95 1 1 0,26 
128 UBND xã 67 6 231 Xã Ngọk Lây 0,7 0,95 1 0,95 1 1 0,67 
129 UBND xã 38 6 231 Xã Ngọk Lây 0,8 0,95 1 0,95 1 1 0,76 
130 UBND xã 72 6 231 Xã Ngọk Lây 2,51 0,95 1 0,95 1 1 2,38 
131 UBND xã 26a 6 231 Xã Ngọk Lây 2,19 0,95 1 0,95 1 1 2,08 
132 UBND xã 30 6 231 Xã Ngọk Lây 0,51 0,95 1 0,95 1 1 0,48 
133 UBND xã 75 6 231 Xã Ngọk Lây 0,74 0,95 1 0,95 1 1 0,70 
134 UBND xã 62 6 231 Xã Ngọk Lây 0,53 0,95 1 0,95 1 1 0,50 
135 UBND xã 44 6 231 Xã Ngọk Lây 0,56 0,95 1 0,95 1 1 0,53 
136 UBND xã 73 6 231 Xã Ngọk Lây 0,99 0,95 1 0,95 1 1 0,94 
137 UBND xã 35 6 231 Xã Ngọk Lây 0,85 0,95 1 0,95 1 1 0,81 
138 UBND xã 46 6 231 Xã Ngọk Lây 2,54 0,95 1 0,95 1 1 2,41 
139 UBND xã 64 6 231 Xã Ngọk Lây 10,38 0,95 1 0,95 1 1 9,86 
140 UBND xã 48 6 231 Xã Ngọk Lây 0,67 0,95 1 0,95 1 1 0,64 
141 UBND xã 47 6 231 Xã Ngọk Lây 1,31 0,95 1 0,95 1 1 1,24 
142 UBND xã 26 6 231 Xã Ngọk Lây 3,96 0,95 1 0,95 1 1 3,76 
143 UBND xã 23a 7 231 Xã Ngọk Lây 0,98 0,95 1 0,95 1 1 0,93 
144 UBND xã 17 7 231 Xã Ngọk Lây 0,94 0,95 1 0,95 1 1 0,89 
145 UBND xã 12a 7 231 Xã Ngọk Lây 1,52 0,95 1 0,95 1 1 1,44 
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146 UBND xã 13 7 231 Xã Ngọk Lây 1,96 0,95 1 0,95 1 1 1,86 
147 UBND xã 10b1 7 231 Xã Ngọk Lây 0,7 0,95 1 0,95 1 1 0,67 
148 UBND xã 10c 7 231 Xã Ngọk Lây 2,73 0,95 1 0,95 1 1 2,59 
149 UBND xã 21b 7 231 Xã Ngọk Lây 0,5 0,95 1 0,95 1 1 0,48 
150 UBND xã 15 7 231 Xã Ngọk Lây 7,14 0,95 1 0,95 1 1 6,78 
151 UBND xã 2b 1 232 Xã Ngọk Lây 0,7 0,9 1 0,9 1 1 0,63 
152 UBND xã 5b 1 232 Xã Ngọk Lây 1,37 0,9 1 0,9 1 1 1,23 
153 UBND xã 52d1 3 232 Xã Ngọk Lây 0,38 0,9 1 0,9 1 1 0,34 
154 UBND xã 80 3 232 Xã Ngọk Lây 0,22 0,9 1 0,9 1 1 0,20 
155 UBND xã 4 3 232 Xã Ngọk Lây 3,7 0,9 1 0,9 1 1 3,33 
156 UBND xã 78 3 232 Xã Ngọk Lây 2,84 0,9 1 0,9 1 1 2,56 
157 UBND xã 53 3 232 Xã Ngọk Lây 0,36 0,9 1 0,9 1 1 0,32 
158 UBND xã 58 3 232 Xã Ngọk Lây 1,4 0,9 1 0,9 1 1 1,26 
159 UBND xã 59 3 232 Xã Ngọk Lây 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43 
160 UBND xã 44 3 232 Xã Ngọk Lây 0,99 0,9 1 0,9 1 1 0,89 
161 UBND xã 54 3 232 Xã Ngọk Lây 0,51 0,9 1 0,9 1 1 0,46 
162 UBND xã 62 3 232 Xã Ngọk Lây 6,48 0,9 1 0,9 1 1 5,83 
163 UBND xã 81 3 232 Xã Ngọk Lây 0,27 0,9 1 0,9 1 1 0,24 
164 UBND xã 41 4 232 Xã Ngọk Lây 1,07 0,9 1 0,9 1 1 0,96 
165 UBND xã 68a 4 232 Xã Ngọk Lây 0,48 0,9 1 0,9 1 1 0,43 
166 UBND xã 21 6 232 Xã Ngọk Lây 2,43 0,9 1 0,9 1 1 2,19 
167 UBND xã 29a 6 232 Xã Ngọk Lây 0,47 0,9 1 0,9 1 1 0,42 
168 UBND xã 14 6 232 Xã Ngọk Lây 0,4 0,9 1 0,9 1 1 0,36 
169 UBND xã 16 6 232 Xã Ngọk Lây 0,25 0,9 1 0,9 1 1 0,23 
170 UBND xã 18 6 232 Xã Ngọk Lây 0,31 0,9 1 0,9 1 1 0,28 

Tổng cộng 272,97 254,57 

STT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

Vị trí khu rừng Diện tích
cung ứng
DVMTR

(Ha)

Hệ số
K

Trong đó Diện tích
được chi trả

tiền
DVMTR

(Ha)

Lô

K
ho

ản
h

Tiểu
khu

Tên địa
phương (nếu

có)
K1 K2 K3 K4

1 2 3 4 5 6 10=11*12*1
3*14 11 12 13 14 15=6*10

Page 116

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-03-15T10:25:41+0700


		2024-03-15T10:25:37+0700




